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Lời nói đầu 


x*_x*_x*_— 


Như người năng lau chùi viên ngọc quý, để sắc ngọc ngày thêm trong 
sáng, ngọc quang phát huy ngày thêm xinh đẹp. 

Đức Thế Tôn chăm sóc Sadi Rahula rất tính tế, những hạt bụi trần dù 
nhỏ cũng không cho bám vào tâm khảm, mang đến cho Sadi Rahula những 
loại vật thực đầy chất dinh dưỡng tâm linh, từng bước từng bước làm tăng 
trưởng những pháp cao thượng dẫn đến cứu cánh Nípbàn. 

Đáp lại tình thương vô lượng của vị cha lành Tam giới, Sadi Rahula tự 
giác khép mình vào con đường hướng thượng tâm linh, giả từ những hưởng 
thụ mà một trẻ thơ 7 tuổi thường có; ha bỏ nơi bụi trần dấy động, đi đến 
vùng yên tịnh Ambalatthika để nương thân, 12 năm từ giả chiếc giường êm 
ấm, nằm trên sàn gõ lạnh, có lần phải nằm trên nền đất trong nhà vệ sinh 
của Đức Thế Tôn. 

Tuy xuất thân từ dòng Khattiya (Sátđếty), là con trai duy nhất của Đức 
Thế Tôn theo nghĩa thế tục, nhưng không vì thế mà kiêu mạn, tự hào, luôn 
g1ữ tâm khiêm nhu, hòa nhã với chư Tỳkhưu. 

Mặt khác, tuy còn là Sadi nhưng luôn kính trọng Học giới, kính trọng 
Pháp, tâm khao khát học hỏi và suy gãm những lý lẽ thâm sâu trong lời dạy 
của Đức Thế Tôn, của Tế độ sư cùng các vị Trưởng lão thánh thiện khác. 

Giới Luật, Pháp nghĩa thâm sâu cùng với sự kiên trì không xao nhãng đã 
không phụ lòng người nhất hướng tầm cầu Đạo giải thoát. Thánh quả diệu kỳ 
ALaHán đã đến với Ngài Rahula khi vừa thọ Đại giới Tỳkhưu chẳng bao lâu 
và chính thức trở thành con Đống Như Lai theo ý nghĩa chân pháp. 

Ngài Rahula đã hân hoan thốt lên. 

“Nhờ có đầu đủ hai điều; ta được gọi Rahula mau mắn. 

Là con của Đức Phật; được chứng đạt pháp nhãn”. 

Tình thương vô lượng của Đấng Như Lai chẳng phải chỉ có cho Ngài 
Rahula, tình thương này có cho tất cả chúng sinh, Đức Thế Tôn nuôi dưỡng 
tâm linh hướng đến bờ Giái thoát cho tất cả những ai có khuynh hướng 
muốn thoát ra già - bệnh - chết. Tâm đại bi của Đức Thế Tôn rộng như hư 
không, sâu thăm như đại hải mênh mông, nhưng không kém phần nghiêm 
khác: “Luật của bậc Thánh vẫn là Luật”, không một lý do gì canh cải được. 

Ngài Ratthapala có tâm thành hướng về giải thoát, nhưng Đấng Như Lai 
không cho thiện gia tử nào chưa có sự đồng ý của cha mẹ được xuất gia. Sự 
kiên định được xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, được đáp trả bằng 
Thánh đạo ALaHán, sau khi xuất gia được ba tháng. 

Mỗi chúng sinh đều có những nhược điểm riêng do tập quán trong quá 
khứ, điều cần thiết là: “Có biết và có đủ nghị lực để khắc phục những nhược 
điểm ấy không?”. Ngài Anuruddha là một trong những điển hình ấy; trong 
quá khứ rất nhiều lần là vua Trời Sakka, thân cận rất nhiều với tiếng đàn, 
tiếng hát cùng với những vũ khúc thiên tiên. 

Ngài là người tạo thiện nghiệp sâu đầy, chưa từng biết đến tiếng “không 
có”. Khi xuất gia trong Giáo đoàn, những tạp nhiễm đã quấy nhiễu Ngài 
không ít, nhưng với sự kiên định thoát ra những trói buộc xem rất nhẹ 
nhàng, nhưng rất bên chắc, tựa như xiềng xích trói buộc, giam cầm thớt voi 
dũng mãnh, Ngài Anuruddha đã chiến thắng, bứt đứt những xích xiêng nô lệ 
ấy, trở thành bậc Thánh ALaHán, trở thành một danh Tăng đương thời với 
địa vị “đệ nhất về thiên nhãn”. 


Suốt 55 năm không nằm, trọn 25 năm đầu không ngủ, 3o năm cuối chỉ 
ngủ chút ít vào canh cuối, với thiên nhãn thuần tịnh Siêu nhân, Ngài đã gián 
tiếp giúp chúng sinh nhất là nữ giới xa lánh bốn vùng khổ cảnh, dấn thân 
trên con đường đến nhàn cảnh, cao tột là NípBàn. 

Các bậc Tiền hiền như những cánh hoa thơm muôn màu môn sắc, mỗi vị 
một vẻ, cống hiến vườn hoa Phật Đạo càng thêm sinh động diệu kỳ. 

Mỗi trang sử của các Ngài là mỗi bài học vô giá, là hành trang quý cho 
những ai tâm cầu Đạo Bất tử, mỗi hạnh lành của các Ngài là một dấu ấn 
thiêng liêng In đậm trong tâm của những người con tín đạo. 

Tập sách này được phân phát rộng rải đến mọi người nhất là đến chư 
Phật tử, được xuất phát từ niềm tin Pháp Bảo vô biên của gia đình chú Đỗ 
Trước — Cô Phương Lan, đã hân hoan dâng tịnh tài ấn tống trọn vẹn tập sách 
này. 

Nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo, nhất là Pháp lực diệu kỳ gia hộ cho gia 
đình chú Đỗ Trước- Cô Phương Lan cùng thân quyến được thuận may trong 
đời sống và nhanh chóng thành đạt sự Giác ngộ, thoát ra khỏi vòng sinh tử 
đầy hệ lụy. 

Lành thay- Lành thay 
Tùkhưu Chánh Minh cẩn bạch. 


Nano Tassa Bhagqauato Arqahuto Sarnumtasamtbuddhassa. 
Kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Alaháún Chúnh Đăng Giác. 
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]1- Hai u† Trưởng lão. 

Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tykhưu ngự trú nơi rừng xoài Anupiya 
trong Mahavana (Đại lâm) với thời gian thích hợp, rồi Ngài cùng Đại chúng 
Tkhưu đi đến kinh thành RaJagaha (Vương xá) để an cư mùa mưa. 

Sadi Rahula cũng theo Đức Thế Tôn đến thành Rajagaha để an cư mùa 
mưa, vào mỗi buổi sáng Sadi Rahula thường đến Hương thất Đức Thế Tôn 
đảnh lễ và vấn an Đức Thế Tôn, rồi sau đó đi đến liêu thất của Ngài 
Sariputta, đảnh lễ và vấn an thầy Tế Độ. 

A- Giáo giới Sadi Rahula. 

Vào ngày trăng tròn tháng 6 âl (tính theo lịch VN), Bồtát Siddhattha 
(SiĐạtTa) thấy được điềm tướng thứ tư là u‡ Samôn, Bồtát tìm thấy phương 
án thoát ra ba nỗi ám ảnh trong tâm của Ngài là: Già, bịnh và chết. Bồtát 
Siddhattha quyết định ra đi xuất gia trong đêm nay, Ngài đang hưởng phi lạc 
bên hồ sen trong vườn Ngự Uyển gần kinh thành Kapilavatthu (hồ sen này 
do Thiên thần Vissakamma tạo ra để cúng dường đến Bồtát), Bồtát được tin 
báo: “Hoàng hậu Yasodhara vừa sinh ra một Thái tử”, bất giác Bồtát than 
rằng: Rahulajato, bandhanamygdatan: “Chướng ngạt sinh khởi, dâu trối 
buộc sinh khởi”. Do sự kiện này, Thái tử sơ sinh được đặt tên là Rahula. 

Chữ Rahula có gốc từ Rahu; Rahu là tên một vị chúa Asura (Atula), vị 
này có thân hình cao lớn nhất trong cối Dục. Chúa Asura Rahu thường gây 
chướng ngại cho mặt trời và mặt trăng. Cũng vậy, sự sinh ra của Thái tử là 
chướng ngại cho việc xuất gia của Bồtát 0). 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Rahula được mẹ là Rahulamata thương yêu và 
nuông chìu, lại sống trong Hoàng cung. Thông thường những đứa bé như vậy 
sẽ có sự kiêu mạn nảy sinh, có thói quen thích hưởng thụ, đồng thời khi nói 
thường không quan tâm đến lời nói của mình. Như Lai sẽ giáo giới Sadi 
Rahula ngay từ bây giờ”. 

1 -Rahulasutta (kinh Rahula). 

Khi Sadi Rahula đến đảnh lẽ Ngài, Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

337- Kaccl abhinhasamvasa; navaJanasIl panditam. 

Ukkadharo manussanam; kaccl apacIto taya” . 

“Thế nào, thường chung sống; con có khinh thường bậc hiền trí. 

Bậc chói sáng) của loài người; con có cung kỉnh không 2” 

Rahula: 

338- Naham abhinhasamvasa; avaJanami panditam. 

Ukkadharo manussanam; niccam apacito maya”. 

“Khi con thường chung sống; con tôn kính bậc hiền trí. 

Bậc chót sáng của nhân loạt; con luôn luôn cung kửnh”. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn dạy Sadi Rahula: 

339- Pañca kamagupe hItva; piyarupe manorame. 

Saddhaya ghara nikkhamma; dukkhassantakaro bhava. 

“Bỏ năm dục tăng trưởng; đáng hòi lòng uui thích. 

Xuất gia uới mềm tm; làm đau khổ yên lặng”. 


@®- JA.1. 6O; DhA. i. 7O. 
2)- Chữ tkkqadharo nghĩa đen là: “Cầm ngọn đuốc”, ám chỉ bậc dẫn đường. 
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34o- Mitte bhaJassu kalyane; pantañca sayanasanam. 

Vivittam appanigghosam; mattaññu hohI bhoJane. 

“Thân cận uưới bạn lành; trú ngụ nơi thanh uẳng. 

Xa lánh nơi náo động; biết đủ uới uật thực”. 

341- CIvare pindapate ca; paccaye sayanasane. 

Etesu tanham makasl; ma lokam punaragamI. 

“Y phục uà uật khất thực; uật dụng uà sàng tọa. 

Chớ dính mắc chúng; đừng trở lại đời này”. 

Khi Ngài Rahula trí tắng trưởng, tùy thời điểm cùng duyên sự, Đức Thế 
Tôn dạy: 

342- Samvuto patimokkhasmim; Indriyesu ca pañcasu. 

SatIl kayagatatyatthu; nibbidabahulo bhava. 

“Giữ mình trong giới học; 0uà grữ gìn năm quuÊn. 

Hãu thực hành ghi nhận thân; trở nên nhiều nhàm chán”. 

343- Nimittam parivaJJehi; subham ragupasañhitam. 

Asubhaya cIttam bhavehl; ekaggam susamahitam. 

“Hấu từ bỏ tướng xinh đẹp; có dính mắc ái luuến. 

Tâm tu tập tướng không tốt; khéo an trú là một”. 

344- Animittañca bhaveh1; mananusayamuJJaha. 

Tato manabhisamaya; upasanto carIssatI”tI. 

“Làm tăng trưởng uô tướng; diệt trừ kiêu rmrạn ngủ ngầm. 

Nhờ nhiếp phục kiêu mạn; con sống được an tịnh” 0), 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích rằng: “Đây là bài kinh Đức 
Phật dạy Sadi Rahula, nôi dung như sau: 

Với một thiện gia nam tử xuất gia vì niềm tin, để chấm dứt đau khổ cần 
phải: 

- Cung kỉnh bậc Trí. 

- Thân cận bạn lành. 

- Sống nơi thanh vắng. 

- Không dính mắc với y phục, vật thực, vật dụng và sàng tọa. 

- Giữ gìn Học giới, phòng hộ 5 quyền: Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 

- Tu tập thiền tịnh , chứng đắc thiền. 

Đây là những pháp này là pháp trợ đạo tốt đẹp và cao thượng 
(kal)anamittipanissaua)”. 

Và kinh này được Đức Thế Tôn thường xuyên thuyết lên để giáo giới 
Sadi Rahula bất kể thời gian nào và bất kỳ nơi đâu. 

Bài kinh này còn có tên gọi là Abhinha Rahulovada sutta (kinh Thường 
xuyên Giáo giới Rahula), nhằm mục đích sách tấn, khích lệ và rèn luyện Sadi 
Rahula dần dần trở nên hoàn mỹ. 

Vâng theo lời dạy của Đức Thế Tôn, Sadi Rahula đi đến Ambalattthika 
để trú ngụ. Và suốt 12 năm, Sadi Rahula không nằm trên giường®), 

2- Ambala{thika Rahulouadasutta (tóm lược). 

Kinh này được Đức Thế Tôn thuyết lên cho Rahula khi ấy Rahula được 7 
tuổi (sđd). Đức Phật thuyết theo cách Nghĩa dụ pháp, là dùng những thí dụ 
để nêu bày ý nghĩa cho phù hợp với trình độ hiểu biết ở lứa tuổi của Sadi 
Rahula để dạy bảo(2. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn thuyết kinh này đến Sadi Rahula? 


@)- Sn. 58. Rahulasuttam (Kinh Rahula). 
@)- SnA. 1. 340; MA. 11. 532, 635. 

G)- DA.H. 736. 

@)- MA.IH. 635; AA.1. 145; AA.H. 547. 


Đúp. Đức Thế Tôn nghĩ: “Trẻ con có khuynh hướng thích nói dối để 
trêu cợt người khác, chúng nói thấu khi không thấu hay ngược lại nói không 
thấu trong khi chúng fhấy”. Do vậy, Như Lai sẽ giáo giới Sadi Rahula hãy nói 
lên sự thật. 

Ngài Buddhaghosa còn giải thích thêm rằng: “Kinh này cần được thuyết 
giảng cho các vị Tỳykhưu trẻ, vì họ có thể nói lên những điều có khi đúng, có 
khi sai, 0ì so? Vì sự tưởng tượng của họ rất phong phú, họ có thể tưởng 
tượng ra mọi điều®'). 

Trong bài kinh này này Đức Thế Tôn dùng tất cả là 7 ví dụ theo trình tự: 
Trước tiên là 4 ví dụ về chậu nước để Sadi Rahula có thể nhìn thấy bằng mắt, 
hai ví dụ về con voi trong khi lâm trận và một ví dụ về tấm gương. 

*Bốn uí dụ uÊ chậu nước. 

Vào buổi chiều, Đức Thế Tôn từ nơi thiền tịnh đứng dậy đi đến 
Ambalatthika, chỗ ở của Sadi Rahula. 

Sadi Rahula thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến, liền sửa soạn chỗ ngồi và 
nước rửa chân. Đức Thế Tôn ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn, rồi rữa chân, 
Sadi Rahula đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

a* Đức Thế Tôn để lại một ít nước trong chậu, rồi hỏi Raula rằng: 

- Này Rahula, con có thấy một ít còn lại trong chậu nước không? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Này Rahula, cũng vậy, nhỏ nhoi là Samôn hạnh của những người nào 
biết mà còn nói dối, không có hổ thẹn (euam parittakam kho, rahula, tesam 
samafifiam esơm natth1 sampaJana1mnusqauade la†a”T†)). 

b*Đức Thế Tôn đổ đi chút ít nước trong chậu nước, rồi hỏi Rahula rằng: 

- Này Rahula, con có thấy chút ít nước còn lại trong chậu nước bị đổ đi 
không? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Này Rahula, cũng vậy, bị vứt bỏ là Samôn hạnh của những người nào 
biết mà còn nói dối, không có hổ thẹn (euam chadditam kho, rahula, tesam 
samafiiamn esam natth1 sampaJanarnusauade la†a tì). 

c*Đức Thế Tôn lật úp chậu nước, rồi hỏi Rahula rằng: 

- Này Rahula, con có thấy chậu nước bị lật úp không? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Này Rahula, cũng vậy, bị lật úp là Samôn hạnh của những người biết 
mà còn nói dối, không có hổ thẹn (euam mikkujjitam kho, rahula, tesam 
samafiiam esơm natth1 sampaJanamnusqauade la1a”T†)). 

d*Đức Thế Tôn lật ngửa chậu nước trở lại, rồi hỏi Rahula rằng: 

- Này Rahula, con có thấy chậu nước này trống không chăng? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Này Rahula, cũng vậy, trống không là Samôn hạnh của những người 
biết mà còn nói đối, không có hổ thẹn (euam rittamn tuccham kho, rahula, 
tesam samafñfiamn esơm natth1 sampgqJanarnusauade ÏlqafI). 

*Hat uí dụ uề con 0oi khi lâm trận. 

*Đức Thế Tôn đưa ra hình ảnh con uoi của 0uua được khéo huấn luyện. 
Khi lâm trận, voi chiến dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần 
thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi 
nhưng biết bảo vệ cái vòi (là đưa vòi vào trong miệng). Đó là con voi biết bảo 
vệ mạng sống. 

Khi lâm trận, voi chiến dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng 
phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng 


@)- MA. 11. 635; AA. 1. 145; AA. HH. 547. 


đuôi, dùng cả vòi. Đó là con voi không biết bảo vệ cái vòi, là eon voi quăng bỏ 
mạng sống và con voi ấy không việc gì mà không làm. 

Này Rahula, cũng vậy, đối với ai biết mà vẫn nói dối, không có hổ thẹn, 
thời Ta nói rằng: “Người ấy không có việc ác gì mà không làm”. Do vậy, này 
Rahula, con phải học tập: “ĩfœ quyết không nói dốt, dù là nói đùa” 
(tasmattiha te, rahula, hassapi na musa bhamissamT†i — euafihi te, rahula, 
sikkhrtabbam). 

*Ví dụ cái gương. 

Đức Thế Tôn dạy tiếp: 

- Này Rahula, con nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là gì? 

- Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. 

- Này Rahula, cũng vậy, khi con mruốn làm một việc về thân, hãy suy 
xét: “Việc làm này như thế nào? Có hại cho mình, có hại cho người, có hại 
cho cả hai. Vậy việc làm về thân này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến 
quả báo đau khổ”, này Rahula, con nhất định không làm. 

Một việc làm từ thân, sau khi suy xét: “Việc làm này không có hại mình, 
không có hại người, không có hại cả hai. Việc làm từ thân này là thiện, đưa 
đến ”. Này Rahula, việc làm từ thân này con nên làm . 

Này Rahula, khi con đang làm một việc từ thân, sau khi suy xét biết rõ 
là bất thiện, con hãy từ bỏ việc làm ấy. 

Này Rahula, khi con đang làm một việc từ thân, sau khi suy xét, biết rõ 
là thiện, con nên riếp tục làm. 

Này Rahula, khi làm xong một việc từ thân, sau khi suy xét biết rõ là 
bất thiện. Cần phải từ bỏ, cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày 
trước các vị Đạo sư hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi tỏ lộ 
xong, cần phải phòng hộ trong tương lai. 

Này Rahula, khi làm xong một việc từ thân, sau khi suy xét biết rõ là 
thiện, phải an trú trong hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các 
thiện pháp. 

(Tương tự như vậy với việc làm từ lời nói, với ý ngh]1). 

Này Rahula, cần phải suy xét nhiều lần để trong sạch hóa thân nghiệp, 
ngữ nghiệp và ý nghiệp”), 

Bài kinh này là một trong những bài kinh được vua Asoka (ADuec) khắc 
vào bia đá để các Tykhưu, Tykhưu ni, cận sự nam, cận sự nữ cần phải tụng 
đọc®), 

Đây là pháp môn thanh lọc ác, bất thiện pháp ra khỏi ba nghiệp: Thân, 
ngữ, ý. Tất cả chư Phật, chư Phật Độc giác, chư Thánh Thinh văn trong quá 
khứ, hiện tại lẫn vị lai đều thực hiện. 

Hỏi. Khi nào và ở đầu các hành động về thân, ngữ và ý được thanh lọc? 

Đúáp. Bất cứ lúc nào và nơi đâu, khi phát hiện hành động về thân, ngữ 
hay ý rơi vào ác, bất thiện thì vị ấy lập tức thanh lọc ngay lập tức. 

Nếu như chúng khởi lên vào buổi sáng vị ấy do lơ đểnh không nhận thức 
ra, sau bữa ăn trưa vị ấy ngồi nơi thanh vắng, hồi tưởng lại những việc làm từ 
thân, ngữ hay ý vào ban sáng và sẽ thanh lọc chúng ngay tại chỗ ngồi ấy. 
Nghĩa là vị Tykhưu cần phải xem xét lại hành động về thân hay ngữ, xem 
chúng có vi phạm vào một lỗi lầm chăng? Nếu có, vị ấy đi đến một vị Tỳkhưu 
không vi phạm vào lỗi ấy, xin sám hối với vị ấy, sẽ được vị ấy chứng nhận, thế 
là vị Tykhưu phạm lỗi được trong sạch. 


@)~- M.ii. Kinh số 61. Ambalatthika Rahulovadasuttam. 
@)- Xem Mookerji: Asoka, p. 119. 
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Về thanh lọc ý, vị Tykhưu khi đi khất thực, cố gắng kiểm soát tâm đối 
với 5 trần cảnh: Sác, thính, hương, vị, xúc; khi phát sinh tham hay sân đối 
với 5 trần cảnh, vị ấy dừng lại, thanh lọc hết tham, sân đang khởi lên, rồi sau 
đó mới tiếp tục lên đường. 

*Anbala{thika. 

Theo Ngài Buddhaghosa: “Ambalatthika không phải là một vườn hoa, 
mà là một Giảng đường (pasada) hay là một thiên đường (padhanaghara 
sankhepa) nằm trong khu rừng xoài nơi rừng Trúc (Ve|uvana), một bức 
tường bọc chung quanh khu rừng xoài, nên thiên đường này được gọi là 
Ambalatthika. 

Nơi đây rất yên tịnh, dành cho những vị Tỳkhưu tu tập thiền tịnh đến 
trú ngụ. Được biết Ngài Sadi Rahula sống nơi đây rất lâu®', 

3-Kumnar=apafthasutta (kinh Hỏi Nam tử). 

Là bài kinh thứ tư trong tập Khuddakapatha (Tiểu tụng) của Khuddaka 
nikaya (Tiểu bộ kinh)®), bài kinh gồm có 10 câu hỏi. 

Theo Bản Sớ giải, kinh này được Đức Thế Tôn hỏi Ngài Sadi Sopaka (khi 
ấy Ngài Sopaka được 7 tuổi, nhưng đã chứng đắc Thánh quả Alahán). 

Sau khi Ngài Sopaka trả lời trọn vẹn 1o câu hỏi, Đức Thế Tôn ban cho 
Ngài Sopaka là vị Trưởng lão (Thera)®). Bài kinh này được xem là nghĩ thức 
thọ giới Tykhưu của Ngài Sopaka. 

Các cầu hỏi này được giảng giải bởi Tykhưu ni KaJangalat+). 

Theo Bản Sớ giải kinh Ambalatthika Rahulovada, Ngài Buddhaghosa có 
giải thích: “Sau khi thuyết giảng xong kinh Ambalatthika Rahulovada đến 
Sadi Rahula, vào những ngày sau Đức Thế Tôn dạy Sadi Rahula 1o câu hỏi để 
làm tăng trưởng trí của Rahula, nên bài kinh này còn có tên gọi là 
Samanerapañha (Hỏi Sadi)” 6). 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn thuyết kinh này đến Sadi Rahula? 

Đúp. Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Trẻ eon có khuynh hướng nói lên tất cả 
mọi thứ hoặc thích hợp hoặc không thích hợp”. 

Đức Thế Tôn cho gọi Sadi Rahula đến dạy rằng: 

- Này Rahula con, một Sadi không nên thích thú nói về súc sinh 
(tiracchana katha), nói về những tướng lãnh, những anh hùng, nhà vua... Vì 
những điều này không đưa đến chứng đắc Đạo quả giải thoát. 

Này Rahula con, con hãy nói về Pháp. 

Và Đức Thế Tôn dạy Sadi Rahula 1o câu hỏi và 55 câu trả lời. 

Mười câu hỏi về Pháp này không bao giờ bị các vị Phật Chánh giác bỏ ra 
khỏi lời dạy của các Ngài. 

Nội dung kinh. 

1- Ekam nama kim? Sabbe satta aharatthitika. 

“Thế nào là một? Tất cả chúng sinh tồn tại nhờ uật thực”. 

Giút. 

Ngài Đại Luận sư Dhammapala có giải thích như sau: 

Một (ekam): Là một pháp nào khiến chúng sinh tồn tại (thiti) ở đời? Từ 
đó khiến chúng sinh ấy đau khổ? Và nếu ly tham pháp ấy, nhàm chán pháp 
ấy sẽ không tồn tại ở đời, sẽ chấm dứt đau khổ. 

Ngài Sopaka trả lời: “Đó chính là ouật thực (ahara)”. 


Œ@_ MA. 11. 635. 

®)- Khp.2. 

G)- KhpA. 7ó; ThagA. ¡. 479. Xem thêm Thag. v. 485; Ap. 1. 64. 
(4)- A.V. 54. 

6)- MA.1I. 636. 


Có bốn loại uật thực (hay dưỡng tố - oJa) để nuôi dưỡng chúng sinh là: 
Đoàn thực thô (là cơm, nước ...), xúc thực, tư niệm thực và thức thực€®), 

Hỏi. Nếu vậy vị Phạm thiên Vô tưởng không có 4 loại vật thực này, các 
vị ấy không dùng cơm, nước thô (đoàn thực), không có xúc, không có thọ, 
cũng không có tâm. Vì sao các vị ấy vẫn tồn tại cả 5oo kiếp trái đất. 

Đúáp. Trước tiên cần phải hiểu: Danh từ chúng sinh (satta) là chỉ cho 
uẩấn có Mạng quyền (jIvitindriya), được gọi là chúng sĩnh là do có uẩn hiện 
khởi, hay tập hợp của các uẩn. Ví như gọi “ngôi làng” là chỉ cho tập hợp các 
ngôi nhà hay ám chỉ “có nhà”, tuy trong nhóm những ngôi nhà ấy có vài ngôi 
nhà bị cháy, người ta nói là “làng bị cháy”. Cũng vậy, vị Phạm thiên Vô tưởng 
có sắc uẩn có sắc mạng quyền nên được gọi là chúng sinh 

Lại nữa, mỗi uẩn có loại vật thực riêng của chúng, tuy vị Phạm thiên Vô 
tưởng không dùng đoàn thực để nuôi dưỡng sắc uẩn, nhưng vị Phạm thiên 
Vô tưởng tục sinh bởi đoàn Mạng quyền, đoàn Mạng quyền này do nghiệp 
thiền tạo ra, tự chúng sinh khởi loại vật thực riêng để nuôi dưỡng sắc pháp. 
Như vị Phạm thiên Sắc giới hữu tưởng, vị ấy cũng không dùng đoàn thực, sắc 
uẩn của vị ấy tự tạo ra loại vật thực riêng để sắc pháp tồn tại. Đó là do năng 
lực của thiện nghiệp thiền ở kiếp trước. 

Để ly tham, nhàm chán uật thực, vị Tykhưu cần quán tưởng về pháp vô 
thường theo ý nghĩa tuyệt đối qua kệ ngôn: 

277- Sabbe sankhara anicca”tI; yada paññaya passatl. 

Atha nibbindati dukkhe; esa maggo vIsuddhiya. 

“Các hành là uô thường; nhờ trí quán xét Uậu. 

Sẽ nhàm chán thống khổ; chính là đạo thanh tịnh” (HT. TMC d)®). 

2- Dve nama kim? Namañca rupañca. 

Thế nào là hai? Danh uà sắc. 

Giút. 

Sắc (rupa). Chỉ cho 4 nguyên tố chính là: Đất (pathavI), nước (äpo), gió 
(vayo) và lửa (teJo). Bốn nguyên tố này là sắc pháp cơ bản cho loại sắc pháp 
có Mạng quyền luôn cả sắc pháp không có Mạng quyền như sông, núi... 

Danh (nama). Chỉ cho danh thực tính pháp, không phải là danh chế định 
(paññattinama). Lại nữa, danh ở đây chỉ cho những pháp phi sắc có liên hệ 
đến ô nhiễm (asava), không phải chỉ cho pháp Siêu thế (lokuttaradhamm). 

Khi nói đến chúng sinh, là nói đến hai pháp căn bản là danh và sắc. Do 
vậy, Đức Thế Tôn hỏi: “Thế nào là hai”? Và Ngài Sopaka đáp: “Danh và sắc”. 

Khi nói đến chúng sinh là chỉ cho danh (như chúng sinh cối Vô sắc), hoặc 
chỉ cho sắc (chỉ cho vị Phạm thiên Vô tưởng) hoặc chỉ cho danh lẫn sắc (như 
Phạm thiên Sắc giới hữu tưởng hay chúng sinh cối Dục). 

VỊ Tỳkhưu ly tham, nhàm chán 2 pháp này, vị ấy có thể chấm dứt đau 
khổ, không còn trở lại đời này. 

Để ly tham, nhàm chán hai pháp này, vị Tỳkhưu cần phải quán tưởng 
pháp vô ngã theo ý nghĩa tột cùng qua kệ ngôn: 

27o- Sabbe dhamma anatta”ti; yada paññaya passatl. 

Atha nibbindati dukkhe; esa maggo visuddhiya. 

“Các pháp là uô ngã; nhờ trí quán xét Uậu. 

Sẽ nhàm chán thống khổ; chính là đạo thanh tịnh” (HT. TMC d)6). 

3- TIimi nama kim? Tisso vedana. 

“Thế nào là ba? Ba thọ”. 


&)- Xem M1. 48; M.1. 261. 
)- Dhp. Câu số 277. 
s)- Dhp. Câu số 279. 
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Giải. 
Khi phân tích theo khía cạnh cảm nhận thì khối tập hợp được gọi là 
chúng sinh, chỉ là ba cảm thọ (vedana) mà thôi. 
Ba cảm thọ này là đơn vị căn bản, nên Đức Thế Tôn hỏi: “7hế nào là 
ba”?. Ngài Sopaka đáp: “Ba thọ”. 
VỊ Tỳykhưu ly tham, nhàm chán 3 pháp này, vị ấy có thể chấm dứt đau 
khổ, không còn trở lại đời này. 
Để ly tham, nhàm chán ba pháp này, vị Tykhưu cần phải quán tưởng cảm 
thọ với ý nghĩa tuyệt đối qua kệ ngôn: 
Yo sukham dukkhato adda; dukkhamaddakkhI sallato. 
Adukkhamasukham santam; addakkhi nam aniccato. 
“Người thấu lạclà khổ; thấu khổ là mũi tên. 
An tịnh uới không khổ không lạc; thấu rõ là uô thường. ” 
Sa ve sammaddaso bhikkhu, parlJanati vedana. 
So vedana parlññaya; ditthe dhamme anasavo. 
Kayassa bheda dhammattho; sankhyam nopetIi vedagu”t1. 
“Nếu U† Tùkhưu thấu đúng; hiểu trọn uẹn các thọ. 
Vị ấu thông suốt thọ; không ô nhiễm pháp hiện tại. 
Mệnh chung an trú pháp; bậc Đạt trí uô lượng”), 
Hoặc VỊ Tykhưu quán xét các pháp hữu vi theo lý khổ não ý nghĩa tột 
cùng, như kệ ngôn: 
Sabbe sankhara dukkha”ti; yada paññaya passat1. 
Atha nibbindati dukkhe; esa maggo visuddhiya. 
“Các hành là khổ não; nhờ trí quán xét Uậu. 
Sẽ nhàm chán thống khổ; chính là đạo thanh tịnh” (HT. TMC d)®), 
4- CattarI nama kim? CattarI ariyasaccan1. 
“Thế nào là bốn? Bốn sự thật bậc thánh”. 
Giải. 
Bốn. Là bốn pháp nào mà vị Tykhưuly tham, nhàm chán sẽ dẫn đến 
chấm dứt đau khổ? Không còn trở lại đời này nữa? 
Có ba bài kinh nêu ra bốn pháp này. 
Trong tập Tăng chi kinh bài kinh Pathamamahapañha (Những câu hỏi 
lớn 1), Đức Thế Tôn nêu ra là bốn uật thực. 
Cattaro pañha cattaro uddesa cattarI veyyakarananTti, iti kho panetam 
vuttam... 
“Bốn câu hỏi, bốn tóm lược, bốn thông đạt, được nói đến ở đâu ...”. 
Katamesu catusu? Catusu aharesu. 
“Thế nào là bốn? Bốn uật thực”). 
Bà Tykhưu ni Kajangala giải thích là: Bốn Niệm xứt. 
Ở đây Ngài Sopaka đáp là : Bốn sự thật bậc Thánh. 
Câu giải thích của Bà Tykhưu ni Kajangala và của Ngài Sopaka đều được 
Đức Thế Tôn chấp nhận. 
5- Pañca nama kim? Pañcupadanakkhandha”. 
“Thế nào là năm? Năm thủ uốn” 
Giải. 
Năm uẩn là năm nhóm được phân tích từ danh sắc. Chúng sinh là chỉ 
cho 5 nhóm theo tổng quát 


@)- S.iv. 207. Datthabbasuttam. 
)- Dhp. Câu số 278. 

(3)- A.v. 52. 

()- A.v. 56. 
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Năm nhóm này được hình thành do nắm giữ (upadãäna) trước đó, rồi 
cũng chính năm nhóm này hấp dẫn tâm chúng sinh và chúng sinh nắm giữ 
chúng. 

VỊ Tỳykhưu ly tham, nhàm chán 5 pháp này, vị ấy có thể chấm dứt đau 
khổ, không còn trở lại đời này. 

Để ly tham, nhàm chán năm pháp này, vị Tykhưu cần phải quán tưởng 
năm thủ uẩn với ý nghĩa tuyệt đối qua kệ ngôn: 

374- Yato yato sammasati; khandhanam udayabbayam. 

LabhatI pItipamojJam; amatam tam viJanatam. 

“Người luôn ght nhận đúng; các nhóm sinh rồi diệt. 

Được hân hoan, hoan hỦ; uị ấu biết bất tử”). 

6- Cha nama kim? Cha ajJjhattikamI ayatananI. 

“Thế nào là sáu? Sáu nội xứ”. 

Giảt. 

Gọi là nội (aJjhatta) vì: 

- Liên quan đến bên trong (ajjhatte niyittan1). 

- Hoạt động độc lập, riêng biệt (aJJjhattika) 

Gọi là ayatana (xứ) vì có những ý nghĩa sau: 

- Là nền tảng (ayatananI). 

- Là tính kích hoạt (ayatanato) của chúng. 

- Có đặc tính dẫn đến khởi động (ayatassa ... ). 

Sáu nội xứ là chỉ cho: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 

VỊ Tykhưu nhàm chán, ly tham sáu pháp này vì nhận ra tính rỗng không 
(suññata) như “ngôi làng trống vắng”. 

Suñño gamoti kho, bhikkhave, channetam ajjhattikanam ayatananam 
adhivacanam. ' 

“Nàu các Tùkhưu, ngôi làng trống rông đồng nghĩa uới sáu nội xứ”), 

VỊ ấy thấy nó là trống không (rittakaññeva khayati), là rỗng không 
(tucchakaññeva khayatI), là tuyệt không (suññakaññeva khayati) (sđd). 

Như Đức Phật dạy: 

170 - Yatha pubbulakam passe; yatha passe marIcikam. 

Evam lokam avekkhantam; maccuraja na passaHI. 

“Như ta nhìn bọt nước; như ta nhìn ảo ảnh. 

Thấu thế gian như uậu; thần chết không thấu được”G®. 

7- Satta nama kim? Satta bojJjhanga. 

“Thế nào là bảu? Bảu giác chỉ”. 

Giút. 

Trong tập Tăng chi kinh, Đức Thế Tôn nêu là: “Satta viãñanatthitisu: 
Bảy thức trú”, 

Bà 1ykhưu ni KaJangala và Ngài Sopaka đáp là : “Satta boJJhanga: Bảy 
giác chỉ”, và Đức Thế Tôn chấp nhận lời giải của hai vị. 

Bdu thức trú. Là 7 nơi thức cư ngụ. 7 nơi đó là gì? Chính là Bavangacrtta 
(tâm hữu phần), vì dòng bhavangacitta thuộc về ý môn (manodvara). Tâm 

Để tìm ý môn phải y cứ vào tâm tái tục, liên quan đến tâm Tái tục là 
cảnh giới tái sinh. Và 7 nơi thức trú ngụ đó là: 

1 Nanattakayananattasaññino: Thân khác nhau, tưởng khác nhau. 


&)- Dhp. Câu số 374. 
@)- S.1V. 174. 

3)- Dhp. Câu số 170. 
(4)- A.v. 53. 
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Có những chúng sinh có thân khác nhau, đồng thời tâm tái tục cũng 
khác nhau, tuy những chúng sinh này sống trong cùng cảnh giới. Như người, 
chư thiên cối Dục, một số chúng sinh là ma đói (peta). 

2ˆ-Nanattakayayekattasañfñino. 7hân khác nhau, tưởng giống nhau. 

Có những chúng sinh tuy có tâm Tái tục giống nhau, nhưng thân thể 
khác nhau. Như chư Phạm thiên cõi Sơ thiền. 

3ˆ- Ekattakayanattasaññino. Thân giống nhau, tưởng khác nhau. 

Có những chúng sinh tuy có thân thể giống nhau, nhưng tâm tái tục 
khác nhau. Như những Phạm thiên cõi Nhị thiền (Abhassara - Quang âm). 

Tái sinh về cối Nhị thiền là do tâm quả Nhị thiền và tâm quả Tam thiền. 

4 Ekattakayekattasaññino. Thân giống nhau, tưởng giống nhau. 

Có những chúng sinh có thân giống nhau, có tâm tái tục giống nhau. 
Như chư Phạm thiên cõi Tam thiền (Subhakimna - Biến tịnh). 

5'- Akasanañcayatana. (Chúng sinh) Không uô biên xứ. 

6ˆ- Viãññanañcayatana. (Chúng sinh) Thức uô biên xứ!. 

7- Akiñcaññayatana. (Chúng sinh) Vô sở hữu xứ. 

S- Attha nama kim? Ariyo atthangiko maggo”. 

“Thế nào là tám? Thánh đạo tám chữ. 

Giải. 

Ngài Sopaka trả lời như vậy, vì Ngài đã nương vào con đường duy nhất 
này thành đạt được Thánh quả Alahán, chấm dứt trọn vẹn mọi khổ luân hồi. 

Tương tự như thế, Bà Tỳykhưu ni KaJjangala cũng giải thích là “Bát chi 
Thánh đạo). 

Trong Tăng chi kinh, Đức Thế Tôn dạy là: Tám pháp thế gian 
(atthalokadhamma)®). 

Tám pháp thế gian là: Được lợi (labha), mất lợi (alabha), được danh 
(yassa), mất danh (ayassa), chê bai (ninda), khen ngợi (pasamsa), an lạc 
(sukha) và đau khổ (dukkha)®). 

Tám pháp này khiến chúng sinh nhất là phàm nhân bị quay cuồng tựa 
như chiếc lá trong cơn gió lốc tố. Đối với vị Thánh đệ tử khi gặp thuận cảnh 
như được lợi, được danh, được khen ngợi, hạnh phúc, nhờ khéo tác ý (ayonl 
so manasikara), các Ngài quán xét vô thường, khổ hay vô ngã nên tâm không 
quá vui thích với chúng. Khi gặp nghịch cảnh như: Mất lợi, mất danh, bị 
khiển trách hay đau khổ, các Ngài cũng nhờ khéo tác ý, áp chế được phiền 
não không cho tâm rơi vào phẫn uất ... 

Riêng bậc Thánh Alahán thì an nhiên bất động trước 8 pháp thế gian 
này. 

9- Nava nama kim? Nava sattavasa. 

Thế nào là chín? Chín nơi cư ngụ của chúng sinh”. 

Gidt. 

Là 9 nơi có chúng sinh cư trú. Bảy nơi như 7 thức trú ở trước, thêm hai 
chỗ cư ngụ nữa là: 

- Cối Vô tưởng (Asaññ). 

- Cối Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññanasaññayatana). 

10- Dasa nama kim? DasahangehI samannagato “araha'ti vuccatïtI. 

“Thế nào là mười”? Mười chỉ của bậc được gọt là Alahán”. 

Giút. 


@)- D.ii. 253; A.1iv. 39. 
(2)- A.V. 57. 
(3)- A.iV. 157. 
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Đức Thế Tôn giải thích cho các vị Tykhưu là: “Mười bất thiện đạo” 
(dasasu akusalesu kammapathesu). 

Bà Tykhưu mi Kajangala giải thích là: “Mười thiện đạo” (dasasu kusalesu 
kammapathesu). 

Ngài Sopaka đáp là: “Mười pháp của bậc Thánh Alahán”. 

Mười pháp của bậc Vô học đó là: Chánh kiến (sammaditthi), chánh tư 
duy (sammasankappa), chánh ngữ (sammavaca) chánh nghiệp 
(sammakammanta), chánh mạng (samma-ajiva), chánh niệm (sammasatl), 
chánh tỉnh tấn (sammavayama), chánh định (sammasamadhi), chánh trí 
(sammañana) và chánh giải thoát (samaavIimutt]). 

Chánh trí ở đầy là chỉ cho trí trong tâm quả Siêu thế và trí trong 1o tâm 
phán khán (paccavekkhanañana). 

Bài kinh này đã trợ giúp Sadi Rahula suy gãm về pháp, khiến trí tuệ tăng 
trưởng sung mãn. 

Hai bài kinh này: Kinh Ambalatthikarahulovada và kinh 
Samanerapañha được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Sadi Rahula được 7 tuổi. 

XT)khưu rrt Kajartgala. 

Bà là người sống ở thị trấn KaJangala, rất được cư dân trong thị trấn tôn 
sùng, được xem là một nữ Trưởng thượng đa văn của Phật giáo nơi thị trấn. 
Không biết rõ tên thật của bà, do sống ở thị trấn KaJangala nên bà được gọi là 
Kajangala. 

XThị trấn Kqjangala. 

Là một thị trấn ranh giới ở phía Đông của Majjhimadesa (Vùng Giữa) 
với làng MahasalaŒ). Vào thời Đức Phật đó là một thị trấn trù phú, cung cấp 
mọi thứ thực phẩm (dabbasambharasulabha)®). 

Có thời Đức Thế Tôn ngụ nơi Tự viện Veluna của thị trấn, nhiều cư sĩ 
đến nghe Pháp từ Đức Thế Tôn, sau đó các cư sĩ này đi đến bà Tỳykhưu ni 
Kajangala nhờ bà giải thích rộng lời dạy của Đức Thế Tôn®). 

Lần khác Đức Thế Tôn ngụ trong rừng Mukhelu (Mukhelvana), bản Sớ 
giải giải thích: “Vì rừng trồng cây Mukhelu nên được gọi là Mukheluvana”4, 
đệ tử của Parasariya là Uttara đến yết kiến Đức Thế Tôn và đàm luận pháp, 
nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Indriyabhavana (Quyền tu tập)®). 

Trong Milindapaffha (Milinda hór),KaJangala được mô tả như một làng 
Bàlamôn, là sinh quán của Trưởng lão NÑagasena®), Trong Bổn sự Kapofa có 
nói đến KaJjangala như là một kinh thành trù phú như kinh thành Baranasi 
(Balanai)0). Trong Bổn sự Bhisa vị thần cây cho biết kiếp trước vị ấy là trụ trì 
trì một Tự viện cổ ở Kajangala trong thời Đức Phật Kassapa, vị Trụ trì đã bỏ 
nhiều công sức để tu bổ lại Tự viện®). 

Kajangala được Ngài Huyền Trang xác định là Kie-chou-hoh-khi-lo, 
Ngài Huyền Trang mô tả: “Đó là vùng đất có chu vi là 2ooo dotuần”6), 

Kajangala còn có thể là thành phố Pundavardhana nói trong 
DiUuUauadana09, 
4- Những bài kinh trong phẩm Tương ưng Rahula. 


@)- Vịn. 1. 197; DA. 1. 173; MA. 1. 316... 

@)- JA. 1V. 310. 

6)- Xem A.v. 54. 

4)- MA. 1. 1028. 

6)- M.HI. 208. 

6)~ Mi] p. 10. 

Œ)- JA. Chuyện số 42. 

®)- JA. Chuyện số 488. 

@)- Beal: Bud. Records, ii. 193 ; xem thêm Cunningham, A.G.I. 713. 
&9)- Dy, P. 21. 
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Ngoài ba bài kinh trên, Đức Thế Tôn còn thuyết giảng nhiều bài kinh 
khác để hướng dẫn Sadi Rahula®, 

Trong tập Tương ưng kinh, có một phẩm gọi là Rahulasamyutta (Tương 
ưng Rahula), là những bài kinh được Đức Thế Tôn dạy cho Rahula. 

Ngài Buddhaghosa nói rằng): “Những bài kinh này được Đức Thế Tôn 
thuyết lên trong nhiều dịp khác nhau, từ khi Rahula xuất gia cho đến khi 
Ngài thành đạt Thánh quả Alahán, nhiều kinh đề cập đến “các pháp làm chín 
mùi sự giải thoát” (0uừnuttiparipacamruadhammna)G). 

*Kỉnh Mắt (Cakkhusutta). 

Đức Thế Tôn khi trú nơi Đại tự Kỳviên, Tôn giả Rahula đi đến đảnh lễ 
Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, Tôn giả Rahula ngồi xuống một 
bên bạch hỏi rằng: 

- Lành thay, bạch Đức Thế Tôn, hãy thuyết pháp cho con. Sau khi nghe 
con có thể sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Rahula, ngươi nghĩ thế nào? Mắt là thường hay vô thường? 

- Bạch Thế Tôn, là vô thường. 

- Cái gì vô thường là khổ hay là lạc? 

- Bạch Thế Tôn, là khổ. 

- Cái gì là vô thường, khổ, chịu sự bị hoại, có hợp lý chăng? Nếu xem 
cáiấy “cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?”. 

- Thưa không, bạch Thế Tôn (HT, TMC d). 

Tương tự như thế với tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 

Rồi Đức Thế Tôn dạy: “VỊ Thánh đệ tử nhàm chán mắt, tai, mỗi, lưỡi, 
thân và ý. Do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy giải thoát”, 

*Kỉnh sắc (Rữpasutta). 

Đức Thế Tôn giảng cho Tôn giả Rahula quán xét: Sắc, thỉnh, mùi, vị, xúc 
và pháp, là vô thường, là khổ, chịu sự biến hoại. 

“VỊ Thánh đệ tử nhàm chán sắc, thinh, mùi, vị, xúc và pháp. Do nhàm 
chán vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy giải thoát”G), 

Tương tự như thế với các pháp như : 7hức (viãñana), xúc (phassa), thọ 
(vedana), tưởng (sañña), fư (sañcetana), ái (tanha), giới (dhatu), uẩn 
(khandha)... 

*Kinh Rahula (Rahulasuttta) (1). 

Đức Phật dạy Tôn giả Rahula rằng: 

- Này Rahula, phàm có đất nào ở bên trong hay đất ở bên ngoài, đều là 
đất. Cần phải thấy rõ như thật rằng: “Cái này không pải là của ta, cái này 
không phải là ta, không phải là tự ngã của ta”. 

Do thấy như thật đết này với chánh trí, vị ấy nhàm chám đất. Với trí tuệ 
vị ấy tẩy sạch tâm. 

Tương tự với: Nước, lửa và gió (9), 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Đức Thế Tôn nêu lên tính 
rỗng không của tứ đại (catukotikasuññatä)0. 

*Ki”nh Rahula (Rahulasuttta) (2). 


Œ@)- AA.1. 145. 
@)- MA. 11.635. 
G)- SA. H. 159 
()- S.1. 244. 
G)- S.11. 245. 
(6)- A1. 164. 
Œ)- AA. 11. 547. 
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Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi Đại tự Kỳviên, rồi Tôn giả Rahula đi đến 
đảnh lẽ Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lẽ Đức Thế Tôn xong rồi, Tôn giả Rahula 
ngồi xuống một bên bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, biết như thế nào, thấy như thế nào đối với thân có thức 
này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có tư tưởng “là ta, là của ta, là tự 
ngã của ta?”. 

- Này Rahula, phàm sác gì là quá khư, vị lai, hiện tại, bên trong hoặc bên 
ngoài, thô hay tế, thấp kém hay cao sang, xa hay gần. Tất cả sắc ấy cần phải 
thấy với chánh trí rằng: “Cái này không phải của ta, không phải là ta, kông 
phải là tự ngã của ta”. 

Phàm thọ gì .... tưởng ... hành .... thức .... 

Này Rahula, biết như vậy, thấy như vậy đối với thân có thức này và đối 
với tất cả các tướng ở ngoài, không có (tư tưởng) “là ta, là của ta, là tự ngã 
của ta”0), 

Kinh này được gọi là Anusauasutta (kinh Ngủ ngắm)). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) mô tả hai bài kinh này ( A.ii. 164 và S.iii. 
136) như là “dạu Rahula quán xét” (Rahulovada vipassana)6). 

*Kmh Rahula (Rahulasutta) (3). 

Tương tự như kinh Rahula (2), nhưng Tôn giả Rahula có bạch thêm “ ... 
không có ngã mạn ngủ ngầm, vượt ra ngoài kiêu mạn, tịch tịnh, khéo giải 
thoát”), 

Kinh này còn được gọi là kinh Xa lánh (Apagatasutta) (S.1. 253). 

*Kinh Rahula (Rahulasutta) (3). 

Kinh này đưa đến chứng đắc Thánh quả Alahán cho Tôn giả Rahula, 
được trích ra từ kinh Cularahulovadasutta6). 

Những bài kinh này được Đức Thế Tôn thuyết lên hướng dẫn Ngài 
Rahula thực hành thiền Vipassana (quán xét). 

5- Hạnh của Ngài Rahula. 

a- Hạnh hiếu học. 

Sadi Rahula rất siêng năng luôn thức dậy sớm, mỗi buổi sáng Sadi 
Rahula hốt một nắm cát tung lên hư không, nguyện rằng: “Mong rằng hôm 
nay ta học tập được nhiều như những hạt cát trên tay”. 

Các vị Tykhưu thường tán thán sự thiết tha học tập cùng với sự tỉnh cần 
nghiêm trì Giới luật của Sadi Rahula, đồng thời gọi Ngài là Rahulabhadda 
(Rahula may mắn) vì là con của Đức Phật) và được chứng đắc Thánh quả 
Alahán. Tôn giả cũng tự nhận mình như vậy0). 

b- Tôn kính học giới uà hòa rthũ. 

Có thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Alavi, nơi tháp thờ Aggalava. Ban 
đầu các nữ cư sĩ và Tỳykhưu ni thường đến nghe Pháp, nên buổi Giảng pháp 
thường diễn ra vào ban ngày, về sau các nữ cư sĩ và Tỳkhưu ni không đến 
nghe pháp nữa, nên buổi giảng pháp thường diễn ra vào ban đêm cho các 
nam cư sĩ. Khi Pháp đã được thuyết giảng xong, các Tykhưu trưởng lão đi về 
trú xá của mình, các vị Tỳykhưu mới tu cùng với các cư sĩ nằm ngủ ngay tại 


@)- S.11. 135 — 136. 

@)- S.11. 235. 

G)- AA. 1. 547. 

@)- S.111. 136. 

G)- S.1v. 105. 

(6)~DhpA. i. 124; MA. i. 537; Mil. 410 nói rằng Tôn giả Sãriputta nói vậy; SnA. i. 2o2 nói rộng và 
nhiều hơn. 

0)- Thag. vs. 205 
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nơi ấy ở phòng phục vụ; các vị bị thất niệm, không tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, 
ngáy ngủ. 

Các cư sĩ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 

- Tại sao các Ngài Đại đức lại nằm ngủ bị thất niệm, không tỉnh giác, lõa 
thể, mớ ngủ, ngáy ngủ? 

Việc này được trình lên Đức Thế Tôn, nhân đó Đức Thế Tôn sau khi 
khiển trách những vị Tỳkhưu mới tu, Ngài chế định Học giới cho các vị 
Tỳkhưu như vầy: “Vị Tù khưu nào nằm chung chỗ ngụ uới người chưa tu 
lên bậc trên thì phạm tội pacitiua (ưng đối tr)”. 

Sau khi ngự nơi thành Alavi như ý thích, Đức Thế Tôn lên đường du 
hành đến kinh thành Kosambi và trú ngụ nơi Tự viện Badarika cách kinh 
thành Kosambi khoảng ba dotuần (Trưởng lão Khemaka thường trú ngụ nơi 
Tự viện này). 

Các vị Tỳykhưu đã nói với Ngài Rahula rằng: 

- Này Rahula, điều học đã được đức Thế Tôn quy, định là: “Không được 
nằm chung chỗ ngụ uới người chưa tu lên bậc trên.” Này Rahula, hãy tìm 
chỗ ngủ. 

Các liêu thất đã có các vị Tykhưu trú ngụ, Tôn giả Rahula không tìm 
được nơi ngủ đêm, nên đến nhà vệ sinh của Đức Thế Tôn để ngủ. 

Vào canh cuối của đêm, Đức Thế Tôn sau khi thức dậy đã đi đến nhà vệ 
sinh, sau khi đi đến đã tằng hắng,Tôn giả Rahula cũng đã tằng hắng lại. 

- Ai đó vậy? 

- Bạch Thế Tôn, con là Rahula. 

- Này Rahula, sau con lại nằm ở đây? 

Khi ấy, Tôn giả Rahula đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn, sau đó, Đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các 
Tykhưu rằng: 

- Này các Tkhưu, ta cho phép nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên 
bậc trên hai hoặc ba đêm. Và này các vỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: “Vị Tù khưu nào nằm chung chỗ ngụ uới người chưa tu 
lên bậc trên quá hai ba đêm thì phạm tội pacitua (ưng đối trJ”0), 

Bản Luật Tạng ghi nhận ngắn gọn như thế, Bản Sớ giải kinh Bổn sự ghi 
nhận chỉ tiết hơn, như sau: 

Các vị Tykhưu luôn có tâm kính trọng Đức Thế Tôn, lại thấy Tôn giả 
Rahula có tâm hiếu học và hòa nhã, nên Tôn giả Rahula được các vị Tỳkhưu 
thương mến. Khi Tôn giả Rahula đến liêu thất, các vị Tỳkhưu đã soạn một 
nơi sạch sẽ, đặt nơi ấy một chiếc y làm gối (vì biết Tôn giả Rahula không nằm 
trên giường). 

Khi điều học: “Không được ngủ chung với người chưa thọ giới bậc trên” 
được Đức Thế Tôn chế định cho các vị Tỳkhưu, nên các vị Tỳkhưu không dám 
cho Tôn giả Rahula cùng ngụ qua đêm chung một liêu thất. 

Khi nghe các vị Tỳkhưu bảo: “Này hiền đệ Rahula, Đức Thế Tôn có chế 
định Học giới: Không cho ngụ qua đêm với người chưa thọ giới bậc trên. Vậy 
hiền đệ hãy đi tìm nơi khác ngụ qua đêm đi”. 

Tôn giả Rahula vui vẻ ra đi chẳng chút buồn phiền, khó chịu; tính hòa 
nhã còn được thể hiện như sau: 

Thỉnh thoảng các vị Tỳkhưu thấy Tôn giả Rahula từ xa đi đến, vì muốn 
thử tính tình của Tôn giả Rahula, nên quăng ra bên ngoài những cán chổi 
hoặc một ít rác, khi Tôn giả Rahula đi đến, hỏi rằng: 


0)- ĐĐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu II. Chương Pacittiya (Ưngđốitr)). Phần nói đối. 
Điều học thứ 5 (28o —- 200). 
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- Này Hiền giả Rahula, ai đã quăng bỏ cán chổi (hay rác) như thế này? 
Được nghe rằng: “Hiền giả Rahula thường qua lại con đường này”. 

Tôn giả Rahula không nói: “Thưa Ngài, tôi không biết”; trái lại, Tôn giả 
dọn đẹp rác ấy, xong rồi khiêm tốn xin lõi, khi được tha lỗi rồi mới ra đi. 

Tôn giả Rahula không đi đến thầy Tế độ là Ngài Sariputta, không đi đến 
thầy Giáo thọ là Ngài Moggallana, vì nghĩ rằng: “Khi ta đến nơi ấy tìm chỗ 
ngụ, thầy Tế độ của ta sẽ nhường liêu thất cho ta, Ngài sẽ ngụ bên ngoài, như 
vậy là ta đã làm điều không phải đối với thầy Tế độ. Tương tự như vậy với 
thầy Giáo thọ”. 

Tôn giả Rahula cũng không đi đến liêu thất của Ngài Ananda là chú họ 
của mình, cũng không đến Hương thất của Đức Thế Tôn. Tôn giả Rahula 
nghĩ đến nhà vệ sinh của Đức Thế Tôn. 

Nhà vệ sinh của Đức Thế Tôn rất sạch sẽ, cửa khéo đóng nhưng được 
khép hờ, bên trong có những hương liệu để tẩy những mùi hôi thối, có đèn 
thắp sáng thắp suốt đêm. 

Khi thấy Rahula ngủ đêm nơi nhà vệ sinh, Đức Thế Tôn xúc động mạnh, 
suy nghĩ rằng: “Ngay cả Rahula, các vị Tỳkhưu còn vất bỏ như vậy, thì còn 
nói gì đến những Sadi khác”. 

Sáng hôm sau, Đức Thế Tôn cho triệu tập các vị Tỳykhưu nơi Giảng pháp 
đường, Đức Thế Tôn hỏi Ngài Sariputta rằng: 

- Này Sariputta, ngươi có biết đêm qua Rahula ngủ nơi phòng vệ sinh 
chăng? 

- Bạch Thế Tôn, con không biết. 

- Này SarIputta, đêm qua Rahula ngủ nơi nhà vệ sinh của Như Lai. Này 
SarIputta, ngay cả Rahula, các ngươi còn vất bỏ như thế, thì còn nói gì đến 
những Sadi trẻ khác chứ. Nếu sự kiện là như vậy, những thiện gia tử vì niềm 
tin xuất gia trong Giáo pháp này sẽ không còn có tâm thích thú ở lại. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn phụ chế định Học giới nói trên. 

Vào buổi chiều, các vị Tỳkhưu ngồi đàm luận cùng nhau nơi Giảng pháp 
đường rằng: 

- Này chư hiền, hãy xem Rahula có tâm hòa nhã ham thích học hỏi như 
thế nào? Khi bị từ chối ngụ chung liêu thất, Rahula không nói: “Fa là con của 
Đức Thế Tôn”, không chối đối với vị Tỳkhưu nào cả, và đi đến phòng vệ sinh 
đề ngủ đêm, tránh phiền hà đến các vị Tỳkhưu. 

Với thiên nhĩ siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được cuộc bàn luận của các 
Tkhưu, Ngài ngự đến Giảng pháp đường, ngồi lên chỗ ngồi được soạn sẵn, 
rồi hỏi các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, các ngươi đang đàm luận về vấn đề gì? Vấn đề gì được 
khởi lên nơi này?. 

Các Tykhưu trình bạch lên Đức Thế Tôn vấn đề được đàm luận. Đức 
Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, không phải chỉ trong hiện tại Rahula thiết tha học 
tập, thuở quá khứ khi còn là súc sinh, tiền thân Rahula cũng từng như vậy 
rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các vị Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự 
Tipallatthamiga. 

*Bốn sự Tipallatthamiga (Con nrdi có ba cử chỉ). 

Thuở xưa, nơi qốc độ Magadha, Bồtát sinh làm nai chúa với đàn nai vây 
quanh sống trong rừng rậm. 

Nai chị mang nai con của mình đến nói với nai chúa: 

- Này em, em hãy dạy cho cháu em sự khôn ngoan của loài na1 chúng ta. 

- Rất tốt, này chị. 
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Nai chúa dạy cháu rằng: 

- Này cháu thân, hãy đi và hãy đến vào giờ này để học tập. 

Nai cháu không quên giờ nai chúa dạy, luôn đến đúng giờ để học tập sự 
khôn ngoan của loài nai. 

Một ngày nọ, nai cháu đi qua lại trong rừng, chẳng may sập vào bẩy nai 
của người thợ săn nai, nó thốt lên tiếng kêu của con thú mắc bẩy, đàn nai bỏ 
chạy, về báo cho nai mẹ biết. Nai mẹ đi đến nai chúa hỏi rằng: 

- Này em, nai cháu của em đã học được sự khôn ngoan của loài nai 
chưa? 

- Này chị, nó đã khéo học được sự khôn ngoan của loài nai rồi, điềm dữ 
sẽ không đến với nó. chị hãy yên lòng đi. 

Rồi nai chúa nói lên kệ ngôn: 

1Ó- Migam tipallattha manekamayam; atthakkhuram 
addharattapapayIm. 

Ekena sotena chamassasanto; chahI kalahitibhoti bhagineyyot1. 

“Nai khôn ngoan uớt ba cử chỉ; có chân tám móng, 

uống nước lúc nửa đếm. 

Một tai thở theo nhịp đất; uới sáu khôn ngoan, 

cháu ta thắng kẻ thù”. 

Nai con bị nằm trong bẩy rập, không chao động bàng hoàng vùng vãy, 
nằm duõi chân thoải mái một bên hông, móng chân cào đất tại chỗ gần chân, 
tiểu và đại tiện gần đó, đầu gục xuống, le lưỡi làm thân ướt đẩm mồ hôi, nó 
nín thở khiến bụng trương lên, mắt trợn lớn. Nai con chỉ thở bằng mũi bên 
dưới, mãi trên nín thở, khiến toàn thân cứng đờ như đã chết. 

Những loài ruồi xanh đánh hơi mùi phân và nước tiểu, bay đến bu 
quanh thân nai. 

Người thợ săn nai đi đến thấy nai nằm trong bẩy với hiện trạng như mô 
tả, người thợ săn nai suy nghĩ: 

- Con nai này đã chết, thân nó đang chương sình lên , ta nhanh chóng xẻ 
thịt để mang về, kẻo thịt bị hôi thối. 

Người thợ săn kéo xác nai ra khỏi bẩy, đặt trên đất đi tìm củi để đốt lửa 
nấu nước xẻ thịt nai. Lập tức, nai vươn mình dứng dậy, phóng nhanh như 
cơn gió lốc. Nai chạy nhanh về với đàn. 

Nhận diện bổn sự. 

Nai chị nay là bà Thánh nữ Upalavanna, nai con nay là Rahula, nai chúa 
nay là Đức Thế Tôn0!). 

Một lần khác, cũng nơi Tự viện Badarika, các Tỳkhưu ngồi cùng nhau 
đàm luận về tỉnh thần nhãn nại để học tập của Tôn giả Rahula. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

*Bốn sự Ttttừ*a (Chữn đa đa). 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trỊ vì kinh thành Baranasl (Balanal) của 
Vương quốc Kasi. 

Khi ấy, Bồtát tái sinh vào một gia tộc Bàlamôn, trưởng thành Ngài theo 
học nghiệp nghệ gia tộc nơi kinh thành TakkasIla. Sau khi mẹ cha qua đời, 
Bồtát bố thí hết tài sản, xuất gia thành vị ẩn sĩ, tu tập nơi vùng Hymãlapsơn, 
Ngài chứng đạt các thiền chứng cùng 5 pháp thần thông phàm. 

Có lần Ngài đến cư trú nơi làng vùng biên địa để tìm muối và dấm, 
nhiều người trong thôn theo Ngài học tập, họ dựng cho Ngài một túp lều 
tranh ở ven rừng, hộ độ Ngài mọi vật dụng cần thiết cho đời sống Samôn. 


6)- JA. Chuyện số 16. 
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Có người thợ bẩy chim trong làng, bắt được con chim Đa đa, huấn luyện 
chim trở thành chim môi. Người thợ săn chim bỏ chim Đa đa vào lồng , 
mang vào rừng đế trú xứ có nhiều chim Đa đa, khi chim Đa đa gáy lên, các 
con chim Đa đa khác bay đến và người thợ săn chim đã bắt những con chim 
Đa đa ấy. Chim Đa đa suy nghĩ: “Vì ta mà đồng loại của ta lâm vào cái chết, 
riêng ta hành động này là hành động ác độc”. 

Do nghĩ vậy, nên chim Đa đa không gáy lên nữa, người thợ săn chim liền 
lấy một thanh tre đập vào đầu nó, đau quá, nó kêu lên và những con chim đa 
đa khác tìm đến. Người thợsăn chim sống bằng cách như vậy. 

Chim Đa đa suy nghĩ: “Ta không cố ý kêu lên để nhữ những con chim Đa 
đa khác đến để người thợ săn bắt chúng, chúng tự đến và chúng bị thảm họa. 
Nhưng hành động của ta có gây ra ác nghiệp hay không?”. 

Con chim Đa đa cứ mãi phân vân về vấn đề này, suy nghĩ rằng: “Ai là 
người có thể giải trừ nghi hoặc này cho ta”. Và nó lập tâm cố tìm bậc trí để 
giải nghi vấn đề này. 

Một hôm, người thợ săn chim bắt được một số chim Đa đa, bỏ vào lồng 
mang về, khi đi đến căn lều của Bồtát, anh đi vào xin nước uống. Rồi vì mệt 
nhọc, người thợ sẵn chim tìm một chỗ ngủ. 

Con chim Đa đa suy nghĩ: “Ta sẽ hỏi vị ẩn sĩ này vê mối hoài nghi của 
ta”. 

Chim Đa đa mang sự hoài nghỉ của mình hỏi ẩn sĩ, vị Ẩn sĩ nói rằng: 

- Tâm không có ý ác, hành động ấy do bị ép buộc, những con chim khác 
đi đến là do nghiệp của chúng dẫn lối. Ngươi không có phạm vào ác nghiệp 
chị cả. 

Rồi ẩn sĩ an ủi con chim Đa đa, từ đó chim Đa đa không còn ray rút nữa. 

Nhận diện Bổn sự. 

Chim Đa đa nay là Rahula, còn vị ẩn sĩ nay là Đấng Như Lai©!), 

Trong thời gian còn là Sadi, Tôn giả Rahula có lần theo thầy Tế độ là 
Ngài Sariputta cùng Tăng chúng đến nhà bà Sar1 (mẹ của Ngài Sariputta) 
nhận vật thực, chứng kiến bà SarI nhiếc mắng Ngài Sariputta và Ngài 
SarIputta im lặng ra đi), Và Ngài Rahula học tập thực hành hạnh nhãn nại 
từ vị Thầy Tế độ của mình, 

c- Hiếu thuận. 

Khi bà Yasodhara (DaDuĐàLa) xuất gia trong Ni đoàn, Sadi Rahula 
thường đến Ni viện viếng thăm mẹ, có lần bà Yasodhara bị chứng bịnh “đầy 
hơi”, cần có nước xoài pha với mật đường mới khỏi chứng bịnh. 

Sadi Rahula tìm đến thầy Tế độ là Trưởng lão Sariputta với gương mặt 
ưu tư, khi biết được nhân khiến vị đệ tử đầu tiên của mình ưu tư, Ngài 
SarIputta đến Hoàng cung tìm vua Pasenadi (PaTưNặc), tìm nước xoài tẩm 
mật đường cho đệ tử của mình. Và được vua Pasenadi cúng dường nước xoài 
tẩm mật đường đến bà Yasodhara, cũng từ đó Đức vua Pasenadi thường 
xuyên cúng dường nước xoài tẩm mật đường đến bà Yasodhara. 

Nhân sự kiện này Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Abbhantara (cây xoài 
chính trung)®), 

d- Chứng đạt thầm thông. 

Tuy là Sadi nhưng Ngài Rahula tỉnh cần tu tập thiền tịnh và chứng đạt 
thần thông, trong lần Trưởng lão Moggallana (MụueKiềnLiên) thu phục Rắn 
chúa Nandopananda, trước đó các vị Trưởng lão có thần lực kể cả Ngài 


@- JA. Chuyệ số 319. 
)- DhpA. iv. 164. 
6)- JA. Chuyện số 281. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 6). 
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Ratthapala, Ngài Bhaddiya và Ngài Rahula xin Đức Thế Tôn đi thu phục Rắn 
chúa Nandopananda, nhưng không được Đức Thế Tôn chấp thuận®'). 

*Đạti kinh Giáo grtới Rahula (Mahar=ahulouadasutta). 

Vào hạ thứ 12 của Đức Thế Tôn, khi ấy Sadi Rahula được 18 tuổi. Có lần 
Sadi Rahula cùng Đức Thế Tôn đi vào thành Savatthi (Xávệ) khất thực, Ngài 
Rahula ôm bát đi sau lưng Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn có phật tướng trang nghiêm xinh đẹp với 32 đại nhân 
tướng, Ngài Rahula khi ấy cũng có thân tướng trang nghiêm xinh đẹp cùng 
với 32 đại nhân tướng như Đức Thế Tôn. 

* Đức Thế Tôn như voi chúa xinh đẹp uy mãnh ra khỏi rừng, đi đến khu 
rừng Sala đang trổ đầy hoa, đến khu đất yên tịnh để nghỉ, Ngài Rahula như 
voI chúa con cũng xinh đẹp uy mãnh, đang theo sau lưng voi chúa cha. 

* Đức Thế Tôn như Sư tử vương xinh đẹp ra khỏi động ngọc đi tìm vật 
thực, Ngài Rahula như sư tử con theo sau lưng cha cũng xinh đẹp như thế. 

* Đức Thế Tôn như chim chúa Garuda (Kimxiđiểu) bay giữa không 
trung, Ngài Rahula như chim chúa Garuda con đang võ cánh theo sau chim 
chúa cha. 

* Đức Thế Tôn như thiên nga (hamsa) chúa với màu lông vàng ánh xinh 
đẹp, đang từ đỉnh Citakuta đi vào giữa hư không, Ngài Rahula như chim 
thiên nga chúa con cũng võ cánh bay theo sau lưng thiên nga chúa cha. 

* Đức Thế Tôn như chiếc thuyền vàng lớn xinh đẹp đang dạo chơi trong 
hồ Chaddanta, Ngài Rahula như chiếc thuyền vàng con xinh đẹp cũng theo 
sau chiếc thuyền vàng lớn. 

*Đức Thế Tôn như vua Chuyển Luân với 32 đại nhân tướng đang du 
hành giữa hư không bằng xe báu, Ngài Rahula như Thái tử con vua Chuyển 
Luân cũng có 32 đại nhân tướng, đang theo sau lưng vua cha. 

* Đức Thế Tôn như mặt trăng chúa các vì sao, rực sáng trong bầu trời, 
Ngài Rahula như ngôi sao buổi sáng đang kề cận mặt trăng. 

*Đức Thế Tôn thuộc dòng đối Okkaka, hậu duệ của vua Mahasammanta, 
Ngài Rahula cũng vậy. 

*Thân tướng Đức Thế Tôn tỉnh anh như dòng sữa tỉnh khiết được rót 
vào bình vàng tỉnh anh trong sạch, thân tướng Ngài Rahula cũng như thế ấy, 

Khi theo sau lưng Đức Thế Tôn, Ngài Rahula ngắm nhìn thân của Đức 
Thế Tôn, suy nghĩ rằng: 

“Đức Thế Tôn với Phật tướng trang nghiêm, được trang điểm bởi 32 đại 
nhân tướng, được bao phủ bằng nước da trong sáng như vàng ròng tính 
luyện. Ngài như nngọn núi vàng với những vệt sáng vây quanh, như trụ cỗng 
thành chư thiên xinh đẹp với những hoa văn tuyệt hảo, trang điểm bằng 7 
loại ngọc báu xinh đẹp nhất. Thân tướng Ngài thật hoàn hảo, là kết quả kỳ 
diệu của 3o pháp Balamật”. 

Rồi Sadi Rahula nhìm ngắm lại cơ thể của mình, kiêu mạn về thân 
tướng của mình lại khởi lên: 

“Ta là con của Đức Thế Tôn, thân tướng của ta cũng có 32 đại nhân 
tướng, cũng xinh đẹp như thân tướng của Đức Thế Tôn. Nếu Đức Thế Tôn là 
vua Chuyển Luân làm chủ cả bốn châu thiên hạ, Ngài sẽ chỉ định ta thay thế 
Ngài kế vị ngôi vua Chuyển Luân, một vị trí dành cho người con trai trưởng. 
Khi ấy toàn thể cõi Diêmphù (Jambu) này sẽ rực sáng”. 

Đức Thế Tôn đang đi phía trước, ý nghĩ sau đây khởi lên cho Đức Thế 
Tôn: “Hiện nay cơ thể của Rahula đang thời tăng trưởng, đã đến lúc tâm 
Rahula đi lang thang không ngơi nghỉ qua các cảnh như sắc, thĩnh, hương ... 


G)- ThagA. ii. 188 ; JA. v. 126. 
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khả ái hấp dẫn. Như Lai đã xem xét những ý nghĩ nào đang ngự trị tâm của 
Rahula trong thời gian qua”. 

Với tâm mình, Đức Thế Tôn biết rõ những gì đang diễn ra trong tâm của 
Sadi Rahula khi đang đồng hành với Ngài. Ngài thấy rõ khuynh hướng tham 
ái nghiêng về đời sống gia chủ (gehassita tanhalobha). Đức Thế Tôn thấu rõ 
những gì đang diễn tiến trong tâm của Ngài Rahula, tựa như người nhìn thấy 
con cá đang bơi lội trong làn nước trong vắt, hay như người nhìn thấy chính 
mình trong tấm gương trong sáng. 

Khi biết rõ những gì đang diễn tiến trong tâm Sadi Rahula, Đức Thế Tôn 
quyết định như sau: 

“Trong khi đang đi sau lưng ta, Sadi Rahula đã phát triển tham ái liên hệ 
với đời sống tại gia, khi ngắm nhìn thân thể của mình, nghĩ rằng: “Thân 
tướng Ta xinh đẹp uy nghi với 32 tướng Đại nhân”. Sadi Rahula không đứng 
lại vị trí nên đứng, lại lao mình vào con đường sai lệch, Sadi Rahula đang dẫn 
tâm đến những cảnh dục lạc không có giá trị. Sadi Rahula như người lữ hành 
lạc đường, đang đi đến nơi không nên đến, 

Nếu để tham ái này tăng trưởng và tồn tại trong tâm Rahula, nó sẽ 
không cho Rahula cơ hội nhận thức được lợi ích của chính mình, nó sẽ dẫn 
dắt Rahula rơi vào bốn khổ cảnh trong tương lai, phải chịu tù túng trong thai 
bào của người mẹ và Rahula lại phải rơi trở lại vòng luân hồi không có điểm 
khởi đầu (anamatagga) này. 

Tham này sẽ gây ra vô số điều bất lợi, nó phá hủy những thiện pháp 
được tích lũy. Nó là mối nguy hiểm cao nhất khi xuất hiện trong dòng tâm, 
nhưng người thiếu trí không hề biết được điều này. 

Người có tham ngự trị thì không thể thấu đáo nhân quả, khi bị tham 
ngự trị, chúng sinh ấy hoàn toàn rơi vào tăm tối. 

Một con thuyền lớn chuyên chở đầy châu báu thì không được phép lơ là 
dù chỉ trong khoảnh khắc, những tấm ván thuyền không được phép có kẻ hở 
dù chỉ là kẻ nứt nhỏ, nước có thể đi vào con thuyền chở đầy châu báu, rồi sẽ 
nhận chìm con thuyền ấy vào lòng đại dương, kẻ hở ấy cần phải nhanh chóng 
được trám kín. Cũng vậy, trước khi những ô nhiễm nảy sinh từ tâm tham ái 
của Rahula, Như Lai sẽ đánh bại tư tưởng tham áI ấy”. 

Đức Thế Tôn dừng lại, xoay toàn thân về phía sau như con voi chúa xoay 
toàn thân người về phía sau (nagavilokana — cái nhìn của con voi), như pho 
tượng vàng được chuyển động toàn thân về phía sau. Đức Thế Tôn dạy Ngài 
Rahula rằng: 

- “Này Rahula, bất cứ sắc nào: Quá khứ, uị lai hiện tại 
(atitanagatapaccuppannam), bên trong ha bên ngoài (ajjhattam va 
bahiddha va), thô thiển haụ 0ì tế(olarikam va sukhumam va), thấp kém haqu 
tốt đẹp (hinam va panitam va), xa haụ gắn (yam dure santike vã). Tất cả sắc 
ấy phải được quán như thật với chánh tuệ là: “cái này không phải của ta 
(netam mama), không phải là fœ (nesohamasmI), không phải là tự ngã của 
ta (na meso atta t1)”. 

- Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi? Bạch Thiện Thệ, có phải chỉ sắc 
mà thôi? 

- Này Rahula, cả sắc, cả thọ, cả tưởng, cá hành và cá thức. 

Hỏi. Vì sao Ngài Rahula hỏi Đức Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, có phải chỉ 
sắc mà thôi”? 

Đúp. Là do trí thiện xảo của Ngài (nayakusala ñana), Ngài Rahula suy 
nghĩ: “Đức Thế Tôn dạy quán sắc theo 11 chi phần là không phải của ta, 
không phải là ta, không phải là tự ngã của ta”, đây chỉ là sắc uấn. Thế Thì, 
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thọ, tưởng, hành, thức thì như thế nào? Có phải là của ta, là ta, là tự ngã của 
ta?, hay là không phải? 

Thật vậy, Ngài Rahula có trí rất nhạy bén, khi được dạy: “Điều này 
không được làm”, Ngài suy gẫm đến những điều khác như sau: “Điều này 
cũng không được làm, điều này cũng không được làm ...” và Ngài tìm thấy rất 
nhiều điều không nên làm từ một điều không nên làm. 

Cũng vậy, khi được dạy: “Điều này nên làm”, Ngài Rahula suy gẫm và 
tìm thấy rất nhiều điều nên làm. 

Ngài có thể suy gẫm sắc bén theo hằng trăm hằng ngàn cách từ một điều 
hiểu biết. 

Lại nữa, Ngài Rahula là người có tâm hiếu học và tôn kính Tam học, nên 
thường tự đặt ra những câu hỏi rồi đi đến hỏi Đức Thế Tôn hoặc hỏi thầy Tế 
độ là Ngài Sariputta để được hiểu biết rõ ràng Phật pháp. 

Do vậy, Ngài Rahula hỏi Đức Thế Tôn câu hỏi trên để xác định: “Cả 4 
danh uẩn còn lại cũng được quán xét theo 11 cách như trên”. 

Khi nhận được câu trả lời của Đức Thế Tôn, Ngài Rahula tự suy nghĩ: 

“Sinh có tham là cội rễ, Đức Thế Tôn không gián tiếp khiển trách ta 
rằng: “VỊ Tykhưu không nên có tư tưởng như vậy”, Ngài cũng không cho vị 
Tykhưu nào khác với lời dạy rằng: “Này Tykhưu, hãy đến nhắc nhở Sadi 
Rahula rằng: “Này Sadi, Đức Thế Tôn chỉ dạy, ngươi không nên có tư tưởng 
như thế”. Đức Thế Tôn trực diện dạy ta, như thể Ngài tóm lấy tên trộm cùng 
với tang vật khi tên trộm vừa trộm đồ. Rất khó nhận được lời dạy của bậc 
Chánh giác thậm chí với thời gian dài là cá một Atăngkỳ (asankheyya) 

“AI có thể hôm nay được Đức Thế Tôn diện tiền giảng dạy với bài Giáo 
giới, lại có thể đi khất thực (nếu như người đó là người có trí)?”. 

Tôn giả Rahula trở lại, đến một côi cây, ngồi xuống với tư thế tréo chân 
(pallankam), lưng thẳng, an trú niệm trước mặt. 

Tuy thấy Tôn giả Rahula quay trở lại, không tiếp tục đi khất thực, Đức 
Thế Tôn không ngăn cản, Ngài không dạy rằng: “Này Rahula, đừng quay trở 
lại, đây là thời đang đi khất thực”, Ngài suy nghĩ: “Hãy để cho Rahula tìm vật 
thực là sự bất tử qua pháp niệm thân (kayagata sati) cho hôm nay”. 

Đức Thế Tôn xoay toàn thân người trở lại hướng về thành Savatthi 

Rồi Ngài Sariputta (XáLợiPhất) trên đường đi vào thành Savatthi khất 
thực, nhìn thấy Tôn giả Rahula đang thiền tịnh nơi cội cây, Ngài Sariputta đi 
đến Tôn giả Rahula dạy rằng: 

- Này Rahula, hãy tu tiến (bhavanam bhavehl) “miệm hơi thở uào, hơi 
thở ra”. Này Rahula, tu tập “niệm hơi thở vào, hơi thở ra” cho sung mãn, 
được quả báo lớn, được lợi ích lớn. 

* Các phận sự của Trưởng lão Sariputta. 

Trưởng lão Sariputta tự định ra cho mình hai phận sự: 

- Phận sự khi ngụ riêng. 

- Phận sự khi trú ngụ chung với Đức Thế Tôn. 

*Phận sự khi trú riêng. 

Khi hai vị Thượng thủ ngụ một mình nơi thanh vắng, vào buổi sáng sau 
khi quét dọn sạch sẽ nơi cư ngụ, làm vệ sinh cá nhân. Các Ngài an trú tâm 
vào thiền tịnh, rồi sau đó vận y phục chỉnh tề, cầm lấy y bát đi khất thực theo 
ý muốn. 

*Phận sự khi trú ngụ chung uới Đức Thế Tôn. 

Khi trú ngụ với Đức Thế Tôn, Ngài Sariputta không như thế. Khi Đức 
Thế Tôn cùng các Tykhưu đi khất thực, Ngài Sariputta là người đi khất thực 
sau cùng. Ngài Sariputta ra khỏi liêu thất đi kiểm tra mọi nơi trong khuôn 
viên, quét dọn những nơi chưa được quét dọn, múc nước đổ vào những lu 
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chưa có nước, thu dọn những chiếc y của các vị Tỳykhưu còn phơi bên nbgoài 
đưa vào trong liêu thất. Rồi Ngài đi đến viếng thăm các vị Tỳykhưu bị bịnh, 
thậm chí những Tỳkhưu chưa có hạ nào, hỏi rằng: 

- Này hiền giả, hiền giả cần dược phẩm nào? Cần có những loại vật thực 
gì để thích hợp cơ thể? 

Hoặc giảng lên pháp thoại ngắn gọn để sách tấn, khích lệ vị ấy thực 
hành Giáo pháp cho tốt đẹp. 

Sau khi làm xong những việc ấy. Ngài Sariputta vận mặc y phục tê 
chỉnh, tay cầm lấy y bát đi khất thực. Do vậy, Ngài Sariputta là người đi khất 
thực sau cùng, nên Ngài thấy Sadi Rahula đang thiền tịnh nơi cội cây. 

Hỏi. Vì sao Ngài Sariputta dạy Sadi Rahula “mệm hơi thở ra, hơi thở 
Uào (anapanasatI)”. 

Đúp. vì Ngài không biết rằng: “Đức Thế Tôn vừa dạy Tôn giả Rahula đề 
mục quán tưởng sắc uẩn. 

Lại nữa, Ngài thấy Sadi Rahula ngồi yên lặng tọa thiền, Ngài nghĩ đề 
mục “niệm hơi thở vào — hơi thở ra” thích hợp với Sadi Rahula khi ấy. 

VỊ Tykhưu thực hành “niệm hơi thở vào — hơi thở ra” có thể chứng 
Thánh quả Alahán ngay tại chỗ ngồi ấy, có thể ngay trong hiện kiếp này vị ấy 
là bậc “Alahán tột rạng” (Samaslsi Arahatta) khi sắp mệnh chung. Nếu 
trong hiện kiếp ấy không chứng Thánh quả, vị ấy tái sinh về cõi chư thiên, có 
thể chứng quả Alahán khi nghe được Pháp từ vị thiên nhân khác. 

Hoặc vị ấy có thể trở thành vị Phật Độc giác trong thời không có Giáo 
pháp bậc Chánh giác, hoặc vị ấy có khả năng trở thành vị Thánh Alahán 
khippabhiññana (có trí tuệ nhanh) như Trưởng lão Bahiya Daruciya trong 
thời Đức Chánh giác kế tiếp. 

Do vậy, “nệm hơi hở uào — hơi thở ra” được nói là “có lợi ích lớn, có 
quả báo lớn”. 

Do thấu rõ lợi ích to lớn này, nên Ngài Sariputta dạy Sadi Rahula thực 
hành niệm “hơi thở vào- hơi thở ra”. 

Tuy biết Sadi Rahula không đi khất thực, nhưng Đức Thế Tôn không gửi 
vật thực đến Sadi Rahula thông qua Ngài Ananda, hay dạy vị Tỳkhưu hay cận 
sự nam như Trưởng giả Anathapindika (CấpCôĐộc) hoặc cận sự nữ như bà 
Visakha ... mang vật thực đến cho Sadi Rahula. 

Tương tự như Đức Thế Tôn, tuy Trưởng lão Sariputta biết Sadi Rahula 
không đi khất thực, nhưng Ngài cũng không nói gì cả. 

Trong ngày hôm ấy. Sadi Rahula không nhận được chút ít vật thực nào 
vào người cả, tuy nhiên vị ấy không quan tâm đến vấn đề này. Trọn ngày 
hôm ấy, Sadi Rahula đưa tâm quán xét về sắc uẩn không ngừng và thấy rằng: 

“Thật sự sắc này luôn vô thường do từ nhân này hay nhân khác, Thật sự 
sắc này là khổ do từ nhân này hay nhân khác. Thật sự sắc này trở nên trống 
rỗng do từ nhân này hay nhân khác”. 

Ngài Rahula quán tưởng sắc pháp không ngừng giống như người hối hả 
nhóm lửa vào ban đêm. 

Rồi Ngài Rahula suy nghĩ: “Thầy Tế độ dạy ta hãy niệm “hơi thở vào-hơi 
thở ra”. Ta hãy theo lời thầy Tế độ thực hành pháp môn này. Người không 
thực hành theo lời thầy là người khó dạu (dubbaca). Không có sự chỉ trích 
nào cay nghiệt hơn là bị các bậc đồnbg Phạm hạnh chỉ trích rằng: “Rahula là 
người khó dạy, đã không thực hành theo lời dạy của thầy”. 

Để hiểu rành rẽ pháp môn này, vào buổi chiều, Tôn giả Rahula đi đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn hỏi về pháp môn tu tập niệm “hơi thở vào- hơi thở ra”. 

Trước khi dạy pháp môn niệm hơi thở, Đức Phật dạy: “Hãy tu tập quán 
tứ đại (đất, nước, lửa, g1ó) và hư không, không để lạc khổ khởi lên xâm chiếm 
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và an trú, Ví như đất luôn thản nhiên trước mọi vật đổ lên trên nó, không vui 
thích khi đó là những vật thơm, cũng không bất bình khó chịu khi đó là vật 
hôi thối; tương tự như vậy với lửa, gió, nước và hư không. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn dạy Tôn giả Rahula tu tập tâm Từ để đối trị sân, 
tu tập tâm Bi để đối trị hại, tu tập tâm Hỷ để đối trị ganh ty, tu tập tâm Xả để 
đối trị hiềm hận, rồi quán bất tịnh để đối trị tham ái, quán vô thường để đối 
trị kiêu mạn. Sau đó, Đức Thế Tôn dạy pháp môn “niệm hơi thở vào, hơi thở 
ra” với bốn tiết mục: Thân, thọ, tâm, pháp và Ngài dạy rằng: “Nếu tu tập 
niệm hơi thở đến chỗ thuần thục thì sẽ từth giác khi thở đến hơi 
thở cuối cùng ”‹'). 

Một phần kinh này được trích dẫn trong tập Milindapañha®). 

6- Chứng Thánh quả Alahán. 

Khi tròn đủ 2o tuổi (vào hạ thứ 14 của Đức Thế Tôn), Đức Thế Tôn dạy 
Ngài Sariputta cho Rahula thọ giới Tykhưu, Tế độ sư là Ngài Sariputta, 
Tuyên ngôn sư (Kammavacariya) là Ngài Moggallana®), 

Khi thấy Ngài Rahula đã thuần thục 15 pháp dẫn đến giải thoát, duyên 
Thánh quả Alahán đã chín mùi (khi ấy Ngài Rahula chưa có hạ nào cả), Đức 
Thế Tôn suy nghĩ: 

- Đã thuần thục là những pháp đưa đến giải thoát cho Rahula. Vậy Ta 
hãy huấn luyện Rahula hơn nữa trong sự đoạn tận các ô nhiễm”. 

Mười lăm pháp mà Ngài Rahula thuần thục là: 

1- Không thân cận với người vô tín. 

2'- Thân cận với người có niềm tin. 

3- Thường quán xét ba pháp làm sinh khở niềm tin (ba pháp đó là: 
Quán xét về nhân, quán xét về quả và quán xét về nghiệp báo). 

4 Không thân cận với người biếng nhác. 

5- Thân cận với người tĩnh cần. 

6 ˆ- Thường suy gãm những pháp làm sinh khởi tĩnh tấnt2. 

7 Không thân cận với người không có niệm. 

8ˆ- Thân cận với người có niệm. 

9'- Thường quán xét những pháp làm sinh khởi niệm®). 

10'- Không thân cận với người không có định. 

11 Thân cận với người có định. 

12- Thường quán xét những pháp sinh khởi định và giải thoát 
(vimokkha). 

13- Không thân cận với người ngu. 

14- Thân cận với người trí. 

15- Thường quán xét những pháp thâm sâu tế nhị. 

Ngoài 15 pháp trên, Ngài Rahula còn hội đủ các pháp như năm quyền: 
Tín (saddha), tấn (viriya), niệm (sati), định (samadhi) và tuệ (pañña); năm 
pháp tưởng: Tưởng vô thường (aniccasañña), tưởng khổ (dukhasañña), 
tưởng vô ngã (ananttasañña), tưởng từ bỏ (pahanasañña) và tưởng vô nhiễm 
(viragasañña); năm pháp trợ duyên: Có bạn lành, giới trong sạch, đa văn, 
tỉnh cần và trí sung mãn (năm pháp này được Đức Thế Tôn thuyết cho Tôn 
giả Meghiya, trong kinh Meghiya). 


@- M.ii. Kinh số 62. Maharahulovadasuttam (Đại kinh Giáo giới Rahula). 

@)- Mi]. 385, 388; xem MII. Trs. ii. 312, n. 1. 

G)- SnA. 1. 34O. 

4)- Có 11 pháp làm sinh khởi và nuôi dưỡng tỉnh tấn. Xem Tỳkhưu Chánh Minh (biên soạn). Đường 
vào Thắng pháp . Tấn giác chỉ. 

@)- Có 4 pháp. Xem Niệm giác chỉ (sđd). 
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Vào buổi sáng Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu đi vào thành Savatthi 
(Xávệ) khất thực, sau khi thọ thực xong, trên đường trở về Tự viện, Đức Thế 
Tôn cho gọi Rahula cùng đi với Ngài đến khu rừng Andha. 

Bấy giờ có hàng ngàn vị chư thiên biết rằng: “Hôm nay Đức Thế Tôn sẽ 
huấn luyện Tôn giả Rahula hơn nữa trong việc đoạn tận mọi ô nhiễm”, nên 
theo sau Đức Thế Tôn đi vào rừng Andha. 

Nơi rừng Andha, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Cularahulovada (Tiểu 
kinh Giáo giới Rahula)6@). Nghe xong bài kinh, Ngài Rahula chứng đắc Thánh 
quả Alahán, cùng với hằng triệu vị chư thiên chứng đắc Thánh quả. 

Theo Bản Sớ giải kinh Tương Ưng, tiền thân của những thiên nhân này 
cũng là những thiên nhân từng nghe tiền thân Ngài Rahula phát nguyện: “Là 
con trai của Đức Chánh giác trong tương lai. Khi Rắn chúa Pathavindhara 
phát nguyện được là con trai của Đức Chánh giác tương lai, khi ấy chư thiên 
nhiều cõi trời khác nhau đến chứng kiến ước nguyện này, trong số đó có rất 
nhiều thiên nhân khởi ý nguyện: Ta sẽ theo vị này để được nghe pháp giải 
thoát và ta ước nguyện được giải thoát như vị ấy”. 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân của những thiên nhân ấy, 
trong thời Đức Phật cũng tái sinh làm thiên nhân, khi Thái tử Rahula xuất 
gia, các thiên nhân ấy vô cùng hân hoan thường hỏi nhau rằngg “Bao giờ Đức 
Thế Tôn thuyết pháp thoại tế độ Ngài Rahula chứnhg Thánh quả Alahán” và 
những thiên nhân ấy thường theo sau Ngài Rahula để chờ đợi nghe Pháp 6). 

Có một phù điêu trong Tháp Xálợi Mahathupa mô tá cảnh này, nơi đây 
cũng có phù điêu mô tả lễ thọ giới Tỳkhưu của Ngài Rahula®3)) 

Bài kinh này được xem là Thắng hội lần III của Đức Thế Tôn, như có 
Kinh văn sau: 

Idhevaham etarahi; ovadim mama atraJam. 

Gananaya na vattabbo; tatiyabhisamayo ahu' ti. 

“Ở đâu, uào thời điểm; giáo giới con trai ta. 

Tụ hội không thể tính được, là Thắng hội lần III”%). 

Trong số những bài kinh đặc biệt thuyết đến Rahula, đây là bài kinh đặc 
biệt nhấn mạnh đến pháp Vipassana (quán xét)6). 

Tình tiết bài kinh này được minh họa trong Bảo tháp Mahathupa®). 

Bài kinh này đã minh chứng tính Đại bi của Đức Thế Tôn0'). 

Khi chứng đạt Thánh quả Alahán, suy tư đến chiến thắng phiền não của 
mình, Ngài Rahula hân hoan nói lên các kệ ngôn sau đây: 

2o5- Ubhayeneva sampanno; rahulabhaddoti mam vidu. 

Yañcamhi putto buddhassa; yañca dhammesu cakkhuma. 

“Nhờ có đầu đủ hai điều; ta được gọi Rahula mau mắn. 

Là con của Đức Phật; được chứng đạt pháp nhãn”. 

2o6- Yañca me asava khina; yañca natthi punabbhavo. 

Araha dakkhineyyomhi; tevijJo amataddaso. 

“Ta diệt tận mọi ô nhiễm; không còn tái sinh nữa. 

Bậc ALaHán đáng cúng dường; đạt ba Minh, thấu Bất tử”. 

29o7- Kamandha Jalapacchanna; tanhachadanachadita. 

Pamattabandhuna baddha; macchava kuminamukhe. 


@- M.1ii. Kinh số 147. 

@)- SA. iii. 26. 

G)- Mhv. xxxI. 81, 83. 

&@)- BuA. Gotamabuddhavamsa (Lịch sử Đức Phật Gotama). 
G)- AA. 11. 547. 

6)- Xem Mhv. xxx 83. 

Œ)- UdA ,324; MA. i. 320; cùng Mi]. 2o 
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“B† lưới dục che kín; màn khát ái bao trùm. 

Không thận trọng uâu trói; như cá dính mắt lướt”. 

2o8- Tam kamam ahamuJJhitva; chetva marassa bandhanam. 

Samulam tanhamabbuyha; sItibhutosmI nibbuto”ti. 

“Ta uượt ra dục ấu; cắt đứt ma trói buộc. 

Nhố lên gốc khát ái; ta mát lạnh tịch tịnh”U). 

* Chiến thắng MW uương. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự Kỳviên, các Tỳkhưu phương xa đến 
yết kiến Đức Thế Tôn rất nhiều. Ngài Rahula phải nhường nơi ngụ của mình 
cho các vị Tỳykhưu cao hạ, vì khi ấy Ngài Rahula tuy chứng đạt Thánh quả 
Alahán nhưng chưa có hạ nào cả. 

Khi không còn nơi nào nghỉ được nữa, Ngài Rahula đi đến trước Hương 
thất của Đức Thế Tôn để nghỉ đêm. 

Ma vương Vasavatti thấy Ngài Rahula nằm ngủ trước Hương thất của 
Đức Thế Tôn, suy nghĩ: “Mầm non của Samôn Gotama đang nằm ngủ trước 
Hương thất, còn Samôn Gotama thì nằm bên trong. Nếu ta làm cho mầm 
non của Samôn Gotama kinh sợ có nghĩa là ta đã làm cho Samôn Gotama 
kinh hoàng vậy”. 

Ma vương liền hóa thân thành một con voi to lớn dữ tợn đi đến Hương 
thất dùng vòi quấn vào đầu Tôn giả Rahula rồi rống lên những tiếng rống the 
thé như tiếng kêu của chim Hồng hạc. 

Đức Thế Tôn ở bên trong Hương thất, biết được: “Đây là Ma vương hóa 
thân”, Ngài dạy rằng: 

- Này Ma vương kẻ ác xấu kia, cho dù có trăm, có ngàn, có trắm ngàn 
người như ngươi cũng không làm cho con Như Lai kinh sợ được. Vì con Như 
Lai đã cắt đứt mọi sợi dây ái dục rồi. 

Rồi Đức Thế Tôn nói lên hai kệ ngôn: 

351- NIthangato asantasI; vitatanho anangano. 

Acchindi bhavasallani; antimoyam samussayo. 

“Ai đến đích không sợ; lìa ái không nhiếm ô. 

Nhỗ mũi tên sinh tử; thân nàu thân cuối cùng”. 

352- Vitatanho anadano; niruttipadakovido. 

Akkharanam sannIpatam; Jañña pubbaparanl ca; 

Sa ve “antimasarIro; mahapañño mahapuriso”ti vuccatl. 

“Ái lìa không chấp thủ; cú pháp khéo biện tài. 

Thấu suốt từ uô ngạt; hiểu thứ lớp trước sau. 

Thân nàu thân cuối cùng; uị như Uuậu được gọt. 

Bậc đại trí, đại nhân” (HT. TMC d). 

Ma vương suy nghĩ: “Samôn Gotama đã biết ta” nên biến mất tại chõ. 

Hôm sau, các Tỳkhưu ngồi bàn luận cùng nhau về những tiếng rống 
kinh khiếp trong đêm, Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường giải nghi cho 
Tăng chúng®), 

Hỏi. Khi ấy Ngài Rahula chưa tròn 20 tuổi (tính cả tuổi trong bụng mẹ), 
vì sao được xuất gia Tỳkhưu? 

Đúp. Có khả năng vào Sơ giác thời (15 mùa an cư đầu của Đức Thế 
Tôn), điều Luật này chưa được Đức Thế Tôn chế định cho các vị Tykhưu. 

Khi thiếu niên Upali là trưởng nhóm 17 thiếu niên trong thành RaJagaha 
(Vương xá) tất cả chưa tròn đủ 2o tuổi, xuất gia thọ giới Tỳkhưu. 


6)- Thag. 2o5-2o8. Rahulattheragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Rahula). 
)- DhpA. Kệ ngôn số 351-352. 
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Nhóm thiếu niên có Upali là trưởng vào buổi sáng đã kêu khóc đòi ăn, 
Đức Thế Tôn nghe tiếng chúng khóc đòi ăn, đã khiển trách các vị Tỳykhưu cho 
nhóm 17 thiếu niên có Upäli là trưởng. Rồi Đức Thế Tôn chế định học giới: 
“VỊ được xuất gia thọ giới Tykhưu phải tròn đủ 2o tuổi (tính cả tuổi trong 
bụng mẹ)®'), 

Z- Được ban địa uị Tối thắng. 

Sau khi an cư mùa mưa đầu tiên của Ngài Rahula, giữa hàng tứ chúng, 
Đức Thế Tôn ban cho Ngài Rãhula địa vị: “Tối thắng uề ưa thích học tập”. 

Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam sikkhakamanam 
yvadidam Rahulo: 

“Này các Tùkhưu, trong các Tùkhưu đệ tử của ta, tối thắng uề hạnh ưa 
thích học tập là Rahula”%2). 

Sau lần an cư mùa mưa này, Ngài Rahula viên tịch nơi cối trời 
Tavatimsa (Ba mươi ba)6G). 

Kinh sách Bắc truyền có ghi nhận : “Tuy Ngài Rahula là con của Đức Thế 
Tôn, nhưng Đức Thế Tôn vẫn xem Devadatta, Angulamala hay Dhanapala 
như là Rahula”4. 

* Tiên sự. 

a- Thời Đức Phật Padurnuttara. 

Cách đây 1oo ngàn kiếp trái đất kể từ kiếp trái đất này trở về trước, 
trước khi Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) xuất hiện trên thế gian, tiền 
thân Ngài Rahula và tiền thân Ngài Ratthapala cùng sinh ra trong kinh thành 
Hamsavati, là con của một gia tộc Đại trưởng giả (tên họ hai vị vào thời ấy 
không thấy ghi trong những Bản sớ giải cổ), cả hai là bạn thân của nhau. 

Khi cha mẹ mệnh chung, cả hai trở thành những đại trưởng giả và là 
trưởng một hội chúng. Khi người quản lý tài sản trình lên vị chủ mới tài sản 
của ông cha để lại, hai vị suy nghĩ: “Ông và cha ta tích lũy tài sản lớn, nhưng 
không thể mang theo cho kiếp sau, phải bỏ lại nơi này. Riêng ta, ta sẽ mang 
theo chúng đến những kiếp vị lai ”. 

Mỗi người kiến tạo bốn Bố thí đường ở bốn cổng thành HamsavatI, bố 
thí những nhu cầu cần thiết đến người nghèo khổ, người lỡ đường ... 

Tiền thân Ngài Rahula bố thí theo nhu cầu người đến xin nên có danh 
xưng là Agatapaka (Người bố thí phân biệt), tiền thân Ngài Ratthapala cho 
theo tùy thích, nghĩa là người nhận có thể lấy đi những gì mà họ muốn nên 
có danh xưng là Anaggapaka ( Người bố thí không phân biệt), 

Có hai vị ẩn sĩ tu tập nơi vùng núi Tuyết, chứng đắc thần thông, theo 
đường hư không đến kinh thành HamsavatI để khất thực. Vào buổi sáng hôm 
ấy cả hai vị Đại trưởng giả cùng nhau đi tắm sông, nhìn thấy hai vị ẩn sĩ đang 
ôm bát đi vào kinh thành khất thực với phong cách nghiêm trang thanh tịnh, 
hai vị Đại Trưởng giả phát sinh niềm tin nơi hai ẩn sĩ, liền đi đến đảnh lễ hai 
Ngài với cách năm chỉ chậm đất, hai vị ẩn sĩ hỏi rằng: 

- Này các người đại phước, các người đến đây khi nào? 

- Bạch các Ngài, chúng con vừa đến. 

Rồi mỗi gia chủ thỉnh một vị ẩn sĩ về tư gia của mình để cúng dường vật 
thực, rồi thỉnh vị ẩn sĩ thường xuyên đến tư gia của mình để nhận vật thực 
cúng dường. 

Một vị ẩn sĩ thường xuống cối Rắn chúa (NagaraJa) Pathavindhara ở 
dưới đại dương để nghỉ trưa, vị ấy rẻ nước sang hai bên lộ ra con đường khô 


6)~- Xem ÐĐÐ Indacanda (d). Luật Đại phẩm I. Chương Trọng yếu. Số 111. 
@)- A.1. 24. 

G}- DA. 11. 549; SA. HH. 172. 

&4)- Beal: Records oƒthe Western Word, 1. 180, 181. 
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ráo rồi đi đến đáy biển nghỉ trưa, vị ẩn sĩ chứng kiến cảnh huy hoàng lộng lẫy 
của Rắn chúa Pathavindhara, khi trở về nhân giới đến thọ thực nơi nhà vị 
Đại trưởng giả hộ độ, thường mô tả cảnh huy hoàng sang trọng nơi cối Rắn 
chúa Pathavidhara, khi nói đến phước bố thí có thể làm thành tựu ước muốn 
của mình. VỊ gia chủ hộ độ hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, vì sao Ngài mô tả cõi rắn chúa Pathavindhara như vậy? 

- À, ta muốn gia chủ hưởng được cảnh huy hoàng an lạc nơi cảnh giới tốt 
đẹp ấy. 

VỊ Gia chủ suy nghĩ: “Thầy ta là bậc có thần thông, khi Ngài có ý muốn 
ấy là muốn tế độ ta được tốt đẹp trong kiếp sau”. Nên vị ấy có ấn tượng về cõi 
Rắn chúa Pathavindhara và có ý muốn được tái sinh về cõi Rắn chúa 
Pathavindhara, nên phát nguyện rằng: 

- Với phước bố thí này, xin cho tôi được tái sinh về cối Pathavindhara. 

VỊ ẩn sĩ thứ hai lại thường đến cối chư thiên để nghỉ trưa, vị ấy theo 
đường hư không đi đến thiên cung Serisaka nơi cõi Tavatimsa (Ba mươi Ba), 
chứng kiến được cảnh cao sang huy hoàng của Thiên chúa Saka (Đế Thích). 

Khi trở về nhân giới, đến thọ thực nơi nhà vị gia chủ hộ độ, vị ẩn sĩ 
thường mô tả cảnh huy hoàng của Thiên chúa Sakka đến người hộ độ của 
mình. Và vị gia chủ hộ độ có phát nguyện được cộng trú với chư thiên trong 
kiếp sau. 

Mệnh chung, hai gia chủ tái sinh về cối mình ước nguyện, tiền thân 
Ngài Rahula tái sinh về cối Pathavindhara, là Rắn chúa Pathavindhara, còn 
tiền thân Ngài Ratthapala tái sinh về cõi Tavatimsa (Ba mươi Ba), là vị Thiên 
vương Sakka. 

Ngay khi tái sinh thành Rắn chúa Pathavindhara hậu thân vị gia chủ ấy 
cảm thấy phiền muộn khi nhìn lại thân của mình, thấy mình thuộc loài bò 
sát. Thấy phước báu của mình đã tạo cho kết quả nhỏ nhoi. Rắn chúa 
Pathavindhara suy nghĩ: 

- Thì ra vị thầy của ta có tầm nhìn hạn hẹp, không suy xét xa hơn. Chỉ 
nhìn thấy vẽ lộng lẫy huy hoàng bên ngoài này mà không lưu ý đến hiện 
trạng loài bò sát. VỊ ấy muốn ta thụ hưởng cảnh huy hoàng này nhưng không 
thấy được tai hại là “trở thành loài bò sát”. 

Và rắn chúa Pathavindhara thường hóa thân thành vị chư thiên trẻ khi 
các nữ rắn vũ công hay nhạc công rắn đến phục vụ. 

(Chuện tiền sự này được trích dẫn từ AA.1, 141. Một phần được trích dẫn 
từ MA.II. 722 khi giải về tiền sự đến Ngài Ratthapala, trong MA.1I. 722 có 
khác chút ít chỉ tiết là: Rắn chúa có tên là Palita, cối rắn chúa là 
Bhumindhara. 

Trong bản Sớ giải Kinh tập (Suttanipata), Ngài Dhammapala nói Rắn 
chúa có tên gọi là Sankha®). 

Mỗi nửa tháng theo thông lệ tất cả rắn chúa phải theo Thiên vương 
Virupakkha đến cung Trời Tavatimsa để dự hội do Thiên vương Sakka chủ 
trì. Lần đầu tiên Rắn chúa Pathavindhara đến dự Đại hội chư thiên, nhìn 
thấy Rắn chúa Pathavindhara hóa thân là thiên nhân từ xa đi đến, Thiên 
vương Sakka vui mừng reo lên: “Ồ bạn ta đã đến rồi”. Thiên vương Sakka tiếp 
rắn chúa Pathavindhara rất niềm nở, hỏi rằng: 

- Này bạn, nay bạn tái sinh về cối nào? 

Rắn chúa Pathavidhara buồn rầu đáp rằng: 


G)- SnA. i. 341. xem thêm ThagA. ii. 3o về Ngài Ratthapala, nhưng ở đây không có đề cặp đến Ngài 
Rahula. 
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- Tôi thật bất hạnh khi có vị thầy không có tầm nhìn xa, tôi tái sinh vào 
cối Rắn, trở thành loài bò sát. Bạn thật may mắn, có được vị thầy tốt, có tâm 
hiểu biết cao rộng nên bạn được tái sinh trở thành vị Thiên vương có nhiều 
uy lực. 

- Này bạn, đừng thất vọng nữa. Hiện Đức Chánh giác Padumuttara đang 
xuất hiện trên thế gian, bạn hãy đến đảnh lễ rồi tạo phước đặc biệt đến Ngài, 
bạn hãy ước nguyện thoát khỏi kiếp rắn, trở thành vị Thiên vương. Chúng ta 
sẽ cùng nhau sống nơi Thiên giới này. 

- Lành thay, lành thay. Tôi sẽ làm theo lời khuyên của bạn. 

Sau Đại hội chư thiên, Rắn chúa Pathavindhara cùng với tùy tùng của 
mình đi đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn Padumuttara, thỉnh Đức Thế Tôn cùng 
Tăng chúng ngự xuống cõi rắn của mình. Đức Thế Tôn Padumuttara im lặng 
nhận lời. 

Vào sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, Đức Phật Padumuttara 
dạy Trưởng lão thị giả là Ngài Sumana rằng: 

- Này Sumana, Như Lai sẽ ngự đến cõi rắn chúa Pathavindhara để nhận 
vật thực. Hãy thông báo đến các Tykhưu, Sadi Alahán Tuệ phân tích và Lục 
thông, Tam Minh, các vị có năng lực thần thông cùng đi với Như Lai, các vị 
Tkhưu phàm không nên đi theo. 

Trưởng lão Sumana thông báo Phật lịnh đến các vị Tỳkhưu, 

Đức Thế Tôn cùng chư Tykhưu Alahán từ Lục thông đến Tuệ phân tích 
theo đường hư không đi đến bờ biển ranh giới cõi rắn Pathavindhara. Rắn 
chúa Pathavindhara cùng đại chúng rắn tùy tùng đang chờ đợi cung đón Đức 
Thế Tôn cùng Tăng chúng nơi bờ biển, nhìn thấy Đức Thế Tôn cùng đại 
chúng Samôn hạ thân và đứng trên những lượn sóng xanh màu lục bảo của 
Đại dương, tâm Rắn chúa Pathavindhara vô cùng hân hoan, trong số Đại 
chúng Tăng có Đức Phật Padumuttara là vị Thương thủ, có vị Sadi trẻ là 
Uparevata (con của Đức Phật Padumuttara), Rắn chúa Pathavindhara đặc 
biệt chú ý đến vị Sadli trẻ có đại thần lực này, tâm Rắn chúa xúc cảm mạnh 
khi nghĩ rằng: “Ồ! Vị Sadi trẻ này có năng lực thần thông như vầy, thật đáng 
thán phục uy lực của Đức Đạo sư Padumuttara”. 

Ngự đến cõi rắn Pathavindhara, Đức Thế Tôn ngồi vào nơi được soạn 
sẵn, các vị Tykhưu ngồi vào nơi được soạn sẵn theo thứ bậc, riêng Sadi 
Uparevata được Đức Thế Tôn dạy rắn chúa xếp một chỗ ngồi cạnh Đức Thế 
Tôn, do vì vị ấy sẽ phục vụ Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. 

Sau khi cúng dường vật thực thượng vị ở cõi rắn đến Đức Thế Tôn và 
Tăng chúng, Rắn chúa Pathavindhara lần lượt ngắm nhìn Đức Thế Tôn rồi 
ngắm nhìn Sadi Uparevata không mỏi mệt. 

Hỏi. Vì sao Rắn chúa Pathavindhara ngắm nhìn như vậy? 

Đúp. Vì thần của Ngài Sadi Uparevata có nhiều đại nhân tướng như Đại 
nhân tướng của Đức Thế Tôn, khi Rắn chúa Pathavindhara nhìn thấy một 
Đại nhân tướng của Đức Thế Tôn, rồi nhìn sang Ngài Sadi Uparevata thấy 
Ngài cũng có đại nhân tướng này, nên so sánh hai Đại nhân tướng ấy. 

Rắn chúa Pathavindhara suy nghĩ: “Vì sao vị Samôn trẻ này giống Đức 
Thế Tôn nhiều như thế? Hai vị có mối quan hệ như thế nào?”. 

Rắn chúa hỏi một trong những vị Trưởng lão: 

- Bạch Ngài, vị Sadi trẻ này có mối quan hệ với Đức Thế Tôn như thế 
nào? 

- Này Rắn chúa, vị Sadi ấy là con trai của Đức Thế Tôn. 

Rắn chúa Pathavindhara có ấn tượng đặc biệt với Ngài Sadi Uparevata, 
suy nghĩ rằng: 
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- VỊ Samôn trẻ này có thần lực cao quý, là con trai của Đức Thế Tôn, Vậy 
ta hãy nguyện trở thành con trai của Đức Chánh giác trong tương lai như vị 
Sadi có đại thần lực này”. 

Rắn chúa Pathavindhara thỉnh Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tăng ngự 
đến cối của mình trọn 7 ngày để cúng dường vật thực thượng vị đến các Ngài. 

Vào ngày thứ 7, Rắn chúa Pathavindhara sau khi cúng dường vật thực 
cùng các vật dụng Samôn đến Đức Thế Tôn và đại chúng Tykhưu xong rồi, 
Rắn chúa đi đến đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn Padumuttara bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, với phước sự con đã tạo được trong 7 ngày qua, xin cho 
con được trở thành con trai của vị Chánh giác tương lai như Ngài Uparevata. 

Đưa VỊ lai trí quán xét, Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri rằng: “Ước 
nguyện của Rắn chúa này sẽ trở thành hiện thực sau 100 ngàn kiếp trái đất. 
VỊ ấy sẽ là con trai của Đức Chánh giác có danh hiệu là Gotama, thuộc tộc họ 
Sakya (Thích Ca), và vị ấy có tên gọi là Rahula”. 

Rồi Đức Thế Tôn Padumuttara cùng Tăng chúng từ giã cõi Rắn trở về 
nhân giới. 

b- Ước nguyện của tiền thân Ngài Ra{thapala. 

Là thành viên tùy tùng quan trọng của Thiên vương Virupakkha, Rắn 
chúa Pathavindhara đến tham dự Đại hội Chư thiên lần sau đó. Gặp lại người 
bạn thân Pathavindhara nhưng thấy diện mạo của bạn thanh thản đầy sự hân 
hoan. Thiên vương Sakka hân hoan hỏi rằng: 

- Này bạn, có phải bạn đã tạo phước lành nơi Đức Phật Padumuttara rồi 
ước nguyện sinh về thiên giới Tavatimsa ? 

- Thưa chủ, tôi có tạo thiện nghiệp nơi Đức Thế Tôn Padumuttara, 
nhưng không có ước nguyện sinh về thiên giới này. 

- Vì sao thế? Nơi này không tốt sao? Nơi này có gì là bất lợi? 

- Thưa chủ, không phải tôi thấy nơi này không tốt, có những điều bất lợi. 
Thật ra tôi rất thán phục uy lực của Ngài Sadi Uparevata, là con trai của Đức 
Thế Tôn Padumuttara, nên tôi đã ước nguyện trở thành con trai của Đức 
Chánh giác tương lai và Đức Thế Tôn Padumuttara đã tiên tri tôi thành tựu 
địa vị này sau 10O ngàn kiếp trái đất rồi. 

Thưa chủ, tôi muốn chủ hãy tạo thiện nghiệp nơi Đức Thế Tôn, rồi ước 
nguyện thành đạt một địa vị nào đó trong Giáo pháp của Đức Chánh giác 
tương lai. Như vậy chúng ta sẽ sống cùng nhau trong các kiếp tương lai trong 
vòng luân hồi. 

- Lành thay, lành thay, này bạn. 

Có lần vua Trời Sakka được chứng kiến vị Trưởng lão có tên là 
Ratthapala được Đức Thế Tôn Padumuttara ban cho địa vị “đệ nhất xuất gia 
về niềm tin”. VỊ Trưởng lão này xuất thân từ một gia tộc có uy lực, khi Ngài 
vừa sinh ra thì đất nước đang bị chia cắt được thống nhất, nên vị Trưởng lão 
có tên gọi là Ratthapala (Hộ quốc). VỊ ấy nhịn đói 7 ngày để được cha mẹ 
đồng ý cho xuất gia. 

Vua Trời Sakka suy nghĩ: “Ta hãy thành tựu được địa vị như vị Tykhưu 
ấy trong thời Đức Chánh giác tương lai”. 

Vua Trời Sakka hóa thân thành nhânloại, cúng dường đại thí đến Đức 
Phật Padumuttara cùng chư Tỳkhưu trọn 7 ngày, rồi ước nguyện đạt được địa 
vị “đệ nhất xuất gia về niềm tin” trong thời Đức Chánh giác tương lai. 

Và Đức Thế Tôn Padumuttara đã tiên tri ước nguyện của Thiên vương 
Sakka sẽ thành tựu trong thời Đức Chánh giác có tộc họ là Gotama thuộc 
dòng Sakya (ThíchCa). 

c- Tiền thân Ngài Rahula trorntg thời Đức Phật Kassapa. 
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Sau khi mệnh chung Rắn chúa Pathavindhara chỉ luân chuyển suốt 10O 
ngàn kiếp trái đất trong vòng luân hồi với hai sinh thú: Người và chư thiên. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân Ngài Rahula là con trai trưởng duy 
nhất của vua KiIkI trị vì Vương quốc Kasi, có tên là Patavindhaka, khi trưởng 
thành Thái tử Pathavindhara được phong là Phó vương. 

Thái tử Patavindhaka có 8 cô công nương, một nàng có tên là Dracchada 
chứng Thánh quả Alahán khi được 16 tuổi và viên tịch ngay trong ngày. Bảy 
cô công chúa còn lại là: 

1¬ Nàng Samanl (tiền thân bà Thánh nữ Khema). 

2”- Nàng Samanagutta (tiền thân bà Thánh nữ Upalavamn8). 

3'- Nàng Bhikkhunl (tiền thân bàPatacar3). 

4 NàngBhikkhudayika (tiền thân bà Kundalakesl). 

5 Nàng Dhamma (tiền thân bà Kisagotamn). 

6”- Nàng Sudhamma (tiền thân bà Dhammadinna). 

7 NàngSanghadasi (tiền thân bà Visakha). 

Khi bảy cô công nương kiến tạo 7 tự viện cúng dường đến Đức Thế Tôn 
Kassapa và chư Tăng, Phó vương Patavindhaka xin được hùn phước với 7 
nàng, nhưng 7 cô công chúa đã từ chối rằng: 

- Hiện anh là Phó vương, khi anh kế vị Ngai vàng thì có rất nhiều cơ hội 
tạo phước đến Đức Thế Tôn. Chúng em chỉ có chút ít tài sản mong tạo phước 
sự cho mình. Nay anh xin hùn phước nữa, chúng em có còn gì đâu. 

Và Thái tử đã kiến tạo 5oo Tự viện vừa theo địa vị của mình, cúng dường 
đến Đức Thế Tôn Kassapa và Tăng chúng. Ngoài ra, khi Đức Thế Tôn 
Kassapa viên tịch, đại chúng kiến tạo Bảo tháp bằng vàng tôn thờ Xálợi Đức 
Phật, vị Phó vương đã đảm nhận một cổng Bảo tháp. 

Trong tập Apadana (Thánh nhân Ký sự) còn ghi nhận: 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, Rắn chúa Pathavindhara có cúng 
dường đến Đức Phật Padumuttara một tấm thảm (sanfhara), vào 21 kiếp trái 
đất trước tiền thân Ngài Rahula là vị Đại đế có vương hiệu là Vimala ở kinh 
thành RenuvatI, sống trong cung điện Sudassana do thiên thần kiến trúc 
Vissakamma kiến tạo cho Đức vua£©), 

8- ChuuỆn tiền thâm. 

Tiền thân Ngài Rahula từng là con Bồtát trong các Bổn sư: 

*Bốn sự Uraga (chuuện con rắn). 

Duuên khởi. 

Trong thành Savatthi (Xávệ) có một cận sự nam tín thành, ông có một 
người con trai chăng may người con trai mệnh chung. Cận sự nam vô cùng 
đau khổ, hằng ngày đi đến bãi tha ma nơi thiêu xác con mà than khóc. 

Vào một buổi sáng, Đức Thế Tôn đưa Phật nhãn quán xét thế gian, thấy 
được duyên lành Đạo quả Dự lưu của cận sự nam này. 

Đức Thế Tôn vào buổi sáng tay cầm y bát cùng đại chúng Tùy khưu đi 
vào thành Savatthi khất thực. Sau khi thọ thực xong, trên đường trở về Đại tự 
Kỳviên, Đức Thế Tôn cùng các Tykhưu tùy tùng đến nhà người cận sự nam. 

Cận sự nam ra trước cửa đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi thỉnh Ngài cùng các 
Tykhưu vào Khách đường. Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu ngồi vào nơi được 
soạn sẵn, cận sự nam ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này cận sự nam, vì sao ngươi buồn như vậy? 

- Bạch Thế Tôn, vì đứa con trai độc nhất của con vừa mệnh chung. 

- Này cận sự nam, ngươi chớ nên sầu muộn vì sự chết xảy đến cho con 
trai ngươi. Điều gọi là sự chết đó, dành chung cho tất cả chúng sinh, ở khắp 


@)- Ap.i. 60. 
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mọi nơi, chẳng phải có riêng cho người nào hay ở riêng nơi nào. Không có 
pháp hữu vi nào luôn tồn tại cả, nên bậc trí ngày xưa không sâu muộn khi 
con trai mình mệnh chung, vị ấy nghĩ một cách hợp lý rằng: “Người chết đã 
chết rối, uật tan rã thì đã tan rã rồi (maranamdhammam rnatam 
bhụadhammam bhímnam )”. 

- Bạch Thế Tôn, sự việc ấy như thế nào? 

Theo lời thỉnh cầu của cận sự nam, Đức Thế Tôn nói lên Bổn sự Uraga. 

*Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở BaranasI (Balaani), Bồtát 
sinh ra trong một gia đình Bàlamôn ở một ngôi làng phía ngoài cổng thành 
Baranasl, Ngài nuôi sống gia đình bằng nghề cày ruộng, Bồtát có người hai 
con: một trai, một gái. 

Khi con trai trưởng thành, Ngài cưới vợ cho con trai từ một gia đình 
cùng đẳng cấp với Ngài. Gia đình Bồtát có 6 ngưới: Ngài, vợ Ngài, con trai, 
con dâu, con gái và một nữ tỳ. 

Tất cả sống trong sự hòa thuận và an lạc. Bồtát thường dạy năm người 
kia rằng: “Nên thực hành hạnh bố thí, giữ giới hạnh, gìn giữ ngày Bốtát và 
hãy suy gẫm về sự chết”. 

Và 6 người thường xuyên suy gẫm về sự chết. 

Một hôm, Bồ-tát cùng con trai đi cày ruộng, người con nhặt cỏ rác rồi 
đốt. Cách đó không xa, có một con rắn sống trong một cái đụn kiến, bị khói 
làm xốn mắt, khó thở, con rắn bò ra khỏi hang và nó phóng tới cắn vào người 
con bằng bốn cái răng độc của nó, đây loại rắn có nọc độc chạy nhanh, nên 
người con ngã xuống chết ngay sau đó. 

Thấy con ngã xuống, Bồtát bỏ bò đang cày đi đến, thấy con đã chết, ngài 
ăm lên đặt con nằm dưới gốc cây, lấy áo choàng phủ lên người con, Ngài 
không hề khóc lóc sầu đau, suy nghĩ rằng: 

“Cái gì tan rã thì đến thời phải tan rã, cái gì chết thì đến thời phải chết. 
Tất cả những pháp hữu vi đều tạm bợ tạm bợ và phải tan rã”. 

Bồtát tiếp tục việc cày bừa. khi thấy một người hàng xóm đi qua Ngài 
hỏi: “Này bạn, có phải bạn về nhà chăng?”. 

- Phải. 

- Nhờ bạn đến nhà tôi và nói với vợ tôi, hôm nay chỉ mang vật thực cho 
một người thôi. Hãy mang ra đồng thêm củi. 

Nghe vậy, cả nhà biết rằng: “Người con trai đã chết”, nhưng cả bốn 
người vẫn điềm tỉnh, không than khóc, sầu muộn. 

Thường ngày chỉ người nữ tỳ mang thức ăn ra ruộng, hôm nay cả bốn 
người trong nhà mặc y phục sạch sẽ và mang hương hoa ra ruộng. 

Khi Bồ-tát dùng bữa xong, mọi người chất củi mang hương hoa đặt vào 
hỏa đài, đưa xác người con lên giàn hỏa rồi châm lửa đốt. Không ai nhỏ một 
giọt nước mắt, tất cả đều suy gãm về sự chết. 

Đức hạnh của 5 người làm cho chiếc ngai vàng của vua trời Sakka nóng 
ran lên. Vua Trời Sakka suy nghĩ: “Có việc gì thế?” 

Đưa thiên nhãn quán xét, biết được việc hy hữu này, vua Trời Sakka suy 
nghĩ: “Ta hãy làm rõ sự kiện này”. 

Thiên chủa Sakka hóa thân thành một Bàlamôn già đi đến giàn hỏa, hỏi 
rằng: “Các người đang làm gì thế?” 

- Thưa Ngài, chúng tôi đang thiêu xác người. 

- Không phải đâu, dường như các người đang quay thịt con vật nào đó. 

- Không, đây là xác người. 

- Nếu vậy, có lẽ đây là kẻ thù của các ngươi? 

Bồtát đáp rằng: 
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- Thưa Ngài không phải, đây là đứa con trai của tôi. 

- Thế thì, đây là đứa con bị ngươi ghét bỏ. 

- Không, đây là đứa con được tôi thương mến. 

- Thế nhưng ta thấy ngươi chẳng than khóc gì cả, vì sao vậy?. 

Bồtát đáp lời bằng kệ ngôn: 

19- Uragova tacam JInnam; hitva gacchati sam tanum. 

Evam sarIre nibbhoge; pete kalakate satI. 

“Như rắn già bỏ da; sau khi già lão đến. 

Cũng uậu, không còn sở hữu; khi thời chết hiện khởi”. 

20- Dayhamano na Janati; ñatinam paridevitam. 

Tasma etam na socami; gato so tassa ya øgat1”tI. 

“Không biết khi bị đốt; không hề biết than khóc. 

Thế nên tôi không sầu; kẻ ấu đi tiếp con đường”. 

Nghe xong lời giải thích của Bồtát, vua Trời Sakka hỏi người mẹ rằng: 

- Thưa bà, người chết với bà như thế nào? 

- Thưa Ngài, nó là con trai tôi. 

- Lẽ thường nam nhân có tính cứng rắn nên không khóc than, nhưng trái 
tim người mẹ thì thương con hơn và mềm yếu. Vì sao bà không khóc? 

Vợ Bồtát đáp lời bằng hai kệ ngôn: 

21- Anavhito tato aga; ananuññato Ito gato. 

Yathagato tatha gato, tattha ka parIdevana. 

“Không mời nó tự đến; không đuổi nó tự đi. 

Đến rồi đi như Uuậu; uì sao tôi than khóc”. 

22- Dayhamano na Janati; ñatinam paridevitam. 

Tasma etam na socami; gato so tassa ya øgat1”tI. 

“Không biết khi bị đốt; không hề biết than khóc. 

Thế nên tôi không sầu; kẻ ấu đi tiếp con đường ”. 

Thiên vương Sakka hỏi cô em gái rằng: 

- Này cô, người chết là gì của cô? 

- Thưa Ngài, là anh trai tôi. 

- Này cô, thường chị em gái thường thương yêu anh em trai, vì sao cô 
không than khóc? 

Cô em gái đáp lời bằng hai kệ ngôn sau, 

23- Sace rode kIisa assam; tassa me kim phalam siya. 

Ñãtimittasuhajjanam; bhiyyo no aratI siyã. 

“Dù nhn đói khóc than; tôi có lợi ích gì? 

Những người thân tộc; sẽ nhiều đau khổ hơn”. 

24- Dayhamano na Janati; ñatinam paridevitam. 

Tasma etam na socami; øato so tassa ya gatI”tI. 

“Không biết khi bị đốt; không hề biết than khóc. 

Thế nên tôi không sầu; kẻ ấu đi tiếp con đường ”. 

Nghe xong lời giải đáp cô em, Thiên vương Sakka hỏi người vợ rằng: 

- Thưa cô, người chết này là gì của cô? 

- Thưa Ngài, là chồng của tôi. 

- Khi chồng chết, các cô trở thành góa phụ bơ vơ, vì sao cô không khóc, 
có phải cô chẳng có chút thương yêu gì chồng cô chăng? 

- Thưa Ngài, đây là người chồng mà tôi rất thương yêu, nhưng người đã 
chết rồi, khóc than chỉ vô ích thôi. 

Để làm rõ nghĩa vấn đề này, nàng nói lên hai kệ ngôn để giải thích: 

25- YathapI darako candam; gacchantamanurodati. 

Evamsampadamevetam; yo petamanusoecatl. 

“Như con trẻ đòi trăng; khóc than thêm Uuô uọng. 
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Cũng uậu, thật ngớ ngẩn; khi than khóc người thương”. 

26- Dayhamano na Janati, ñatinam parIdevitam; 

Tasma etam na socamI, gato so tassa ya øatI”I. 

“Không biết khi bị đốt; không hề biết than khóc. 

Thế nên tôi không sầu; kẻ ấu đi Hếp con đường”. 

Kế đến, Thiên vương Sakka hỏi người nữ tỳ. 

- Này cô, người chết là gì của cô? 

- Chắc đây là người chủ hung bạo, thường đánh đập nữ tỳ, nên khi chủ 
chết cô không khóc được. 

- Thưa Ngài, dừng nên nói vậy. Đây là cậu chủ hòa ái, thương yêu tôi 
như con. 

- Thế sao cô không khóc? 

Cô nữ tỳ trả lời Thiên vương Sakka bằnng hai kệ ngôn: 

27- YathapI udakakumbho; bhinno appatisandhiyo. 

Evamsampadamevetam; yo petamanusocatl. 

“Ví như chiếc bình đất; đã uỡ nào ráp lại được. 

Cũng uậu, thật ngớ ngẩn; khi khóc than người thương”. 

28- Dayhamano na Janati, ñatInam paridevitam; 

Tasma etam na socamI, gato so tassa ya øatI”I. 

““Không biết khi bị đốt; không hề biết than khóc. 

Thế nền tôi không sầu; kẻ ấu đi Hếp con đường”. 

Nghe mọi người nói lên điều mình suy nghĩ về sự chết, vua Trời Sakka 
hân hoan nói rằng: 

- Các người đã sống thận trọng trong suy gãm về sự chết, khiến ta rất 
hân hoan. Ta chính là vua Trời Sakka, từ nay các người không phải cày bừa 
để sinh sống nữa, ta sẽ ban cho các người 7 loại ngọc quí, giúp các người sống 
để thực hành Phạm hạnh, các người hãy gìn giữ hạnh bố thí, trì giới những 
ngày Bốtát, cùng với suy nghiệm về sự chết cho tốt đẹp. 

Rồi Thiên vương Sakka ban cho gia đình Bồtát vô số thất bảo để sinh 
sống, sau đó Thiên vương Sakka trở về thiên giới. 

Dứt Bổn sự, Đức Thế Tôn thuyết lên lý Tứ đế, rồi Ngài nói lên kệ ngôn: 

212- Piyato JayatI soko, piyato Jayati bhayam; 

Piyato vIppamuttassa, natthi soko kuto bhayam. 

“Thương nến sinh sũu muộn; thương mến sinh lo sợ. 

Thoát khỏi sự thương rnến; không sầu, từ đâu có lo sợ”). 

Dứt kệ ngôn, cận sự nam chứng Thánh quá Dự lưu. 

Nhận diện bốn sự. 

Nữ tỳ nay là bà KhuJJuttara, người con gái nay là bà Dppalavanna, con 
trai nay là Ngài Rahula, người mẹ nay là bà Khema. Bồtát nay là Đấng Như 
Lai®), 

*Bốn sự Kapt (chuuện con khi). 

Duuên khởi. 

Nơi Giảng pháp đường trong Đại tự KyViên, các Tỳkhưu ngồi bàn luận 
cùng nhau về một Tỳkhưu lừa đảo người. 

- Này các Hiền giả, Tykhưu ấy khi được xuất gia trong Giáo pháp của 
Đức Thế Tôn, lại có nhiều hành vi lừa đảo người khác. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, Ngài dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, không phải hiện tại Tỳkhưu ấy thường lừa đảo người, 
trong quá khứ khi là con khỉ cũng có hành vi lừa đảo như thế. 


&)- Dhp. Câu số 212. 
@)- JA. Chuyện số 354. 
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Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

*Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal) 
thuộc xứ Kasi. Bồtát sinh ra trong trong một gia tộc Bàlamôn trong nước 
Kasi, Ngài có người vợ là một nữ Bàlamôn. Bồtát có được đứa con trai, khi 
con trai vừa biết đi chập chững thì vợ Ngài mệnh chung, Bồtát ắm con đi vào 
rừng Tuyết xuất gia làm ẩn sĩ, cùng với con trai sống trong một chòi lá. 

Vào mùa mưa, một cơn mưa lớn khởi lên trong nhiều ngày, Bồytát nhờ 
chuẩn bị trước, Ngài có một đống củi lớn dùng để sưởi ấm. Một con khỉ sống 
trong rừng, nó nhặt được một chiếc ý của vị ẩn sĩ đã chết, quấn đấp vào vai, 
tay cầm gậy cùng ghè nước giả dạng một ẩn sĩ để lừa gạt những người thợ 
rừng, đi đến gần họ rồi thừa cơ giật lấy những vật dụng hay cơm nước của 
những người thợ rừng. 

Con khi bị cơn mưa lũ làm ướt cả mình, lạnh run lập cập, đi đến chòi lá 
của ẩn sĩ. Nhìn thấy đống lửa, nó muốn sưởi ấm, nó nghĩ: “Với hình tướng 
Samôn này, ta có thể vào sưởi ấm, sau đó ta sẽ có cơ hội lấy những vật dụng 
trong chòi này”. Nó đứng trước cửa với hình tướng một ẩn sĩ đang bị lạnh 
run rấy cả người. 

Đứa con thấy con khỉ liền nói với cha đang nằm trên chiếc giường nhỏ 
rằng: 

- Thưa cha thân, có một ẩn sĩ an tịnh đang bị lạnh, thân người run cầm 
cập. Hãy gọi vị ấy đến cho vị ấy sưởi ấm. 

Bồtát nghe con nói, đứng dậy đi ra cửa chòi lá, nhìn thấy con khi đang 
giả dạng ẩn sĩ, Ngài nói với con trai rằng: 

- Này con, nó không phải là ẩn sĩ an tịnh, nó là con khỉ độc ác thường lừa 
đảo những người thợ rừng với tướng mạo ẩn sĩ. Nếu để nó vào trong chòi 
này, nó sẽ làm bẩn nơi đây. 

Rồi Bồtát cầm một thanh lửa đe dọa con khỉ, đuổi nó đi. Con khi bỏ đi 
không hề quay lại. 

Cha con Bồtát nỗ lực tu tập, chứng đạt thiền định cùng Thắng trí. Mệnh 
chung tái sinh về Phạm thiên giới. 

Nhận diện Bổn sự. 

Con khỉ nay là vị Tykhưu lừa đảo; con trai nay là Ngài Rahula, Bồtát nay 
là Đấng Như Lai®), 

*Bốn sự Makkat{a (chuuyỆn con 0ượrt). 

Như Bổn sự trên, nhưng đề cập đến vị Tykhưu lừa đảo khác. Tiền thân vị 
Tkhưu lừa đảo ấy là con vượn®). 

*Bốn sự Makkhadetua (uua Makkhadeua). 

Duuên khởi. 

Các Tỳkhưu bàn luận cùng nhau về việc xuất gia của Đức Thế Tôn. Nhân 
đó Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, nơi nước Videha có Đức vua Makkhadeva trỊ vì nơi kinh 
thành Mithila. Đức vua trị nước theo pháp, Ngài trải qua 84 ngàn năm là 
Hoàng tử, 84 ngàn năm là Phó vương và trỊ vì quốc độ Videha là 84 ngàn 
năm. Khi đang trỊ vì quốc độ, Đức vua bảo người thợ cắt tóc rằng: “Khi ngươi 
thấy sợi tóc bạc trên đầu ta, ngươi hãy báo cho ta biết”. 

Sau một thời gian dài, người thợ cắt tóc thấy sợi tóc bạc trên đầu vua 
Makkhadeva nên báo cho Đức vua biết. 


6)- JA. Chuyện số 250. 
©)- JA. Chuyện số 173. 
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- Hãy nhổ sợi tóc bạc ấy đặt vào tay ta. 

Người thợ cắt tóc đã nhổ sợi tóc bạc đặt vào tay Đức vua. Nhìn sợi tóc 
bạc, Đức vua xúc cảm mạnh và quyết định: “Hôm nay ta sẽ xuất gia”. 

Đức vua ban cho người thợ cắt tóc một ngôi làng để thu lợi tức, ngôi làng 
trị giá 1oO ngàn đồng vàng, cho gọi Thái tử đến, truyền ngôi vua cho Thái tử. 

Đức vua Makkhadeva xuất gia làm ẩn sĩ, sống trong rừng xoài tu tập bốn 
Phạm trú suốt 84 ngàn năm. Mệnh chung tái sinh về Phạm thiên giới. 

Nhận diện Bổn sự. 

Người thợ cắt tóc nay là Trưởng lão Ananda, Thái tử là Ngài Rãhula, 
Đức vua Makkhadeva nay là Đấng Như Lai®'). 

*Bốn sự Sonaka. 

Duuên khởi. 

Có lần nơi Giảng pháp đường trong Đại tự KyViên, các vị Tỳkhưu ngồi 
đàm luận cùng nhau về sự xuất gia của Bồtát Siddhattha. 

Nhân đó. Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, Bồtát sinh vào thai bào của Chánh hậu vua xứ Magadha, cai 
trị nơi kinh thành RaJagaha (Vương xá). Thái tử có tên là Arindama, cùng 
ngày sinh ra Thái tử, một cậu bé con của vị Tế lễ sư cũng sinh ra, cậu được 
đặt tên là Sonaka. 

Hai cậu bé có hình dáng rất giống nhau thường khó phân biệt ai là 
Arindama, ai là Sopaka. Khi trưởng thành cả hai rất xinh đẹp đều theo học 
nơi kinh thành Takkaslla. 

Sau khi thành thạo những môn nghệ thuật của gia tộc, cả hai đi đến kinh 
thành BaranasI (Balanai) để học thêm kỹ thuật lễ tế đàn. 

Vào ngày hai vị đến kinh thành Baranasl, cũng là ngày đại chúng trong 
kinh thành làm lễ cúng dường đến các vị Bàlamôn trưởng thượng, do nghiệp 
lực dẫn lối hai vị đi vào kinh thành lại đi đến nơi làm lễ Tế đàn. 

Đại chúng thấy hai vị đi đến với dung mạo xinh đẹp như vị Phạm thiên 
giáng thế, cùng nhau bàn luận rằng: 

- Có lẽ đây là hai vị chư thiên hay Phạm thiên, thấy tâm trong sạch của 
chúng ta thực hiện lễ tế đàn, nên hóa thân đến đây thọ nhận lễ vật. 

Đại chúng mời hai vị đến Tế đàn, ngồi vào chỗ trang trọng, trên ghế của 
Thái tử Atindama đượt lót bên trên là tấm lụa trắng quý của xứ Kasi, còn trên 
ghế của Sonaka được lót bên trên thấm thảm len màu đỏ. 

Thấy điềm tướng này, Sonaka đoán rằng: “Ngày hôm nay Thái tử 
Arindama được làm lễ phong vương, cai trị vương quốc này. Còn ta sẽ được 
tấn phong là vị đại thần tế lễ”. 

Sau khi thọ thực xong, cả hai đi đến vườn Ngự Uyển của Đức vua để trú 
ngụ. Hôm ấy là ngày thứ 7 sau khi Đức vua trỊ vì kinh thành Baranasi mệnh 
chung, Đức vua không có vị Thái tử kế vị, các vị Đại thần bàn luận cùng nhau 
rằng: 

- Đại vương không có Thái tử kế vị, đất nước này không thể không có 
vua. Chúng ta hãy để thần linh chọn người tài đức cai trị quốc độ này. 

Các vị Đại thần tắm rửa sạch sẽ, Tế lễ sư làm lễ khẩn cầu thần linh lựa 
chọn người cai trị quốc độ Kasi. Cho trang hoàng cổ long xa lộng lẫy, trên xe 
đặt những hiệu lịnh của Đức vua như áo, mão, gươm, lọng và hài, cho bốn 
con ngựa Sindha màu trắng kéo đi khắp kinh thành Baranasl tìm người tài 
đức. Cổ xe không người điều khiển chạy đi phía trước, theo sau là các vị Đại 
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thần cùng đoàn quân hộ giá, đoàn nhạc sư cho tấu lên năm loại nhạc khí, âm 
thanh hòa vào nhau như những khúc nhạc thiên thần hộ tống phía sau xe. 

Cổ xe xinh đẹp chạy quanh ba vòng thành BaranasIi càng lúc càng 
nhanh, rồi cổ xe đi vào vườn Ngự Uyển. 

Bấy giờ Thái tử Arindama đang nằm nghỉ trên phiến đá lớn đấp y kín 
người nằm ngủ, chiếc long xa chạy đến đứng trước Thái tử như sẵn sàng mời 
chủ nhân bước lên xe. 

Sonaka nghe âm thanh từ những nhạc cụ, rồi nhìn thấy cổ Long xa đi 
đến đứng trước Thái tử Arinda, nghĩ thầm: “Hôm nay bạn ta sẽ làm lễ Quán 
đảnh, trị vì Vương quốc Kasi, sau đó sẽ phong ta là Đại thần Tế lễ sư. Nhưng 
ta không muốn tham gia nơi thế tục này, ta muốn tìm nơi thanh vắng để ẩn 
cư tu tập hạnh ẩn sĩ”. 

Sonaka liền đứng lên ẩn mình sang một bên. Thái tử Arindama nghe âm 
thanh phát ra từ 5 loại nhạc cụ, Ngài dở chiếc y đấp đầu ra, nhìn thấy cổ 
Long xa, Ngài quay lưng lại đấp kín chiếc y ngủ tiếp. VỊ Đại thần Tế lễ sư đi 
đến nơi nằm của Thái tử Arindama, nhìn thấy hai bàn chân của Thái tử lộ ra 
tướng Đại nhân, biết rằng: “Đây là bậc Đại phúc, có tài trí vô song”. 

VỊ Đại thần Tế lễ sư cho thổi kèn chào mừng, Thái tử không thể ngủ 
được liền ngồi dậy, ngồi tréo chân vào nhau trên phiến đá, vị Tế lễ sư cùng 
các Đại thần quỳ xuống trước tảng đá thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, quốc độ này là của Ngài. Xin Ngài hãy thọ nhận quốc 
độ này đi. 

- Này các Đại thần, việc này là thế nào? 

- Thưa Ngài, Đại vương của chúng tôi đã mệnh chung 7 ngày, nay chúng 
tôi thỉnh Ngài nối tiếp vương nghiệp cai trị quốc độ này. 

- Thế Đức vua không có người thừa kế sao? 

- Thưa Ngài, tiền vương không có Thái tử kế vị. 

- Ô! Nếu thế thì được. 

Các Đại thần tổ chức lễ phong Vương cho Thái tử Arindama ngay tại chỗ 
ấy, rồi rước Ngài ngự lên Long xa trở về Hoàng cung. 

Lễ tiếp rước Tân vương diễn ra thật long trọng, Tân vương đi quanh 
kinh thành ba vòng rồi đi đến Hoàng cung thọ hưởng vinh quang huy hoàng, 
và Tân vương quên bằng người bạn Sonaka của mình. 

Sau khi Tân vương Arindama ởi rồi, Sonaka từ chỗ ẩn mình đi ra, ngồi 
trên phiến đá ấy suy gãm, một chiếc lá úa từ cây Sala cạnh đó lìa cành rơi 
xuống trước mặt Sonaka, Sonaka kêu lên rằng: 

- Rồi đây thân ta cũng sẽ như chiếc lá úa này. 

Sonaka để tâm quán xét sức mạnh của định luật vô thường, khổ, vô ngã, 
các pháp Balamật (Paramn) đến thời hội tụ, con đường Bát chánh hiện khởi 
rõ ràng trong tâm Ngài và Ngài Sonaka chứng đắc quả vị Paccekabuddha 
(Phật Độc giác), Ngài đưa tay lên đầu lập tức râu tóc rụng hết, xuất hiện trên 
người Ngài là chiếc y vàng cùng những vật dụng Samôn. Ngài hân hoan nói 
lên lời chiến thắng rằng: 

- Ta không còn sinh lại trong thế gian này nữa, kiếp này là kiếp cuối. 

Trải qua 4o năm, Đức vua Arindama chợt nhớ đến người bạn Sonaka 
của mình, suy nghĩ rằng: 

- Bạn ta là Sopaka hiện giờ ở nơi nào? Hiện giờ sống chết ra sao? 

Đức vua Arindama chợt cảm thấy ray rứt, cho người đi khắp nơi tìm cho 
ra Sonaka, nhưng trải qua thời gian dài không ai đến báo cho Đức vua biết 
tin tức của Sonaka. 
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Đức vua treo giải thưởng: “AI báo tin Sonaka ở nơi nào sẽ được ban 
thưởng 1o0O đồng vàng, ai thấy Sonaka hiện đang trú nơi nào sẽ được ban 
thưởng 1.ooO đồng vàng”. 

Giải thưởng này được Đức vua sáng tác thành kệ ngôn, rồi cho phổ nhạc, 
đoàn ca nhạc cung đình thường hát lên khúc ca ấy, rồi lan đần ra khắp kinh 
thành Baranasl, rồi khắp quốc độ Kasi. 

Sau năm mươi năm trị vì Vương quốc Kasi, Đức vua có rất nhiều vương 
tử và công nương, vị Thái tử có tên là Dighàvu (Trường thọ). 

Bài hát lan truyền khắp nơi và đến tai Đức Phật Độc giác Sonaka, Ngài 
suy nghĩ: “ Đức vua Arindama rất nóng lòng gặp lại ta. Vậy ta đến gặp Đức 
vua, giải thích cho Ngài hiểu nỗi khổ đau của tham dục và công đức của việc 
xuất gia, ta sẽ chỉ cho Ngài con đường an lạc của hạnh ẩn sĩ”. 

Theo đường hư không từ núi Nandamula Ngài đi đến kinh thành 
Baranasl, đi đến Ngự Uyển trong kinh thành trú ngụ. 

Có một đứa bé lên bảy để tóc năm chòm, được mẹ sai đến vườn Ngự 
Uyển để lượm củi khô, nó vừa đi tìm củi khô vừa hát đi hát lại bài hát ấy. 
Ngài Sonaka gọi cậu bé đến hỏi rằng: 

- Này con, sao con cứ hát mãi bài này, con không biết bài hát khác 
chăng? 

- Thưa Ngài, con biết nhiều bài hát, nhưng bài này là bài được Đức vua 
thích nhất, nên con hát đi hát lại. 

- Thế có ai đối lại với bài hát này chưa? 

- Thưa Ngài, chưa có. 

- Vậy ta sẽ dạy con bài thơ đối lại với bài hát này, con hãy đọc lên trước 
Đức vua và đại chúng, con sẽ được thưởng 1.ooO đồng vàng. 

- Vâng thưa Ngài, 

Đức Độc giác Sonaka dạy cậu bé kệ ngôn đại ý là: 

“Hãu cho con ngàn đồng uàng. 

Con sẽ nói cho Đại uương biết. 

Chỗ ở của Sonaka. 

Người bạn thân của Đại uương”. 

Khi cậu bé học thuộc kệ ngôn không còn nhầm lẫn, sai sót, Ngài Sonaka 
báo: 

- Con hãy nói kệ ngôn này trước Đức vua, Ngài sẽ thưởng con 1.OOO 
đồng vàng, con sẽ thoát ra nghèo khổ không còn phải đi lượm củi khô nữa. 
Con hãy trở về nhà nhanh lên. 

- Vâng, thưa Ngài. 

Cậu bé về nhà nói với mẹ rằng: 

- Mẹ hãy tắm rửa cho con, cho con mặc đồ đẹp. Con sẽ đến gặp Đức vua, 
hôm nay mẹ con mình thoát khỏi cảnh nghèo khổ rồi. 

Cậu bé nhờ mẹ đưa đến cổng Hoàng cung, nói với người giữ cổng rằng: 

- Thưa ông, xin ông hãy báo cho Đức vua biết: “Có cậu bé 7 tuổi có câu 
đối với bài hát của Đức vua, hiện đang đứng đợi nơi cổng Hoàng cung”. 

Nghe có cậu bé 7 tuổi có câu kệ đối lại với bài hát của mình. Đức vua lấy 
làm lạ, cho người đưa cậu bé vào hoàng cung, hỏi rằng: 

- Này con, được nghe con có kệ ngôn đối lại với bài hát của ta phải 
không? 

- Thưa Đại vương, có thật như vậy. 

- Vậy con hãy nói lên đi. 

- Thưa Đại vương, không được. VỊ dạy con câu kệ ngôn này dạy phải nói 
lên trước Đức vua cùng đại chúng trong kinh thành Baranasl này. 

- Này con, được thôi. 
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Đức vua cho đánh trống truyền khắp thần dân hãy tập hợp trước sân 
Hoàng cung. Đức vua ngồi trên Bảo tọa cao, còn cậu bé cũng được xếp một 
chỗ ngồi tốt đẹp, Đức vua dạy rằng: 

- Này con, con hãy nói lên kệ ngôn đi. 

- Thưa Đại vương, xin Ngài hãy đọc lên kế đối của Ngài trước đi. 

Khi Đức vua đọc lên câu kệ của mình, câu bé đọc tiếp là: 

“Hãu cho con ngàn đồng uàng. 

Con sẽ nói cho Đại uương biết. 

Chỗ ở của Sonaka. 

Người bạn thân của Đạt uương ”. 

Nghe xong câu kệ của cậu bé, vô cùng hân hoan hỏi rằng: 

- Này con, vị ấy đang ở đâu? 

- Thưa Đại vương, vị ấy đang ở trong vườn Ngự Uyển của Đại vương. 

- Lành thay, lành thay, này con. 

Sau khi ban thưởng cho cậu bé 1.ooo đồng vàng cùng với những lễ phẩm 
trọng hậu, Đức vua truyền các quan Đại thần cùng đoàn quân hộ giá Đức vua 
đi vào vườn Ngự Uyển. 

Khi gặp Đức Phật Độc giác Sonaka, Đức vua không thể nhìn ra người 
bạn trẻ năm xưa của mình, trước mắt Đức vua chỉ là một ẩn sĩ khổ hạnh già 
lão. Đức vua không đảnh lễ ẩn sĩ, chỉ ngồi xuống một bên, hỏi với vẻ khinh 
thị rằng: 

- Hỡi Samôn trọc đầu đê tiện kia, vì sao ngươi khốn khổ như thế? 

- Thưa Đại vương, tôi không có khốn khổ đâu, cũng chẳng phải là kẻ đê 
tiện. Kẻ đê tiện là người bỏ điều chân thật, nhận lấy những gì sái quấy; kẻ đê 
tiện là kẻ đắm chìm trong dục lạc không biết đến tình nghĩa. 

Đức vua Arindama rúng động tâm khi bị khiển trách, nhưng trước các vị 
Đại thần, Đức vua giả vờ không biết mình bị khiến trách, bày tỏ sự thân tình 
bằng cách tự giới thiệu rằng: 

- Này hiền hữu, ta chính là vua xứ Kasi, ta là Đức vua Arindama. Hiền 
hữu trú ngụ nơi này có được an lạc chăng? 

- Thưa Đại vương, dù trú ngụ nơi nào, tôi luôn được an lạc. 

Rồi Đức Phật nói lên 8 sự an lạc của đời sống xuất gia: 

1- An lạc do không tích trữ tài sản là vật chất. 

2- An lạc do nuôi mạng theo pháp, là đi xin ăn đúng theo pháp. 

3- An lạc do không tranh chấp. 

4- An lạc do không dính mắc chỗ cư ngụ. 

5- An lạc do chẳng sợ tổn thất tài sản vật chất. 

6- An lạc do không phải gìn giữ tài sản riêng. 

7- An lạc do không bị trộm cướp làm hại. 

8- An lạc do thong dong tự tại đến và đi. 

Đức Phật Độc giác Sonaka khuyên người bạn của mình là Arindama hãy 
xuất gia sống đời ẩn sĩ. 

Nhưng vì đắm chìm trong dục lạc thời gian dài, nên Đức vua Arindama 
từ chối và nêu lên những an lạc khi thọ hưởng dục lạc. Đức Phật Độc giác 
Sonaka nói: 

- Tâm ý của Đại vương đã như thế, tôi không có gì để nói nữa. 

Rồi Ngài dùng thần thông bay lên hư không, Ngài khiến cho những hạt 
bụi dưới chân Ngài rơi lên đầu vua Arindama, rồi trở về núi Nandamula. Đức 
vua Arindama xúc cảm mạnh, suy nghĩ: 

- Gã Samôn đê tiện kia dám làm những hạt bụi dưới chân rơi lên đầu ta, 
mà ta chẳng làm được gì cả. Thật sự, Samôn hạnh có nhiều uy lực, khiến một 
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Đức vua trị vì quốc độ lớn cũng không thể làm gì được. Ta nên sống đời sống 
ẩn sĩ để đạt được những uy lực này. 

Sau đó Đức vua gia quốc độ Kasi cho con trai trưởng là Thái tử DIghayu 
cai trị, còn Ngài xuất gia làm ẩn sĩ tu tập nơi vườn Ngự Uyển. 

Nhận diện tiên thân. 

Thái tử DIghayu nay là Ngài Rahula, Đức vua Arindama nay là Đấng 
Như Lai®). 

*Bổn sự Kumtbhakara®). 

*Bổn sự Khantdahala G®). 

*Bổn sự CũÏqasutasoma(2., 

*Bổn sự DaddaraG. 

*Bổn sự Bandhanagara(%, 

*Bổn sự Mahajantaka(Œ). 

*Bốn sự Mahasudassana.(8). 

*Bốn sự Vidhu+a®). 

*Bốn sự Vessantar=a(9), 

*Bốn sự Sthakot{thukaG12). 

*Bốn sự Sonakq 

*Bốn sự MatarigaG2). 

*Bốn sự Maha Ukkusda. 

Là con rùa con, rùa cha là của tiền thân Ngài Moggallana 
(MụcKiềnLiên) 63). 

*Bốn sự Karthadtpauana. 

Duuên khởi. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự KyViên, có một Tỳkhưu thối thất 
tỉnh tấn, chán nản thực hành phạm hạnh. VỊ ấy bày tỏ sự chán nản của mình 
đến các Tỳkhưu, các Tykhuưu trình bạch việc này lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn cho gọi vị Tỳkhưu chán nản ấy đến hỏi rằng: 

- Này Tykhưu, được nghe rằng ngươi bày tỏ sự chán nản với đời sống 
thực hành Phạm hạnh trong giáo pháp này phải không? 

- Bạch Thế Tông, thật sự con có thật như vậy. 

Đức Thế Tôn khiển trách rằng: 

- Này Tykhưu, các bậc trí thuở xưa trong thời không có Giáo pháp của 
Đấng Như Lai xuất hiện trong thế gian, không hoan hỷ thực hành phạm hạnh 
suốt 5O năm, nhưng do thận trọng và khôn ngoan nên không tỏ lộ cho al biết 
mình thối thất tinh tấn. 

Còn ngươi được xuất gia trong Giáo pháp dẫn đến giải thoát của Đấng 
Như Lai, vì sao ngươi không biết hổ thẹn khi bộc lộ sự thối thất trước đại 
chúng? Vì sao ngươi chẳng chút e dè khi nói lên điều đáng hổ thẹn này? 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 


@- JA. Chuyện số 529. 

)-JA. Chuyện số 4o8. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). 
6)- JA. Chuyện số 542. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 

4)- JA. Chuyện số 525. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 

@)- JA. Chuyện số 172. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 

6)- JA. Chuyện số 201. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). 
0)- JA. Chuyện số 539. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 

®)- D.1i. Mahäsudassnasuttam (Kinh Đại Thiện Kiến). 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 

ä9)~ Xem Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 12). 

&)- JA. Chuyện số 188. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 

ä2)- JA. Chuyện số 497. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7) 

a3)- JA. Chuyện số 486. 
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Thuở xưa nơi quốc độ Vamsa, có Đức vua Kosambika trị vì nơi kinh 
thành Kosambi, 

Có hai vị Bàlamôn là DIipayana và Mandavya cùng ở trong một thị trấn, 
mỗi vị có tài sản là 8oo triệu tiền vàng và bạn thân của nhau, Sau khi nhận 
thức sự tai hại của năm dục lạc, cả hai đều bố thí hết gia sản của mình, rồi 
xuất gia làm ẩn sĩ, cư ngụ ở vùng núi Tuyết. Tuy nuôi sống bằng những trái 
cây rừng. lá cây rễ, củ tìm được, nhưng suốt 50 năm hai vị không chứng đắc 
thiền định chỉ cả. 

Sau 50 năm tu tập, vào mùa mưa hai ẩn sĩ du hành đến một thị trấn 
trong quốc độc Kasi để tìm muối và dấm. Trong thị trấn này có một gia chủ 
cũng có tên là Mandavya, gia chủ Mandavya vốn là thân hữu tại gia của ẩn sĩ 
DIpayana trước đây. 

Hai ẩn sĩ đến viếng thăm gia chủ Mandavya, vừa trông thấy hai ẩn sĩ, gia 
chủ Mandavya vô cùng hân hoan, tiếp đón hai ẩn sĩ rất trọng thể, sau đó cho 
kiến tạo hai thảo lư dâng đến hai ẩn sĩ, thỉnh hai ẩn sĩ an cư mùa mưa nơi 
thảo lư ấy. 

Gia chủ Mandavya cung cấp mọi vật dụng cần thiết cho đời sống ẩn sĩ 
đến hai vị. Hai vị an cư mùa mưa nơi ấy khoảng 3 lần, rồi từ giả gia chủ 
Mandavya đi đến kinh thành Baranasl, hai ẩn sĩ đi vào bãi tha ma trú ngụ. 
Bãi tha ma mộ địa này trồng toàn cây Atimuttaka (là một loại cây có hoa từng 
chùm màu xanh). 

Sau thời gian trú nơi mộ địa theo ý, ẩn sĩ DIipayana trở lại thị trấn thăm 
gia chủ Mandavya, riêng ẩn sĩ Mandavya vẫn ở lại nơi bãi tha ma. 

Có lần một gã trộm đạo đi vào kinh thành trộm đồ của một gia chủ, bị 
phát hiện, cư dân thành phố cùng cư dân rượt đuổi bắt trên trôm. 

Tên trộm theo đường ống cống của thành phố thoát ra ngoài, quan lính 
cùng cư dân kinh thành đốt đuốc rượt đuổi theo, khi chạy ngang qua nơi ngụ 
của ẩn sĩ Mandavya, tên trộm ném bỏ gói tang vật trước mặt ẩn sĩ Mandavya 
rồi bỏ chạy trốn. Khi gia chủ cùng cư dân chạy đến thấy gói tang vật ở trước 
mặt ẩn sĩ liền kêu lên. 

- Đây là tên trộm đạo ban đêm, ban ngày giả dạng ẩn sĩ tu hành tốt đẹp. 

Họ xông vào đấm đá ẩn sĩ, miệng mắng chửi không ngớt lời. 

Sau đó đem ẩn sĩ trình lên Đức vua, Đức vua không tra xét chỉ cả, ra lịnh 
rằng: 

- Mang tên phạm tội đóng cọc nó. 

Lính hành hình của Đức vua mang ẩn sĩ ra mộ địa, đóng cọc vào người 
ẩn sĩ, nhưng không cọc nhọn nào có thể xuyên qua người ẩn sĩ, cho dù đó là 
cọc sắt nhọn. 

BỊ hành hạ rất đau đớn nhưng ẩn sĩ Mandavya không chút phiền hận, cố 
gắng đưa tâm quán xét lại tiền nghiệp của mình, chợt nhớ lại được tiền 
nghiệp quá khứ, nên bảo các người hành hình rằng: 

- Nếu các ngươi muốn đóng cọc ta, hãy dùng cọc gỗ mun mà đóng. 

Họ làm theo lời ẩn sĩ, nhưng cũng không thể đóng xuyên qua người của 
ẩn sĩ, ẩn sĩ nói: 

- Hãy đóng cọc vào bụng của ta. 

Họ làm theo và đóng được cọc vào bụng ẩn sĩ, nhưng không thể xuyên 
qua người được. 

Tiên nghiệp. 

Vào kiếp trước tiền thân ẩn sĩ là con người thợ mộc, có lần cậu bé đi đến 
nơi cha làm việc, cậu bé thấy con sâu đang bò, tỉnh nghịch cậu lấy một que gỗ 
mun đâm vào bụng con sâu. 
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Ẩn sĩ thấy ác nghiệp đã đến hồi trả quả, không thể nào thoát khỏi quả 
sầu này, nên bảo nhóm lính hành hình dùng gỗ mun đóng vào bụng mình. 

Nhưng vì con sâu không chết, nó ngoe ngẩấy trên chiếc que gỗ mun, sau 
đó cậu bé bẻ gẫy gỗ mun thả cho sâu đi. 

Con sâu tuy không chết nhưng khúc gỗ mun vẫn còn trong người nó, do 
đó tuy bị đóng cọc vào bụng nhưng ẩn sĩ không chất. 

Những người lính hành hình chôn cây cọc xuống đất, thân hình ẩn sĩ 
nằm ngang trên cây cọc, giống như con sâu nằm ngang trên que gỗ ngoe 
ngoẩy, họ để ẩn sĩ nằm giữa trời nắng như thiêu đốt và để lại một tên quân 
canh giữ chờ đợi khi ẩn sĩ chết trở về báo lại cho Đức vua biết. Tên lính canh 
g1ữ tìm bóng mát trú ẩn. 

Ấn sĩ DIpayana nhớ đến bạn là ẩn sĩ Mandavya nên tìm đến thăm, thấy 
bạn bị đóng cọc phơi ngoài nắng nơi bãi tha ma, nên hỏi rằng: 

- Này bạn, vì sao bạn bị như vậy? 

- Tôi chăng làm gì cả, đầy là một ác quả do tôi đã tạo ác nghiệp trong 
kiếp trước đến hồi trả báo. 

Ấn sĩ Mandavya thuật lại mọi việc cho bạn nghe, cùng với sự nhớ lại 
được tiền nghiệp trong quá khứ. Ẩn sĩ Dipayana hỏi rằng: 

- Thế bạn có buồn phiền chi Đức vua không? 

- Ô! Không hề có. Khi tôi thấy rõ không thể thoát ra ác quả, nên tôi đã 
bảo những người lính hành hình hãy dùng cọc gỗ mun đóng cọc vào bụng của 
tôi kia mà. 

Ấn sĩ Dipäyana hân hoan rằng: 

-Ôi ! Đức độ của bạn thật sự là bóng mát cho người khác nương nhờ. 

Ấn sĩ DIpayana ngồi xuống bên dưới thân của ẩn sĩ Mandavya, dùng 
bóng mát từ thân của bạn che nắng cho mình. Hai ẩn sĩ đàm luận cùng nhau 
rồi yên lặng an trú vào đề mục riêng của mình. 

Ấn sĩ DIpäayana ngồi suốt 7 ngày bên cạnh bạn như thế, những giọt máu 
từ vết thương của ẩn sĩ Mandavya rơi xuống người ẩn sĩ DIpayana khiến làn 
da màu vàng của ẩn sĩ có những chấm đen do máu lưu lại bám dính vào làn 
da do sức nóng nặt trời, không thể tẩy xóa được, nên ẩn sĩ được gọi là Kanha 
DIipayana (Dipayana chấm đen). 

Tên lính canh giữ tội nhân thấy sự kiện kỳ lạ này, liền trở về báo lại cho 
Đức vua biết. Đức vua cùng các quan hộ tống đi đến bãi tha ma, thấy tường 
tận sự việc, nên hỏi ẩn sĩ Dipayana rằng: 

- Thưa ẩn sĩ, vì sao Ngài ngồi cạnh tội nhân này. 

- Thưa Đại vương, đây là người bạn cùng tôi xuất gia làm ẩn sĩ hơn 50 
năm. Thưa Đại vương, vì sao bạn của tôi bị hành hình như thế? 

- Thưa ẩn sĩ, người này đã phạm tội trộm đồ của một gia chủ trong kinh 
thành. 

- Thưa Đại vương, Đại vương có cho tra xét phân minh chưa? 

- Vấn đề này chưa được ta cho tra xét. 

- Thưa Đại vương, trước khi xuất gia bạn tôi là một gia chủ có đại tài sản 
8oo triệu tiền vàng, vị ấy đã bố thí tất cả để xuất gia làm ẩn sĩ. Một số lượng 
tài sản lớn như vậy, vị ấy còn không tham đắm thì vì sao tham đắm số tài sản 
nhỏ nhoi kia mà phải đi lấy trộm. 

Là vị cai quản thần dân, Đại vương cần phải sáng suốt, công minh, 
không nên vội vàng hấp tấp, kẻo xử oan người vô tội. 

Nghe những lời này, Đức vua hối hận rằng: 

- Thật vậy, Ta đã quá hấp tấp, không tra xét cho phân minh. 
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Sau khi cho tra xét lại, thấy rõ ẩn sĩ Mandavya vô tội nên Đức vua ra lịnh 
phóng thích ẩn sĩ Mandavya. Nhưng bọn lính không cách nào rút cây cọc ra 
khỏi người của ẩn sĩ, thấy vậy ẩn sĩ nói với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, không thể rút cây cọc gỗ mun này ra khỏi thân tôi 
được. Đại vương hãy cho người cưa cây cọc sát làn da của tôi đi. 

Và một phần gỗ mun còn nằm trong thân ẩn sĩ Mandavya (như con sâu 
còn mang khúc que gõ trong thân). 

Đức vua sám hối hai ẩn sĩ, thỉnh hai ẩn sĩ vào ngự trú nơi vườn Ngự 
Uyển của Đức vua. Đức vua hộ độ đến hai ẩn sĩ, từ đó ẩn sĩ Mandavya được 
gọi là Ani Mandavya (Mandavya cây cọc). 

Sau khi vết thương của ẩn sĩ Mandavya lành hãn, ẩn sĩ Kanha Dipayana 
từ giả bạn ra đi, ẩn sĩ đến thị trấn có người hộ độ là Mandavya, còn ẩn sĩ 
Mandavya vẫn ở lại vườn Ngự Uyển. 

Ấn sĩ Kanha DIpayana đi vào thảo lư dành riêng cho mình, gia nhân giữ 
thảo lư thấy ẩn sĩ đã quay lại, liền đi đến gia chủ Mandavya thưa rằng : 

- Thua chủ, ẩn sĩ Dipayana đã trở lại thảo lư. 

Nghe gia nhân báo tin vui, g1a chủ Mandavya vô cùng hân hoan cùng với 
vợ, con mang nhiều hương liệu, tràng hoa, dầu, đường đi đến am thất, đảnh 
lễ ẩn sĩ Dìpàyana, rửa chân và xoa đầu thơm cho vị này xong, mang nước giải 
khát thượng vị cúng dường đến ẩn sĩ, rồi ngồi lắng nghe câu chuyện ẩn sĩ Anl 
Mandavya. 

Bấy giờ con trai của gia chủ là nam tử Yaññadatta, đang chơi đùa với 
quả cầu ở cuối mái hiên. Tại đó, có một con rắn trong một ổ kiến, trái cầu của 
cậu rơi xuống đất, chạy tọt vào lỗ kiến kia và rơi nhằm con rắn. 

Vì không biết trong tổ kiến có rắn độc, Yaññadatta thò tay vào lỗ nhặt 
quả cầu, con rắn mổ vào tay cậu, khiến cậu ngã xuống bất tỉnh vì nọc độc của 
rắn quá mạnh. 

Thấy con trai duy nhất bị ngã xuống bất tỉnh, vợ chồng gia chủ 
Mandavya chạy đến, nâng con lên nhìn thấy nơi tay có vết cắn của con rắn 
độc, liền mang con trai đến đặt nằm dưới chân ẩn sĩ Kanha DIpayana, thưa 
rằng: «Thưa Ngài ẩn sĩ, các bậc tu hành thường am tường thảo dược hay chú 
thuật. Xin Ngài hãy cứu con trai của chúng tôi đị›». 

- Ta đâu có biết gì vê chú thuật, ta cũng chẳng hành nghề thầy thuốc. 

- Thưa Ngài ẩn sĩ, những bậc tu hành thường là bậc có giới hạnh thanh 
cao, xin Ngài hãy phát nguyện lời chân thật cứu mạng con trai tôi đi. 

- Thôi được. Ta sẽ phát nguyện lời chân thật vậy. 

Ẩn sĩ Kanha DIpayana nói lên kệ ngôn đại ý là: 

«Suốt cả 55 năm tu hành ta chưa hề hân hoan với đời sống xuất gia trọn 
vẹn. Ta chỉ hân hoan có 7 ngày khi ở gần ẩn sĩ Mandavya. Do lời chân thật 
này, nọc rắn sẽ không hại tính mạng của đứa bé này». 

Sau lời chân ngôn của ẩn sĩ, nọc rắn từ người cậu bé Yaññadatta thoát ra 
rồi thắm xuống đất, Yaññadatta mở mắt ra nhìn thấy mẹ, kêu lên rằng: 

- Mẹ ơi. 

Rồi nhắm mắt lại nằm im, ẩn sĩ Kanha DIpayana nói với người cha rằng: 

- Ta dùng hết khả năng của mình rồi, vậy gia chủ hãy phát nguyện lời 
chân thật để cứu con mình đi. 

Cha cậu bé nói: 

- Vâng thưa Ngài. 

Rồi gia chủ Mandavya nói lên kệ ngôn, đại ý là: 

«Tôi thực hành bố thí hạnh, cho mọi vật đến người, nhưng chưa bao giờ 
tôi hân hoan với hạnh bố thí này, tôi thực hành một cách miễn cưỡng. Do lời 
thành thật này xin cho con trai tôi được tỉnh lại». 
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Sau lời chân thật của gia chủ Mandavya, cậu bé tỉnh lại và ngồi lên 
nhưng chưa thể đứng lên và bình phục như cũ. Gia chủ Mandavya nói với vợ 
rằng: 

- Thưa chủ, tôi không thể nói lên sự thật trước mặt chủ được. 

- Này bà, hãy nói lên đi. 

- Thưa chủ, khi nói lên lời chân thật này sẽ xúc chạm đến chủ, nên tôi 
không dám. 

- Này bà, chớ ngại điều ấy, ta sẽ không để tâm đâu, miễn sao cứu được 
con trai ta là tốt rồi. 

- Nếu được vậy thì tốt lắm. 

Rồi bà nói lên kệ ngôn, đại ý là: 

«Từ khi tôi về làm vợ ông, tôi chán ghét ông như chán ghét con rắn độc. 
Do lời thành thật này xin cho con trai tôi vô sự và bình phục trở lại». 

Sau lời chân thật của người vợ, cậu bé Yaññadatta đứng lên, chơi đùa 
như trước. Mọi việc đã ổn thỏa, gia chủ Mandavya hỏi ẩn sĩ Kanha Dipayana 
rằng: «Thưa Ngài, vì sao Ngài tu hành thật tốt đẹp suốt 55 năm, lại không có 
tâm hân hoan, chỉ có tâm hân hoan có 7 ngày?» 

- Này gia chủ, truyên thống gia tộc ta là: «Người con trưởng trong gia 
tộc phải xuất gia, tuy không thích đời sống ẩn sĩ, nhưng ta phải xuất gia. Đôi 
khi ta muốn trở về đời sống thế tục, nhưng sợ người đời cười chê là kẻ ngu 
đần. Ta chỉ có hoan hỷ 7 ngày khi ngồi dưới thân hình của ẩn sĩ Mandavya». 

Rồi ẩn sĩ Kanha DIpayana hỏi gia chủ Mandavya: 

- Này gia chủ, ta thấy ngươi thực hành bố thí hạnh rất tốt đẹp, vì sao 
ngươi không hoan hỷ với hạnh lành ấy, nhưng vẫn thực hành bố thí hạnh? 

- Thưa Ngài, thuyền thống gia tộc tôi thực hành hạnh bố thí, tôi là con 
trưởng trong gia tộc, phải gìn giữ hạnh ấy. Tuy tôi không thích cho những 
món vật tôi có, nhưng khi có người đến xin món ấy, tuy tâm không hài lòng 
nhưng tôi vẫn phải cho». 

Rồi gia chủMandavya hỏi vợ: 

- Khi còn là thiếu nữ trong trắng, ta cưới bà về làm vợ, Ta luôn chăm sóc 
cho bà mọi việc tốt đẹp, vì sao bà chán ghét ta như chán ghét con rắn độc? 

- Thưa chủ, thật ra tôi chăng thương yêu gì chủ, tôi bị gia đình gả cho 
chủ. Truyền thống gia tộc tôi, khi lấy người nào làm chồng rồi thì không được 
cải giá. Tuy chán ghét chủ, nhưng tôi bắt buộc phải sống với chủ. 

Sau khi vừa nói điều này ra xong, một ý nghĩ chợt đến với bà: "Nay ta đã 
nói điều bí mật kia với chồng ta rồi, cái điều bí mật chưa hề bao giờ được nói 
ra, chồng ta chắc sẽ giận ta lắm; vậy ta hãy xin lõi chồng ngay trước mặt vị 
ẩn sĩ này vốn là bạn chân tình của nhà ta ». 

Người vợ quỳ trước mặt gia chủ Mandavya thưa rằng : 

- Điều bí mật này tôi nguyện giữ kín, nay chỉ vì tính mạng của 
Yaññadatta tôi phải nói ra. Tôi xin sám hối với chủ. 

- Thôi bà hãy đứng dậy đi, từ nay bà đừng chán ghét tôi nữa, tôi không 
bao giờ buồn phiền bà đâu. 

Ấn sĩ Kanha DIipäyana khuyên gia chủ Mandvya rằng: 

- Này gia chủ, tuy thực hành hạnh bố thí với tân không hoan hỷ mà gia 
chủ có được uy lực như thế. Nếu hoan hỷ với hạnh lành này thì uy lực còn nói 
gì hơn nữa. Vậy từ nay gia chủ hãy hoan hỷ với hạnh bố thí của mình đi. 

- Vâng, thưa ẩn sĩ. 

Rồi gia chủ Mandavya nói với ẩn sĩ Kanha DIpayana rằng : 

- Thưa ẩn sĩ, Ngài nhận lễ vật cúng dường từ những gia chủ như chúng 
tôi, nhưng Ngài không hân hoan thực hành Phạm hạnh, đó là sự sai lầm của 
ẩn sĩ. Tuy không thích thú thực hành Phạm hạnh mà lời của Ngài có uy lực 
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như thế, nếu Ngài hân hoan thực hành Phạm hạnh thì còn nói gì đến uy lực 
này nữa chứ, Vậy từ nay Ngài hãy hân hoan thực hành Phạm hạnh đi. 

- Lành thay, lành thay, này gia chủ. 

Rồi hai vợ chồng gia chủ Mandavya từ giả ẩn sĩ ra về. 

Từ đó, người vợ thương yêu gia chủ Mandavya, gia chủ Mandavya có 
tâm hân hoan kết hợp với niềm tin khi thực hành hạnh bố thí và ẩn sĩ hân 
hoan trong hạnh xuất gia của mình, nỗ lực hành pháp chứng đạt thiền định, 
mệnh chung sinh về Phạm thiên giới. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên lý Tứ đế. Kết thúc thời pháp vị 
Tykhuu thối thất an trú tâm vào Thánh quả Dự Lưu. 

Nhận diện bổn sự. 

Gia chủ Mandavya nay là Trưởng lão Ananda, vợ gia chủ Mandavya nay 
là bà Thánh nữ Visakhã, cậu bé Yaññadatta nay là Ngài Rãhula. Ẩn sĩ 
Mandavya nay là Trưởng lão Sariputta, ẩn sĩ Kanha DIpayana nay là Đấng 
Như Lai 0, 

Chuyện này còn được nói trong bản Hạnh tạng (CariyapItaka)G@), 

Theo tập Apadana, tiền thân Ngài Rahula và tiền thân bà Uppalavanna 
từng có cha mẹ chung (ekasmim) và có khuynh hướng giống nhau 
(samanacchandamaanasa) trong nhiều tiền kiếp6). 

Phụ lục. 

XTInưởng lão Ra{t†hapala. 

Là con của một thượng tộc Ratthapala, có đại uy quyền ở thành phố 
Thullakotthita thuộc xứ Kuru(2. 

Gọi là Ratthapala là gọi theo tộc họ, Ngài Buddhaghosa có cho biết: “lộc 
họ này được hưởng tài sản từ một nước bị tan vỡ, nên được gọi là Ratthapala 
(giữ nước)”. 

Thành phố này được gọi là Thullakotthita vì kho lúa trong thành không 
lúc nào vơi (thullako†tam, paripu—aake†{thagaram X2) 

Ngài Ratthapala khi còn tại gia, sống đời sống vương giả và thành lập 
gia thất với một nữ nhân xinh đẹp, có gia tộc tương đương với gia tộc Ngài và 
rất tâm đầu ý hợp. 

Đặc biệt, Ngài không hề xin ai bất kỳ điều gì, cho dù đó là cha của Ngài, 
như trong Tạng Luật ghi nhận: “Có lần, cha Ngài hỏi Ngài rằng: 

Apaham te na Janami; ratthapala bahu Jana. 

Te mam sangamma yacanti; kasma mam tvam na yacas† ti. 

“Nàu Ratthapdla, có rất là nhiêu người 

dầu ta không biết họ, họ uấn đi đến gặp 

rồi lại cầu xm ta, sao con không x1 ta?”.. 

(Ratthapala con trai nhà danh giá đáp lại rằng): 

Yacako appIyo hoti; yaeam adadamapplyo. 

Tasmaham tam na yacami; ma me videssana ahuti. 

“Kẻ xm không ai thích, được xm lại không cho, 

cũng không được ưa thích; chính uì lú do ấu, 

tôt không cầu xin ông, chớ có ghét bó tôi (ĐĐ Indacanda d)®), 

Khi Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tykhưu du hành đến thị trấn 
Thullakotthita thuộc xứ Kuru. Đức Thế Tôn thuyết giảng Pháp thoại để tế độ 


@- JA. Chuyện số 444. 

)- Cp. p. 00. 

@)~ Ap.II. 551. 

@)- M. 1i. 54; ThagA. ii. 30; AA. 1. 144. 

6)- MA. ii. 722. 

6)~ ÐÐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu I. số 50. 
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các Bàlamôn, gia chủ nơi thành phố Thullakotthita, Nam tử Ratthapala cũng 
có mặt trong hội chúng ấy. 

Được nghe được thời pháp thoại từ Đức Thế Tôn, nam tử Rattthapala 
suy nghĩ như sau: “Như ta được hiểu lời Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì đời 
sống gia đình thật không dễ gì thực hành Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, 
hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đấp y 
vàng, xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình”. 

Sau khi các Bàlamôn, gia chủ ở thành phố Thullakotthita đảnh lễ Đức 
Thế Tôn từ giả rồi ra về, nam tử Ratthapala đi đến đánh lễ Đức Thế Tôn, rồi 
ngồi xuống một bên thưa rằng: 

- Bạch Thế Tôn, như con hiểu lời Thế Tôn dạy: “Đời sống gia đình thật 
không dễ gì thực hành Phạm hạnh được hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn 
trong sạch, trắng như vỏ ốc”. 

Bạch Thế Tôn, con muốn cạo bỏ râu tóc, đấp y vàng, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống đời sống không gia đình. 

Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con được xuất gia dưới sự chỉ dẫn của 
Đức Thế Tôn, cho con được thọ đại giới. 

- Nhưng này Ratthapala, ngươi có được cha mẹ bằng lòng cho ngươi 
xuất gia chưa? 

- Bạch Thế Tôn, con chưa được cha mẹ bằng lòng cho xuất gia. 

- Này Ratthapala, Như Lai không có cho xuất gia nếu không được cha 
mẹ bằng lòng. 

- Bạch Thế Tôn, như vậy con sẽ làm những gì cần thiết để cha mẹ bằng 
lòng cho con được xuất gia. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn từ gia ra về, nam tử Ratthapala đi đến cha 
mẹ thưa rằng: 

- Thưa cha mẹ, như con được hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn, thời: “Đời 
sống gia đình thật không dễ gì thực hành Phạm hạnh được hoàn toàn viên 
mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng như vỏ ốc”, eon muốn cạo bỏ râu tóc, đấp y 
vàng, xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình. 

Thưa cha mẹ, xin cha mẹ hãy cho con được xuất gia. 

Cha mẹ nam tử Ratthapala nói rằng: 

- Này Ratthapala con thân yêu, con là đứa con duy nhất của cha mẹ, khả 
ái, dễ thương, sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này 
Ratthapala con, con không hề biết gì là đau khổ. 

Này Ratthapala con, con hãy ăn, hãy uống hãy vui đùa, hãy thọ hưởng 
an lạc và làm những phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất 
gia. Nếu con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt con, huống gì 
con còn sống, chúng ta bằng lòng cho con xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời 
sống không gia đình. 

Sau ba lần xin cha mẹ đồng ý cho mình xuất gia nhưng không được, 
ngay tại chỗ ấy, nằm lăn ra nói rằng: “Ta sẽ chết ở nơi đây hoặc ta được xuất 
gia”. 

Nam tử Ratthapala nhịn ăn uống suốt 7 ngày, mặc cho cha mẹ cùng các 
thân tộc đến khuyên giải, Ngài chỉ nói duy nhất một câu: “Ta sẽ chết ở nơi 
đây hoặc là được xuất gia”, hoặc là im lặng. 

Các thân tộc bất lực trước sự kiên định của Ratthapal, đi đến nói với cha 
mẹ nam tử Ratthapala rằng: 

- Thưa cha mẹ nam tử Ratthapala, nếu ông bà không bằng lòng cho nam 
tử Ratthapala xuất gia, Ratthapala sẽ chết ngay tại chỗ ấy, thế là ông bà vĩnh 
viễn không còn thấy mặt Ratthapala. Nếu cho Ratthapala xuất gia, ông bà 
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còn có cơ hội trông thấy Ratthapala, nếu như Ratthapala không kham nhãn 
nổi đời sống xuất gia khổ hạnh, Ratthapala sẽ quay trở lại gia tộc này. 

Thưa cha mẹ nam tử Ratthapala, hãy bằng lòng cho Ratthapala xuất gia. 

Và cha mẹ nam tử Ratthapala đàng phải đồng ý cho nam tử Ratthapala 
xuất gia với điều kiện: “Sau khi xuất gia phải trở về thăm cha mẹ”. Và nam tử 
Ratthapala được xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu trú ở tthành phố Thullakotthita 
nửa tháng, rồi Ngài lên đường du hành trở về kinh thành Savatthi (Xávệ). 

Tôn giả Ratthapala theo Đức Thế Tôn đi đến kinh thành Savatthi, Tôn 
giả Ratthapala sống độc cư, nỗ lực hành pháp, chẳng bao lâu chứng đạt 
Thánh quả Alahán. 

Tồi Tôn giả đi đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn xin phép được về thành phố 
Thullakotthita thăm cha mẹ. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Ratthapala, ngươi hãy làm những gì ngươi nghĩ là hợp thời. 

- Lành thay, bạch Đức Thế Tôn. 

Lần lượt du hành, Tôn giả Ratthapala đến thành phố Thullakotthita, 
Ngài trú ngụ nơi vườn Migacrra (vườn na1) của Đức vua Koravya. 

Vườn này nằm gần kinh thành Indapatta, có lúc thuộc Danañjaya 
Koravya (Korabba)@). Trong Bản Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão Tăng gọi là 
Migajinat). 

Hôm sau, Ngài Ratthapala tay cầm lấy y bát đi vào thành Thullakotthita 
khất thực theo từng nhà, Ngài đi đến đứng trước cửa nhà cha mẹ mình, khi 
ấy cha cuả Ratthapala đang ngồi chải tóc ở giữa gian phòng có cửa, nhìn thấy 
Tôn giả Ratthapala từ xa đi đến, nói rằng: 

- Chính vì những Samôn đầu trọc này mà đứa con độc nhất khả ái, dễ 
thương của chúng ta đã xuất gia. 

Khi Tôn gia đến đứng trước nhà của cha mẹ mình, Tôn giả không nhận 
được vật thực, không nhận được lời từ chối, Tôn giả chỉ nhận được những lời 
sỉ nhục, nhiếc mắng. 

Một nữ tỳ trong nhà đi ra mang đổ cháo của ngày hôm qua, cháo đã bị 
thu, Tôn giả Ratthapala nói với nữ tỳ rằng: 

- Này chị, nếu cần quăng bỏ cháo này, hãy đổ cháo này vào bát của tôi. 

Người nữ tỳ đổ cháo ngày hôm qua vào bát của Tôn giả Ratthapala, đã 
nhận diện được tướng tay, chân và giọng nói của người chủ cũ của mình. 

Người nữ tỳ liền đi đến mẹ của Tôn giả Ratthapala nói rằng: 

- Thưa nữ chủ, công tử (ayyaputta) Ratthapala đã trở về. 

- Nếu ngươi nói đúng sự thật, ngươi sẽ thoát khỏi số phận nô tỳ. 

Rồi bà đi đến cha Ratthapala nói rằng: 

- Thưa gia chủ, gia chủ có biết chăng, thiện gia nam tử Ratthapala đã trở 
về? 

Lúc bấy giờ Tôn giả đi đến một bức tường cũ, ngồi dựa vào tường thọ 
thực món cháo ngày hôm qua (vì ăn cháo thiu nên Ngài được gọi là 
qaggacariUauarnsika (Thánh tộc Tối thắng)®)). 

Người cha tìm đến thấy Tôn giả Ratthapala thọ dụng cháo thiu ngon 
lành, dường như đang dùng cao lương mỹ vị, nói rằng: 

- Này Ratthapala con thân yêu, có phải con đang dùng cháo thiu? Con 
hãy trở về nhà của con ởi. 


@)- JA. vi, 256. 
@)- ThagA. 1. 34. 
6)- Sp. 1. 208; MA. 11. 726. 
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- Thưa gia chủ, chỗ nào là nhà của chúng tôi, những người đã xuất gia từ 
bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình? 

Thưa gia chủ, tôi có đến nhà gia chủ, nơi đây tôi không nhận được vật 
thực, không nhận được lời từ chối. Tôi chỉ nhận được những lời sỉ nhục và 
nhiếc mắng. 

- Này Ratthapala con thân yêu, hãy đi vào nhà. 

- Thưa gia chủ, vừa đủ rồi, hôm nay tôi vừa thọ thực xong. 

- Vậy này Ratthapala con thân yêu, hãy nhận lời thọ thực vào ngày mai. 

Tôn giả Ratthapala im lặng nhận lời. 

Cha của Tôn giả Ratthapala trở về nhà, cho mang vàng nén, tiền vàng đổ 
thành đống lớn ở giữa sảnh đường rồi lấy màn che lại, cho gọi những người 
vợ cũ của Tôn giả Ratthapala đến dạy rằng: 

- Các con hãy trang sức thật xinh đẹp, hãy đeo những trang sức mà trước 
đây Ratthapala hài lòng thích thú. 

Hôm sau, khi chuẩn bị mọi việc hoàn tất, những vật thực thượng vị loại 
cứng loại mềm được chu đáo, cha Tôn giả Ratthapala đi đến báo tin rằng: 

- Này Ratthapala con thân yêu, đã đến giờ thọ thực, vật thực đã sẵn 
sàng. 

Tôn giả Rattthapala tay cầm lấy y bát, đi đến nhà gia chủ là cha mẹ của 
mình trước đây để thọ thực. 

Khi đã ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn, cha Tôn giả Ratthapala cho lột 
màn che phơi bày đống vàng và tiền vàng cao, người đứng bên này không 
thấy được người đứng bên kia, nói rằng: 

- Này Ratthapala con thân yêu, đây là tài sản của tổ tiên giòng họ ta, con 
có thể thụ hưởng và làm việc phước đức. 

Này Ratthapala con thân yêu, hãy từ bỏ tu học, hoàn tục thừa hưởng tài 
sản này và làm các việc phước đức. 

- Thưa gia chủ, gia chủ hãy làm theo lời tôi. Hãy chất hết số tài sản này 
là những cổ xe rồi mang ra đổ giữa sống Hằng. Vì sao vậy? Này gia chủ, vì do 
nhân duyên này mà sầu, bi, khổ, ưu, não sẽ sinh lên cho gia chủ. 

Những người vợ cũ của Tôn giả Ratthapala đi đến ôm chân Tôn giả, nói 
rằng: 

- Thưa công tử, vì các thiên nữ nào mà Ngài bỏ chúng tôi để sống đời 
sống Phạm hạnh. 

- Này các chị, không phải vì các thiên nữ mà ta sống đời sống Phạm 
hạnh. 

Các người vợ cũ của Tôn giả Ratthapala nghe Tôn giả gọi mình là chy, đã 
ngã lăn ra bất tỉnh. 

Tôn giả Ratthapala nói với cha mẹ rằng: 

- Thưa gia chủ, nếu gia chủ muốn bố thí vật thực, hãy bố thí đi. Chớ có 
phiền nhiễu đến tôi như thế. 

- Này Ratthapala con thân yêu, vật thực đã sẵn sàng, hãy dùng vật thực 
cho thỏa thích. 

Rồi tự thân gia chủ mời và làm thỏa mãn Tôn giả Ratthapala với các vật 
thực thượng vị loại cứng loại mềm. 

Theo Bản Sớ giải Kệ ngôn trưởng lão Tăng (Theragatha-atthakatha)®), 
khi ấy, Ngài Ratthapala bị choàng vào người chiếc y trắng của người gia chủ, 
đồng thời cha của Tôn giả Ratthapala cho cài chốt đóng kín 7 cánh cửa, cắt 
người canh giữ bên ngoài, không cho Tôn giả Ratthapala thoát ra. Tôn giả 
đứng lên nói lên những kệ ngôn như vầy: 


@- ThagA. 11. 34. 
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769- Passa cIttakatam bimbam; arukayam samussitam. 
Aturam bahusaikappam; yassa natthi đhuvam thiti. 
“Hấu nhìn hình bóng trang sức nàu; 
một nhóm uết thương được tích tụ. 
Bệnh nhiều, tham tưởng cũng khá nhiều; 
Nhưng không gì kiên cố, thường trú.) 
770- Passa cittakatam rupam; manina kundalena ca. 
Atthim tacena onaddham; saha vattheh1 sobhat1. 
“Hãu nhìn dung nạo, trang sức nàu; 
UỚI các châu báu, Uới Uòng †d1. 
Một bộ xương được da bao phủ; 
được phục làm cho sáng chót”. 
771- Alattakakata pada; mukham cunnakamakkhitam. 
Alam balassa mohaya; no ca paragavesIno. 
“Chân được sơn uới son, uới sáp; 
mặt được thoa uới phấn uới bột. 
Vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu; 
Nhưng uô phương kẻ cầu bờ giác”. 
772- Atthapadakata kesa; netta añJanamakkhita. 
Alam balassa mohaya; no ca paragavesIno. 
“Tóc được uốn tám uòn, tám lớp; 
mắt được xoa uới thuốc, uới son. 
Vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu; 
nhưng uô phương kẻ cầu bờ giác”. 
773- AñjanIva nava cItta; putikayo alankato. 
Alam balassa mohaya; no ca paragavesIno. 
“ Như hộp thuốc trang hoàng mới mẻ; 
Là uếthân được điểm thời trang. 
Vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu; 
nhưng uô phương kẻ cầu bờ giác”. 
774- Odah1 migavo pasam; nasada vaguram migo. 
Bhutva nivapam gacchama; kandante migabandhake. 
“Người thợ săn đặt bàu lưới rập; 
loài nai( khôn) chẳng chạm bén chân. 
Ăn lúa xong chúng ta lại lên đường; 
mặc cho kẻ bắt nai than khóc” (HT TMC d)2). 
Trong tập Kệ ngôn Trưởng lão Tăng (Theragatha) có ghi nhận thêm câu 
kệ ngôn: 
775- Chinno paso migavassa; nasada vaguram mIgo. 
Bhutva nivapam gacchama; socante migaluddake. 
“Bẫu thợ săn bị cắt; nai khôn không chạm lưới. 
Ăn mồi xong, ta đi; mặc kẻ săn nai sầu” (HT. TMC d)%). 
Rồi Tôn giả Ratthapala theo đường hư không đi đến vườn MigäcIra của 
vua Koravya, ngồi nghỉ trưa nơi cội cây cổ thụ. 
Ngày hôm ấy vua Koravya bảo người thợ săn rằng: 
- Này người thợ săn, hãy dọn dẹp vườn nai, ta muốn viếng thăm cảnh 
đẹp vườn nai. 
- Vâng, thưa Đại vương. 


6)- Kệ ngôn này cũng được tìm thấy trong Dhp. Câu số 117. Đề cập đến nàng Sirima. 
@)- M.ii. Kinh Ratthapala; Thag. Kệ ngôn Trưởng lão Ratthapala, câu số 769 — 774. 
)- Thag. Câu số 775. 
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Người thợ săn đi vào vườn nai dọn dẹp, nhìn thấy Tôn giả Ratthapala 
đang ngồi nghỉ trưa nơi cội cây cổ thụ. Sau khi dọn dẹp vườn nai, người thợ 
săn trở về báo cho vua Koravya rằng: 

- Thưa Đại vương, vườn nai dọn dẹp xong. Nơi vườn nai có Ratthapala là 
con nhà thượng tộc ở thành phố Thullakotthita mà Đại vương thường tán 
thán, vị ấy đang ngồi nghỉ trưa nơi cội cây cổ thụ. 

- Này người thợ săn, hôm nay thế là vừa đủ về vườn cảnh MigacIra. Nay 
chúng ta muốn cung kỉnh cúng dường đến Tôn giả Ratthapala. 

Vua Koravya ngự lên cổ xe tốt đẹp nhất, cùng các cổ xe xinh đẹp đi đến 
vườn Migacrra. 

Đến nơi xe không thể đi được, vua Koravya cùng với các tùy tùng xuống 
xe đi bộ đến nơi ngồi nghỉ của Tôn giả Ratthapala, sau khi nói lên những lời 
chào hỏi thân hữu, vua Koravya đứng sang một bên hỏi rằng: 

- Xin thỉnh Tôn giả Ratthapala hãy ngồi trên chiếc nệm voi này. 

- Thôi vừa rồi, này Đại vương. Đại vương hãy ngồi, tội đã ngồi trên chỗ 
ngồi của tôi. 

Vua Koravya ngồi vào chỗ ngồi vừa được soạn sẵn cho mình, bạch hỏi 
Tôn giả Ratthapala rằng: 

- Thưa Tôn giả Rattthapala, có bốn sự suy vong. Do thành tựu bốn sự 
suy vong này, một số người cạo bỏ râu tóc, xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời 
sống không gia đình. Thế nào là bốn? Lão suy vong, bịnh suy vong, tài suy 
vong và thân tộc suy vong ...Œ 

Nhưng Tôn giả Ratthapala đang còn trẻ, trong thời niên thiếu, tóc còn 
đen nhánh, không gặp phải thời lão suy vong. Chăng hay Tôn giả Rattthapala 
đã biết gì, đã thấy gì, đã nghe gì mà Tôn giả Ratthapala xuất gia từ bỏ gia 
đình sống đời sống không gia đình? 

Tôn giả Ratthapala đang trong thời ít bịnh, ít bị khổ vì bịnh, không gặp 
phải thời bịnh suy vong. Chằng hay Tôn giả Rattthapala đã biết gì, đã thấy gì, 
đã nghe gì mà Tôn giả Ratthapala xuất gia từ bỏ gia đình sống đời sống 
không gia đình? 

Chính tại thành phố Thullakotthita này, Tôn giả là eon duy nhất của một 
thượng tộc, Tôn giả Ratthapala không gặp phải thời tài suy vong. Chăng hay 
Tôn giả Rattthapala đã biết gì, đã thấy gì, đã nghe gì mà Tôn giả Ratthapala 
xuất gia từ bỏ gia đình sống đời sống không gia đình? 

Chính tại thành phố Thullakotthita này, Tôn giả Ratthapala có rất nhiền 
thân tộc cùng huyết thống, có rất nhiều thân hữu, Tôn giả Ratthapala không 
gặp phải thời thân tộc suy vong. Chẳng hay Tôn giả Rattthapala đã biết gì, đã 
thấy gì, đã nghe gì mà Tôn giả Ratthapala xuất gia từ bỏ gia đình sống đời 
sống không gia đình? 

- Thưa Đại vương, có sự thuyết giáo của Đức Thế Tôn, bậc Alahán Chánh 
đẳng giác. Do tôi biết được thấy được, nghe được sự thuyết giáo ấy nên tôi 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình. Thế nào là bốn? 

- Thế giớt là uô thường, đi đến hủy diệt (upanryati loko 
addhuvo'tl) . 

- Thế giới là oô hộ uô chủ (attano loko anabhissaro'tl). 

- Thế giớt là uô sở hữu, ra đì cần phải từ bỏ tất cả (assako loko 
sabbam pahaya gamaniyan ti). 

- Thế gtới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho thơm đi (uno loko 
atitto tanhadaso'tl). 


&)- Bốn điều này được gọi là Cattaro dhammuddesa (Bốn pháp tóm gọn) (MA.i. 361). 
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Rồi Tôn giả Ratthapala giải thích bốn điều này đến vua Koravya, khiến 
vua Koravya hoan hỷ thán phụcĐ), 

Sau khi giải thích xong ý nghĩa bốn điều trên, Tôn giả Ratthapala lại nói 
lên những kệ ngôn sau: 

776- Passami loke sadhane manusse; laddhana vittam na dadanti moha. 

Luddha dhanam sannicayam karonti; bhiyyova kame abhipatthayanti. 

#Tq thấu người giàu sang ở đời; 

Có của uì sỉ không bố thí. 

Vì tham, chúng tích tụ tài UẬt; 

Và chạu theo dục uọng càng nhiều”. 

777- Raja pasayhappathavim vijetva; sasagarantam mahimavasanto. 

Oram samuddassa atittarupo; param samuddassapI patthayetha. 

“Dùng bạo lực chỉnh phục quả đất; 

Uua trị Uì cho đến hỏi biên. 

Không thỏa mãn bờ biển bên nàu; 

Và chạu theo bờ biển bên kia”. 

778- Raja ca aññe ca bahu manussa; avitatanha maranam upeni. 

Ủnava hutväna jahanti deham; kamehi lokamhi na hatthi titti. 

“Vua cùng rất nhiều loại người khác; 

Ái chỉa lụ, mạng chung đã đến. 

Bị thiếu thốn, không bỏ thân chúng; 

Không thỏa mãn lòng dục ở đời”. 

77o- Kandanti nam ñatI pakiriya kese; aho vata no amarati cahu. 

Vatthena nam parutam niharitva; ecItam samodhaya tato dahanti. 

“Quuến thuộc tóc loạn, khóc than nó; 

“than ôt, nó không được bất tử”. 

Mang thân nó, Uuới uẻi bao phủ; 

Chúng đốt lửa làm lễ hỏa thiêu”. 

78o- So dayhati sulehi tuJJamano; ekena vatthena pahaya bhoge. 

NÑa miyamanassa bhavanti tana, ñatI ca mitta atha va sahaya. 

“BỊ đâm thọc uới câu, nó cháu; 

độc mảnh uỏi, bỏ tiên của lại. 

Ở đâu, quuến thuộc cùng uới thân hữu. 

Không nơi nương tựa cho kẻ chết”. 

78i1- Dayadaka tassa dhanam harantl; satto pana gacchati yena 
kammam. 

Na miyamanam dhanamanvet kiñãcl; putta ca dara ca dhanañca 
rattham. 

“Kẻ thừa tự mang tài sản của nó; 

Riêng con người, theo nghiệp phải đi. 

Tiền của đâu có theo người chết; 

Cả uợ con, tài sản, quốc độ”. 

782- Na dighamayum labhate dhanena; na capl vittena Jaram vihanti. 

Appappam hidam Jnvitamahu dhrra; asassatam vipparinamadhammam. 

“Tài sản không mua được trường thọ; 

Phú quú không tránh được già suụ. 

Kẻ trí nói đời nàu thật ngắn; 

thật uô thường, biến đổi luôn luôn”. 

783- Addha dalidda ca phusanti phassam; balo ca dhiro ca tatheva 
phuttho. 


6)~- Xem M.ii. Kinh Ratthapala. 
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Balo hi balya vadhitova seti; dhiro ca no vedhati phassaphuttho. 

“Kẻ nghèo giàu đều cảm xúc&); 

người ngu, kẻ trí đồng cảm thọ. 

Kẻ ngu bị ngu đánh nằm ngủ; 

bậc trí cảm xúc không run sợ”. 

784- Tasma hi paññava dhanena seyya, yaya vosanamidhadhigacchati; 

Abyositatta hi bhavabhavesu, papanI kammanI karoti moha. 

“Do uậu, trí tuệ thẳng tài uật; 

nhờ trí, ở đâu được uiên thành. 

Không thành rnãn trong hữu, phi hữu; 

ké ngu tạo tác các ác nghiệp”. 

785- DpetI gabbhañca parañca lokam; samsaramapa]JJa paramparaya. 

Tassappapañño abhisaddahanto; upeti gabbhañca parañca lokam. 

“Nhập thai thác sinh thế giới khác; 

Nó nhập luân hồi, tiếp tục sinh. 

Kẻ thiểu trí có lòng tín no; 

nhập thai uà sinh thế giới khác”. 

786- Coro yatha sandhimukhe gahio; sakammuna haññati 
papadhammo. 

Evam paJa pecca paramhi loke; sakammuna haññati papadhammo. 

“Như kẻ trộm bi bắt khi trộm; 

ác tính hại nó, do tự nghiệp. 

Chúng sinh cũng uậu, chết đời khác; 

Ác tính hại nó, do tự lực”. 

787- Kama hi citra madhura manorama; viruparupena mathenti cittam. 

Adinavam kãmagunesu disvä; tasma aham pabbajitomhi raja. 

“Dục uọng nh†ều loại, ngọt, khả á; 

nhiễu loạn tâm dưới nhiều hình thức. 

Thấu hoạn nạn trong dục tăng trưởng; 

Nên ta xuất gia, thưa Đạt uương”. 

788- Dumapphalanva patanti manava, dahara ca vuddha ca 
sarirabheda; 

Etampi disva pabbaJitomhi raJa, apannakam samañfñameva seyyo. 

“Như quả từ đây, người bị rụng; 

cả g1là lẫn trẻ, khi thân hoại. 

Do thấu chính uậu, ta xuất gia; 

hạnh Samôn phải là tối thắng”. 

Thưa Đạt uương (HT. TMC d)®). 

Trọng tập Kệ ngôn Trưởng lão Tăng còn ghi nhận thêm 5 kệ ngôn của 
Ngài Ratthapala, như sau: 

78o- Saddhayaham pabbaJIto; upeto Jinasasane. 

Avajjha mayham pabbaJJa; anano bhuñJamI bhoJanam. 

“Tín tâm tôi xuất gia; uào Giáo hội bậc Thắng. 

Tôi xuất gia không tội; không nợ, tôi thọ thực. 

7oo- Kame adittato disva; JatarupanI satthato. 

Gabbhavokkantito dukkham; nirayesu mahabbhayam. 

“Thấu dục như lửa hừng; thấu uàng như dao đâm. 

Xem nhập thai là khố; họa lớn trong địa ngục”. 

7o1- EtamadInavam ñatva; samvegam alabhim tada. 


&)- Phusanti phassam. Nghĩa bóng là chỉ cho “sự chết”. 
@)- M.ii. Kinh Ratthapala; Thag. Kệ ngôn Trưởng lão Ratthapala, câu số 776 — 788. 
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Soham viddho tada santo; sampatto asavakkhayam. 

“Khi thấu nguụ hiểm như uậu; Ta cảm thấu hoảng sơ. 

Khibị đâm, Dị thương; Ta đạt được tịch tịnh. 

Và ta tận diệt được; (cả ba) loại lậu hoặc”. 

7o2- Paricinno maya sattha; katam buddhassa sasanam. 

Ohito garuko bharo; bhavanetti samuhata. 

“Đạo sư, Ta hầu hạ; lời Phật dạu lảm xong. 

Gánh nặng đặt xuống thấp; gốc sinh hữu, nhổ sạch”. 

7o3- Yassatthaya pabbaJito; agarasmanagariyam. 

So me attho anuppatto, sabbasamyoJanakkhayo”11. 

“Vì đích gì xuất gia; bỏ nhà, sống không nhà. 

Mục đích ấu, Ta đạt; mọi kiết sử lậu diệt” (HT-TMC d)60). 

Kinh Ratthapäla là vì dụ điển hình cho các kinh khởi đầu bằng sắc 
nghiệp xứ (rupakammatthana) đến thọ nghiệp xứ (vedanakammatthana), 
rồi đến uô sắc nghiệp xứ (arũpakammatthãna)£). 

Sau đó Trưởng lão Ratthapala trở lại kinh thành Savatthi (Xávệ), sống 
nương tựa vào Bậc Đạo sư. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) nói rằng: “Các Trưởng lão người Ấn 
(parasamudddaudasitheranam) nói rằng: “Ngài Ratthapala đứng lên 
thuyết những kệ ngôn này”. 

Vào thời thích hợp, giữa hàng tứ chúng Đức Thế Tôn ban cho Trưởng lão 
Ratthapala địa vị: “Đệ nhất về xuất gia vì niềm tin”. 

Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam 
saddhapabbajJitanam yadidam ratthapalo: 

“Này các Tùkhưu, trong các Tùkhưu đệ tử Như Lai, tối thắng xuất gia 
uì nềm tin là Rat†hapala”). 

Sau khi xuất gia được 12 năm thì Ngài Ratthapala viên tịch, suốt 12 
năm, Ngài Ratthapala không nằm trên giường6). 

Tiền sự. 

Ngoài ước nguyện ban đầu được nguyện dưới chân Đức Phật 
Padumuttara như đã trình bày ở trên. Trải qua 1oo ngàn kiếp trái đất, hậu 
thân Thiện vương Sakka ấy (tiền thân Ngài Ratthapala) không hề biết đến 4 
khổ cảnh. 

Vào o2 kiếp trái đất trước, Đức Phật Phussa hiển lộ trong thế gian, cha 
của Bồtát Mphussa là Đức vua Mahinda. 

Đức Thế Tôn Phussa có ba người em cùng cha khác mẹ. Đức vua 
Mahinda độc quyền cúng dường đến Đức Phật Phussa và Tăng chúng, Đức 
vua không cho bất kỳ ai được cúng dường đến Đức Phật Tăng chúng. 

Khi biên cương có loạn, ba vị Hoàng tử được cử đi dẹp loại và thắng trận 
ca khúc khải hoàn trở về, Đức vua Mahinda hài lòng hứa ban thưởng cho ba 
vị Tử hòang một đặc ân. Ba vị Tử hoàng xin được cúng dường đến Đức Phật 
và chư Tăng trọn ba tháng, ban đầu Đức vua từ chối điều mong cầu này, 
nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận: “Mỗi người được cúng dường đến 
Đức Phật và chư Tăng một tháng”. 

Trước khi chấp thuận điều thỉnh cầu này, Đức vua Mahinda còn cảnh 
báo ba vị Tử hoàng rằng: 


6)- Thag. Kệ ngôn Trưởng lão Ratthapala, câu 78o — 793. 

@)- VibhA. 267; MA. ¡. 225. Không rõ nghĩa như thế nào; kinh không có đề cập đến kammaffhana 
(nghiệp xứ); hình như không có kinh nào như vậy cả. 

@)- A.1. 24. 

@)- DA. Hi. 236. 

(5)~ 
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- Ta thuận theo lời thỉnh cầu của các con, nhưng ta cảnh báo các con 
rằng: “Đức Thế Tôn vốn có nếp sống an tịnh như sư tử vương sống trong 
hang của mình”, các con phải phục vụ Ngài cùng Tăng chúng một cách chu 
đáo. 

- Vâng , thưa Vương phụ. 

Ba vị Tử hoàng bàn luận cùng nhau rằng: 

- Chúng ta được hưởng đại ân lớn là: “Được cúng dường đến Đức Phật 
và Tăng chúng trọn ba tháng”. Vậy chúng ta hãy xuất gia theo hầu Đức Thế 
Tôn, chúng ta sẽ giao hết tài sản này đến ba vị quản gia chăm sóc việc cúng 
dường đến Đức Phật và Tăng chúng. 

Trong số ba vị Quản gia được giao trọng trách này, hộ người có phận sự 
tìm lương thực, một người có phận sự tìm những vật dụng linh tỉnh, một 
người có phận sự biến chế những vật thực thô thành vật thục cúng dường đến 
Đức Phật Phussa và Tăng chúng. 

Hậu thân ba người quản gia ấy, vào thời Đức Phật Gotama, một vị là 
Đức vua Bimbisara, một vị là Trưởng giả Visakha còn một vị là Ngài 
Ratthapala. Còn ba vị Tử hoàng nay là Ngài Uruvela Kassapa, Ngài Nandi 
Kassapa và Ngài Gaya Kassapa. 

*XVua Korquuda. 

Koravya còn được viết là Korabya hay Korabba. 

Có thể đó là tên vị vua trị vì Quốc độ Kuru thuở xưa, như trong Jataka 
(Bổn sự), vua Koravya trị vì kinh thành Indapatta là cha của Thái tử 
Sutasoma®!), ở nơi khác Koravya là danh hiệu của vua DhanañjJaya trỊ vì quốc 
độ Kuru2, Koravya còn có thể là một tính từ như thấy trong 
Kururaffhauasika (những người trú nơi quốc độ Kuru)6®). 

Vua Koravya có tộc họ là Yudhitthilat2, có thể tất cả vua xứ Kuru là hậu duệ 
của tộc họ Yudhitthila6). 

Trong Anguttara nikaya (Tăng chi bộ kinh) có đề cập: “Vua Koravya có 
cây cổ thụ lớn tên gọi là Suppatitttha. 


B- Trưởng lão Artur=uddha (ANqLuật). 

1- Cuộc sống 0ương giả. 

Ngài Anuruddha (ANaLuật) là em trai của Vương tử Mahanama, con 
của Vương tử Amitodana (em của Đức vua Suddhodana) (có sách ghi nhận 
Ngài Mahanama và Anuruddha là con của Vương tử Sukkodana), thuộc dòng 
Sakya (ThíchCa). 

Trong Kinh điển Mahayana (Đại thừa), tên của Anuruddha là 
Aniruddha. Sách Mahavastu (Đại sử) ghi nhận Vương tử Anuruddha là con 
của Vương tử Dronodana (Dhotodana)®), 

Kinh Lalitavistara (Phổ Diệu) ghi rằng Anuruddha thừa hưởng trang 
sức của Bồtát Siddhattha (SiĐạtTa) khi Bồtát Siddhattha lìa bỏ kinh thành 
Kapllavatthu (Catylavệ) ra đi xuất gia, Ngài bảo người hầu Channa (XaNặc) 
mang Vương phục cùng trang sức trở về kinh thành Kapllavatthu, số trang 
sức này vua Suddhodana (Tịnh Phạn) ban cho Vương tử Anuruddha. 


@)- JA. V. 457. 

)- JA. 11. 368; JA. H1. 400, 402; JA. v. 59, 61, 65; jJA. vi. 256, 268, 273. 

@)- JA. v1. 273. 

()- Xem JA. 1v. 361. 

G)- JA. 11. 4OO; JA.1v. 361. 

(6)~  Mtu. 1. 75; lii. 117. xem Beal, Records of Western World, ii. 38 n. (thiếu số) về ý nghĩa chữ 
Anuruddha. 
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Vương tử Anuruddha người mánh mai, có ba lâu đài cho ba mùa: Mùa 
lạnh, mùa khô và mùa mưa. Trong bốn tháng ở trong tòa lâu đài dành cho 
mùa mưa, vị ấy luôn được vây quanh bởi các nữ công tấu nhạc không bước 
xuống phía dưới của tòa lâu đài ©, do kiếp trước là vua Trời Sakka (ĐếThích) 
nên trong kiếp là người nhân loại này, Ngài Anuruddha rất thích múa hát, 
như lời tự nhận của Ngài khi ôn lại cuộc đời mình. 

8o3- Sameto naccagrteh1; sammatalappabodhano. 

Na tena suddhimajJJhagam; marassa visaye rato. 

“Sống hệ lụu múa ca; dạu uới tiếng xập xỏa. 

Sống uậu không đạt được; cảnh giới đạo thanh tịnh. 

Vì rằng Ta ưa thích; trong giới uức của ma” (HT. TMC đ)G). 

Khi Đức Thế Tôn trở lại kinh thành Kapilavatthu (CaTyLaVệ) lần đầu 
tiên để tế độ thân tộc dòng Sakya (ThíchCa) sau 7 năm xa vắng. 

Trong lần ấy Đức vua Suddhodana (Tịnh Phạn) có nhắc lại lời giao ước 
khi xưa với các gia tộc dòng ThíchCa. Vào ngày lễ đặt tên cho Bồtát 
Siddhattha (SĩĐạtTa), khi nghe tám vị Bàlamôn tiên đoán: “Thái tử khi sống 
đời tại gia sẽ là vị vua Chuyển Luân, nếu Ngài xuất gia sẽ là bậc Chánh giác”. 
Tất cả gia tộc dòng ThíchCa có giao ước rằng: “Nếu Thái tử sống đời tại gia 
trở thành vua Chuyển Luân, mỗi gia tộc chúng ta sẽ cho một nam tử theo hầu 
Ngài. Nếu Thái tử xuất gia, mỗi gia tộc chúng ta sẽ cho một nam tử xuất gia 
theo hầu Ngài”. 

Gia tộc dòng Sakya (ThíchCa) bên nội lẫn bên ngoại mỗi gia tộc đều cử 
ra một người nam xuất gia để theo hầu Đức Thế Tôn, có đến 8o ngàn nam tử 
dòng Sakya đã xuất gia trong Tăng đoàn của Đức Thế Tôn. 

Có sáu gia tộc chưa cử người xuất gia theo hầu Đức Thế Tôn, đó là: Gia 
tộc Đức vua Bhaddiya, gia tộc vương tử Mahanama, gia tộc vương tử Ananda, 
gia tộc vương tử Bhagu, gia tộc vương tử Kimbila và gia tộc Vương tử 
Devadatta (ĐềBàĐÐạtÐa). 

Trong một cuộc hội nghị của Hội đồnbg bộ Tộc Sakya, vấn đề này được 
đưa ra rằng: 

- Tất cả 8o ngàn gia tộc dòng Sakya đã có người xuất gia theo hầu Đức 
Thế Tôn, sáu gia tộc này không phải là dòng Thích tử sao? Không phải là 
thân tộc của chúng ta sao? Chăng lẽ họ là người xa lạ, không phải là thân 
quyến của chúng ta? Vì sao chưa có người xuất gia theo hầu Đức Thế Tôn? 

Khi ấy, Vương tử Mananama dòng Sakya đã khởi ý rằng: “Hiện na 
nhiều uương tử rất danh tiếng thuộc dòng dối Sakua đã xuất gia noi theo 
gương đức Thế Tôn (là người) đã xuất gia. Còn gia tộc của chúng ta thì 
không có người nào rời nhà xuất gia sống không nhà cả. Có lẽ hoặc là ta 
hoặc là Anuruddha nên xuất g1g?”. 

Sau đó, Mahanama dòng Sakya đã đi đến gặp Anuruddha dòng Sakya, 
sau khi đến đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này: 

- Này Anuruddha yêu dấu, hiện nay nhiều vương tử rất danh tiếng thuộc 
dòng dõi Sakya đã xuất gia noi theo gương đức Thế Tôn (là người) đã xuất 
gia. Còn gia tộc của chúng ta thì không có người nào rời nhà xuất gia sống 
không nhà cả. Chính vì điều ấy, hoặc là em hoặc là anh nên xuất gia. 

- Em thì mảnh mai, em không thể rời nhà xuất gia sống không nhà. Anh 
hãy xuất gia đi. 

- Anuruddha yêu dấu, vậy hãy đến, anh sẽ chỉ dạy công việc gia đình cho 
em. 


6)~- ĐĐÐ Indacanda (d). Luật Tiểu phẩm II (Cullavagza II), số 338. 
©)- Thag. 8o3. Anuruddhattheragatha. 
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- Naày anh Mahanama, em phải làm những việc gì? 

- Này em Anuruddha yêu dấu, trước tiên em phải học tập công việc đồng 
áng là: 

*Phải cày xới đất khi bắt đầu những cơn mưa. 

*Gieo hạt cho đúng thời vụ. 

*Sau khi gieo hạt, phải cho nước vào ruộng thích hợp. 

*Phải tháo nước từ ruộng ra khi thấy thích hợp. 

*Phải nhổ bỏ những cỏ dạy làm hại hoa màu. 

*Khi lúa chín phải gặt hái kịp thời. 

*Lúa gặt hái được chất thành đống. 

*Sau khi chất thành đống, cần cho đập giũ. 

*Sau khi cho đập giũ rồi cần cho tách rơm ra. 

*Sau khi cho tách rơm ra cần cho tách trấu ra; sau khi cho tách trấu ra, 
cần cho sàng sảy; sau khi cho sàng sảy rồi cần cho đem cất vào kho; sau khi 
cho đem cất vào kho rồi vào mùa tới cũng cần được làm y như thế. 

Vào mùa tới nữa cũng cần được làm y như thế. 

- Thế các công việc không được ngưng lại hay sao? Sự chấm dứt của các 
công việc không được biết đến hay sao? Khi nào các công việc sẽ được ngưng 
lại? Khi nào sự chấm dứt các công việc sẽ được biết đến? Khi nào chúng ta 
mới được rảnh rỗi mà hưởng thụ năm phần dục lạc đã được ban cho và cung 
ứng? 

- Này Anuruddha yêu dấu, công việc không được ngưng lại, sự chấm dứt 
của các công việc không được biết đến. Khi công việc vẫn chưa ngưng lại khi 
cha mẹ đã qua đời. 

- Như vậy thì chính anh hãy biết lấy công việc gia đình. Em sẽ rời nhà 
xuất gia sống không nhà 6), 

Được biết Vương tử Anuruddha từ nhỏ cho đến khi trưởng thành luôn 
sống trong nhung lụa, an hưởng đời sống vương giả, chưa từng biết đến tiếng 
không có. 

Thông thường, các vương tử không đi đến nơi nấu ăn, cũng như không 
đụng chạm đến công việc bếp núc. 

Một hôm giữa ba vị vương tử, một câu hỏi sau đây được khởi lên: 

“Vật thực chúng ta dùng từ đâu có?”. 

Vương tử Kimbilla trả lời: 

- Vật thực từ nhà kho mang lại. 

Vì Vương tử Kimbila thường xuyên thấy người ta vào kho lấy lúa đem 
đi, tách vỏ trấu ra để trở thành gạo, rồi chế biến thành vật thực để dùng 
hằng ngày. 

Vương tử Bhaddiya lại đáp rằng: 

- Vật thực có từ trong nồi. 

Vì Vương tử Bhaddiya thấy người ta múc vật thực từ trong nồi ra. 

Vương tử Anuruddha trả lời rằng: 

- Vật thực có từ trong mâm vàng chén ngọc. 

Vì Vương tử Anuruddha chỉ thấy vật thực có trong mâm vàng chén ngọc 
được dọn sẵn từ trước. 

Thật ra, chính ba Vương tử này không biết vật thực do đâu mà hình 
thành. 

*Không btết đến tiếng “không có”. 


6)~ÐÐ Indacanda (đ). Luật Tiểu phẩm II (Cullavagga ID, số 338; xem thên DhpA. Câu số 17; DhpA. 
Câu số 382. 
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Lại nữa, có lần 6 vị Vương tử nói trên cùng nhau chơi đánh cầu 
(vulalita), người nào thua phải đãi bánh. Hôm ấy Vương tử Anuruddha thua 
liên tục nên người hầu phải về nhà xin bánh. 

Rồi Vương tử Anuruddha lại thua, phải cho người về nhà xin bánh. Lần 
thứ tư người hầu lại về nhà xin bánh, mẹ Ngài không kịp làm bánh cho con, 
nên bảo người hầu rằng: 

- Hãy thưa Vương tử rằng: “Bánh không có”. 

Vương tử Anuruddha nói: 

- Hãy mang bánh không có đến cho ta. 

Người hầu về thưa lại với mẹ Ngài Anuruddha, bà suy nghĩ: “Con ta từ 
trước đến giờ chưa từng biết đến tiếng không có, vậy nhân cơ hội này ta sẽ 
làm cho nó hiểu ý nghĩa không có. 

Bà dùng chiếc mâm vàng, úp bên trên là chiếc lồng vàng trống rỗng, nói 
với người hầu rằng: 

- Hãy mang bánh không có này đến cho con ta. 

Chưa từng biết đến tiếng không có , Vương tử Anuruddha ngỡ rằng: Đây 
là loại bánh có tên không có, muốn biết là đó là loại bánh nào, Vương tử đi 
đến mở lồng vàng ra xem. Chư thiên ngự nơi kinh thành Kapilavatthu 
(Catylavệ) kinh hoàng rằng: “Chúng ta từng biết tiền thân vị Vương tử này đã 
nh đói, cúng dường phần vật thực của mình đến Đức Phật Độc giác, có phát 
nguyện: “Xin cho tôi khi còn trôi lăn trong luân hồi, đừng biết đến tiếng 
không có, xm cho tôi đừng bận tâm đến uấn đề lương thực”. Chúng ta đã 
biết rõ ước nguyện này, nay để Vương tử thấy mâm trống không, chúng ta 
không thể đến tham dự Đại hội chư thiên được và có lẽ đầu chúng ta sẽ bị rạn 
nứt thành bảy mảnh”. 

Chư thiên trong kinh thành Kaprlavatthu mang bánh chư thiên đặt vào 
mâm vàng. Khi Vương tử Anuruddha mở lồng vàng ra, mùi thơm của bánh 
lan tỏa khắp kinh thành Kapilavatthu, Vương tử Anuruddha lấy một cái bánh 
cắn ăn thử, miếng bánh đi vào miệng lập tức tan ra, hương vị ngon ngọt lạ 
thường không sao tả được. 

Vương tử suy nghĩ: “Có lẽ mẹ ta không thương yêu ta nhiều lắn, từ trước 
giớ mẹ ta chưa làm loại bánh tuyệt diệu này cho ta dùng. Kể từ nay ta không 
dùng loại bánh nào khác ngoài bánh không có này”. 

Bỏ cuộc chơi đánh cầu, Vương tử Anuruddha đi về cung điện của mẹ, đi 
đến mẹ hỏi rằng: 

- Thưa mẹ, mẹ có thương yêu con không? 

- Này Anuruddha con thân yêu, mẹ yêu quý con như người chột mắt yêu 
quý con mắt sáng còn lại của mình, hay như người quý trọng trái tim của 
mình vậy. 

- Thế sao từ trước đến giờ mẹ không làm bánh không có cho con ăn? 

Ngạc nhiên, mẹ Ngài Anuruddha hỏi người hầu, người hầu thưa lại sự 
kiện mà ông đã chứng kiến. 

Mẹ Ngài suy nghĩ: “Con ta quả là bậc đại phước, đại lộc, đã tạo nguhiệp 
lành rất lớn nên chư thiên phải mang bánh trời đến cúng dường như vậy”. 

Vương tử Anuruddha nói với mẹ rằng: 

- Thưa mẹ, kể từ nay con không dùng thứ bánh nào khác ngoài bánh 
không có. Mẹ hãy làm loại bánh ấy cho con ăn. 

Trong suốt thời gian Vương tử Anuruddha sống đời sống tại gia, mỗi khi 
Ngài cần ăn bánh, mẹ Ngài chỉ cần lấy mâm vàng, úp bên trên lồng vàng 
mang đến Ngài Anuruddha bảo rằng: “Đây là bánh không có”. Lập tức chư 
thiên trong kinh thành Kapilavatthu mang bánh trời đặt vào mâm vàng. 

XTiên sự. 
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Ngay trong hiền kiếp này, sau khi Đức Thế Tôn Kassapa viên tịch, rồi 
sau đó thế gian này vắng bóng Giáo pháp của Bậc Chánh giác. 

Khi ấy, tiền thân Ngài Anuruddha tái sinh vào một gia tộc nghèo khổ 
trong thành Saranasli, có tên là Annabhara, là người cắt cỏ cho Trưởng giả 
Sumana. Trưởng giả Sumana là người có tâm hào phóng, thường bố thí đến 
những người nghèo khổ và thường tổ chức những cuộc đại thí trong thành 
Saranast. 

Một hôm, Đức Phật Độc giác Uparittha trú ngụ ở Gandhamadana 
(Hương Sơn), Ngài an trú trong định diệt thọ tưởng 7 ngày. Sau khi xuất khỏi 
thiền diệt, Ngài đưa trí quán xét tìm người hữu duyên nên tế độ, hình ảnh 
người cắt có Annabhara lọt vào võng trí của Ngài. 

Đức Phật Độc giác Uparittha đấp y tê chỉnh tay cầm y bát theo đường hư 
không đi đến kinh thành Saranasi, Ngài đứng bên vệ đường. 

Người cắt có Annabhara cắt cỏ nơi bìa rừng rồi gánh về cho chủ. Trên 
đường về anh thấy vị Samôn đang ôm bát đứng bên vệ đường, người cắt cỏ 
đặt bó cỏ xuống, đi đến đảnh lễ vị Samôn, bạch hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, Ngài có được vật thực chi chăng? 

- Này gia chủ, ta sẽ được vật thực thôi. 

Hiểu rằng: “Ngài chưa có được vật thực”, người cắt cỏ thưa rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ đợi con một lúc. 

Y bỏ bó cỏ nơi đó chạy nhanh về nhà hỏi vợ rằng: 

- Này em, đã có vật thực cho anh chưa? 

- Thưa anh, có rồi. 

Người cắt cỏ chạy nhanh đến nơi Đức Phật Độc giác Uparittha đứng, 
thỉnh bát của Ngài, mang về nhà, nói với vợ rằng: 

- Này em, do chúng ta không tạo phước cúng dường vật thực trong quá 
khứ, nên hiện tại chúng ta phải sống vất vả phải đi tìm vật thực, Dù chúng ta 
muốn bố thí, cúng dường cũng không có gì để bố thí, cúng dường. 

Hôm nay, hạnh phúc đã đến với chúng ta, anh được gặp vị Samôn thanh 
tịnh đáng kính. Em hãy đặt phần vật thực của anh vào bát này để cúng dường 
đến Ngài đi. 

Người vợ là người có trí, suy nghĩ rằng: 

- Chồng ta đã tạo phước lành lớn, ta cũng nhân dịp này tạo phước cho 
mình vậy. 

Bà đặt phần vật thực của chồng luôn cả của mình vào bát để cúng dường 
đến Đức Phật Độc giác. Người cắt cỏ nhận bát vật thực liền đi nhanh đến Đức 
Phật Độc giác với tâm hân hoan rằng: “Hôm naụ hạnh phúc đã phát sinh đến 
ta, khi ta muôn cúng dường thì không gặp các bậc Samôn, khi ta gặp các 
Ngài thì lại không có uật cúng dường. Naụ hai điều nàu đều hiện khởi cho 
ta”. 

Sau khi cúng dường vật thực đến Đức Phật Độc giác, người cắt cỏ nói 
thêm rằng: 

- Kính thỉnh Ngài hãy ngồi nơi này để thọ thực. 

Người cắt cỏ làm sạch và bằng phẳng một nơi rồi trải tấm y choàng của 
mình làm tọa cụ, thỉnh Đức Phật ngồi trên tọa cụ thọ dụng vật thực. 

Ngài thọ dụng vật thực với o9 quán tưởng là: 

1- Gamana. Đi khất thực. 

2ˆ- Pariuesana. Tìm vật thực. 

3'- Paribhogda. Thọ dụng vật thực. 

4 Asaua. Vật thực trở nên nhơ bẩn do hoà lẫn với ấy nước bọt, đàm, 
mật, nhớt .... 

5 Nidhang. Trú nơi nhơ bẩn là dạ dày. 
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6ˆ- Aparipakka. Vật thực chưa tiêu hóa. 

7¬ Paripakka.Vật thực được tiêu hóa. 

8¬ Phala uà rissanda. Kết quả và sự đi ra khỏi thân của vật thực như: 
tiêu, tiểu. 

ø~ Makkhana. Đáng nhờm gớm. 

(Nếu tách phala và nissanda ra riêng, thì có 1o pháp. Sự quán xét o hay 
1O pháp thọ dụng vật thực này được ghi nhận trong Aharapatikula, 
Visuddhimaga, Paramattha sarupabhedam). 

Khi Đức Phật Uparittha thọ thực xong rồi, người cắt cỏ dâng nước uống 
đến Ngài cùng với nước rữa tay và nước rữa bát.Rồi đảnh lễ dưới chân Đức 
Phật Độc giác Uparittha với cách năm chỉ chạm đất, rồi ước nguyện rằng: 
“Do phước cúng đường uật thực đến Ngòi, xm cho con đừng lâm uào cảnh 
nghèo khổ, đứng nghe biết đến tiếng KHÔNG CÓ trong những kiếp sau”. 

Đức Phật Độc giác tùy hỷ phước rằng: 

Icchitam patthi tam tuyham, sabbam eva samIJJhatu. 

Sabbe purentu sankappa, cando pannaraso yatha. 

“Xm cho mọi ớc nguUện của người mau thành tựu nhanh chóng. 

Tất cả tìm kiếm của người được đầu đủ, như trăng trong ngàurằm”. 

Sau khi chúc phúc đến người cắt cỏ, rồi Đức Phật đến một cội cây cổ thụ 
gần nơi đó để thiền tịnh. 

Nàng thiên nữ trú ngụ nơi cây lọng trắng của Trưởng giả Sumana hoan 
hỷ tán thán ba lần rằng: 

Ahodanam paramadanam, Uparitthe supatthitam. 

“Ôi! bố thí thật tuuệt hảo, cúng dường đến Ngài Uparittha” 

Trưởng giả Sumana nghe tiếng tán thán của thiên nữ nên hỏi rằng: 

- Này thiên nữ, có phải nàng không thấy ta thực hành đại thí từ trước 
đến nay hay sao? Hôm nay nàng mới biết những cuộc đại thí của ta, nên mới 
tán thán đó chăng? 

- Này Trưởng giá, ta không tán thán thí sự của ông, ta tán thán sự cúng 
dường vật thực của người cắt cỏ Annabhara đến bậc đáng cúng dường (là 
Đức Phật Độc giác Uparittha) mà thôi. 

Trưởng giả Sumana suy nghĩ: “Thật kỳ diệu thay, dù ta thường xuyên bố 
thí trong thời gian dài, cũng không làm cho vị thiên nhân ngự trong nhà tán 
thán. Người cắt có Annabhara sống nương nhờ nơi ta, y chỉ cúng dường vật 
thực đến bậc đáng cúng dường có một lần lại khiến thiên nữ hoan hỷ tán 
thán. Vậy ta hãy khiến phước cúng dường của y trở thành phước của ta”. 

Trưởng giả Sumana cho gọi người cắt cỏ Annabhara đến, hỏi rằng: 

- Này Annabhara, hôm nay ngươi cúng dường vật thực đến ai vậy? 

- Thưa chủ, hôm nay tôi cúng dường phần ăn dành riêng cho tôi đến vị 
Samôn. Nhận vật thực xong, vị ấy tùy hỷ phước rồi theo đường hư không đi 
mất. 

- Này Annabhara, ngươi hãy nhận số tiền này rồi trao phần phước ấy 
đến ta đi. 

- Thưa chủ, không được đâu. 

Cho dù Trưởng giả Sumana tăng số tiền lên một ngàn kahapana (đồng 
vàng), người cắt cỏ cũng không nhận. Cuối cùng, Trưởng giả Sumana đành từ 
bỏ nỗ lực mua phước, nói rằng: 

- Thôi được, nếu ngươi không chịu nhường phần phước ấy đến ta, vậy 
ngươi hãy nhận 1.ooo kahapann rồi chia phước đến ta. 

- Thưa chủ, việc này để tôi hỏi lại thầy tôi xem sao. 

Người cắt cỏ Annabhara đi đến Đức Phật Độc giác, sau khi đảnh lễ Ngài 
xong rồi, ngồi xuống một bên hỏi rằng: 
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- Thưa Ngài, khi tạo phước rồi chia phước đến người khác, phước ấy có 
bị tổn giảm không? 

Đức Phật Dparittha dạy rằng: 

- Này thanh niên, sự chia phước đến người khác là điều tốt, phước sẽ 
tăng trưởng. Ngươi nên hiểu qua ví dụ sau: Ngươi có ngọn đèn đang cháy 
sáng, ngươi cho ngàn người khác mồi ánh lủa của ngươi sang ngọn đèn của 
họ, ngọn lửa của ngươi có vì thế mà bị hao hụt chăng? 

- Thưa Ngài, không. 

- Này thanh niên, trái lại trong căn phòng tối, có nhiều ngọn đèn cùng 
thấp sáng thì căn phòng càng sáng hơn. Do vậy, chia phước đến người khác, 
phước sẽ tăng trưởng, phước ấy không bị thối giảm. 

- Lành thay, lành thay, bạch Ngài. 

Sau khi đánh lễ đảnh lễ Đức Phật Uparittha, thanh niên Annabhara ra 
về, đi đến trưởng giả Sumana nói rằng: 

- Thưa chủ, tôi xin chia phần phước của tôi đến chủ bằng niềm tin, tôi 
không nhận số tiền 1.ooo kahapana này đâu. 

- Lành thay, lành thay, này Annabhara. Ngươi đã chia phước đến ta 
bằng niềm tin, ta cũng sẽ nhận phước ấy bằng niềm tin. Đây là số tiền 1.OOO 
đồng vàng ta tặng cho ngươi, như ta tán thán sự trong sạch của ngươi vì tâm 
ngươi không có tham lam làm nhơ bẩn. 

- Lành thay, lành thay, thưa chủ, nêu là như vậy thì tôi sẽ nhận để chủ 
được hài lòng. 

Trưởng giả Sumana nói rằng: 

- Này Annabhana, kể từ nay ngươi khỏi phải làm lụng vất vả nữa. Ngươi 
hãy dựng căn nhà ở cạnh đây, khi ngươi thiếu những vật chi hãy đến ta mà 
lấy. 

Rồi Trưởng giả Sumana đưa người cắt cỏ đến yết kiến Đức vua, khi đến 
Hoàng cung do phước hiển lộ khiến Đức vua khi nhìn thấy Annabhara liền 
chú ý đặc biệt đến anh. Trưởng giả Sumana thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, vì sao Đại vương lại nhìn chằm chằm vào người này? 

- Này Trưởng giả, vì ta chưa nhìn thấy người này vào những lần trước, 
khi Trưởng giả đi vào Hoàng cung để yết kiến ta. 

- Thưa Đại vương, người này có hành động đáng khâm phục. 

- Này Trưởng giả, người này đã làm được việc gì? 

- Thưa Đại vương, người này tuy nghèo khổ, nhưng đã từ chối ngàn đồng 
tiên vàng? 

- Này Trưởng giả, hãy nói rõ ràng sự kiến ấy đi. 

Trưởng giả Sumana thuật lại việc cúng dường cao thượng đến Đức Phật 
Độc giác Uparittha đến Đức vua, nghe xong Đức vua hoan hỷ rằng: 

- Thật kỳ diệu thay, anh ta có ngàn đồng vàng từ sự tán thán của ngươi, 
ta cũng tặng anh ta một ngàn đồng vàng để bày tỏ niềm tán thán của ta với 
việc làm của anh ta. 

Sau khi ban thưởng cho Annabhara một ngàn đồng vàng, Đức vua ban 
cho anh một khoảnh đất và cho kiến tạo một dinh thự để cho Annabhara trú 
ngụ. Vuông đất được khai quang sạch sẽ, khi đào đất để xây dinh thự, họ đào 
thấy những chum vàng được xếp chồng lên nhau, quan quân báo lại cho Đức 
vua, Đức vua ra lịnh mang kho tàng về Hoàng cung, khi vừa chạm tay vào 
chum vàng, chum vàng rơi tụt xuống và cứ thế các chum vàng chìm sâu vào 
lòng đất. Quan quân trình lên Đức vua sự kiện kỳ diệu này, Đức vua suy nghĩ: 
“Đây là phước riêng của Annabhara, không một ai có thể tước đoạt được”, 
Đức vua dạy rằng 
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- Hãy nói: “Chúng tôi làm theo lời của Annabhara, mang kho tàng này về 
cho Annabhara”. 

Kho tàng được mang về sân Hoàng cung, chất thành đống cao, người 
đứng bên này không nhìn thấy người đứng bên kia. 

Đức vua cho triệu tập các vị Đại thần đến Hoàng cung, hỏi rằng: 

- Người có đại tài sản như thế này, ta phải làm sao? 

- Thưa Đại vương, hãy phong cho người ấy tước vị Đại Trưởng giả (Maha 
dhanasetthi) và lưu dụng người ấy nơi Hoàng cung này. 

Và ngay trong ngày hôm ấy, Annabhara trở thành Đại trưởng giả trong 
thành Baranasl (Balanai), có chiếc lọng trắng 8 tâng che bên trên, đó là biểu 
tượng tước vị Đại trưởng giả. 

Cúng dường đến bậc Thánh vừa xuất khỏi Thiền diệt thọ tưởng định, có 
quả phát sinh trong vòng 7 ngày là thế đó. 

Thanh niên Annabhara kết bạn với Trưởng giả Sumana, cùng nhau tạo 
thiện sự, do lời ước nguyện nên Annabhara không hề thiếu vật thực6!). 

Trong tập Kệ ngôn Trưởng lão Tăng, Ngài Anuruddha có nói lên sự kiện 
này qua kệ ngôn: 

910- Annabharo pure asim; daliddo ghasaharako. 

Samanam patIpadesim; uparittham yasassinam. 

“Đời trước là Annabhara; nghèo khổ tự nuôi sống. 

Cúng dường đến u† Samôn, là Upartttha danh tiếng 2. 

Sau khi mệnh chung cả hai tái sinh về thiên giới, hậu thân của 
Annabhara là Thiên vương Sakka. 

Vào thời Đức Phật Gotama, hậu thân của thanh niên Annabhara là Ngài 
Anuruddha, hậu thân của Trưởng giả Sumana là Ngài Sadi Sumana chứng 
đắc Thánh quả Alahán cùng với pháp thần thông khi cạo tóc vừa xong, và 
Ngài Sadi Sumana được Đức Thế Tôn ban cho địa vị Trưởng lão (Thera) khi 
vừa được 7 tuổi®). 

2- Xm mẹ xuất gia. 

Vào thời điểm vương tử Anuruddha xin cha mẹ được xuất gia, không 
thấy kinh điển đề cập đến cha Ngài là Vương tử Amitodana, có khả năng khi 
ấy Vương tử Amitodana đã mệnh chung, nhưng trong kệ ngôn Trưởng lão 
Tăng, Ngài Anuruddha có đề cập rằng: “Pahaya matapitaro: Lìa bỏ mẹ 
cha... 1, hay đó là cách nói theo thông thường. 

Vương tử Anuruddha đi đến mẹ thưa rằng: 

- Thưa mẹ, con muốn rời nhà xuất gia sống không nhà. Thưa mẹ, hãy 
cho phép con rời nhà xuất gia sống không nhà. 

Khi được nói như thế, mẹ của Anuruddha dòng Sakya đã nói với 
Anuruddha dòng Saäkya điều này: 

- Này Anuruddha yêu dấu, các con là hai người con trai thân thương, 
quý mến, yêu dấu của mẹ. Cho dù chết đi, mẹ vẫn không muốn xa các con. 
Làm sao trong lúc con đang còn sống, mẹ lại cho phép rời nhà xuất gia sống 
không nhà được? 

Đến lần thứ nhì, ...(như trên)... 

Đến lần thứ ba, Anuruddha đã nói với người mẹ điều này: 

- Thưa mẹ, con muốn rời nhà xuất gia sống không nhà. Thưa mẹ, hãy 
cho phép con rời nhà xuất gia sống không nhà. 


&)- DhpA. câu số 382. ThagA.ii. 65. 

@)- ThagA. 910. 

3)- Xerm Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 3). 
4)- Thag. 893. Anuruddhattheragatha. 
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Vào lúc bấy giờ, Đức vua Bhaddiya dòng Sakya trị vì lãnh thổ Sakya. Và 
Đức vua là bạn của Anuruddha dòng Sakya. Khi ấy, mẹ của Anuruddha dòng 
Sakya (nghĩ rằng): “Đức uua Bhaddtua dòng Sakua nàu trị uì lãnh thổ 
Sakua là bạn của Anuruddha dòng Sakua. VỊ ấu không nhiệt tình rời nhà 
xuất gia sống không nhà†” nên đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này: 

- Này Anuruddha yêu dấu, nếu Đức vua Bhaddiya dòng Sakya rời nhà 
xuất gia sống không nhà, thì con cũng hãy xuất gia như thế. 

Sau đó, Anuruddha dòng Sakya đã đi đến gặp đức vua Bhaddiya dòng 
Sakya, sau khi đến đã nói với đức vua Bhaddiya dòng Sakya điều này: 

- Này bạn, việc xuất gia của tôi tùy thuộc vào bạn đó. 

- Này bạn, nếu việc xuất gia của bạn tùy thuộc vào tôi, hãy làm cho nó 
không còn tùy thuộc nữa. Tôi sẽ giúp bạn được xuất gia thoải mái. 

- Này bạn, hãy đi. Cả hai ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. 

- Này bạn, tôi không thể rời nhà xuất gia sống không nhà. Điều gì khác 
tôi có thể làm cho bạn thì tôi sẽ làm ngay. Bạn hãy xuất gia đi. 

- Này bạn, mẹ đã nói với tôi như vầy: “Nàu Anuruddha uêu dấu, nếu 
Đức uua Bhaddiua dòng Sakua rời nhà xuất gia sống không nhà, thì con 
cũng hãu xuất gia như thế” Này bạn, bạn đã nói lời nói này: “Này bạn, nến 
Uiệc xuất gia của bạn tùu thuộc uào tôi, hấu làm cho nó không còn tùu thuộc 
nữa. Tôi sẽ giúp bạn được xuất gia thoải mát”. Này bạn, hãy đi. Cả hai ta sẽ 
rời nhà xuất gia sống không nhà. 

Vào lúc bấy giờ, loài người nói năng chân thật, tôn trọng lời hứa. Khi ấy, 
Đức vua Bhaddiya dòng Sakya đã nói với Anuruddha dòng Saäkya điều này: 

- Này bạn, hãy chờ đợi bảy năm. Sau bảy năm, cả hai chúng ta sẽ rời nhà 
xuất gia sống không nhà. 

- Này bạn, bảy năm quá lâu. Tôi không thể chờ đợi bảy năm. 

- Này bạn, hãy chờ đợi sáu năm. ...(như trên)... năm năm. ...(như trên)... 
bốn năm. ...(như trên)... ba năm. ...(như trên)... hai năm. ...(như trên) ...một 
năm. Sau một năm, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. 

- Này bạn, một năm quá lâu. Tôi không thể chờ đợi một năm. 

- Này bạn, hãy chờ đợi bảy tháng. Sau bảy tháng, cả hai chúng ta sẽ rời 
nhà xuất gia sống không nhà. 

- Này bạn, bảy tháng quá lâu. Tôi không thể chờ đợi bảy tháng. 

- Này bạn, hãy chờ đợi sáu tháng. ...(như trên)... năm tháng. ... bốn 
tháng. ... ba tháng. ... hai tháng. ... một tháng. ... nửa tháng. Sau nửa tháng, 
cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà. 

- Này bạn, nửa tháng quá lâu. Tôi không thể chờ đợi nửa tháng. 

- Này bạn, hãy chờ đợi bảy ngày đến khi tôi trao lại vương quốc cho các 
người con trai và các người em trai xong. 

- Này bạn, bảy ngày không lâu lắm. Tôi sẽ chờ đợi®!). 

Và sáu vị Vương tử với người thợ cắt tóc Upali đi đến vườn xoài 
Anupiya, xin Đức Thế Tôn được xuất gia trong Tăng đoàn. Đức Thế Tôn chấp 
thuận lời thỉnh cầu này (lịch sử không ghi nhận Tế độ sư của Ngài 
Anuruddha là ai, trong khi Tế độ sư của Ngài Ananda là Trưởng lão 
BelatthasIsa, một trong 1.OOO vị của nhóm Trưởng lão Uruvela Kassapa. 

Cần ghi nhận rằng: Trong nhóm sáu vị Vương tử có Vương tử Devadatta, 
Đức Thế Tôn biết rõ: “Devadatta sau này sẽ phản lại Đức Thế Tôn”, do đó 
Ngài không trực tiếp truyền giới đến sáu vị Vương tử. 

Mặt khác, nghi thức thọ giới Tỳkhưu khi ấy như thế nào?Và nghi thức 
thọ giới Tỳkhưu như thế nào? Bằng nghi thức cho thọ Tam quy chăng? Nghi 


6)~ ĐĐ Indacanda (d). Luật Tiểu phẩm II (Cullavagga II), số 339 — 340. 
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thức thọ trì Tam quy để được xuất gia thọ giới Tỳkhưu đã được Đức Thế Tôn 
cho phép trước đây®), nghi thức này được dùng cho Thái tử Rahula xuất gia 
Sadi, nhưng nghi thức mới cho xuất gia thọ giới Tỳkhưu không thấy được đề 
cập đến. Mãi đến khi Ngài Radha xuất gia thọ giới Tỳkhưu bằng Tam quy 
được Đức Thế Tôn bải bỏ và thay thế bằng nghi thức Tứ tác bạch Tuyên ngôn 
(sđd, số 85), phải chăng trước đó nghĩ thức thọ giới Tỳkhưu nghĩ thức bằng 
Tam quy vẫn được áp dụng?). 

Khi được xuất gia vào Tăng đoàn, vào lần an cư mùa mưa đầu tiên, Ngài 
Anuruddha theo Đức Thế Tôn đến thành RaJagaha (Vương xá), an cử mùa 
mưa nơi Đại tự Trúc Lâm (Veluvanavihara). Theo Tạng Luật, sau ba tháng an 
cư mùa mưa này, Ngài Anuruddha chứng đạt tám thiền chứng cùng với Thiên 
nhãn minh (dibbacakkhu)®). 

Tự hào với thành quả của mình, Ngài Anuruddha đi đến trình bày với 
Ngài Sariputta (XáLợiPhất) rằng: 

Idhaham, avuso sarIputta dibbena cakkhuna visuddhena 
atikkantamanusakena sahassam lokam olokemi: 

SThưa Hiến giả Sariputta, ở đâu uới thiên nhân thanh tịnh siêu nhân, 
tôi có thể thấu rõ một ngàn thế giớr”. 

Araddham kho pana me viriyam asallinam, upatthita sat asammuttha , 
passaddho kayo asaraddho, samahitam cittam ekaggam: 

“Phấn chấn (araddham) là tính tấn của tôi, không có thụ động 
(asalhnam), ghi nhận uững uàng không có loạn động, tâm được khinh an 
không có cuồng nhiệt (asaraddho), tâm được định tỉnh nhất tâm”. 

Atha ca pana me nanupadaya, asavehi cittam vimuccatf”i: 

Tuụ uậu, tâm của tôi uẫn còn nắm giữ, chưa được giải thoát khỏi các ô 
nhiễm”. 

Ngài Sariputta đã khiển trách rằng: 

- Này Hiền giả Anuruddha, Hiền giả suy nghĩ như sau: 

* Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi có thể thấy rõ một ngàn thế 
giới. Đâu là kiêu rạn của Hiền giả ( idam temanasmim). 

- Này Hiền giả Anuruddha, nếu hiền gả suy nghĩ như sau: 

*Phấn chấn (araddham) là tỉnh tấn của tôi, không có thụ động 
(asallinam), niệm được an trú không có thất niệm, tâm được khinh an không 
có cuồng nhiệt(asaraddho), tâm được định tỉnh nhất tâm. Đây là phóng 
dật của Hiền giả (idam te uddhaccasmin)). 

- Này Hiền giả Anuruddha, Hiền giả suy nghĩ như sau: 

* Tuy vậy, tâm của tôi vẫn còn nắm giữ, chưa được giải thoát khỏi các ô 
nhiễm”. Đây là hối tiếc của Hiền giả (idam te kukkuccasmim). 

Lành thay, nếu Hiền giả Anuruddha đoạn trừ ba pháp này, không tác ý 
ba pháp này, hãy chú tâm vào giới bất tử (amataya dhãtuyä cittam 
upasamharati”ti)G). 

Tiếp theo, Ngài Sariputta (XáLợiPhất) giảng pháp quán đến Ngài 
Anuruddha. 

Nghe theo lời dạy của Ngài Sariputta, Tôn giả Anuruddha đi đến 
PacInavamsadaya trong xứ Ceti, đó là khu rừng rậm nằm về hướng Đông của 
thành phố Ceti. Nơi khu rừng này, Ngài Anuruddha nõ lực hành pháp, chống 
lại phiền não hôn trầm bằng cách đi kinh hành, sau 15 ngày thân Ngài rất 
mệt mỏi, Ngài đi đến bụi tre ngồi dưỡng sức nơi bụi tre, trong khi ngồi 


6)~- Xem ÐĐÐ Indacanda (d). Luật Đại phẩm I (Mahavagga ]), số 34. 

@)~- ĐĐ Indacanda (d). Luật Tiểu phẩm II (Cullavagga II), số 344. Có sách ghi rằng: “Ngài chứng đạt 
Thánh quả Bất Lai cùng với thiên nhãn thông”. 

G)- A1. 281. 
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dưỡng sức, 7 pháp suụ nghiệm của bậc đạt nhân (mahapurisa vitakka) khởi 
lên trong tâm Ngài như sau: 

1- Applcchassayam dhammo, nayam dhammo mahicchassa. 

“Pháp nàu có cho người ít ham muốn, pháp nàu không có cho người 
nhiều nhiều ham muốn”. 

2- Santutthassayam dhammo, nayam dhammo asantutthassa. 

“Pháp này có cho người biết đủ, pháp này không có cho người không 
biết đủ”. 

3- Pavivittassayam dhammo, nayam dhammo sanganIkaramassa. 

“Pháp nàu có cho người sống nơi thanh uẳng, pháp nàu không có cho 
người tra thích hột chúng”. 

4- Araddhaviriyassayam dhammo, nãyam dhammo kusitassa. 

“Pháp nàu có cho người tỉnh cần, pháp nàu không có cho người biếng 
nhác”. 

5- Upatthitassatissayam dhammo, nayam dhammo mutthassatissa. 

“Pháp nàu có cho người an trú ghi nhận (niệm), pháp nàu không có 
cho người dao động”. 

6- Samahitassayam dhammo, nayam dhammo asamahitassa. 

“Pháp nàu có cho người thiên tịnh, pháp nàu không có cho người 
không thiên tịnh”. 

7- Paññavato ayam dhammo, nayam dhammo duppaññassa” ti. 

“Pháp nàu có cho người có trí, pháp nàu không có cho người ác trí”. 

Giỏi thích. 

Pháp (dhamma). Ở đây chỉ cho o pháp Siêu thế là: Bốn Thánh đạo, bốn 
Thánh quả và Nípbàn. 

Ít ham muốn (appicchä). Gọi là ít ham muốn có bốn là: 

a- Paccaua appiccha: Ít ham muốn uật dụng. 

Bốn nhu cầu cần thiết trong sự sống của vị Samôn là: Vật thực, y phục, 
sàng tọa (hay chỗ trú ngụ) và dược phẩm trị bịnh. 

Ít ham muốn uật dụng.Là không mong cầu được cho những vật dụng 
tốt hay quá nhiều, chỉ thọ dụng những gì có được, đồng thời chỉ nhận vừa đủ. 

b- Adhigama appiccha. Ít ham muốn (d) đạt đến. Là không tỏ lộ những 
pháp thượng nhân nhất là Thánh quả Siêu thế mà mình đã chứng đạt được, 
để được người khác tôn sùng sính trọng. Như Trưởng lão Majjhantika không 
tỏ lộ cho người khác biết về sự thành tựu Thánh quả Alahán cùng với năng 
lực thần thông của mình. 

*XTrưởng lão Maj?hantika. 

Là vi Trưởng lão Alahán có thần thông, nhưng Ngài không tỏ cho a1 biết 
năng lực Siêu thế lẫn tục thế của mình. Ngài là vị giữ hạnh Adhigama 
appicchaŒ. Trong buổi lễ Lạc thành tự viện Asdoka, Ngài được mời đến 
tham dự, nhưng y và bát của Ngài chỉ đáng giá một phần tư đồng tiền. Thính 
chúng dự lễ Lạc thành tự viện có ý khinh thường Ngài, nghĩ rằng: “Đây là vị 
Tykhưu già nghèo khổ”, nên bảo Ngài hãy đứng bên ngoài vòng Tự viện. 

Khi dâng vật thực cúng dường đến vị Tăng trưởng (Sanghathera), thân 
hình Ngài lún dần xuống đất, tựa như bị đất rút, rồi Ngài nổi lên, ngồi trên 
bảo tọa trang trọng, thọ nhận phần vật thực cúng dường cho vị Trưởng lão 
cao nhất trong buổi lễ, vì chỉ có Ngài mới xứng đáng nhận lãnh phần vật thực 
này®!). 


@- SnA. ïi. 494; DA. iii. 1061, nhưng trong AA. ¡. 263 Ngài được gọi là Majjhantika-Tissa. 
(2)~ AA. i. 43; MA. ¡. 350. 
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Ngài là vị tụng Tuyên ngôn (kammavaca) trong lễ thọ giới Tykhưu của 
Thái tử Mahinda (con trai của vua Asoka - ADục)©), 

Khi cuộc Kết tập Phật ngôn III kết thúc, Ngài được cử đi hoằng pháp ở 
Kasmira-Gandhara. Nơi vùng đất này, Ngài dùng thần thông thu phục Rắn 
chúa Aravala rồi thuyết lên pháp thoại tế độ Rắn chúa Aravala cùng 8o ngàn 
rắn tùy tùng nương nhờ Tam Bảo; cũng trong thời pháp thoại này có Dạxoa 
Pandaka, vợ là nữ Dạxoa HarIta cùng 500 người con trai chứng đạt Thánh 
quả Dự Lưu. Tiếp theo Ngài thuyết lên kinh Asivisopama sutta cho đại 
chúng, rồi truyền quy giới cho 8o ngàn chúng sinh®), 

Kinh Trưởng lão Majjhantika thuyết được dẫn trong phần luận của 
Sarabhanga JatakaG), 

*Kỉnh Astuisopama (Rắmn độc). 

Có thể đó là kinh Asivisa, kinh Asivisa lại có hai bài là: 

q- As†uisq sutta (1). 

(Tóm lược như sau): Một thời Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Jetavanavihara 
(Đại tự KyViên) gần thành Savatthi (Xávệ), Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳykhưu 
rằng: 

- Có bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt 
(ghoravisa), một người muốn sống không muốn chết, muốn lạc ghét khổ; 
phải luôn luôn chăm sóc cho chúng, thỉnh thoảng phải cho chúng ăn, thỉnh 
thoảng phải tắm cho chúng, thỉnh thoảng phải cho chúng vào huyệt (để ngủ) 
(samvesetabba). Vì nếu một trong bốn con rắn này nổi giận thì người ấy đi 
đến chết hay đau khổ gần như chết. 

- Sợ rắn độc, người ấy chạy trốn bốn con rắn độc, nhưng bị 5 kẻ sát nhân 
rượt đuổi theo. 

- Sợ rắn độc, sợ năm kẻ sát nhân, người ấy lại chạy trốn, lại có kẻ thứ 6 
cướp nhà, giết người, cầm kiếm đơ lên rượt theo. 

- Sợ rắn, sợ kẻ sát nhân, sợ kẻ cướp nhà, giết người; người ấy lại chạy 
trốn. Đến ngôi làng trống vắng, nơi mà mọi thứ đều rỗng không. Người ta nói 
với người ấy rằng bọn cướp phá làng sẽ đến. 

- Người ấy chạy trốn nữa, đến một đầm nước lớn mà bờ bên này đầy 
hiểm nguy và bờ bên kia an lành. Nhưng không có thuyền bè hay cầu đi qua, 
người ấy tom góp cỏ cây làm bè. 

- Nhờ có chiếc bè, người ấy cố gắng dùng tay chân bơi bè vượt qua bờ 
bên kia an toàn. 

Ý nghĩa. 

- Bốn con rắn độc đồng nghĩa bốn nguuên tố lớn (mahabhuta) là: Đất 
(pathivi), nước (apo), lửa (teJo) và gió (vayo). 

- Năm kẻ sát nhân đồng nghĩa năm thủ uấn (upadanakkhandha), đó là: 
Sắc, thọ, tưởng, hành và thức thủ uẩn.. 

- Kẻ cướp nhà, giết người với ngọn kiếm dơ lên đồng nghĩa dục tham 
(nandiraga). 

- Ngôi làng trống vắng đồng nghĩa sáu xứ bên trong (ajJj]hattikayatana), 
đó là: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. 

- Bọn cướp đến phá làng đồng nghĩa sớu xứ bên ngoài (bahirayatana)), 
đó là: Sác, thinh, vị, mùi, xúc và pháp. 

- Đầm nước lớn đồng nghĩa bốn giòng nước mạnh (ogha), đó là: dục, 
hữu, tà kiến và vô minh. 


6)- Mhv. v. 207; Sp. 1. 51; Dpv. vii. 24. 
©@)- Mhv. xii. 3, 9 ; Šp. i. 64 ; Dpv. vi. 4; Mbv. 113; bản Tây Tạng xem Rockhill, op. ct. 167. 
G)- JA. V. 142. 
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- Bờ bên này đầy hiểm nguy đồng nghĩa thân kiến (sakkayaditthi). 

- Bờ bên kia an toàn đồng nghĩa Nípbàn (NÑIbbana). 

- Chiếc bè đồng nghĩa Thánh đạo tám nhánh. 

- Cố gắng dùng tay chân bơi bè đồng nghĩa tỉnh tấn (viriya)©). 

Có khả năng Ngài Majjhantika dùng bài kinh này thuyết giảng đến đại 
chúng ở xứ Kasmira Gandhara. 

*Kinh Astuisa (2). 

Có bốn loại rắn trên đời: 

- Có nọc độc nhưng không ác độc (agataviso na ghoravIso). 

- Ác độc nhưng không có nọc độc. 

- Có nọc độc và ác đôc. 

- Không có nọc độc cũng không ác độc. 

Cũng vậy, có bốn hạng người trên đời: 

- Có người rất mau phẫn nộ nhưng phẫn nộ không lâu dài. 

- Có người không mau phẫn nộ nhưng phẫn nộ tồn tại lâu dài. 

- Có người mau phẫn nộ và phẫn nộ tồn tại lâu dài. 

- Có người không mau phẫn nộ và phãn nộ không tồn tại lâu dài). 

e- Pariuatti appiccha. Ít ham muốn ( do) thành tựu. 

Là không tỏ lộ sự thành tựu của mình nhất là năng lực hiểu biết của 
mình, cho dù là vị thông thuộc Tam Tạng, nhưng vẫn tỏ ra ngu ngơ, điển 
hình là Trưởng lão Tissa ngụ ở Saketa. 

XTInưởng lão Tỉssa. (Tóm gọn như sau). 

Trưởng lão trú ngụ nơi thành phố Saketa, nơi đây có rất đông các vị 
Tkhưu cùng các cận sự có hội chúng rất đông, tuy Ngài làu thông Tam Tạng 
nhưng khuynh hướng của Ngài là thường an trú trong thiền tịnh. 

Khi các Tykhưu hay các cận sự thỉnh Ngài giảng giải về Kinh điển, Ngài 
đáp rằng: 

- Này các vị, tôi không có thời g1an. 

Nhiều lần bị Ngài từ chốt, nên có người châm biếm rằng: 

- Ngài không hề có thời gian, thậm chí không có thời gian để chết. 

Nghe vậy, Ngài Tissa liền rời khỏi hội chúng ở Saketa đi đến trú ngụ nơi 
Tự viện Kanikaravalikasamudda, Ngài sống nơi đây suốt ba mùa an cư. Ngài 
như vị Tỳkhưu không hiểu biết, không được ai biết đến, Ngài luôn thực hiện 
phận sự của mình đối với các vị đồng phạm hạnh, dù rằng những vị ấy là vị 
cao hạ hơn Ngài, ngang bằng hay thấp hạ hơn. 

Sau khi mãn mùa an cư thứ ba, vào ngày trăng tròn tháng Assavija 
(tháng o — 1o đÌ), vào địp lễ Pavarana - Uposatha (Tự Tứ- Bốtát). giữa hội 
chúng Tăng Ngài Tụng Giới bổn (Patimokkha slla) rất thông suốt. làm mọi 
người kinh ngạc và đã tung lên hư không những vật đang có trên đầu để tán 
thán Ngài. Ngài đã gây sững sốt tạo ra tiếng vang lớn đến hội chúng Tăng, 
ngại mọi người biết “ đây là vị đã tụng Giới bổn đêm qua”, Ngài lặng lẽ quay 
trở lại chỗ ngụ khi trước của mình, nơi kinh thành Saketa. 

d- Dhutanga appiccha. Ít ham muốn (d) hành pháp. 

Là không muốn cho người khác biết sự tỉnh cần hành pháp của mình. 
Như có câu cvhuyện sau: 

Có hai anh em cùng xuất gia Tỳykhưu, trú ngụ nơi đồi Cetiya, vị Tỳkhưu 
anh thọ trì Dhutanga (Đầuđà) hạnh nhất tọa thực. 

Có lần vị Tỳkhưu em đi đến trú xứ của anh, trên đường đi có người nông 
dân cúng dường đến vị Tỳkhưu em cây mía. 


@)- S.1v. 172, 
(2)~ A.11. 11O. 
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Khi đến trú xứ của anh, vị Tỳkhưu em mời anh dùng mía, người anh từ 
chối rằng: 

- Thôi được rồi, này em. 

- Thưa anh, vì sao thế? 

- Vì đã dùng xong, đã xúc miệng rồi. 

Tkhưu em hỏi rằng: 

- Thưa anh, có phải anh thực hành hạnh Dhutanga hạnh nhất tọa thực 
chăng?. 

Dù thực hành hạnh Dhutanga này đã 50 năm, nhưng không muốn em 
mình biết nên vị ấy nguyện xả hạnh Dhutanga. Dùng mía, sau khi người em 
về, vị ấy xúc miệng và nguyện thọ trì hạnh dhutanga trở lại. 

(Những đoạn giải về bốn hạng appiccha được ghi trong Sớ giải 
Anguttara nikaya (Tăng chi kinh- quyển IIT), các mẫu chuyện được ghi trong 
tập Sớ giải Majjhima nikaya (Trung bộ kinh - quyển]TI). Trong tập Sớ giải 
Trung bộ kinh (q II) có nhiều chỉ tiết hơn nữa về 3 loại iccha (ham muốn), 
bốn appicchata (ít ham muốn), 12 loại sanfosa (biết đủ). 3 loại paviveka (độc 
cư), 5 lọai samsagga (xúc chạm) ....) 

Nhưng Ngài Anuruddha chưa thể vượt qua chướng ngại cuối cùng để 
chứng đạt Thánh quá Alahán. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú ngụ nơi núi Sumsumara, nơi rừng 
Bhesakala của xứ Bhagga®, Với tâm mình, Đức Thế Tôn biết được khó khăn 
của Anuruddha, khi ấy Tôn giả Anuruddha đang suy gẫm đến 7 niệm của bậc 
đại nhân, Đức Thế Tôn dùng thần lực đến viếng Tôn giả Anuruddha và dạy 
cho Tôn giả pháp niệm thứ 8 của bậc đại nhân là: 

8- Nippapañcaramassayam dhammo nippapañcaratino, nayam 
dhammo papañcaramassa papañcaratino”tI. 

“Pháp nàu để cho người không tra ảo kiến (nippapañcarama), không 
thích ảo kiến; pháp nàu không phải để cho người 0ui uới ảo kiến, thích ảo 
kiến”), 

Rồi theo lời dạy của Đức Thế Tôn , Tôn giả Anuruddha an cư mùa mưa ở 
Pacinavamsadaya®), nỗ lực hành pháp theo 8 pháp niệm của bậc Đại nhân và 
Ngài chứng đắc Thánh quả Alahán(2. Như vậy, trong lần an cư mùa mưa thứ 
ba của Đức Thế Tôn (Tần an cư mùa mưa thứ 2 của Tôn giả Anuruddha) Tôn 
giả Anuruddha thành tựu được Thánh quả Ala hán. 

Trong tập Kệ ngôn Trưởng lão Tăng (Theragatha), Ngài Anuruddha có 
tường thuật lại 7 pháp của bậc Đại nhân mà Ngài suy tư được, như sau. 

8o8- MahIiccho ca asantuttho; samsattho yo ca uddhato. 

Tassa dhamma 1me honti; papaka samkilesika. 

“Nhiều ham muốn, không biết đủ; tra giáo du uà loạn động. 

Những pháp nàu thuộc uề; ác xấu, đầu ô nhiễm”. 

8oo- Sato ca hoti appIecho; santuttho avighatava. 

PavIivekarato vitto; nieeamaraddhavrriyo. 

“Ghi nhận, ít ham muốn; biết đủ, không háo động. 

Thích thanh uắng, hân hoan; thường tỉnh cần nỗ lực”. 

9OO- Tassa dhamma I1me honti; kusala bodhipakkhika, 

Anasavo ca so hoti; 1ti vuttam mahesina. 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4) - xứ Bhagga. 

@)- Papañca. Đây là một thuật ngữ, chỉ cho những gì trừu tượng, không có thực tính rõ ràng, tuy hình 
thức giống như thật mà không phải thật, Ví như bóng trăng dưới đáy hồ, tuy hình thức như mặt 
trăng nhưng không thật sự là mặt trăng. 

@)- A.iv. 228. 

@)- AA. 1v. 108-9. 
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“Những pháp nàu khi có mặt, là thiện dẫn đến giác ngộ. 

Và ưị ấu không ô nhiễm; Đại ẩn sĩ nói thế”. 

9o1- Mama sankappamaññaya; sattha loke anuttaro. 

Manomayena kayena; iddhiya upasankamI. 

“Biết rõ tâm ta như uậu; Bậc Đạo sư uô thượng thế gian. 

Với thân do ú tạo; uới thần thông, Ngài đến uới ta”. 

9o2- Yada me ahu sankappo; tato uttarI desayl. 

NÑippapañcarato buddho; niIppapañcamadesayl. 

“Ta suụ gẫm những gì; Ngài giảng giải tất cả, 

Đức Phật không thích ảo kiến0),Ngài giảng không ảo kiến”. 

9o3- Tassaham dhammamaññaya; vihasim sasane rato. 

Tisso vIJJa anuppatta; katam buddhassa sasanam. 

“Thông hiểu pháp, ta hân hoan; uui thích trú trong lời dạu. 

Ba Minh chứng đạt được,; lời Phật dạu làm xong 2). 

3- Hạnhlành của Ngài Anuruddha. 

œa- Tính hòa rrhã, 

Trong Kinh điển, Ngài Anuruddha được xem như Tỳkhưu đồng phạm 
hạnh trung tín dễ mến, rất thương kính Đức Thế Tôn, thương yêu những 
người trong thân tộc cùng với các bậc đồng phạm hạnh. 

Ngược lại, Ngài cũng được mọi người thương mến, trong những cuộc hội 
họp, Ngài thường ngồi gần Đức Thế TônG), điều này cho thấy Ngài có địa vị 
cao trong Tăng đòan. 

Bài kinh Nalakapana sutta, do Đức Thế Tôn thuyết tại rừng Palasa trong 
làng Nalakapana, giữa hội chúng Tykhưu có danh tiếng như: Tôn giả 
Anuruddha, Tôn giả Nandiya, Tôn giả Kimbika, Tôn giả Bhagu, Tôn giả 
Kundadhana, Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda và một số Tôn giả danh tiếng 
khác. Đức Thế Tôn ba lần hỏi rằng: 

- Này các Tkhưu, các thiện gia nam tử ấy, vì lòng tin Ta đã xuất gia, từ 
bỏ gia đình sống không gia đình. Này các Tykhưu, các vị Tỳkhưu ấy có hoan 
hỷ trong Phạm hạnh không?. 

Nhưng các Tykhưu ấy giữ im lặng. Và Đức Thế Tôn hỏi ngay Ngài 
Anuruddha rằng: 

- Này các Anuruddha(), các ngươi có hoan hỷ trong Phạm hạnh không? 

Ngài Anuruddha đại diện cho tất cả các vị Tỳkhưu trả lời rằng: 

- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con hoan hỷ trong Phạm hạnh. 

Và Đức Thế Tôn tiếp tục thuyết vê những ô nhiễm (asava) mà Ngài đã 
đoạn tận, những lợi ích mà các Tỳkhưu đệ tử thành đạt được. Khi nói về cảnh 
giới tái sinh của hàng Tứ chúng, Ngài nói lên sự thật, không vì mục đích 
lường gạt, nịnh hót, được lợi lộc, được trọng vọng, Đức Thế Tôn tuyên bố 
cảnh giới tái sinh của Tứ chúng chỉ với mục đích: “Người nghe được an lạc 
lâu đài”. Khi Ngài tuyên bố: “VỊ Tỳkhưu có giới như vậy, có trí như vậy, đã an 
trú chánh trí như vậy”, người nghe nhớ đến những điều ấy, chú tâm trên sự 
thật sẽ được lợi ích an lạc lâu dài®). 

Bản Sớ giải có giải thích: “Sở dĩ các vị Tykhưu im lặng, vì trong hội 
chúng ấy Ngài Anuruddha là trưởng, vì tôn kính Ngài Anuruddha nên các vị 
Tykhưu không dám trả lời trước Ngài Anuruddha. Hiểu được điều này nên 


&)- Papañca. 

@)- Thag. 8o8 — oo3. Anuruddhattheragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Anuruddha). 

@)- Bu. v. 6O. 

4)- Chữ Anuruddha được viết với số nhiều (Anuruddha) là chỉ cho các Tỳkhưu, trong đó Ngài 
Anuruddha là người đứng đầu 

@)~ M.ii. Nalakapanasuttam (Kinh Nalakapana). 
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Đức Thế Tôn hỏi thắng Ngài Anuruddha. Và xem như Ngài Anuruddha đại 
diện các vị Tỳkhưu trả lời câu hỏi Đức Thế Tôn, nên Anuruddha được viết 
theo số nhiều là Anuruddha”. 

Khi các vị Tykhưu ở kinh thành Kosambi chia rẽ nhau, Đức Thế Tôn đến 
hòa giải, nhưng các Tỳkhưu này ngoan cố không nghe lời dạy của Đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn lặng lẽ từ bỏ kinh thành Kosambi ra đi. Đức Thế Tôn đến 
làng Balakalonakara thăm Ngài Bhagu, rồi Đức Thế Tôn tiếp tục đi đến 
PacInavamsadaya là nơi cư ngụ của ba vị Trưởng lão: Anuruddha, Nandiya 
và Kimbila. Người giữ vườn thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến, đã nói rằng: 

“Này Samôn, chớ có vào khu vườn này. Có ba thiện gia nam tử ưa thích 
yên tịnh (attakamanIp3)©) trú tại đây, chớ có phiền nhiễu các vị ấy”. 

Tôn giả Anuruddha nghe người giữ vườn nói như thế với Đức Thế Tôn, 
liền đi đến nói với người giữ vườn rằng: 

- Này người giữ vườn, chớ có ngăn chận Đức Thế Tôn. Thế Tôn là Bậc 
Đạo sư của chúng tôi đã đến. 

(Đoạn kinh trên cho thấy, ba Tôn giả này được người giữ vườn thương 
kính). 

Trong duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Upakkilesa (Tùy 
phiền não). Nội dung bài kinh này Đức Thế Tôn nói về vị ngọt của sự sống 
hòa thuận, khắc phục những chướng ngại và triển khai thiền quán. 

Trong bài kinh này, nói lên sự sống hòa thuận giữa ba vị Trưởng lão, đã 
sống từ bỏ tâm rmnình, thuận theo tâm người. 

Khi ấy có cả ba vị Tôn giả, nhưng Đức Thế Tôn hỏi Ngài Anuruddha 
rằng: 

- Này Anuruddha, các ngươi có được an lành không? Có được sống an 
vui không? Đi khất thực có không mệt mỏi không? ... 

Dường như bài kinh này Đức Thế Tôn thuyết lên chú trọng đến Ngài 
Anuruddha, vì khi dứt bài kinh chỉ có Ngài Anuruddha hoan hỷ với lời dạy 
của Đức Thế Tôn, còn hai vị kia thì không thấy đề cập đến®). 

Hai bài kinh trên cho thấy Đức Thế Tôn có tâm thương mến và xem 
trọng Tôn giả Anuruddha. 

Ý này cũng được tìm thấy trong bài kinh Cũ]agosinga (Rừng Sừng bò 
tiểu kinh)G®) 

Nội dung bài kinh cho biết ba vị: Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya 
và Tôn giả Kimbila chứng đạt được Điệt thọ tưởng định, 

Phần cuối kinh có đề cập đến cuộc yết kiến của Dạxoa DIgha. Dạxoa tán 
thán chư vị rằng: 

- Bạch Thế Tôn, thật lợi ích thay cho dân xứ VaJj! Thật kéo lợi ích thay 
cho dân xứ VaJjJI,vì Thế Tôn Bậc AlaHán Chánh Đăng Giác ở đây, và cả ba vị 
Thiện nam tử: Tôn giá Anburuddha, Tôn giả Nandliya, Tôn giả Kimbila ở đây. 

Và tiếng thán thán này được lan truyền đến tận Phạm thiên giới. 

b- *Ngăm odi nghỉ rrằm 0à không ngủ. 

Sau khi sống đời Phạm hạnh, suốt 55 năm Ngài Anuruddha không hề 
nằm và hai mươi lăm năm đầu Ngài Anuruddha không hề ngủ, như Kệ ngôn 
Trưởng lão Tăng ghi nhận: 

904- Pañcapaññasavassanl; yato nesaJJiko aham. 

PañcavIsativassaml; yato middham samuhatam. 

“Suốt năm mươi lăm năm; ta không hề nằm. 


0)- Attakamamipa. Nghĩa đen là “hoan hỷ với cái tôi”, nghĩa bóng là: “Ưa thích yên tịnh”. 
©)- M.iii. Upakkilesasuttam. (Kinh Tùy phiền não). 
G)- M.1. Kinh số 31. 


7O 


Trong hai mươi lăm năm; đứt la sự ngủ nghỉ). 

Bản Sớ giải giải thích: Trong 30 năm còn lại của tuổi thọ, Ngài 
Anuruddha chỉ ngủ vào canh chót), 

Nhưng thời điểm Ngài Anuruddha thọ trì hạnh dhutanga (Đầuđà) “ngăn 
oai nghi nằm” là vào lúc nào? Là từ khi xuất gia, vì pháp môn Dhutanga là 
pháp môn hổ trợ cho thiền tịnh và Ngài Anuruddha rất tỉnh cần trong thiền 
tịnh, trong mùa an cư đầu tiên nơi thành Rajagaha (Vương xá), Ngài 
Anuruddha chứng đạt tám thiền chứng cùng Thiên nhãn thông. 

Trong tập Kệ ngôn Trưởng lão Tăng, Ngài Anuruddha có tự thuật: 

8o2- Pahaya matapitaro; bhagim ñatibhataro. 

Pañca kamagune hItva; anuruddhova Jhayatu. 

“Lìa bỏ mẹ cha; bỏ em gái cùng anh trai. 

Bỏ năm dục tăng trưởng; ANqLuật tu thiên”. 

Vì kiếp trước là Thiên vương Sakka (ĐếThích), kiếp kế là Vương tử 
Anuruddha nên Ngài rất thích ca múa. 

8o3- Sameto naccagrItehI, sammatalappabodhano; 

Na tena suddhimaJJhagam ; marassa visaye rato. 

“Sống đắm nhiễm múa ca; với tiếng đàn, tiếng kèn. 

Do uậu không đạt được; con đường giữa an tịnh. 

Vì rằng ta ưa thích; trong lãnh uực của ma”. 

Và Ngài nỗ lực chế ngự những nhược điểm ấy. 

894- Etañca samatikkamma; rato buddhassa sasane; 

Sabbogham samatikkamma; anuruddhova Jhayati. 

“Và ta uượt qua tất cả; uui thích lời Phật dạu. 

Vượt ra mọi dòng nước cuốn; ANaLuật tu thiên”. 

8o5- Rupa sadda rasa gandha; photthabba ca manorama. 

Ete ca samatikkamma; anuruddhova Jhayatl. 

“Sắc, thỉnh, uị, mùi hương; uà xúc đáng hài lòng. 

Vượt qua tất cả chúng; ANqLuật tu thiên”). 

Như vậy Ngài Anuruddha sống trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn là 55 
năm (25 năm đầu không ngủ, 3o năm còn lại chỉ ngủ vào canh chót), lịch sử 
không ghi nhận tuổi thọ của Ngài Anuruddha là bao nhiêu. 

Kinh điển Bắc truyền có ghi chép rằng: “Khi Bồtát Siddhattha (SĩĐạtTa) 
được 16 tuổi, để cưới cô công nương kiều diễm Yasodhara, Bồtát Siddhattha 
phải thi tài với các Vương tử dòng Sakya (ThíchCa). Trong các Vương tử dòng 
Sakya (ThíchCa) tranh tài cùng Thái tử Siddhattha có Vương tử Anuruddha; 
nếu sự kiện này có thật, thì Vương tử Anuruddha tối thiểu cũng phải bằng 
tuổi Đức Thế Tôn và Ngài Anuruddha viên tịch tối thiểu cũng phải vào lúc 95 
tuổi thọ. 

Tuy nhiên, có khả năng Ngài Anuruddha lớn tuổi hơn Đức Thế Tôn, vì 
rằng Ngài là bạn thân của Đức vua Bhaddiya. Vương tử Bhaddiya được vua 
Suddhodana đề cử thay Ngài điều hành quốc độ khi Ngài vắng mặt do già yếu 
cùng bịnh tật, điều này cho thấy Ngài Bhaddiya cao tuổi nhất trong 6 vị Tử 
Hoàng dòng Sakya xuất gia nơi rừng xoài Anupita, kế đến là Ngài 
Anuruddha. 

Theo bán Sớ giải Lịch sử chư Phật (Buddhavamsa atthakatha) của Nam 
truyền thì không có sự tranh tài giữa các Vương tử với Bồtát Siddhattha. 


@)- Thag. oo4. Anuruddhattheragatha. 
@)- ThagA, II. 72. 
)- Thag. 892, 8o4, 8o5. Anuruddhattheragatha. 
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Tương truyền, khi Bồtát Siddhattha được 16 tuổi, Đức vua Suddhodana 
(Tịnh Phạn) muốn làm lễ Tôn vương cho Thái tử Siddhattha, vì Đức vua 
Suddhodana muốn chứng kiến bờ cối của đất nước được mở rộng, vì theo lời 
tiên đoán của các Bàlamôn thông thái, Thaaí tử Siddhattha sẽ là vị Chuyển 
Luân vương khi sống đời sống tại gia. Theo phong tục thời ấy, Thái tử 
Siddhattha phải thành lập gia thất (xem như đã trưởng thành) mới được làm 
lễ Tôn vương, nhưng thông điệp kén vợ cho Thái tử Siddhattha đã bị các gia 
tộc dòng ThíchCa từ chối, họ nói rằng: “ VỊ Thái tử này có thân hình rất xinh 
đẹp, nhưng chẳng biết nghiệp nghệ gì. Không có khả năng nuôi dưỡng và gì 
giữ vợ con. Chúng ta không gả con gái cho vị Thái tử ấy”. 

Nghe những lời này, vua Suddhodana đi đến gặp Thái tử Siddhattha, 
thuật lại cho Thái tử biết những lời của Hoàng tộc Thích Ca, Thái tử 
Siddhattha hỏi: 

- Con phải trình diễn nghiệp nghệ nào? 

- Này con thân yêu, con phải trình diễn nghệ thuật bắn cung, vì dòng 
ThíchCa là dòng chiến sĩ. 

- Con phải làm sao? 

- Con hãy căng được dây cung có sức nặng bằng 1.ooO người khiêng. 

- Thưa cha, điều đó được thôi. 

Trước toàn thể cư dân thành Kapilavatthu, Thái tử Siddhattha kéo căng 
dây cung của chiếc cung có sức nặng bằng 1.OOO người khiêng, đồng thời 
Ngài trổ tài thiện xạ. Dây cung kéo căng ra rôi buông ra, tiếng bật của dây 
cung vang lên như tiếng sấm, là kinh động cả kinh thành Kaprlavatthu. 

Tiếp theo, theo lời yêu cầu của Đại chúng, Thái tử Siddhattha: 

- Bắn mũi tên xuyên qua tấm sắt dầy 8 đốt tay. 

- Bắn mũi tên xuyên qua tấm gỗ asana( dày bốn gang tay (vidatth]), 

- Bắn mũi tên xuyên qua cây vải dày 12 ngón tay (angula). 

- Bắn mũi tên xuyên qua toa xe đầy đất. 

- Bắn mũi tên xuyên qua toa xe đầy rơm. 

- Bắn mũi tên xuống nước với độ sâu 1 usabha®), 

- Bắn mũi tên xuyên qua đất khô với độ sâu là 8 usabha, 

- Bắn trúng lông đuôi ngựa đặt xa 1 dotuần (yojana). 

Sau buổi biểu diễn nghệ thuật bắn cung, hoàng tộc dòng ThíchCa rất hài 
lòng và đã đưa con gái mình đến hầu hạ Thái tử, đứng đầu 4o ngàn mỹ nữ ấy 
là nàng Yasodhara6). 

c-Ngài Arturzuddhu uới pháp môn bốn Niệm xứ. 

Ngài Anuruddha rất chú trọng đến sự thành tựu bốn niệm xứ, bốn 
niệm xứ được lập đi lập lại nhiều lần trong kinh văn của Ngài. 

Ngài dành hết tâm lực của mình cho sự phát triển pháp môn bốn Niệm 
xứ và sách tấn thính chúng thực hành pháp bốn niệm xứ. 

Trong tập Tương ưng kinh (Samyuttanikaya), phẩm Tương ưng 
Anuruddha (Anuruddhasamyutta) có ghi nhận nhiều bài kinh do Ngài 
Anuruddha thuyết về pháp môn Bốn Niệm xứ như sau: 

*Một thời Ngài Anuruddha trú ngụ ở Jetavana (rừng Jeta) của Trưởng 
giả Anathapindika (Cấp Cô Độc), trong khi độc cư thiền tịnh, tư tưởng sau 
đây khởi lên cho Ngài Anuruddha: 

Yesam kesañcl cattaro satipatthana viraddha, viraddho tesam arlyo 
maggo samma dukkhakkhayagamm. 


6)- Asana là tên một loại gõ rất cứng rắn. 
©)- 1usabha # 140 cubit; 1 cubit # 
G)~- BuA. Sớ giải Lịch sử Đức Phật Gotama (Gotanmbuddhavamsa Atthakath3). 
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“Những ai thối thất bốn Niệm xứ, đốt uới chúng là thốt thất Thánh đạo 
đưa đến diệt tận khổ đau”. 

Yesam kesañcl cattaro satipatthana araddha, araddho tesam ariyo 
maggo samma dukkhakkhayagamI” ti. 

“Những ai thực hành bốn Niệm xứ, đối uới chúng là thực hành Thánh 
đạo đưa đến diệt tận khổ đau”. 

Với tâm mình, Tôn giả Maha Moggallana biết được tâm của Tôn giả 
Anuruddha, với thần lực của mình Tôn giả Maha Moggallana xuất hiện trước 
Tôn giả Anuruddha, hỏi rằng: 

- Này Hiền giả Anuruddha, cho đến như thế nào, Tỳkhưu thực hành bốn 
Niệm xứ. 

- Này Hiền giả, ở đây, vị Tỳkhưu an trú, quán xét pháp tập khởi nơi nội 
thân (aJjhattam kaye samudayadhammanupassl viharati); an trú, quán xét 
pháp diệt mất nơi nội thân (ajjhattam kaye vayadhammanupassl viharati); 
an trú, quán xét pháp tập khởi, diệt mất nơi nội thân (ajjhattam kãye 
samudayavayadhammanupassl viharati); cố gắng ghi nhận, hiểu trọn vẹn 
đúng đán, để nhiếp phục tham ưu ở đời (ãtãp1I sampajãano satima, vineyya 
loke abhiJ]hadomanassam)). 

An trú, quán xét pháp tập khởi nơi ngoại thân (bahiddha kaye 
samudayadhammanupassI viharati); an trú, quán xét pháp diệt mất nơi 
ngoại thân (bahiddha kaye vayadhammanupassl viharati); an trú, quán xét 
pháp tập khởi diệt mất nơi ngọai thân (bahiddhä kaye 
samudayavayadhammanupassl viharati); cố gắng ghi nhận, hiểu trọn vẹn 
đúng đắn, để nhiếp phục tham ưu ở đời. 

An trú, quán xét pháp tập khởi nơi nội- ngoại thân (ajjhattabahiddha 
kaye samudayadhammanupassi viharati); quán xét pháp diệt mất nơi nội- 
ngoại thân (aJJjhattabahiddha kaye vayadhammanupassi viharatl); an trú, 
quán xét pháp tập khởi, diệt mất nơi nội- ngoại thân (ajjhattabahiddha kaye 
samudayavayadhammanupassI viharati), cố gắng ghi nhận, hiểu trọn vẹn 
đúng đắn, để nhiếp phục tham ưu ở đời....0). 

Giỏi thích. 

Chữ kaue ở đây chỉ cho nhóm pháp, hoặc là danh pháp, hoặc là sắc 
pháp. 

Gọi là một (aJjhattam) là chỉ bên trong. 

Gọi là tập khởi (samudaya), là chỉ cho nhóm pháp đang hội lại để sinh 
lên. Như thọ, tưởng, hành, thức, hay các nhóm sắc pháp. 

Gọi là diệt rất (vaya), là chỉ cho nhóm pháp bị tiêu hoại. 

Chữ sarmnpaänOo = sam (đúng đắn) + pa (đầy đủ, trọn vẹn) + 7ana 
(hiểu biết). 

Gọi là ngọưi ( bahiddha), là chỉ cho những gì ở ngoài thân, như: Sắc, 
thinh, mùi, vị, xúc ở bên ngoài; hay thọ, tưởng, hành, thức của người khác .... 

Gọi là nội - mrgogi (ajjhattabahiddha), là chỉ cho pháp bên ngoài tiếp 
chạm với pháp bên trong, như cảnh sắc tiếp chạm với con mắt, âm thanh tiếp 
chạm với lỗ taI... 

Chữ araddha là quá khứ phân từ (pp) của động từ arabha, có nghĩa là: 
Đã thực hiện, đã bắt đầu. 

Chữ này có hai ý nghĩ: Đã thực hiện nhưng chưa thành tựu và đã thực 
hiện và đã thành tựu. 


6)- Xem 8,v. 294, 205. 
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Do đó, trong tập Tương ưng kinh, hai bài kinh (S.v. 294 và S.v. 205), có 
nội dung giống nhau, nhưng ý nghĩa bài kinh thứ I chỉ cho sự đang tu tập bốn 
Niệm xứ, bài kinh thứ hai chỉ cho sự thành tựu bốn Niệm xứ. 

*Lần khác, khi Ngài Anuruddha trú ở cạnh bờ sông Sutanu. Sutanu là 
con sông đào hay con kênh trong thành Savatthi (Xávệ). 

Nhiều vị Tỳkhưu đi đến vấn pháp nơi Ngài Anuruddha rằng: 

- Tôn giả Anuruddha tu tập, làm cho sung mãn những pháp nào để đạt 
được thắng trí? 

Ngài Anuruddha trả lời rằng: 

- Thưa Hiền giả, do tu tập, do làm sung mãn bốn Niệm xứ nên tôi đạt 
được đại thắng trí®). 

Rồi Ngài dạy các vị Tykhưu rằng: 

- Thưa các Hiền giả, bốn Niệm xứ được tu tâp, được làm cho sung mãn, 
đưa đến đoạn tận khác ái...2). 

*Khi Ngài Anuruddha, Ngài Sariputta (XáLợiPhất) và Ngài Moggallana 
(MueKiềnLiên) cùng trú ngụ nơi rừng KantakI, trong thành phố Saketa. 

Vào buổi chiều hai vị Thượng thủ thinh văn đi đến Ngài Anunuruddha. 
Sau khi nói lên những lời thăm hỏi thân hữu cùng nhau, Ngài Sariputta hỏi 
Ngài Anuruddha rằng: 

- “Hữu học, hữu học ”(sekha), thưa hHền giả Anuruddha, được gọi như 
vậy. Thưa Hiền giả Anuruddha, cho đến như thế nào gọi là bậc hữu học? 

- Thưa Hiền giả, do tu tập một phần bốn Niệm xứ, là bậc Hữu học. 

Tiếp theo Ngài Anuruddha giải thích tu tập pháp môn bốn Niệm xứ. 

-“Vô học, uô học” (asekha), thưa Hiền giả Anuruddha, được gọi như 
vậy. Thưa Hiền giả Anuruddha, cho đến như thế nào gọi là bậc vô học? 

- Thưa Hiền giả, do tu tập hoàn toàn bốn Niệm xứ, là bậc vô học ....3), 

- Thưa hiền giả Anuruddha, vị Tỳkhưu hữu học sau khi đạt được pháp gì, 
phải an trú pháp ấy? 

- Thưa hiền giả Sariputta, vị Tykhưu Hữu học sau khi đạt bốn Niệm xứ, 
phải an trú pháp ấy. 

Tiếp theo Ngài Anuruddha giải thích về pháp bốn Niệm xứt!). 

Ngài Sariputta hỏi tiếp: 

- Thưa Hiền giả Anuruddha, vị Tỳkhưu vô học, sau khi chứng đạt pháp 
gì, phải an trú pháp ấy? 

- Thưa Hiền giả Sariputta, vị Tỳkhưu vô học sau khi chứng đạt bốn niệm 
xứ, phải an trú pháp ấy .... 

Cũng trong lần ấy, Ngài Sariputta hỏi Ngài Anuruddha rằng: 

- Tôn giả Anuruddha do tu tập làm cho sung mãn những pháp gì, đã đạt 
đại thắng trí? 

Và Ngài Anuruddha cho biết rằng: “Do tu tập, làm cho sung mãn bốn 
Niệm xứ, tôi thắng trí một ngàn thế giới”). 

*Rừng Kantakt. 

Là khu rừng cây trong thị trấn Saketa, Ngài Buddhaghosa giải thích: 
“Rừng có tên là Kantaki vì có nhiều bụi cây lớn (mahakararnaddauana; 
karamadda là một loại bụi cây), rừng này cũng được gọi là TikantakI. 


&)- S.v, 207. 

@)- Xem S.Vv. 300. 

G)- Xem S.V. 174 — 175. 
&4)- Xem S.v. 298. 

6)- Xem S.v. 209. 
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Trong khu rừng này ngoài cuộc đàm luận pháp giữa Ngài Sariputta và 
Ngài Anuruddha được nói đến ở trên, Đức Thế Tôn có giảng pháp đến các vị 
Tykhuu, bài kinh có tên gọi Tikantakisutta©, 

*Một thời Ngài Anuruddha trú ngụ trong rừng Andha, gần kinh thành 
Savatthi (Xávệ), khi ấy Ngài lâm trọng bịnh. 

Nhiều vị Tỳkhưu đi đến viếng thăm và hỏi Ngài Anuruddha rằng: 

- Tôn giả Anuruddha an trú với an trú gì khiến khổ thọ về thân khởi lên, 
lại không có ảnh hưởng gì đến tâm (cittam na pariyadaya titthanti)? 

- Thưa các Hiền giả, tôi trú với tâm khéo an trú trên bốn Niệm xứ, nên 
cảm khổ thọ về thân khởi lên, không có ảnh hưởng gì đến tâm). 

(Bản Sớ giải kinh Pháp cú ghi nhận: Ngài bị bịnh đau dạ dày3) 

*Một thời khi Ngài Anuruddha và Ngài SarIputta cùng trú ngụ nơi rừng 
Ambapalr ở trong kinh thành Vesali. 

Vào buổi chiều, từ nơi độc cư Ngài Sariputta đi đến nơi cư ngụ của Ngài 
Anuruddha. Sau những lời chào hỏi thân hữu, ngồi xuống một bên Ngài 
SarIputta hỏi Ngài Anuruddha rằng: 

- Thưa Hiền giả Anuruddha, các quyền (indriya) của Hiền giả trong 
sáng, thanh tịnh, sắc mặt được tươi tỉnh. Tôn giá Anuruddha hôm nay an trú 
nhiều với sự an trú gì? 

- Thưa Hiền giả, hôm nay tôi an trú nhiều với tâm khéo an trú trên bốn 
Niệm xứt), 

*Rừng Armnbapdlt. 

Đây khu rừng xoài của nàng kỹ nữ danh tiếng AmbapalI, khu rừng nằm 
gần kinh thành Vesali, khu rừng được gọi là Ambapalrvana do gọi theo tên bà 
Ambapali đồng thời trong khu rừng trồng toàn xoài5. 

Khu rừng này được bà Ambapali cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng 
trong chuyến du hành sau cùng, khi Ngài cùng chư Tỳkhưu đến kinh thành 
này và sau khi Ngài nhận lời thọ thực tại tư gia của bà, như trong Tạng luật 
tập Đại phẩm II ghi nhân®), 

Đức Phật và các vị Tykhưu đều từng trú nơi đây trong những chuyến du 
hành đến kinh thành Vesali trước đóữ). Vì theo kinh Tương ưng (S. v. 3O1) ở 
trên, khi Ngài Sariputta chưa viên tịch và Ngài Anuruddha có đến trú ngụ ở 
nơi này. 

Trong khu rừng xoài Ambapalï này, Đức Phật thuyết lên ba bài kinh. 

*Hai kinh nói về pháp môn bốn Niệm xứ), 

*Một kinh đề cập đến tướng vô thường của các hành (sankhara) và mô 
tả tiến trình hoại diệt của vũ trụ bởi 7 mặt trời đốt cháy mọi vật trong thế 
gian, đồng thời có đề cập đến Đạo sư Sunetta cũng bị già chết dù vị ấy đã trở 
thành Đại Phạm thiên®), 

*Sách tấn các Tùkhưu thực hành pháp bốn Niệm xứ. 

Khi trú ngụ ở Salalagara ( nhà bằng cây Sala)G9), Ngài Anuruddha đã 
sách tấn các Tỳkhưu thực hành pháp môn Tứ niệm xứ. 


@)- Xem A.1I. 169. 

)- Xem S.v. 302. 

)- DhpA, iv. 129. 

4)- Xem S. v. 301. Ambapalivanasuttam. 

()- DA. Hi. 5485. 

(6)- Vịn. 1. 231-3. 

0)- Theo D. ii. 94. (Mahaparinibbanasuttam), Đức Phật ở trong khu rừng xoài trước khi bà Ambapal 
Ambapali đến viếng. 

(8- Xem S.V. 141 và §.V. 142. 

6)~ Xem A.Iv. 100. 

ä9)~ Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
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Ngài dạy rằng: 

“Này chư hiền, ví như sông Hằng thiên vê phương Đông, hướng về 
phương Đông, xuôi về phương Đông, rồi một số đông cầm cuốc và thúng đến, 
nói rằng: “Chúng ta sẽ làm cho sông Hằng này thiên về phương Tây, hướng 
về phương Tây, xuôi về phương Tây”. Chư hiền nghĩ như thế nào? Đại chúng 
này có thể làm cho sông Hằng thiên về phương Tây, hướng về Tây, xuôi về 
Tây không?”. 

- Thưa Hiền giả, không. ... 

- Cũng vậy, này chư Hiền, Tỳkhưu tu tập bốn niệm xứ, làm sung mãn 
bốn niệm xứ, có thể từ bỏ học giới trở lui hoàn tục, sự kiện như vậy không thể 
xảy ra, Vì cớ sao? Vì này chư Hiền, tâm người ấy đã lâu ngày thiên về viễn ly, 
hướng về viễn ly, xuôi về viễn ly...(, 

Lưu Ú. 

Salalagara là một trong 4 kiến trúc độc đáo trong Đại tự KỳViên, ba kiến 
trúc kia là: Karerikuti, Kosambakuti và Gandhakuti. Đó là những tịnh thất 
dành riêng cho Đức Thế Tôn trú ngụ, mỗi tịnh thất được xây dựng với kinh 
phí là 1oo ngàn tiền vàng; Salalagara do vua Pasenadi kiến tạo, ba tịnh thất 
kia do Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) xây dựng. 

*Kqarertkutt. 

Gọi là Karerikuti (thất Kareri), vì trước cửa có vòm cây Kareri, cành và 
nhánh đan vào nhau, tạo thành một bóng mát lớn). Nơi đây, Đức Thế Tôn 
thuyết lên bài kinh Mahapadana (Đại Bổn)®). 

*Kosamnbakuifi. 

Gọi là Kosambakuti (thất Kosamba), vì trước cửa có cây Kosamba (cây 
Sồi Ấn) lớn, tàn nhánh vươn rộng tạo ra bóng mát lớn. 

*Gandhakutft. 

Là thất làm bằng gỗ trầm hương đỏ, là một trong bốn địa điểm bất di 
dịch của các Bậc Chánh giác trong kiếp trái đất này. Ba điểm kia là: 

1- Bodhigaya (BồĐề đạo tràng). Nơi Bồtát chứng Vô thượng Chánh giác. 

3- Isipatana Migadaya. Nơi Đức Phật thuyết kinh Chuyển pháp luân. 

3- Cổng thành Sankassa. Nơi Đức Phật từ cung Trời Đạo Lợi trở về nhân 
giới sau ba tháng an cư mùa mưa. 

* Lần khác, khi Ngài Anuruddha trú ngụ nơi Jetavanavihara, gần kinh 
thành Savatthi (Xávệ), nhiều vị Tykhưu đến hỏi Ngài: 

- Do tu tập, do làm sung mãn những pháp gì, Tôn giả Anuruddha đạt 
được đại thắng trí. 

Ngài Anuruddha trả lời: 

- Do tu tập, do làm sung mãn bốn Niệm xứ, tôi đạt được đại thắng trí. 

Và Ngài cho biết là nhớ được ngàn kiếpt!). 

Về đoạn này, trong Bản Sớ giải kinh Tương ưng, Ngài Buddhaghosa 
(Phật Âm) cho biết: “NÑgài Anuruddha thường thức dậy sớm, sau khi làm vệ 
sinh xong, Ngài vào trong liêu thất, đưa tâm nhớ lại những kiếp sống quá khứ 
suốt cả ngàn kiếp trái đất trong quá khứ, luôn cả những kiếp sống trong kiếp 
trái đất hiện tại6®). 


6)- S.v. 3oo. Sala]agarasuttam. 

@)- DA. 11. 4O7. 

G)~ D,ii, 1. 

4)- S.v. 3o3 . Kiếp (kappa) ở đây chỉ cho kiếp trái đất. 
6)- SA. 11. 183. 
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Ngoài ra, nhờ tu tập, làm sung mãn bốn Niệm xứ, Ngài thành tựu những 
năng lực thần thông khác như: Thiên nhĩ thông, thần thông, tha tâm thông, 
Sinh tử thông...0), 

Tuy vậy, Ngài không nổi tiếng là vị giảng sư về pháp môn bốn Niệm xứ. 

d-Năng lực thăm thông. 

* Thiên nhãn thông, 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng tứ chúng Đức Thế Tôn ban cho Ngài 
Anuruddha địa vị “đệ nhất về thiên nhãn”. 

Etadagsam, bhikkhave, mama savakanam bhikkhunam 
dibbacakkhukanam yadidam anuruddho. 

“Nàu các Tùkhưu, trong các Tùkhưu đệ tử Như Lai, tối thắng uề thiên 
nhãn là Anuruddha”%). 

Ngài có thể nhìn thấy mọi vật bằng mắt thường trong vòng một dotuần, 
dù là ban ngày hay ban đêm. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn ban địa vị “đệ nhất thiên nhãn thông” cho 
Ngài Anuruddha, trong khi có nhiều vị Thánh Alahán Lục thông 
(chalabhiñana) khác cũng chứng đạt được thiên nhãn thông? 

Đúp. Thật sự có rất nhiều vị Thánh Alahán Lục thông đạt được thiên 
nhãn, nhưng các Ngài không sử dụng nhiều như Ngài Anuruddha. Ngoại trừ 
trong lúc thọ thực, trong mọi lúc Ngài đều phát triển năng lực thiên nhãn của 
mình, ngay cả trong lúc đi khất thực. 

Do thường xuyên triển khai đề mục ánh sáng (aloka kasina) để quán xét 
chúng sinh bằng thiên nhãn, nên Ngài Anuruddha rất điêu luyện với năng 
lực thần thông này, trái lại các vị Thánh Alahán Lục thông khác không thiện 
xảo bằng. Cũng chính do thường xuyên phát huy đề mục ánh sáng, điều này 
trợ giúp Ngài Anuruddha không ngủ suốt 25 năm đầu. 

Mặt khác, do ước nguyện trong quá khứ của Ngài Anuruddha là: “Thành 
tựu địa vị tối thắng về Thiên nhãn thông”, chính ước nguyện này là duyên 
giúp cho Ngài Anuruddha thường xuyên sử dụng năng lực thiên nhãn. 

*Do thường xuyên sử dụng năng lực của thiên nhãn, Ngài Anuruddha 
phát hiện sự viên tịch của Ngàn Añña Kondañña nơi hồ Mandakinl trong 
rừng Chaddanta, Ngài cùng 50O vị Tykhưu theo đường hư không đến hồ 
Mandakinmi tham dự lễ hỏa táng di hài của Ngài Añña Kondañña, sau đó thu 
gom Xálợi của Ngài Añña Kondañña mang về trình lên Đức Thế Tôn®), Khi 
trú ở nơi đây, Ngài Anuruddha cùng các vị Tỳkhưu được Thiên tử Nagadatta 
cúng dường sữa hòa với mật hoa sen. 

*Khi Đức Thế Tôn thể hiện song thông để nhiếp phục ngoại giáo, rồi 
Ngài ngự lên cung trời Tavatimsa (Ba mươi Ba) để an cư mùa mưa lần thứ 7. 
Đại chúng nhân loại bổng nhiên thấy Đức Thế Tôn biến mất, phát sinh sự sầu 
khổ, đi đến bạch hỏi Ngài Mogzallana (MụucKiềnLiên) rằng: 

- Thưa Tôn giả Moggallana, Bậc Đạo sư hiện đang trú ngụ nơi nào? 

Tuy thấu rõ Đức Thế Tôn an cư mùa mưa nơi cung trời Đạo Lợi, nhưng 
để tôn vinh Ngài Anuruddha, Ngài Mogsallana đáp rằng: 

- Này đại chúng, các ngươi nên đến hỏi Tôn giả Anuruddha là bậc có 
thiên nhãn đệ nhất. 

Và Ngài Anuruddha cho đại chúng biết: “Đức Thế Tôn an cư mùa mưa 
nơi cung trời Đạo lợi, sau ba tháng sẽ trở về nhân giới”, 


&)- Xem S,v. 304, 305. 

(2)- A1. 24. 

@)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
4)- DhpA. Kệ ngôn số 181. 
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*Với thiên nhãn thông, Ngài Anuruddha nhìn thấy lễ hỏa thiêu nhục 
thân của Trưởng lão Sariputta, Ngài đến tham dự lễ hỏa táng, khi hỏa táng 
xong, Ngài Anuruddha dập tắt ngọn lửa bằng nước thơm. 

*Thầm thông. 

Trong lần Đức Thế Tôn ngự lên cõi Phạm thiên để phá ác tà kiến của 
một vị Phạm thiện. 

VỊ Phạm thiên ấy có ác tà kiến như sau: “Không một Samôn hay 
Bàlamôn nào có thể đến đây 

Với tâm mình, Đức Thế Tôn biết được ác kiến của Phạm thiên ấy, Ngài 
xuất hiện trên cõi ấy, ngồi kiết già ở giữa hư không trên đầu Phạm thiên ấy, 
toàn thân phún lửa. 

Ngài nuruddha với thiên nhản thuần tịnh siêu nhân, thấy được Đức Thế 

Tôn đang ngự nơi Phạm thiên giới, ngồi kiết già giữa hư không trên 
đầu Phạm thiên. 

Ngài Anuruddha xuất hiện nơi Phạm thiên giới, ngồi kiết già giữa hư 
không về phía Bắc trên Phạm thiên ấy, dưới Đức Thế Tôn, toàn thân phún 
lửa (trong lần này có ba vị Thánh đại đệ tử khác là: Ngài Moggallana 
(MụcKiềnLiên), ngồi ở hướng Đông ở trên vị Phạm thiên và ở dưới Đức Thế 
Tôn, Ngài Maha Kassapa ngồi ở hướng Nam..., Ngài Maha Kappina ngồi ở 
hướng Tây... toàn thân các Ngài đều phún lửa như thân Đức Thế Tôn)0), 

*Các loạt thắn thông khác. 

Trong tập Tương ưng kinh, phẩm Tương ưng Anuruddha, Ngài 
Anuruddha cho các Tykhưu biết Ngài thành tựu được “thập lực Như lai trí” 
(dasatathagatabalañana) như vị Chánh giác. 

Ngài Buddhaghosa trong Bản Sớ giải kinh Tương ưng cho biết: “Tuy các 
vị Thánh đệ tử có khả năng thành tựu Như Lai tuệ lực này, nhưng chỉ hiểu 
biết một phần. Riêng Đấng Như Lai thì hiểu thấu trọn vẹn”. 

Mười Như Lai lực đó là: 

1- Như thật biết rõ xứ là xứ, không phải xứ là không phải xứ (thanañca 
thanato atthanañca atthanato yathabhutam paJanatl) (tri thị xứ phi xứ lực). 

2”- Như thật biết rõ quả của nghiệp tùy thuộc vào xứ, nhân của quá khứ 
hiện tại, vị lai (atitanagatapaceuppannanam kammasamadananam thanaso 
hetuso vipakam yathabhutam pajJanati) (tri tam thế nghiệp quả lực). 

3- Như thật biết rố con đường dẫn đến tất cả cảnh giới 
(sabbatthagaminim patipadam yathabhutam pajanati) (tri nhất thiết đạo trí 
lực). 

4 Như thật biết rõ thế gian) với tất cả bản chất (dhatu), nhiều sai biệt 
khác khác (anekadhatunanadhatulokam yathabhutam paJanatl) (tri thế gian 
chủng chủng tánh lực). 

5Z- Như thật biết rõ chí hướng sai biệt của các hữu tình (sattanam 
nanadhimuttikatam yathabhutam paJanati) (tri tha chúng sinh sinh chưởng 
chưởng dục lực). 

6ˆ- Như thật biết rõ các quyền®) của chúng sinh khác, của người khác 
tng trưởng hay thấp kém (parasatanam parapuggalanam 
Indriyaparopariyattam yathabhutam paJanati) (tri tha chúng sinh chư căn 
thượng hạ lực). 


@)- S.1. 144. 
)- Loka (thế giới) ở đây chỉ cho 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới (theo MA.1I. 29). 
G)- Indriya (quyền) ở đây chỉ cho 5 quyền là: Tín, tấn, niệm, định, tuệ. 
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7- Như thật biết rõ ô nhiễm hay thanh tịnh về chứng đắc thiền, giải 
thoát  (hanavimokkhasamadhisamapatinam  samkilesam vodanam 
vutthanam yathabhutam pajanati) (tri chư thiền tam muội lực). 

8- Như thật biết rõ tiền kiếp của mình và chúng sinh khác 
(pubbenivasasaññana). 

9”- Như thật biết rõ sự sinh- tử của chúng sinh (cutũpapataññana). 

10- Như thật biết rố các ô nhiễm và diệt trừ mọi ô nhiễm 
(asavakkhayaññana)®'. 

Ngoài ra còn có những năng lực thần thông khác đã nêu ở trên như: 
Thiên nhĩ thông ... 

Trong các năng lực thần thông đã đạt được, Ngài Anuruddha thiện xảo 
hơn cả là thiên nhãn thông. Có Tần, Đức Thế Tôn cùng rất nhiều Thánh đại đệ 
tử trú ngụ nơi khu vườn trong rừng Gosinga (Sừng bò)®), nhiều vị Thánh Đại 
đệ tử đi đến Ngài Sariputta (XáLợiPhất) để nghe pháp và Ngài Sariputta có 
lần lượt hỏi các vị ấy rằng: 

- Hạng Tỳkhưu nào có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga? 

Ngài Anuruddha đáp rằng: “VỊ Tỳykhưu có thiên nhãn, quán xét được 
ngàn thế giới, hạng Tỳkhưu ấy có thể làm cho khu rừng Gosinga chói sáng”6), 

Chăng những thành tựu được năng lực thần thông thiên nhãn, Ngài 
Anuruddha còn khéo huấn luyện hội chúng Tykhưu của mình thực hành 
pháp để đạt được năng lực này. Có thời Đức Thế Tôn trú nơi núi Gijjhakuta 
(núi Kên kên), Đức Thế Tôn đã hỏi các Tỳkhưu rằng 

- Này các Tykhưu, các ngươi có thấy Anuruddha cùng với số đông 
Tykhưu đang đi kinh hành?. 

- Thưa có, bạch Đức Thế Tôn. 

- Này các Tykhưu, tất cả những Tỳkhưu ấy là bậc có thiên nhãnt!). 

đ- Không tranh chấp. 

Tuy Ngài Auruddha không hề tranh chấp, nhưng Ngài không dạy được 
người đệ tử của mình là Tỳkhưu Abhiñjika đừng tranh chấp với vị Tỳkhưu 
khác. Trái lại Tỳkhưu Ahiñjika và Tỳkhưu Bhanda đệ tử của Tôn giả Ananda 
thường tranh chấp với nhau về Pháp. 

Có thời Đức Thế Tôn dạy Trưởng lão Maha Kassapa rằng: 

- Này Kassapa, hãy giảng pháp đến các Tỳkhưu. Này Kassapa, Ta hoặc 
ngươi phải giáo giới các Tykhưu; ngươi hoặc Ta phải giảng pháp đến các 
Tykhưu. 

Trưởng lão Maha Kassapa bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng Tỳkhưu hiện tại; chúng ở trong tình 
trạng khó nói với chúng. Chúng không kính trọng lời Giáo giới. _ 

Bạch Thế Tôn, ở đây con thấy Tykhưu Bhanda đệ tử của Ananda và 
Tykhưu Abiñjika đệ tử của Anuruddha, hai vị đã nói với nhau:”Hãy đến này 
Tykhưu. Ai sẽ nói nhiều hơn? Ai sẽ nói tốt đẹp hơn? Ai sẽ nói dài hơn?”. 

Đức Thế Tôn cho gọi hai vị Tykhưu này đến, Ngài khiển trách hai vị 
Tkhưu ấy. Hai vị hối hận về cách ứng xử của mình và hứa không để tâm này 
khởi lên trong tương la16). 


@- M.1. Mahasihanadasuttam (Sư tử hống Đại kinh). 

@)- Về địa danh Gosingavana (rừng Sừng bò), xem giải thích ở Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ 
sinh (tập 8). 

G)- M.i.Mahagosingasuttam (Rừng Sừng bò đại kinh). 

()- S. 11.155. 

6)- S.11. 203. 
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Lại nữa, tuy có năng lực thần thông, nhưng Ngài Anuruddha không thể 
thuyết phục Tôn giả Bahiya, vị Tỳykhưu đồng trú với mình, đừng tham gia vào 
sự kiện chia rẽ giữa hai nhóm Tkhưu ở kinh thành KosamI. 

Có khả năng do khuynh hướng của Ngài là “bất can thiệp” vào những 
vấn đề giữa chúng Tăng, tựa như người về hưu, không màng tham gia thế sự. 

Có thời Đức Thế Tôn trú ngụ nơi kinh thành Kosambi, nơi Tự viện 
Ghosita (Ghositarama), rồi Tôn giả Ananda đi đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên 
rằng: 

- Này Ananda, tranh sự (adhikaranama) đã chấm dứt chưa? 

- Bạch Thế Tôn, từ đầu tranh sự ấy chấm dứt được? Bahiya, vị đồng trú 
với Tôn giả Anuruddha, hoàn toàn đứng về phía phá hòa hợp Tăng. Tuy vậy, 
Tôn giả Anuruddha nghĩ rằng không nên nói một lời nào cả. 

- Này Ananda, có khi nào Anuruddha lại can thiệp (uñjatÙ@) vào những 
những vấn đề tranh chấp giữa chúng Tăng? Phải chăng, này Ananda, khi nào 
có sự tranh chấp gì khởi lên, chính ngươi, Sariputta và Mogsallana làm chấm 
dứt tất cả tranh chấp ấy ... (HT. TMC d)G), 

Và khi tranh sự khởi lên giữa hai nhóm Tkhưu ở kinh thành Kosambi 
gay gắt, Ngài Anuruddha từ bỏ kinh thành Kosambi, đi đến rừng 
PacInavamsadaya trú ngụ chung với Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila. 

*Bahtua (1). 

Là vị đồng trú với Ngài Anuruddha ở Tự viện Ghosita nói trên. 

*Bahtua (2). 

Ngài xuất gia thọ giới trong Giáo pháp này khi tuổi khá cao, Ngài đi đến 
bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Lành thay, bạch Đức Thế Tôn, nếu Ngài thuyết pháp vắn tắt cho con. 
Sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn, con sẽ sống một mình an tịnh, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 

- Này Bahiya, ngươi nghĩ thế nào, mắt là thường hay vô thường? 

- Bạch Thế Tôn, là vô thường. 

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Bạch Thế Tôn, là khổ? 

- Có hợp lý chăng, cái gì vô thường, khổ bị biến hoại, khi quán:” Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

(Tiếp theo Đức Thế Tôn dạy quán xét tương tự với các giác quan còn lại 
là: Tai, mũi, lưỡi, thân; các cảnh trần như: Cảnh sắc, thỉnh, mùi, vị và xúc; 
tiếp theo quán xét các cảm thọ: Lạc, khổ, không lạc không khổ theo mô thức 
trên). 

- Thấy vậy, này Bahiya, bậc đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, 
nhàm chán đối với cảnh sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối 
với nhãn xúc .... 

Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, Trưởng lão Bahiya tinh cần thực hành 
pháp và Ngài trở thành vị Thánh Alahán®), 

*Bahta (3) hau Bahikd. 

Tôn giả Bahiya đi đến bạch với Đức Thế Tôn rằng: 


@- Yo vuñjati ( can thiệp, hòa giải người). Nguyên bản Tích Lan, tập sớ đều chép vo yuñjati = 
anuyuñJatI, anuyogam apaJJatI. 

@)- A.1i. 239; KhA. 215. 

G)- S.iv. 63. 
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- Lành thay, bạch Đức Thế Tôn, nếu Ngài thuyết pháp vắn tắt cho con. 
Sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn, con sẽ sống một mình an tịnh, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cần. 

- Này Bahiya, ngươi hãy làm cho frong sạch thiện pháp căn bản. Thế 
nào là làm cho trong sạch thiện pháp căn bản? Đó là Giới khéo thanh tịnh và 
tri kiến đúng. 

Này Bahiya, khi giới trong sạch, tri kiến đúng đắn, ngươi hãy tu tập bốn 
Niệm xứ, làm tăng trưởng bốn niệm xứ .... 

Ngài Bahiya vâng theo lời dạy của Đức Thế Tôn, tỉnh cần hành pháp và 
Ngài Bahiya trở thành vị Thánh Alahán®), 

Có khá năng hai Ngài Bahiya (3) và (4) chỉ là một. 

*Bahiua Daructrta. 

Ngài sinh ra trong một gia đình thương nhân nơi thị trấn Bahiya nên 
được gọi như vậy). Khi trưởng thành, Bahiya nối nghiệp gia tộc và thường 
theo đường thủy để đi buôn. : 

Đã 7 lần Bahiya theo dòng sông Ấn ra đại dương đến xứ Suvannabhũmi 
(Kim địa) buôn bán rồi trở về an toàn. 

Lần thứ 8 thương nhân Bahiya lại tổ chức chuyến đi buôn đến xứ 
Suvannabhumi buôn bán, nhưng lần này bảo lớn khởi lên đánh chìm thương 
thuyền, những thủy thủ trên tàu mệnh chung, riêng Ngài Bahiya nhờ bám 
vào tấm ván thuyền, sóng đánh tạt ván thuyền trôi vào bãi cát gần bến cảng 
Supparaka. Khi tỉnh dậy, Bahiya thấy mình lỏa thể, nên đi vào rừng tước vỏ 
cây kết thành tấm y để mặc che thân, tìm một vỏ sò lớn làm bát, đi đến bến 
cảng Suppakara để khất thực. 

Cư dân nơi bến cảng thấy một người mặc y vỏ cây từ trong rừng đi ra 
khất thực, cho rằng: “Đây là bậc Thánh Alahán, Ngài đến để tế độ chúng ta”., 
nên cung kính cúng dường đến Bahiya thật trọng hậu. Khi cư dân mang đến 
cúng dường những chiếc y thượng phẩm, Bahiya suy nghĩ: “Nhờ chiếc y vỏ 
cây này ta được cư dân nơi đây tôn sùng, nếu ta nhận những chiếc y quý này, 
sự tôn kính cúng dường của họ đến ta sẽ mất hết”. Nên Bahiya từ chối những 
chiếc y quý ấy, việc này khiến danh tiếng của Bahiya tăng cao như: “Là người 
ít ham muốn, là người biết đủ ...”. 

Vì mặc chiếc y bằng vỏ cây nên Bahiya được cư dân bến cảng Suppakar 
gọi là Bahiya Darucrriya (daru: cây, c1ra: y; darucrriya: Y bằng vỏ cây). 

Bahiya DarucIriya đi đến bìa rừng, dựng một thảo am tu tập nơi ấy. 

Cư dân bến cảng tôn sùng Bahiya Darucrriya là: “Đây là bậc Thánh 
Alahán”; lâu đần Bahiya Darucrriya có sự kiêu mạnh sinh khởi trong tâm là: 
“Ta là bậc Alahán trong đời, trong đời có những bậc Thánh Alahán, ta là một 
trong những vị ấy”. 

Một vị Thánh Phạm thiên là bậc đồng phạm hạnh với tiền thân của 
Bahiya Darucrriya ở hai kiếp trước, thấy được tâm kiêu mạn cùng với ác kiến 
của Bahiya Darucrriya, nên khởi lòng bi mãn đối với Bahiya, suy nghĩ: “Ta 
hãy giúp Bahiya Darucrriya từ bỏ ác tà kiến cùng sự kiêu mạn này”.. 

*Câu chuyện quá khứ. 

Thuở xưa vào thời Giáo pháp Đức phật Kassapa, khi Giáo pháp Đức 
Chánh giác đang dần dần đến thời hư hoại, có 7 vị Tỳkhưu nhìn thấy sự thực 
hành phi pháp của đông đảo các Tykhưu cùng các Sadi, phát tâm kinh cảm 
với phi pháp, đồng cùng nhau phát nguyện thực hành pháp, để duy trì Giáo 
pháp không cho nhanh chóng bị hư hoại. 


@)- S,v, 163. 
)- Theo tập Ap. ii. 476 nói Ngài sinh ra ở Bharukaccha. 
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Cả 7 vị Tỳkhưu đi vào rừng, nhìn thấy ngọn núi cao, rủ nhau rằng: 

- Chúng ta hãy là những người Vô dục (Niralaya), không luyến tiếc ngay 
cả mạng sống của mình. Chúng ta hãy trèo lên đỉnh núi để thực hành pháp. 

Bảy vị Tykhưu cùng nhau đi tìm cây rừng làm thành cái thang, bắt theo 
triền núi lên đến đỉnh núi, rồi xô thang rơi xuống, nguyện hành pháp cho đến 
khi chứng đạt Pháp thượng nhân. 

VỊ Trưởng lão cao hạ nhất trong 7 vị, qua một đêm tỉnh cần hành pháp 
chứng đạt Thánh quả Alahán, sáng ra Ngài dùng thần thông đi đến hồ 
Anotatta (hồ Lạnh) trong dãy HyMãlạpsơn, súc miệng tắm rửa sạch sẽ xong, 
Ngài đi đến BắcCưlưu châu (Kuru dipa) khất thực, rồi theo đường hư không 
trở về đỉnh núi, gọi các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Hiền giả, hãy dùng cây chà răng này, hãy dùng vật thực này đi. 

Sáu vị Tykhưu không muốn thọ thực, nên hỏi rằng: 

- Thưa Ngài, vì sao Ngài lại bảo chúng tôi như thế? Chúng ta có ước hẹn 
với nhau rằng: “VỊ nào chứng Thánh quả Alahán trước, vị ấy sẽ đi tìm vật 
thực cho các vị còn lại chăng?”. 

- Này các Hiền giả, chúng ta không có ước hẹn như vậy. 

- Nếu vậy, bạch Ngài, khi nào chúng tôi chứng đạt Giác ngộ pháp, chúng 
tôi sẽ tự đi tìm vật thực cho mình. Xin thỉnh Ngài hãy dùng vật thực do tự 
mình tìm đi. 

Nghe vậy, vị Thánh Alahán đành ra đi và trong kiếp ấy Ngài viên tịch. 
Vào ngày thứ hai vị Trưởng lão kế tiếp tỉnh cần hành pháp chứng đạt Thánh 
quả Anahàm. VỊ Thánh Anahàm lại đi đến hồ Anotatta súc miệng rửa mặt, 
rồi đi đến xứ Bắc Cưu lư châu khất thực mang về cho 5 vị còn lại, nhưng 5 vị 
còn lại kiên quyết không dùng vật thực và vị Thánh Anahàm lại ra đi. Mệnh 
chung Ngài sinh về cõi Tịnh cư (Suddhavasa)©), năm vị còn lại không chứng 
đạt Thánh quả chỉ cả, đến ngày thứ bảy thì mệnh chung, tất cả tái sinh về 
thiên giới. 

Trong thời Đức Phật Gotama hiện tiền, cả năm vị cùng tái sinh vê nhân 
giới trong những gia tộc danh giá, đó là: Du sĩ Sabhiya2), Đức vua 
Pukkusati3, Vương tử Dabbamallaputta, ngoại đạo Bahiya Darucrriya và 
Vương tử Kumara Kassapa. Còn vị Thánh Anahàm kiếp xưa nay là vị Thánh 
Phạm thiên được đề cập ở trên. 

Vào đêm trăng tròn vị Phạm thiên Anahàm đi đến thảo am của Bahiya 
với hào quang sáng rực một vùng, thấy hào quang rực sáng xuất hiện nơi 
thảo am của mình, bị lôi cuốn bởi vầng hào quang lạ kỳ, Bahiya Daruciriya 
bước ra khỏi thảo am của mình, nhìn thấy vị Phạm thiên đứng giữa hư 
không, Bahiya Daruciriya hỏi rằng: 

- Thưa thiên nhân, Ngài là ai? 

- Này Bahiya, ta là người bạn đồng phạm hạnh của ngươi khi trước, vào 
thời Giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa đang trên đường hư hoại, ta là một 
trong 7 vị Tykhưu, trong đó có ngươi, cùng nhau lên đỉnh núi tu tập. Ta 
chứng đạt Anagami (Bất lai), hiện ta tái sinh vê Phạm thiên giới. 

Này Bahiya, ngươi chưa phải là bậc Alahán, vì ngươi chưa biết pháp thực 
hành để chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Kinh cảm trí sinh khởi trong tâm của Du sĩ Bahiya DarucIriya rằng: 


@)- MA. 1. 34O. 
©®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 
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- Chao ôi ! Ta đã phạm vào một ác kiến nặng rồi, ta tự phụ mình là bậc 
Alahán nhưng ta chưa phải là bậc Alahán, đồng thời không biết pháp thực 
hành để chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Ngài Bahiya hỏi vị Phạm thiên rằng: 

- Thưa Ngài Phạm thiên, trong thế gian này ai là người thấu hiểu pháp 
hành dẫn đến Alahán Thánh đạo? VỊ ấy đang trú ngụ nơi nào? 

- Này Bahiya, đó là Đức Thế Tôn Ngài là Bậc Chánh giác, Ngài đang trú 
ngụ nơi kinh thành Savatthi (Xávệ), ở về phía Bắc của bến cảng Supparaka 
này. Này Bahiya, Ngài không những là bậc Alahán, Ngài đã thuyết giảng 
pháp chứng đắc Thánh quả Alahán, đệ tử Ngài thành đạt Alahán nhiều không 
kể xiết. 

Nghe lời dạy của vị Phạm Thiên, tâm Bahiya vô cùng hân hoan, nói 
rằng: 

- Thưa Ngài Phạm Thiên, tôi sẽ lên đường đến thành Savatthi (Xávệ) 
ngay đêm nay để tìm Bậc Đạo sư. 

- Lành thay, lành thay, này Bahiya. 

Ngoại đạo Bahiya Darucrriya lập tức lên đường đi đến kinh thành 
Savatthi (XáVệ) không chút chần chừ. Trong một đêm Bahiya Daruciriya 
vượt khoảng đường xa là 120 dotuần, đó là do thần lực của vị Thánh Phạm 
Thiên trợ giúp, Ngài dùng thần lực rút ngắn đoạn đường cho Bahiya. 

Khi ngoại đạo Bahiya đi vào Đại tự Kỳviên, thì Đức Thế Tôn cùng các 
Tkhưu đi vào thành Savatthi khất thực, Bahiya Darucrriya gặp các vị Tykhưu 
đang kinh hành nơi cổng Đại tự KỳViên để thân không bị dã dượi sau buổi 
điểm tâm, Bahiya bạch hỏi rằng: 

- Bạch các Ngài, Bậc Đạo sư hiện đang trú ngụ nơi nào? 

- Này Hiền giả, Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu ngự vào thành Savatthi 
khất thực rồi, Này Hiền giả, ngươi từ đâu đến đây? 

- Bạch các ngài, tôi từ bến cảng Supparaka đến đây? 

- Này Hiền giả, ngươi khởi hành đến đây từ khi nào? 

- Bạch các Ngài, tôi khởi hành từ đêm qua. 

- Này Hiền giả, ngươi vượt chặng đường xa 120 dotuần trong một đêm, 
như vậy thân ngươi khá mệt. Vậy Hiền giả hãy rửa tay chân, dùng dầu xoa 
bóp chân, nghĩ nơi này cho khỏe. Khi Đức Thế Tôn trở về hãy đến đảnh lễ và 
hỏi pháp. 

- Bạch các Ngài, tôi không thể biết tai hại sẽ khởi lên cho mạng sống của 
Bậc Đạo sư vào thời điểm nào, tôi cũng không biết sự tai hại đến mạng sống 
của tôi khởi lên vào thời điểm nào. Do vậy, tôi không thể vì một lý do nào mà 
chờ đợi, tôi đã cố gắng vượt đường dài 12o dotuần đến đây để mong diện 
kiến Đức Thế Tôn, tôi phải nỗ lực tìm đến Bậc Đạo sư rồi mới có thể nghỉ 
ngơi được. 

Được các vị Tỳkhưu chỉ đường, Bahiya lập tức đi vào thành Savatthi để 
tìm Bậc Đạo sư. 

Bahiya hối hả đi vào thành Savatthi, vừa trông thấy Đức Thế Tôn với 
Phật tướng xinh đẹp, tâm Bahiya vô cùng hân hoan rằng: 

- Thật sự Ngài là Bậc Alahán Chánh giác, vị có tướng hảo quang minh 
như thế này, ta mới được chiêm ngưỡng lần đầu trong đời. 

Bahiya nhanh chóng đi đến trước Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn với 
cách năm chỉ chạm đất, rồi nằm dài trên đường, hai tay nắm chặt cổ chân 
của Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài là Bậc Đạo sư của con, con là đệ tử của Ngài. Xin 
Ngài hãy giảng pháp vắn tắt đến con. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 
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- Này Bahiya, bây giờ không phải thời Giảng pháp, đây là thời Như Lai 
đi khất thực. 

Bahiya van nài rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con không thể biết tai hại đến mạng sống của Ngài hay 
của con vào thời điểm nào. Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy giảng pháp vắn tắt 
đến con. 

Lần thứ hai Đức Thế Tôn từ khước rằng: 

- Này Bahiya, bây giờ không phải thời Giảng pháp, đây là thời Như Lai 
đi khất thực. 

Bahrya lại van nài rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con không thể biết tai hại đến mạng sống của Ngài hay 
của con vào thời điểm nào. Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy giảng pháp vắn tắt 
đến con. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn hai lần từ chối lời thỉnh cầu của Bahiya? 

Đúp. Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Bahiya vượt đường dài 120 dotuần để 
mong diện kiến Đấng Như Lai, khi vừa trông thấy Như Lai, tâm của Bahiya 
rất hân hoan thấm nhuần cả châu thân, Thân tâm của Bahiya đang bị hỷ lạc 
quá mạnh chi phối, dù có nghe được pháp cũng không thể lãnh hội trọn vẹn, 
Như Lai hãy khiến tâm của Bahiya trở lại trạng thái quân bình xả, không còn 
ở trạng thái hỷ lạc quá mạnh chi phối, khi ấy Bahiya nghe pháp mới lãnh hội 
trọn vẹn”. Do đó, Đức Thế Tôn từ chối lời khẩn cầu của Bahiya hai lần, giúp 
cho tâm Bahiya quân bình trở lại. 

Bahiya khẩn cầu lần thứ ba rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con không thể biết tai hại đến mạng sống của Ngài hay 
của con vào thời điểm nào. Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy giảng pháp vắn tắt 
đến con. 

Đức Thế Tôn quán xét thấy rằng: 

* Tâm của Bahiya Darucririya đã quân bình trở lại, đang ở trong trạng 
thái điềm tỉnh. 

* Đã nghỉ ngơi dứt trừ sự mệt mỏi về thân. 

* Các quyền như: Tín, tấn, niệm, định, tuệ đã tăng trưởng đầy đủ. 

* Sự tử vong sắp khởi lên cho Bahiya. 

Đức Thế Tôn quyết định giảng pháp đến Bahiya DarucIriya, Ngài dạy 
rằng: 

- Này Bahiya, ngươi nên học tập như vầy. 

Ditthe ditthamattam bhavIssat1. 

Sute sutamattam bhavIssat1. 

Mute mitamattam bhavIssatl. 

Viññane viññatamattam bhavIssatl. 

“Trong sự thấu chỉ là cái biết của thấu. 

Trong sự nghe chỉ là cái biết của nghe. 

Trong sự hiểu chỉ là cái biết của hiểu. 

Trong sự nhận thức chỉ là cái biết của nhận thức”. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn chỉ đề cập đến hai giác quan là mắt (thấy) và 
tai (nghe)? Các giác quan như mũi, lưỡi thân thì như thế nào? 

Đúp. Cần hiểu rộng ý nghĩa lời dạy ngắn gọn của Đức Thế Tôn như sau: 

a- Này Bahiya, ngươi nên tu tập như sau: “Khi thấy bất kỳ cảnh sắc nào: 
thô thiển, vi tế, xa, gần, trong, ngoài, tốt, xấu, quá khứ, vị lai hay hiện tại, hãy 
hiểu biết rằng “chỉ là sự thấu, không có người thấu”. Khi nghe bất kỳ âm 
thanh nào: Thô thiển, vi tế... hay hiện tại, hãy hiểu biết rằng “chỉ có sự nghe, 
không có người nghe”. Tương tự với ba giác quan còn lại là: “Chỉ có sự ngửi, 
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không có người ngửt; chỉ có sự nếm, không có người nếm; chỉ có sự đụng, 
không có người dụng”. 

Đối với cảnh pháp chỉ có sự nhận thức (ý) không có người nhận thức. 

b- Này Bahiya, khi ngươi ghi nhận được như thế, tâm ngươi sẽ không 
còn dính mắc đến sáu cảnh cùng sáu thức ấy. 

c- Này Bahiya, khi không dính mắc đến sáu cảnh cùng sáu thức thì tam, 
sân, phóng dật, tà kiến, ngã mạn không có cơ hội sinh khởi qua sáu cảnh hay 
6 thức. Và như thế ngươi không có ý nghĩ “là ta (do tham), là của ta (do ngã 
mạn), là tự ngã của ta (do tà kiến)”. 

d- Này Bahiya, do không có tà kiến, mạn và tham, ngươi sẽ giải thoát, 
không còn tái sinh. 

Đức Thế Tôn thuyết ngắn gọn về uẩn (khandha) và diệt uấn (tức 
Nípbàn). 

Do Bahiya là người đang mong cầu sự ngắn gọn (sankhittaruci puggala), 
nên Đức Thế Tôn không đi vào chỉ tiết. Và kệ ngôn trên được gom thành bốn 
nhóm: Những gì được thấy (dittha), những gì được nghe (suta), những gì 
được biết (muta) và những gì được nhận thức (viññata). 

Nghe dứt kệ ngôn, Ngài Bahiya Daruciriya chứng đạt Thánh quả Alahán 
cùng với Tuệ phân tích (Patisambhidañana), bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài từ mẫn cho con được xuất gia sống đời sống 
Phạm hạnh trong Giáo pháp này. 

- Này Bahiya, ngươi có y bát chưa?. 

- Bạch thế Tôn, con chưa có y bát. 

- Này Bahiya, hãy đi tìm y bát đi. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Ngài Bahiya đảnh lẽ Đức Thế Tôn, rồi ra đi tìm y bát. Một nữ dạxoa đi 
đến vừa trông thấy Ngài Bahiya, khởi sinh tâm phẫn nộ, hóa thân thành con 
bò cái hung dữ chạy đến dùng đôi sừng nhọn bén húc tung Ngài Bahiya lên 
không trung rồi rơi xuống trên đống rác, Không lâu sau Ngài Bahiya mệnh 
chung. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn không cho Ngài Bahiya xuất gia bằng năng lực 
thần thông theo cách Ehibhikkhu ... (Hãy đến đây này Tykhưu ...)?. 

Đúáp. Trong quá khứ tiền thân Ngài Bahiya chưa từng cúng dường y bát 
đến vị Samôn nào, ngay cả trong thời Giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa, 
tiền thân Ngài Bahiya xuất gia Tỳkhưu trong Giáo pháp của Đức Phật 
Kassapa, tuy thực hành Samôn pháp suốt 1o ngàn năm, Ngài giữ đúng hạnh 
Tkhưu, chỉ thọ dụng tứ vật dụng do mình tìm được, không xin bất kỳ vật gì 
của vị khác đồng thời cũng không bố thí y bát đến bất kỳ vị Samôn nào. 

Do vậy, tuy chứng Thánh quả Alahán, nhưng thiếu duyên lành y bát phát 
sinh do năng lực thần thông của Đức Phật bằng cách Ehibhikkhu ... nên Đức 
Thế Tôn không cho xuất gia bằng năng lực thần thông. 

Một số Giáo thọ sư giải thích rằng: Trong thời gian giữa hai vị Phật 
Kassapa và Gotama, tiền thân Ngài Bahiya từ cảnh giới chư thiên tái sinh về 
nhân giới. Bấy giờ là thời của những vị Paccekabuddha (Độc Giác Phật), tiền 
thân của Bahiya đã dùng cung tên bắn chết Đức Phật Độc Giác để cướp lấy y 
bát, nên y bát không thể phát sinh cho Bahiya, cho dù Đức Phật có gọi “Ehi 
bhikkhu”0), 

Hỏi. Vì sao nữ dạxoa vừa trông thấy Ngài Bahiya lại phát sinh tâm phẫn 
hận? 


@- ỦdA. 77. 
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Đúp. Do tiền nghiệp oan trái trong quá khứ. Nữ dạxoa hóa thân làm bò 
cái do 5oo kiếp sinh làm bò. 

Tương truyền: Vào thời quá khứ, có bốn Công tử thuê một nàng kỹ nữ 
xinh đẹp đác giá nhất trong kinh thành với giá 1.ooo đồng tiền vàng. Họ đi 
vào vườn Ngự Uyển của Đức vua để vui chơi và hưởng lạc thú với nàng kỹ nữ. 

Vào buổi chiều, bốn Công tử bàn tính với nhau rằng: 

- Nơi này vắng vẻ không người lai vãng, chúng ta hãy giết nàng này để 
khỏi phải trả thù lao 1.ooo đồng vàng, đồng thời tước đoạt những trang sức 
quý mà nàng mang trên mình. 

Nghe được sự bàn tính của bốn Công tử, nàng kỹ nữ nghĩ rằng: 

- Các ngươi là những kẻ vô sĩ, đã cùng ta hưởng lạc thú, giờ đây lại muốn 
sát hại ta, Ta sẽ có cách đối phó với các ngươi. 

Khi bị sát hại sắp mệnh chung, nàng kỹ nữ nguyền rằng: 

- Các ngươi đã giết ta, ta nguyện làm dạxoa sát hại các ngươi, để trả hận 
này. 

Trải qua dòng luân lưu trong luân hồi, trong kiếp này bốn Công tử khi 
xưa nay là: Ngài Bahiya, Ngài Pukkusati, Đao phủ Nanh đồng@® và Ngài 
Suppabuddha (cùi)®). Nàng kỹ nữ nay tái sinh thành nữ Dạxoa. Nữ Dạxoa 
này khi gặp bốn vị trên, đột nhiên phẫn nộ hóa thân thành bò cái húc chết 
Tần lượt cả bốn vị6). 

Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu vào thành Savatthi (XáVệ) khất thực, sau 
khi thọ thực vào buổi trưa xong, Ngài cùng các Tykhưu ra cửa thành trở về 
Đại tự KỳViên (Jetavanavihara), Ngài đi đến đống rác thấy thi hài Ngài 
Bahiya DarucTiriya nằsm trên đống rác, dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳkhuu, đây là thi hài của vị đồng phạm hạnh của các ngươi. 
Hãy kêu gọi các cận sự nam nữ mang thi hài Bahiya Daruciriya ra ngoài cổng 
thành hỏa thiêu rồi lập tháp thờ Xálợi của vị ấy. 

Các vị Tỳkhưu làm theo lời dạy của Đức Thế Tôn. 

Vào buổi chiều nơi Giảng Pháp đường trong Đại tự KyViên, các vị 
Tykhưu bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, ngoại đạo Bahiya Darucrriya bị bò húc chết bất ngờ như 
vậy, Bahiya Darucrriya tái sinh về cảnh giới nào? 

- Này các Tykhưu, Bahiya Darucrriya đã viên tịch (parinibbana). 

Sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, Đức Thế Tôn hân hoan nói lên kệ cảm hứng 
(udana) như sau: 

Yattha apo ca pathavI; teJo vayo na gadhatl. 

Na tattha sukka Jotanti; adIeco nappakasaH. 

Na tattha candima bhati; tamo tattha na viJJat1. 

“Nơi nào nước uà đất; lứa gió không đứng uững. 

Nơi ấu không sao(®sáng; mặt trời không rực chiếu. 

Nơi ấu trăng không rạng; nơi ấu, không u ám”. 

Yada ca attanavedi; muni monena brahmano. 

Atha rupa arupa ca; sukhadukkha pamuccatI”ti. 

“Khi bậc trí tự mình; ẩn sĩ Phạm chí uới trí tuệ. 

Như uậu sắc uà uô sắc; thoát ra mọi lạc khổ”). 

Các vị Tỳykhưu bạch hỏi thêm rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Bahiya Daruciriya chứng Thánh quả Alahán khi nào? 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 
©)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
3)- DhpA. Kệ ngôn số 66. 

&)- Sukka. Chỉ cho tỉnh tú. 

G)- Ud.1o, Bahiyasuttam (kinh Bahiya). 
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- Này các Tỳkhưu, khi nghe Như Lai thuyết pháp vắn tắt. 

- Bạch Thế Tôn, khi đứng giữa đường Đức Thế Tôn thuyết quá ngắn gọn, 
chỉ có bấy nhiêu mà Bahiya Darucririya vẫn có thể chứng đắc Thánh quả 
Alahán sao? 

- Này các Tykhưu, Pháp của Đấng Như Lai không nên tính bằng số 
lượng. Thật vậy, dù thuyết hằng ngàn câu vô ích cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ 
một kệ ngôn có ích còn cao quý hơn. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp với cơ tánh của hội chúng 
rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn: 

101- Sahassamapl ce gatha; anatthapadasamhita. 

Ekam gathapadam seyyo; yam sutva upasammati. 

“Dầu nói ngàn câu kệ; nhưng không gì lợi ích. 

Tốt hơn nói một câu; nghe xong được tịnh lạc”(HT.TMC d). 

Dứt kệ ngôn, nhiều thính chúng chứng Thánh quả Dự lưu©), 

Nhân đó, giữa hàng tứ chúng Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam 
khippabhiññanam yadidam bahiyo darucrriyo: 

“Nàu các Tùkhưu, trong số những Tùkhưu đệ tử Như Lúi, tốc trí đệ 
nhất là Bahtua Daructriua t2). 

Ngài Bahiya DarucIriya được gọi là pacchữnabhauika (người gặp (Đức 
Phật) lần đầu). 

Tiên sự. 

Cách trái đất này trở về trước 10O ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức Phật 
Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân của Ngài Bahiya Darucrriya khi ấy là một 
Đại trưởng giả trong thành HamsavatI. Gia chủ này chứng kiến một vị 
Trưởng lão được Đức Thế Tôn ban cho địa vị “Đệ nhất về hạnh tốc trí”, gia 
chủ ấy có ước nguyện đạt thành địa vị ấy trong thời Đức Chánh Giác trong 
tương lai. Gia chủ cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng rất trọng thể 
suốt 7 ngày, rồi ước nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara, thành tựu địa 
vị “Đệ nhất tốc trí trong hàng Tỳkhưu”. 

Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri rằng: “Sau 10oO ngàn kiếp trái đất kể 
từ kiếp trái đất này, ước nguyện của gia chủ này sẽ trở thành hiện thực trong 
thời Giáo pháp của Đức Chánh Giác có Hồng danh Gotama”. 

4- Ngài Arnuruddha uới các cận sự, 

a- Với ni nhân. 

*Các Thiên nữ. 

Trong kiếp trước tiền thân của Ngài Anuruddha là vị Vua Trời Sakka 
(ĐếThích). Khi Ngài tái sinh về cõi nhân loại, các Thiên phi vẫn còn nơi 
Thiên giới Tavatimsa (Ba mươi Ba), không thấy vua Trời Sakka đến viếng 
Thiên cung của mình, các thiên phi đưa thiên nhãn quán xét thấy được hậu 
thân của Vua Trời Sakka nay là Tôn giả Anuruddha, các Thiên phi cho rằng: 
“Do Ngài xuống nhân giới vui chơi rồi bị đọa lạc”, các Thiên phi muốn nhắc 
nhở vị Thiên vương bị đọa nhanh chóng quay về thiên giới, nên đi đến quyến 
rũ Tôn giả Anuruddha. 

Khi Tôn giả Anuruddha trú ngụ nơi Tự viện Ghositarama trong kinh 
thành Kosambi. Vào ban ngày, Ngài tìm nơi thanh vắng để nghỉ trưa, an trú 
tâm trong thiền tịnh, rồi nhiều thiên nữ với thân hình khả ái do Úú hóa hiện 
(manapakaylka), đi đến đánh lẽ Ngài Anuruddha rồi đứng một bên thưa 
rằng: 


&)- DhpA. kệ ngôn số 101. 
@)- A.1. 24.; Ud.1. 10. 
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- Thưa Tôn giả Anuruddha, chúng tôi là những thiên nữ có thân khả ái 
do ý hóa hiện. Chúng tôi có quyền lực là tự tại trên ba phương diện (ftIsu 
thanesu). 

Thưa Tôn giả Anuruddha, chúng tôi muốn có dung sắc (vannam) như 
thế nào, lập tức có được dung sắc ấy; chúng tôi muốn có danh tiếng 
(patilabhama) như thế nào, lập tức có được danh tiếng ấy; chúng tôi muốn 
được an lạc (sukham) như thế nào; có được an lạc ấy ngay lập tức. 

Tôn giả Anuruddha suy nghĩ: “Mong tất cả các thiên nữ này trở thành 
xanh, có dung sắc xanh, y phục xanh, trang điểm xanh”. 

Các thiên nữ biết được ý của Tôn giả Anuruddha, tất cả đều trở thành 
xanh, có dung sắc xanh, y phục xanh, trang điểm xanh. 

Rồi Tôn giả Anuruddha suy nghĩ: “Mong rằng tất cả thiên nữ này trở 
thành vàng, có dung sắc vàng, y phục vàng, trang điểm vàng .... tất cả trở 
thành đỏ ... tất cả trở thành trăng... 

Các thiên nữ ấy một người hát, một người múa, người võ tay hòa nhịp... 
Nhưng Tôn giả nhiếp phục các quyền. 

Các thiên nữ nghĩ rằng: “Tôn giả Anuruddha không có thưởng thức” liền 
biến mất tại chõ. 

Vào buổi chiều, Tôn giả đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên, tường thuật đến Đức Thế Tôn sự kiên trên, rồi 
bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, nữ nhân sau khi thân hoại 
mệnh chung được tái sinh cộng trú với các thiên nữ có thân khả ái do ý hóa 
hiện? 

- Này Anuruddha, đầy đủ 8 pháp, nữ nhân sau khi mệnh chung được 
cộng trú với các thiên nữ có thân khả ái do ý hóa hiện. Thế nào là 8 pháp? 

1- Thương yêu chồng và làm tròn phận sự người vợ. 

2- Cung kính những đối tượng mà người chồng cung kỉnh, không có tâm 
ganh ty. 

3- Thông thạo và siêng năng trong công việc nhà. 

4- Biết rõ năng lực các gia nhân trong nhà. 

5- Gìn giữ tài sản do chồng tìm được, không lãng phí. 

6- Nương nhờ Tam Bảo. 

7- G1Iữ gìn giới hạnh tốt đẹp. 

8- Thỏa thích trong sự bố thí, cúng dường®0), 

Do sự kiện này, Ngài Anuruddha với Thiên nhãn thông khi quán xét 
thế gian, Ngài thường lưu ý đến nữ nhân, thấy các nữ nhân, sau khi mệnh 
chung phần lớn tái sinh vào một trong bốn khổ cảnh như: Cối đữ(), ác thú, 
đọa xứ®) và địa ngục. 

Ngài Anuruddha đi đến bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, do đầy đủ bao nhiêu pháp, các nữ nhân sau khi mệnh 
chung, tái sinh vào: Cõối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục?. 

- Này Anuruddha, do thành tựu ba pháp, các nữ nhân sau khi mệnh 
chung, tái sinh vào: Cõối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là ba? 

* Vào buổi sáng, sống ở trong nhà, tâm các nữ nhân bị ám ảnh nhiều bởi 
nhơ bẩn xan tham (maccheramala pariyutthitena cetasa)(. 

*Vào buổi trưa, sống ở trong nhà, tâm các nữ nhân bị ám ảnh nhiều bởi 
nhơ bẩn đố ky (issa)©). 


@)- A.iv. 262. Pháp 8 chỉ. Kinh Anuruddha. 

@)- Chỉ cho cõi Atula. 

@)- Chỉ cho cõi Peta (ma đói). 

&)- Vào buổi thiếu niên (buổi sáng), các thiếu nữ thường mơ được được như thế nầy... như thế nầy ... 
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*Vào buổi chiều, sống ở trong nhà, tâm của các nữ nhân bị ám ảnh bởi 
dục tham), 

Này Anuruddha, do đầy đủ ba pháp này, các nữ nhân sau khi mệnh 
chung, phần lớn tái sinh vào: Cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục6), 

Trong tập Samyutta nikaya (kinh Tương Ưng), phẩm Tương ưng nữ 
nhân (Matugamasamyuttam), có ghi nhận những lời giảng của Đức Thế Tôn 
UÊ nữ nhân qua sự bạch hỏi của Ngài Anuruddha. Bài kinh ở trên cũng được 
ghi nhận trong chương Tương ưng nữ nhân này. 

Ngoài ra, Đức Thế Tôn còn dạy: 

a- Đầy đủ năm pháp, nữ nhân sau khi mệnh chung sinh về cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là năm? 

“Là bất tín, là không hổ thẹn với tội lỗi, là không ghê sợ với tội lỗi, là 
phẫn nộ (kodha) và là ác tuệ”), 

Những bài kinh kế tiếp cũng đề cập 5 pháp, chỉ thay thế pháp thứ tư 
phãn nộ bằng: Có hận (upanahn), ganh ty (issukI), bỏn xén (macchar1), phạm 
dâm (aticar1), ác giới (dusslla), ít nghe (appasuta), biếng nhác (kustta); thất 
niệm (mutthasatl). 

b- Đầy đủ năm pháp, nữ nhân sau khi mệnh chung sinh về cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là năm? 

“Sát sinh, lấy của không cho, tà hạnh trong dục, nói dối và uống rượu 
men, rượu nấu”6). 

Với thiên nhãn siêu nhân, Ngài Anuruddha thấy nữ nhân sau khi mệnh 
chung được tái sinh về cảnh giới chư thiên. 

Ngài Anuruddha đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, 
bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, con thấy nữ nhân 
sau khi mệnh chung được tái sinh về thiên giới. Bạch Thế Tôn, đầy đủ bao 
nhiêu pháp, nữ nhân sau khi mệnh chung đước tái sinh về thiên giới? 

- Này Anuruddha, do đầy đủ năm pháp, nữ nhân khi mệnh chung được 
tái sinh về thiên giới. Thế nào là năm? 

“ Là có lòng tin, có hổ thẹn với tội lõi, có ghê sợ với tội lỗi, không phẫn 
nộ, có trí tuệ”@), - 

Các bài kinh kế tiếrp tương tự, chỉ thay thế pháp thứ tư là không phân 
nộ bằng: Không có hận, không ganh ty, không bỏn xén, không phạm dân, 
không ác giới, không ít nghe, không biếng nhác, không thất niệm, không vi 
phạm vào năm giới. 

XThiên níf.Jalini (hay JaTlimt). 

Một thiên nữ có tên là Jalini, vì nàng có thân hình mềm mại như tấm 
lưới nên có tên gọi như thế. Thiên nữ này là một thiên phi được vua Trời 
Sakka sủng ái, Thiên phi Jalim cho rằng Thiên vương Sakka vì ham vui nơi 
nhân giới nên bị đọa lạc, nàng mong mỏi Tôn giả Anuruddha nhanh chóng 
quay trở về Thiên giới, nàng JalinI biết được Tôn giả Anuruddha là người 
hành trì dhutanga (Đầuđà) mặc y cũ rách (pamsukula) như theo lời tự thuật 
của Ngài. 

8o6- Pindapatapatikkanto; eko adutiyo munI1. 


@- Vào thời trung niên (buổi trưa) ; các nữ nhân thường so sánh, thấy sự thành đạt của mình thua 
sút nữ nhân khác, nảy sinh ganh ty. 

)- Vào buổi xế niên, các nữ nhân thường hoài vọng về quá khứ. 

G@)- A,1. 281; S. 1v. 24O. 

)- S.1v. 24O. 

G)- S,1v. 243. 

(6)- S.1v. 2443. 
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Esati pamsukulanl; anuruddho anasavo. 

“Đi khất thực trở uŠ; u† ẩn sĩ một mình đơn độc. - 

Tìm uới đáng quặng bỏ; Anuruddha không ô nhiễm” 

8o7- Vieim aggahi dhovi; raJayI dharay1 mun1. 

PamsukulanI matima; anuruddho anasavo. 

“Ẩn sĩ thu nhặt lấu; giặt, nhuộm uà đấp mặc. - 

Loạt Uuải đáng quặng bỏ; Anuruddha không ô nhiễm". 

Sau khi mãn mùa an cư ở kinh thành Vương xá (RaJagaha) (có khả năng 
vào hạ thứ 17 của Đức Thế Tôn, vì theo Bản Sớ giải kinh Pháp cú khi ấy đã có 
8o vị Thánh ALaHán đại đệ tử), Ngài Anuruddha đi tìm y. 

Nàng Thiên nữ Jalin' muốn cúng dường thiên y đến Ngài Anuruddha, 
nhưng e ngại Ngài Anuruddha không nhận y từ tay người thí chủ cúng 
dường, nàng JalinI mang ba khúc thiên y dài 13 hắc tay (# 6,5 m), rộng bốn 
hắc tay (# 2m), vùi vào đống rác nằm trên đường đi tìm y của Ngài 
Anuruddha, ló một ít chéo vải y ra ngoài. 

Nhìn thấy chéo vải y ló ra từ đống rác, Ngài Anuruddha đi đến kéo ra 
thấy vải rất tốt, dài và rộng đủ để làm thành tấm y, nên nhặt lấy ba mảnh y 
quý mang về. 

Khi Ngài Anuruddha làm y để mặc, Đức Thế Tôn cùng 8o vị Đại đệ tử và 
50oO Tkhưu tùy tùng đến nơi làm y của Ngài Anuruddha. 

Trưởng lão Maha Kassapa ngồi một góc để may y, Trưởng lão Sariputta 
ngồi ở giữa tấm y, Trưởng lão Ananda ngồi ở đầu tấm y, các vị khác lo xe chỉ, 
Đức Thế Tôn xỏ chỉ vào lỗ kim, Trưởng lão Maha Moggallana đi qua lại xem 
chỗ nào cần dùng vật dụng nào thì mang đến. 

Quang cảnh này khiến Thiên nữ Jalini vô cùng hoan hỷ, nàng hóa thân 
đi vào kinh thành Vương xá kêu gọi rằng: 

- Này các người thân mến, hôm nay Trưởng lão Anuruddha làm y, có 
Đức Phật cùng 8o vị Thánh Đại đệ tử cùng 5oo vị Tỳkhưu tùy tùng đến giúp 
Trưởng lão Anuruddha làm y. Chúng ta hãy cúng dường vật thực đến cho các 
Ngài đi. 

Theo lời của Thiên nữ Jalin, cư dân trong thành Vương Xá mang vật 
thực đến cúng dường Đức Phật và chư Thánh Tăng. 

Vua Trời Sakka cũng hân hoan đi đến nơi làm y, đánh bóng mặt nền nơi 
làm y sáng bónglên như thoa lên mặt nền một lớp keo bóng. Cư dân cúng 
dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng rồi đặt vật thực lên nền 
bóng sáng ấy, giữa hai bữa ăn: Điểm tâm và buổi trưa. 

Ngài Maha Mogsallana dùng thần thông đi đến đỉnh núi Tuyết, mang về 
những trái trâm đỏ để Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu dùng giải khát. 

Chư Tỳkhưu dùng vật thực không hết, tàn thực còn lại được xếp lại như 
ngọn đồi nhỏ, các vị Tỳkhưu phàm phàn nàn rằng: 

- Chỉ với số lượng Tỳkhưu như vầy, sao các gia chủ lại cúng dường quá 
nhiều như vậy. Có lẽ Tôn giả Anuruddha muốn cho chúng ta biết: “Tôn giả 
Anuruddha có rất đông đảo người hộ độ như vậy chăng?”. 

Với thiên nhĩ siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự bàn luận của Tăng 
chúng, Ngài ngự đến Giảng pháp đường, ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn, 
hỏi rằng: 

- Này các Tykhưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? 

Các vị Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn vấn đề đang bàn luận, Đức Thế 
Tôn dạy rằng: 


6)- Thag. Aunuruddhattheragatha (Kệ ngô Trưởng lão Anuruddha), số 8o6- 897. 
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- Này các Tykhưu, con trai Như Lai là Anuruddha không có làm như vậy 
đâu; lẽ thường bậc không còn mọi ô nhiễm, không có ý khoe khoang. 

Sự cúng dường vật thực này là do Thiên nữ Jalim kêu gọi cư dân trong 
thành Vương xá thực hiện. 

Sau khi thuyết lên Pháp thoại thích hợp, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ 
ngôn: 

93- Yassasava parikkhina; ahare ca anIssIto. 

Suññato animitto ca; vimokkho yassa øgocaro. 

Akaseva sakuntaãnam; padam tassa durannaya”nti. 

“Người diệt trừ mọi ô nhiễm; không dính mắc uật thực. 

Rỗng không uà uô tướng; hành xứ uị ấu giải thoát. 

Như chỉmm giữa hư không; không tìm thấu dấu chân”. 

Kệ ngôn mang Thánh quả đến thính chúng rất nhiêu0'), 

Khi Ngài Anuruddha trú ngụ trong khu rừng của xứ Kosala (KiềuTấtLa), 
bấy giờ Ngài đã già yếu, Thiên nữ Jalin đi đến Ngài Anuruddha, yêu cầu 
Ngài hãy hướng tâm đến cối Tavatimsa (Ba mươi Ba) để được tái sinh về đó, 
nàng nói kệ ngôn như sau: 

Tattha cittam panidhehi; yattha te vusitam pure. 

Tavatimsesu devesu; sabbakamasamiddhisu. 

Purakkhato parivuto; devakaññahi sobhas1”4i. 

“Hãu hướng tâm tư ngươi; 0uào đời trước của ngươi, 

Giữa Tam thập tam thiên; rmnọt ái dục thành tựu. 

Và ngươi được chói sáng; giữa thiên n đoanh uâu”. 

(Anuruddha). 

Duggata devakaññayo; sakkayasmim patitthita. 

Te capl duggata satta; devakaññahi patthita”+ir. 

“Bất hạnh thaụ thiên nữ;chúng kiên trú thân kiến. 

Cũng bất hạnh, chúng sinh; bị thiên nữ chỉnh phục”. 

(Jahm). 

Na te sukham paJananti; ye na passanti nandanam. 

Avasam naradevanam; tidasanam yasassina”nti. 

“Chúng chưa biết hạnh phúc; chúng chưa thấu Nandana. 

Trú xứ các thiền nhơn; danh xưng giới Tam thập”. 

(Anuruddha). 

Na tvam bale vijJanasi; yatha arahatam vaco. 

Anicca sabbasankhara; uppadavayadhammino. 

UppaJjItva niruJJhanti; tesam vupasamo sukho. 

“Kẻ ngu, ngươi không biết; lời nói bậc LaHán. 

Mọi hành là uô thường; phải chịu luật sinh diệt. 

Chúng sinh rồi chúng diệt; nhiếp chúng là an lạc. 

Natthi danI punavaso; devakayasmi JaÌIm1. 

Vikkhino Jatisamsaro; natthi dani punabbhavo” ti. 

“Hiện naụ đối uới ta; không còn chỗ trú xứ. 

Trên cảnh giới chư thiên; ôi ! nàu JalÏm. 

Đường sinh tử đứt đoạn; nqụ tát sinh không còn ”(HT.TMC đ)?). 

Trong tập Kệ ngôn Trưởng lão Tăng (Theragatha), Ngài Anuruddha có 
nhắc lại sự kiện này với kệ ngôn: 

oo8- Natthi danI punavaso; devakayasmiI JalIm1. 

VikkhIno Jatisamsaro; natthi dani punabbhavo. 


6)- DhpA. Kệ ngôn số 93. 
(2)- S.1.20O; SA.i. 226. 


91 


“Naụ không còn tát sinh; trong thế giới chư thiên. 

Nàu kẻ gieo cạm bẫu0); giòng sinh tử đoạn tận. 

Nụ không còn tát sinh” (HT. TMC đ)6), 

*Nantdauanua (rừng Hoan Hủ). 

Là khu rừng chánh trên cối Tavatimsa (Ba mươi Ba), đây là nơi du 
ngoạn của chư thiên, luôn cả vua Trời Sakka®), 

Gọi là rừng Hoan Hỷ (Nandavana) vì mang đến sự hân hoan cho những 
ai đến thăm viếng du ngọant+). Các Đạo sĩ chứng đạt Thần thông cũng thường 
lên Thiên giới Tavatimsa nơi rừng Nanda này để nghỉ trưa, như Đạo sĩ Asita, 
đạo sĩ Narada®6)... 

Các vị vua Chuyển Luân khi mệnh chung sẽ tái sinh về Thiên giới 
Tavatimsa ngay tại khu rừng này, được đoanh vây bởi các thiên nữ), 

Mỗi thiên giới đều có một Nandavana, chư Thiên khi thấy được 5 hiện 
tượng báo tử đến cho mình, liền đi vào khu rừng này, để hồi tưởng lại những 
thiện nghiệp, hoặc quên đi sự chết đã đến gần, Khi mệnh chung, thân thể 
biến mất không còn dấu tích tựa như giọt đầu mè rơi vào chảo nóng sẽ tan 
biến ngay không lưu lại cặn bả. 

Bồtát trước khi tái sinh về nhân loại kiếp chót để thành đạt Chánh Đẳng 
Giác, Ngài là vị Thiên tử ở cõi trời Tusita (ĐẩuSuất) khi thấy 5 hiện tượng 
báo tử khởi lên cho mình, đồng thời nhận lời thỉnh cầu của chư Phạm thiên, 
chư Thiên trong 1o ngàn thế giới, Ngài đi vào rừng Nanda, sau đó tái sinh vào 
thai bào của bà Hoàng Maha Maya0. 

Trong Nandavana có hồ Nandana); theo tập Mahavastu (Đại sử) thì 
trong rừng Nanda có Thiên cung Ekapundarika (cây Xoài trắng). 

*Cận sự ní Rohim. 

Người em gái của Ngài Anuruddha là công nương Rohini, nàng bị chứng 
ghẻ lỡ ngoài da, Ngài Anuruddha dạy nàng Rohimi cách tạo phước báu lớn là 
kiến tạo một Giảng đường, cúng dường trú xứ này đến Tăng chúng, có Đức 
Thế Tôn là vị Lãnh đạo, nhờ đó nàng dứt trừ bịnh ghẻ lở, chứng đắc Thánh 
quả Dự Lưu. Mệnh chung, nàng tái sinh về Thiên giới Tavatimsa (Ba mươi 
Ba), là vị Thiên phi của vua Trời Sakka&°), 

*Một nàng góa phụ. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Jetavanavihara (Đại tự KỳyViên) do Trưởng 
giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) cúng dường. 

Bấy giờ Ngài Anuruddha trên đường đi đến kinh thành Savatthi (XáVệ) 
để yết kiến Đức Thế Tôn. 

Vào lúc chiều tối, Ngài ghé lại một ngôi làng, trong ngôi làng có một nhà 
nghỉ trọ, chủ nhân nhà nghỉ trọ là một nàng góa phụ xinh đẹp, đồng thời có 
nhiều tài sản. 

Ngài Anuruddha đi đến gặp nàng góa phụ, nói rằng: 

- Này chị, nếu chị không phiền lòng, tôi có thể ngụ một đêm ở phước xá 
này?. 

- Thưa Ngài, Ngài có thể ngụ lại nơi đây. 


@)- Chỉ Thiên nữ Jãlim1. 

@)- Thag. Anuruddhattheragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Anuruddha), số oo8; ThagA. ii. 73. 
G)- DhA. ii. 266; A. 11. 4O; JA. vi. 24O. 

@)- J. v. 158. 

6)- JA. ï. 302. 

(6)- S.v, 342, 

0)- JA. 50. 

®)- JA. 11. 189. 

6} MT. 568. 

äo)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 
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Có nhiều lữ khách cũng đến ngôi nhà trọ ấy, nói với nàng góa phụ rằng: 

- Thưa bà, nếu bà không phiền lòng, chúng tôi có thể trú ngụ một đêm ở 
nơi đây?. 

- Này các ông, có vị Samôn đã đến trước, nếu vị ấy cho phép, các ông có 
thể trú lại. 

Những người lữ khách đi đến gặp Ngài Anuruddha, bạch rằng: 

- Thưa Ngài, nếu Ngài không phiền lòng, chúng tôi có thể trú ngụ một 
đêm ở nơi này? 

- Này các người, hãy trú đêm ở nơi này. 

Do nhìn thấy Ngài Anuruddha, nàng góa phụ đã đem lòng say đắm Ngài 
Anuruddha. Nàng đi đến gặp Ngài Anuruddha, nói rằng: 

- Thưa Ngài, khi bị quấy rầy bởi những người này, Ngài sẽ ngụ không 
được an lạc. Thưa Ngài, tốt đẹp thay, tôi có thể sắp đặt cho Ngài một chiếc 
giường ở bên trong. 

Trưởng lão Anuruddha 1m lặng nhận lời. 

Nàng góa phụ sắp đặt chiếc giường của mình ở bên trong cho Ngài 
Anuruddha. Sau đó, nàng trang điểm thật xinh đẹp, thoa xức những hương 
liệu thơm ngát, trên người đeo những trang sức quý, khoác y chòang bên 
ngoài, đi đến gặp Ngài Anuruddha, nói rằng: 

- Thưa Ngài Samôn, Ngài thật xinh đẹp, khả ái rất đáng nhìn, em cũng 
xinh đẹp, khả ái rất đáng nhìn. Thưa Ngài Samôn, thật tốt đẹp thay, em có 
thể là vợ của Ngài. 

Nghe vậy, Ngài Anuruddha im lặng. 

Lần thứ nhì .... lần thứ ba, nàng góa phụ nói với Ngài Anuruddha rằng: 

- Thưa Ngài Samôn, Ngài thật xinh đẹp, khả ái rất đáng nhìn, em cũng 
xinh đẹp, khả ái rất đáng nhìn. Thưa Ngài Samôn, thật tốt đẹp thay, Ngài hãy 
chấp nhận em cùng tất cả những tài sản này. 

Đến lần thứ ba, Ngài Anuruddha 1m lặng. 

Nàng góa phụ đã cởi tấm áo choàng ra, đi qua đi lại phía trước Ngài 
Anuruddha, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, nằm xuống ... 

Khi ấy, Ngài Anuruddha thu thúc các giác quan, im lặng không nhìn đến 
nàng góa phụ ấy. 

Khi khiêu gơi nhiều cách, nhưng không thấy Ngài Anuruddha phản ứng, 
nàng góa phụ suy nghĩ: 

- Ngài Samôn này thật kỳ diệu, Ngài là bậc phi thường, nhiều người 
muốn được ta đã bỏ ra cả 1OO ngàn tiền vàng còn không được. Trái lại, vị 
Samôn này vẫn dửng dưng dù được ta tự thân van nài, cho dù ta tình nguyện 
dâng hiến cả thân lẫn tài sản này, nhưng Ngài vẫn thờ ơ. 

Nàng góa phụ đấp lại tấm y choàng cho tề chỉnh, đê đầu đảnh lễ Ngài 
Anuruddha, bạch rằng: 

- Thưa Ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lấy con, khiến con trở nên đần độn, 
ngu sĩ, không có đạo đức, nên con đã hành động như thế. 

Thưa Ngài, xin Ngài hãy tha thứ những lỗi lầm ấy cho con, hầu để con 
ngăn ngừa những tội lỗi trong tương lai. 

- Này chị, thật sự tội lõi đã chiếm ngự lấy chị, khiến chị trở nên đần độn, 
không có đạo đức, nên chị đã hành động như thế. 

Này chị, chính từ viêc này, chị đã thấy được tội lỗi ấy và xin sửa đổi đúng 
theo Pháp, Ta chấp nhận điều thỉnh cầu của chị. 

Này chị, chính điều này là sự tiến bộ trong Giới luật của bậc Thánh: 
“Người nào sau khi thấu được sự sai trái trong tội lỗi uà sửa đối đúng theo 
Pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương laT”. 
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Sau khi đêm đã mãn, vào sáng hôm sau nàng góa phụ tự thân cúng 
dường đến Ngài Anuruddha những vật thực thượng vị loại cứng loại mềm. 

Sau khi Ngài Anuruddha thọ thực xong, nàng góa phụ đảnh lễ dưới chân 
Ngài Anuruddha, rồi ngồi xuống một bên. 

Ngài Anuruddha thuyết lên pháp thoại chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích 
và tạo niềm phấn khởi trong tâm nàng góa phụ. Nàng góa phụ hân hoan bạch 
với Ngài Anuruddha rằng: 

- Thưa Ngài, thật tuyệt vời; thưa Ngài thật tuyệt vời. Ví như người lật 
ngữa những gì đang bị úp lại, mở ra những vật bị che kín, chỉ đường cho 
người đang bị lạc lối, đem ánh sáng vào trong bóng tối, với ý nghĩ: “Những ai 
có mắt sẽ nhìn thấu được sắc”. Cũng vậy, Pháp được Ngài khéo dùng nhiều 
phương tiện để diễn giải. 

Bạch Ngài, con xin quy ngưỡng Đức Phật, Giáo pháp và Tăng chúng kể 
từ nay cho đến trọn đời. Xin Ngài hãy ghi nhận con là cận sự nữ đã quy 
ngưỡng Tam Bảo đến trọn đời. 

(Lời tuyên bố trên cho biết nàng góa phụ đã thành tựu Thánh quả Dự 
Lưu). 
Sau đó, Ngài Anuruddha lên đường đi đến kinh thành Savatthi (XáVệ), 
đi vào Đại tự KỳViên đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Rồi Ngài Anuruddha thuật lại sự kiện này đến các vị Tỳkhưu, các vị 
Tkhưu ít ham muốn đã phàn nàn, phê phán, chê trách rằng: 

- Vì sao Tôn giả Anuruddha lại nằm chung chỗ ngụ với người nữ? 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề này, Đức Thế Tôn cho 
gọi Ngài Anuruddha đến hỏi rằng: 

- Này Anuruddha, được nghe nói: “NÑgươi nằm chung chỗ ngụ với người 
nữ”. Việc này có đúng sự thật như thế chăng? 

- Bạch Thế Tôn, có thật như vậy. 

Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: 

- Này Anuruddha, vì sao ngươi nằm chung chỗ ngụ với người nữ như 
vậy? Này Anuruddha, việc này không đem lại niềm tin cho những ai chưa có 
niềm tin, không làm tăng trưởng niềm tin cho những ai đang có niêm tin. 

Sau khi thuyết lên pháp thoại thích hợp, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Như Lai sẽ chế định học giới đến các Tỳkhưu. Và này 
các Tykhưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Vị 7T)khưu nào 
nằm chung chỗ ngụ uới người nữ thì phạm Pacitiua (Ưngđốitr) 0). 

*Nàng Cu]asubhadda. 

(Theo Bản Sớ giải kinh Anguttara (Tăng chi) thì nàng Culasubhadda 
được gả cho Kalaka con trai Trưởng giả ở thị trấn Saketa(2, còn nàng 
Mahasubhadda được gả cho con trai Trưởng giả Dgga ở thị trấn Ủgga®), 
Chuyện của hai nàng tương tự như nhau) 

Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) kết bạn với Trưởng giả Ugga ở 
thành Ugza lúc thiếu thời khi học chung thầy. Hai người ước hẹn với nhau: 
“Khi hat ta thành lập gĩa thất sẽ kết thành thông gia uớt nhau”. 

Khi cha mẹ mệnh chung, hai vị thừa hưởng sản nghiệp và trở thành hai 
Trưởng giả. 

Một hôm Trưởng giả Ugga mang 50O cổ xe hàng đi đến kinh thành 
Savatthi (XáVệ) để buôn bán, đến viếng thăm Trưởng giả Anathapindika. 
Trưởng giả AnathapIndika bảo nàng Culasubhadda rằng: 


0)- Luật Phân tích Giới Tỳkhưu II. Phẩm Päcittiya (Ưngđối trị). Phần nói đối; điều học thứ 6. 
©@)- AA.ii. 482; Xem thêm Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). Tự viện Ka]laka. 
G)- AA. 1. 146, 148; ThagA. 1. 65. 
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- Này con, đây là Trưởng giả Ugøa, là người bạn thân của cha. Con hãy 
xem như là thân phụ của con, con hãy phục vụ vị ấy cho chu đáo. 

Nàng Culasubhadda vâng theo lời dạy của cha, phục vụ Trưởng giả Ủgga 
rất chu đáo, làm Trưởng giả Ugsa rất hài lòng. 

Thấy nàng Culasubhadda ngoan hiền lại thông thạo mọi việc của nữ 
nhân trong gia tộc. Nhân một buổi sáng đẹp trời, Trưởng giả nhắc lại lời g1ao 
ước lúc thiếu thời giữa ha1 người, muốn cưới nàng Cu]asubhadda cho con trai 
mình. 

Nguyên Trưởng giả Anathapindika có bốn người con, ba gái một trai là: 
Nàng Mahasubhadda (Đại Diệu Hiền), nàng Cu]asubhadda (Tiểu Diệu Hiền), 
Công tử Kä]a và nàng Sumanaä (Diệu Ý). 

Ba cô gái đều chứng đạt Thánh quả: Nàng Mahasubhadda và nàng 
Culasubhadda chứng Thánh quả Dự Lưu, nàng Sumana chứng Thánh quả 
Nhất Lai. Cả ba nàng đều được Trưởng giả Anathapindika giao phận sự cúng 
dường đến các vị Tỳkhưu mỗi ngày, nàng Mahasubhadda đã thành lập gia 
thất, về với nhà chồng, còn lại nàng Cu]asubhadda và nàng Sumana 

Nghe Trưởng giả Ugsa nhắc lại lời glao ước, Trưởng giả AnathapIndika 
phân vân rằng: 

- Thật sự ta có lời giao ước như vậy, nhưng bạn ta là người có khuynh 
hướng tà kiến, không có niềm tin nơi Đức Thế Tôn, trong khi con gái ta là đệ 
tử Tam Bảo. Vậy ta phải xử trí ra sao? 

Trưởng giả Anathapindika mang việc này trình lên Đức Thế Tôn, Đức 
Thế Tôn đưa trí quán xét thấy được duyên lành Đạo quả của gia tộc Trưởng 
giả Dgga, nên dạy Trưởng giả Anathapindika rằng: 

- Này gia chủ, hãy giữ đúng lời giao ước, đó là cách thực hành của bậc trí 
thuở xưa. 

Trưởng giả Anathapindika cho họp gia tộc lại thảo luận, rồi chấp thuận 
hôn ước giữa hai gia tộc. Trước khi lễ cưới diễn ra, Trưởng giả Anathapindika 
cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng thọ thực nơi tư gia của mình 7 
ngày để mang sự an lành đến nàng Cu]asubhadda. 

Trước khi về nhà chồng, nàng Culasubhadda được Trưởng giả 
Anathapindika dạy 1o điều như Trưởng giả DhanañJaya dạy nàng Visakha, 
đồng thời cử tám vị trưởng thượng trong tộc họ theo giám sát và bảo vệ nàng 
Culasubhadda. 

Lễ cưới diễn ra rất long trọng, đó là do phước báu của nàng 
Culasubhadda đã tạo trong quá khứ. Khi xe hoa về đến kinh thành Ugga, 
được cư dân trong kinh thành đón tiếp thật nồng hậu. 

Hôm ấy, gia đình bên chồng nàng cũng cho tổ chức lễ an lành đến nàng 
Culasubhadda và con trai Trưởng giả Ugga suốt 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7, Trưởng giả Ugga bảo nàng ra đánh lễ nhóm đạo sĩ lốa 
thể, nàng Cu]lasubhadda hổ then khi thấy nhóm đạo sĩ lõa thể, nên không ra 
đảnh lễ theo lời dạy của cha mẹ chồng, cho dù cha chồng nàng có nhắc nhở 
nhiều lần, nàng vẫn một mực khước từ, Trưởng giả Ugøga tức giận, nói rằng: 

- Hãy đuổi nó ra khỏi nhà đi. 

Tự xét thấy mình không có lõi, nàng cho mời 8 vị Trưởng tộc Giám sát 
đến, trình bày mọi sự. Các vị trưởng tộc trình giải rõ ràng rằng: 

- Thưa gia chủ, cháu chúng tôi do chính kiến bất đồng nên không đảnh 
lễ những đạo sĩ lốa thể, đó là việc bình thường. Ngoài việc này ra, cháu chúng 
tôi có phạm lỗi gì khác chăng? 

- Thưa các vị Trưởng tộc, không có vi phạm điều chỉ cả. 

- Như vậy Gia chủ đuổi cháu chúng tôi ra khỏi nhà, đó là điều không 
thích hợp. 
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- Thưa các vị Trưởng tộc, trong lúc nhất thời nóng giận, tôi đã hành xử 
sái quấy. 

Quay sang nàng Culasubhadda, Trưởng giả Ugga nhận lỗi và xin nàng 
Culasubhadda bỏ qua việc vừa rồi. 

Hai vợ chồng Trưởng giả Ugøga bàn luận với nhau rằng: 

- Nàng dâu của chúng ta không chịu đảnh lễ những vị Samôn của chúng 
ta, cho rằng những vị ấy là người không có hổ thẹn với tội lõi. Chẳng hay các 
vị Samôn của dâu ta như thế nào? Mà nó tôn kính đến như vậy? 

Bà Trưởng giả Ugga hỏi nàng Culasubhadda răng: 

Kidisa samana tuyham; ba]ham kho ne pasamsasI. 

Kimslla kimsamacara; tam me akkhah1 pucchita”t1. 

“Các U† Samôn của con ra sao;p hẩm hạnh như thế nào? 

Nghe con thường tán dương; hãu nót lên ta nghe nào”. 

Muốn gia đình chồng quy ngưỡng Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, nàng 
Culasubhadda tán dương công hạnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng như sau: 

Santindriya santamanasa; santam tesam gatam thitam. 

OkkhittacakkhU mitabhami; tadIsa samana mama. 

“Các quuền được an tịnh; đi, đứng được tê chỉnh. 

Giữ gìn con mắt, nói hợp thời; các Samôn của con như uậu”. 

Kayakammam suci nesam; vacakammam anavrlam. 

Manokammam suvisuddham; tadisa samana mama. 

“Thân nghiệp luôn thanh tịnh; ngữ nghiệp không bợn nhơ. 

Ý nghiệp luôn thanh tịnh; các Samôn của con như uậu”. 

Vimala sankhamuttabha; suddha antarabahira. 

Punna suddhehi dhammehi; tadisa samana mama. 

“Hinh khiết như ngọc trai; an tịnh trong lân ngoài. 

Thông suốt tất cả pháp; các Samôn của con như Uậu”. 

Labhena unnato loko; alabhena ca onato. 

Labhalabhena ekattha; tadisa samana mama. 

“Được lợi thế gian uut; mất lợi thế gian sầu. 

Được lợi, mất lợi uấn thản nhiên; 

Các Samôn của con như Uuậu”. 

Yasena unnato loko; ayasena ca onato. 

Yasayasena ekattha; tadisa samana mama. 

“Được danh thế gian uui; mốt danh thế gian sầu. 

Được danh, mất danh uấn thản nhiên; 

Các Samôn của con như Uuậu”. 

Pasamsayunnato loko; nindayapl ca onato. 

Sama nIndapasamsasu; tadIsa samana mama. 

“Được khen, thế gian uul; bị chê thế gian sầu. 

Bình thản uới khen, chê; các Samôn của con như Uuậu”. 

Sukhena unnato loko; dukkhenapl ca onato. 

Akampa sukhadukkhesu; tadIisa samana mama”ti. 

“An lạc thế gian uui; đau khổ thế gian sầu. 

Không rnàng đến lạc khổ; các Samôn của con như Uuậu”. 

Nghe lời tán dương của nàng Culasubhadda “các u† Samôn của con như 
uậu”, bà Trưởng giả Ugga ao ước được diện kiến các Ngài, nói rằng: 

- Này con, con hãy giúp mẹ diện kiến các bậc Samôn như lời con vừa tán 
thán ấy đi. 

- Vâng, thưa mẹ. 

Sau khi chuẩn bị vật thực sẵn sàng cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng 
50O vị Tykhưu tùy tùng vào ngày mai, nàng Culasubhadda lên lầu 7, hướng 
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về Đại tự Kỳviên, đảnh lể Đức Thế Tôn, với tâm tín thành nàng thỉnh cầu 
rằng: “Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin thỉnh Ngài cùng 5oo vị Tỳkhưu tùy 
tùng, ngự đến kinh thành Ugga thọ thực vào ngày mai nơi tư g1a của con”. 

Khấn nguyện xong nàng tung lên hư không 8 vòng hoa lài trắng để cúng 
dường đến Đức Thế Tôn; chư thiên kinh thành Ugga hoan hỷ đưa 8 vòng hoa 
lài rơi xuống trước mặt Đức Thế Tôn, trong khi Ngài đang thuyết pháp đến 
đại chúng. 

Khi dứt pháp thoại, hoan hỷ với thời Pháp Trưởng giả Anathapindika đi 
đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con xin thỉnh Đức Thế Tôn cùng 5o0O vị Tỳkhưu đến tư 
gia của con thọ thực vào ngày mai. 

- Này gia chủ, Như Lai đã nhận lời thỉnh cầu của nàng Culasubhadda, 
con gái của ngươi rồi. 

- Bạch Thế Tôn, con gái của con ở cách đây 12o dotuần, làm thế nào có 
thể đến đây thỉnh được Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng? 

- Này gia chủ, lẽ thường người thánh thiện được nhận thấy từ xa. 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

304- Dure santo pakasenti; himavantova pabbato. 
Asantettha na dissanti; rattim khitta yatha sara”I. 
“Người lành dầu ở xq; sáng tỏ như nút Tuuết. 

Người ác đầu ở gần; như tên bắn đêm đen”(HT.TMCd). 

Dứt kệ ngôn nhiều vị chứng đạt Thánh quả Dự lưu. 

Vua Trời Sakka (ĐếThích) biết sáng ngày mai Đức Thế Tôn cùng 500 vị 
Tkhưu sẽ ngự đến kinh thành Ugøga, liền ra lịnh cho Thiên thần Kiến trúc 
Vissakamma kiến tạo 5oo biệt thất nơi kinh thành Ugga để ngày mai Đức 
Thế Tôn cùng 5oo vị Tykhưu an ngụ. 

Vào sáng hôm sau, khi Đức Thế Tôn cùng 5oo vị Tỳkhưu lên đường đến 
kinh thành Ugga cách xa kinh thành Savatthi (XáVệ) 12o dotuần. Thiên 
vương Đế Thích cho kiến tạo 5oo chiếc kiệu vàng thỉnh Đức Thế Tôn cùng 
50O vị Tykhưu ngự lên kiệu vàng, theo đường hư không đi đến kinh thành 
Ugga. Trưởng giả Ugga nhìn thấy Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng từ xa ngự 
đến với sự nghiêm trang thanh tịnh cùng với những hảo tướng quang minh, 
Trưởng giả khởi tâm thành kính. tự thân đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng 
Tăng chúng, rồi tiếp rước các Ngài vào tư gia, ngồi lên những nơi đã được 
Soạn sẵn. 

Tự thân ông bà Trưởng giả Ugga cúng dường, phục vụ đến Đức Thế Tôn 
và Tăng chúng với những vật thực thượng vị loại cứng lọai mềm. 

Gia đình Trưởng giả Ugga cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng 
Tăng chúng trọn 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp tế độ ông 
bà Trưởng giá Ủgga cùng con trai và 84 ngàn chúng sinh chứng đạt Thánh 
quả Dự Lưu. 

Nàng Cu]asubhadda bạch với Đức Thế Tôn, thỉnh cầu Ngài Anuruddha ở 
nán lại kinh thành Ugga để giáo giới cho các tân đệ tử và Đức Thế Tôn dạy 
Ngài Anuruddha ở lại kinh thành Ugga để hoằng pháp độ sinh. 

Rồi Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng lên đường trở về kinh thành Savatthi 
(XáVệ)0), 

XThị trấn Ugga. 

Là một Thị trấn của Vương quốc Kosala, Đức Thế Tôn có an trú nơi đây, 
trong công viên Bhada (Bhaddarama)®', 


6)- DhpA. Kệ ngôn số 304. 
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Thị trấn Ugga là nơi sinh sống của Trưởng giả Ugøa, là thánh địa một 
thời của các NÑigantha. 

Do ảnh hưởng của nàng Culasubhadda, gia đình Trưởng giả Ủgga đã 
chuyển hóa theo Đức Phật và Ngài Anuruddha ở lại thị trấn này một thời 
gian để tế độ các cư dân vừa được chuyển hóa. 

Công viên Ugga (Uggarama) được đề cập trong câu chuyện Trưởng lão 
Anganika BharadvaJat2có khả năng nằm trong Thị trấn này. Nếu đúng như 
vậy thì Thị trấn Ugga nằm gần làng Kundya của xứ Kuru. 

*Nữ Dạxoq rnẹ Pùuantikara. 

Khi trú ngụ nơi Đại tự KỳViên, Ngài Anuruddha thức dậy khi đêm gần 
mãn, Ngài tụng đọc kinh Pháp cú. 

Nữ dạxoa mẹ của PIyankara đang ắm con đi tìm vật thực, khi đi ngang 
qua Đại tự Kỳviên, tiếng tụng kinh Pháp cú của Ngài Anuruddha đã cuốn hút 
tâm của nữ dạxoa, nữ Dạxoa đứng yên lặng lắng nghe, trong khi bé Piyankara 
khóc đòi vật thực, nữ Dạxoa dỗ con nín khóc như sau: 

Ma saddam kar1 piyankara; bhikkhu dhammapadanl bhasatl. 

AplI ca dhammapadam vĩiJaniya; patIpaJJema hitaya no siya. 

“Nàu Piuankara; chớ có sanh tiếng động. 

VỊ Tùkhưu đang tụng; những lời uê pháp cú. 

Nếu chúng ta biết được; học được pháp cú nàu. 

Rồt theo Pháp hành trì; chúng ta được lợi ích”. 

Panesu ca samyamamase; sampaJanamusa na bhanamase. 

Sikkhema susllyamattano; api muccema. 

“Không sát hại sinh uật†3; không cố Ú nói láo. 

Tự học tập giới luật; chúng ta thoát ngạ quỷ” (HT. TMC d6. 

Theo Bản Sớ giải, nữ Dạxoa này thuộc Yakkhavimana (Dạxoa ngạ 
quỷ)6). 

b- Với các cận sự nrưmn. 

XThiên tử Indakd. 

Khi còn là nhân loại, cận sự nam Indaka có cúng dường đến Trưởng lão 
Anuruddha một muốổng cơm, mệnh chung tái sinh về Thiên giới Tavatimsa 
(Ba mươi Ba), là một Thiên tử có đại uy lực. 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ 7 nơi Cung trời Tavatimsa (Ba 
mươi Ba), Ngài thuyết lên Tạng Abhidhamma để tế độ Thiên tử Maya (hậu 
thân bà Hoàng Maya) cùng thiên chứng đắc chứng Thánh quả rất nhiều, 

Trước khi Thiên tử Maya từ cung trời Tusita (ĐẩuSuất) đến nghe pháp, 
chư Thiên trong 1o ngàn thế giới tề tụ đến cối ĐạoLợi đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ có hai Thiên tử là Indaka ngồi phía bên phải của Đức Thế Tôn, 
Thiên tử Ankura ngồi phía trái Đức Thế Tôn. 

Khi các thiên nhân đến đánh lễ Đức Thế Tôn, vị Thiên tử nào kém uy lực 
phải lùi ra nhường chỗ cho vị có uy lực hơn. 

Do vậy, thoạt tiên Thiên tử Ankura ngồi gần Đức Thế Tôn dần dần phải 
lùi ra xa cả 12 dotuần, riêng Thiên tử Indaka thì vẫn tại vị. 

Thấu rõ nguyên nhân, Đức Thế Tôn muốn cho Thiên chúng biết rõ uy 
lực thù diệu của ân đức Tam Bảo, Ngài hỏi Thiên tử Anruka rằng: 

- Này Anruka, ngươi tái sinh về cảnh giới này là do tạo được phước báu 
nào? 


@)- ThagA. 1. 174. 

(2)- ThaA. ¡. 33o. Kệ ngôn Trưởng lão Anganika Bhãradväja; Brethren, 1157, n. 4. 
6)- Samyamamasa 

4)- S.1. 2oo. Piyañnkarasuttam (kinh Piyankara). 

6)- DA. 1. 509; PSA. 79. 
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- Bạch Thế Tôn, khi còn là nhân loại, con thực hành hạnh bố thí, con đã 
cho xây lò bếp dùng nấu vật thực dài 12 dotuần. Con bố thí vật thực đến 
những người nghèo khổ, khách lở đường ..... suốt cả 10 ngàn năm. 

Nhờ quả lành này, mệnh chung con được tái sinh về Thiên giới Ba mươi 
Ba này. 

- Này Indaka, ngươi tái sinh về cảnh giới này do nhờ phước báu nào? 

- Bạch Thế Tôn, khi còn là nhân loại, con có cúng dường đến Ngài 
Anuruddha một muống cơm. Do hạnh lành này, mệnh chung con tái sinh về 
Thiên giới này. 

- Này Ankura, ngươi thực hành bố thí suốt 1o ngàn năm, xây lò bếp dài 
12 dotuần để nấu vật thực bố thí. Vì sao trong hội chúng chư thiên này, ngươi 
phải lui ra xa 12 dotuần như vậy? 

Nghe Đức Thế Tôn hỏi như vậy, Thiên tử Ankura buồn rầu bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con cầu mong được gì với quả phước nhỏ nhoi này, vì 
con tạo phước trong thời không có Phật pháp, không có bậc đáng cúng 
dường. Dạxoa© Indaka chỉ cúng dường chút ít, nhưng được cúng dường vào 
thời có Phật pháp, được cúng dường đến bậc đáng cúng dường nên vị ấy có 
nhiều uy lực hơn con, ví như vầng trăng rực sáng giữa chòm sao. 

- Này Indaka, ngươi chỉ cúng dường đến Anuruddha một muống cơm, vì 
sao ngươi có được uy lực trong hội chúng chư thiên này? 

Thiên tử Indaka bạch rằng: Ye jhanappasuta dha ... 

- Bạch Thế Tôn, vì con cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Ví như 
người nông dân gieo hạt giống vào ruộng màu mỡ, dù chỉ một ít hạt giống 
nhưng nhận được nhiều kết quả. 

Đức Thế Tôn dạy Thiên tử Anruka rằng: 

- Này Thiên tử Anruka, thật vậy, sự cúng dường đến bậc đáng cúng 
dường, ví như gieo hạt giống vào ruộng tốt. Do ngươi không làm như vậy nên 
không nhận được quả báu đồi dào. 

Đức Thế Tôn nói lên ý nghĩa này như sau: 

Viceyya danam databbam; yattha dinnam mahapphalam. 

Viceyya danam sugatappasattham, 

Ye dakkhineyya Idha JIvaloke; 

Etesu dinnani mahapphalaml, 

BlJanI vuttanI yathasukhette”ti. 

“Người nên tìm nơi thí có quả báu đối dào; 

Như uậu thí sự có quả báu lớn. 

Đức Thiện Thệ Đạo sư dạu: “Tìm nơi thí”. 

Thí sự nàu có quả báu lớn. 

Như hạt giống tốt được gt1eo uào ruộng tốt”. 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên bốn kệ ngôn: 

356- TinadosanI khettanl, ragadosa ayam paJa; 

Tasma hi vItaragesu, dinnam hoti mahapphalam. 

“Có làm hại ruộng uườn; tham làm hại người đời. 

Bố thí người ha tham; do uậu được quả lớn”. 

357- TinadosanI khettanl; dosadosa ayam paJa. 

Tasma hi vitadosesu; dinnam hoti mahapphalam. 

“Có làm hại ruộng uườn; sân hận hại người đời. 

Bố thí người ha sân; do uậu được quả lớn”. 

358- TinadosanI khettani; mohadosa ayam pa]a. 

Tasma hi vitamohesu; dinnam hoti mahapphalam. 


6)- Chữ Yakkha (Dạxoa) ở đây chỉ cho trự lực . Vì Indaka là vị Thiên tử, không phải là Dạxoa. 
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“Có làm hại ruộng uườn; sỉ làm hại người đời. 

Bố thí người ha si; do uậu được quả lớn”. 

359- Tinadosani khettani; Iechadosa ayam pa]a. 

Tasma hi vigaticchesu; dinnam hoti mahapphalam. 

“Có làm hại ruộng uườn; dục làm hạt người đời. 

Bố thí người ha dục; do uậu được quả lớn” (HT. TMC d). 

Dứt kệ ngôn hai Thiên tử Indaka và Anruka chứng Thánh quả Dự Lưu®), 

XThiên tử Ankura. 

Ankura là người con trai thứ 1o của Công chúa Devagabbha và Vương tử 
Upsagara. 

Công chúa Devagabbha có người con gái đầu là Añjanadevl, tiếp theo 
sau là mười người con trai: Vasudeva (tiền thân Ngài Sariputta), Baladeva, 
Candadeva, Suriyadeva, Aggideva, Varunadeva, Ajjuna, paJJuna, 
Ghatapandita và AnkuraAnkura®). 

Mười anh em sau khi chiếm trọn vẹn cối Diêmphù (Jambu), chia thành 
10 phần cho 10 người, nhưng họ lại quên người chị cả là Công chúa 
AñjanadevI. Vương tử Ankura tình nguyện nhường phần của mình cho chị cả 
Añjanadevi. 

Trong tập Petavatthu- atthakatha (Sớ giải chuyện ma đóI), có ghi lại sự 
nghiệp sau cùng của Ankura. 

Sau khi nhường phần tài sản của mình cho người chị cả AñJanadevI, 
Ankura sinh sống bằng nghề đi buôn. 

Người giữ kho của Ankura là người tận tụy trong công việc, lại là người 
hòa nhã, Ankura tìm một cô gái trong gia đình danh giá gả cho người giữ 
kho. Khi nàng sinh ra một trai thì người giữ kho mệnh chung, Ankura chu 
cấp cho hai mẹ con đầy đủ mọi tiện nghi và trả hết tất cả tiền công của người 
giữ kho cho hai mẹ con nàng. 

Khi đứa bé trưởng thành, một vấn đề nảy sinh là: Giai cấp của anh ta 
như thế nào? Là nô lệ hay người được tự do? 

Vấn đề này được đưa đến nàng AñjanadevI phân xử, nàng nói rằng: 

- Con trai của người nữ thuộc dòng Bàlamôn, thì thuộc dòng Bàlamôn. 
Do vậy, chàng thanh niên này không thuộc giai cấp nô lệ (Candala) vì mẹ 
chàng không thuộc dòng nô lệ. 

Nhưng thanh niên này hổ thẹn về nguồn gốc của mình, nên bỏ đi đến 
kinh thành Bheruva. Chàng kết hôn với một nàng con gái người thợ may nơi 
kinh thành Bheruva và sinh sống bằng nghề thợ may. 

Trong kinh thành Bheruva có vị Đại trưởng giả Asayha là người hào 
phóng, Trưởng giả cho kiến tạo Bố thí đường để ban phát những vật thực 
cùng vật dụng đến người nghèo khổ, những người cô đơn, những kẻ lở 
đường, các Samôn, Bàlamôn ... 

Chàng thanh niên suy nghĩ: “Fa nên tạo phước riêng cho mình”. Chàng 
lập tiệm may nơi ngã tư đường, khi có người hỏi thăm phước xá, chàng vui vẻ 
đưa cánh tay phải chỉ đường và nói rằng: 

- Hãy đến nơi ấy nhận vật thực và những gì cần dùng. 

Thời gian sau, bất ngờ bị bạo bịnh chàng mệnh chung, tái sinh thành 
một Dạxoa trú ở vùng sa mạc, có cung điện là cây cổ thụ cao lớn có tàn 
nhánh vươn rộng cả một do tuần, từ cánh tay phải của Dạxoa tuôn ra những 
vật thực, y phục cùng những gì theo ý Dạxoa. 

Đây là quả phước của sự chỉ đường đến phước xá. 


&)- DhpA, Câu số 356-359; Xem thêm DhpA. câu số 181. 
©)- JA. Ghatajataka (Bổn sự Ghata). Chuyện số 454. 
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Một người trông coi việc bố thí của Trưởng giả Asaya trong thành phố 
Bheruva lại có tâm keo kiệt, là người tà kiến lại không có lễ độ đối với người 
thọ thí. Mệnh chung người này tái sinh làm loài ma đót (peta) ở nơi sa mạc 
không xa cung điện của Dạxoa. 

Trưởng giả Asaya khi mệnh chung được tái sinh về thiên giới Tavatimsa. 

Có lần Ankura cùng một Trưởng giả Bàlamôn đi buôn đến thành 
Kampoja. mỗi người có 50O cổ xe hàng hóa. 

Khi đoàn thương buôn đi vào sa mạc để đến thành Kampoja, họ bị bảo 
cát nổi lên và họ đã bị lạc trong sa mạc hoang vu, sau nhiều ngày đoàn 
thương buôn cạn kiệt lương thực lẫn nước uống. 

Dạxoa nhìn thấy Ankura suy nghĩ: 

- Đây là người chủ cũ nhân hậu của ta, hiện đang bị lạc trong sa mạc. Ta 
hãy giúp đở vị ấy. 

Dạxoa hóa thân thành người đi đến chỉ đường cho đoàn lữ hành đến nơi 
cây cổ thụ của mình, rồi Dạxoa đưa cánh tay phải của mình ra cung ứng mọi 
nhu cầu lương thực cùng nước uống cho đoàn lữ hành. 

Sau khi giải trừ mệt nhọc cùng đói khát, người Trưởng giá Bàlamôn khỏi 
lên ý ác rằng: 

- Chúng ta cần đi đến thành Kampoja để buôn bán; người này có năng 
lực kỳ diệu, từ cánh tay phải của mình có thể chu cấp lương thực cùng nước 
uống. Chúng ta hãy bắt người này theo, chúng ta sẽ không còn lo ngại về 
lương thực và nước uống. 

Khi Trưởng giả Bàlamôn đưa ý kiến này đến Ankura, Ankura đã quyết 
liệt phản đối rằng: 

- Chúng ta không thể bẻ gãy cành cây mà trước đây chúng ta đã ngồi hay 
nằm dưới bóng tàn cây ấy. Gây tai hại đến một người ơn, đó là bất thiện 
pháp. 

Trưởng giả Bàlamôn cố thuyết phục Ankura bắt Dạxoa làm nô lệ cho 
đoàn thương buôn, cả ba lần Ankura đều kiên quyết bác bỏ. 

Dạxoa với đôi tai thính đã nghe được cuộc đàm luận ấy, đã cảnh cáo 
Bàlamôn độc ác. Sau đó Dạxoa đi đến gặp Ankura, cho Ankura biết lai lịch 
của mình cùng với phước thiện mà mình đã tạo nơi thành Bheruvam đồng 
thời nói về quả lành bố thí của Trưoởng g1ả Asaya. 

Rồi Dạxoa đưa Ankura điến gặp na đói bỏn xẻn. Nghe na đói bỏn xén 
nói lên tiền nghiệp bỏn xẻn của mình trong kiếp trước, tâm Ankura phát sinh 
kinh cảm, Ankura hứa sau khi trở về kinh thành Dvaravati, ông sẽ thực hành 
bố thí hạnh. 

Dạxoa với thần lực của mình đã đưa Ankura trở lại kinh thành DvaravatI 
an toàn. 

Và suốt 1O ngàn năm tuổi thọ, Ankura thực hành bố thí hạnh như đã 
trình bày ở trên. 

Mệng chung Ankura tái sinh về cối Tavatimsa©), nhưng Thiên tử Ankura 
thua kém Thiên tử Indaka 1o phương diện hạnh phúc cối trời là: Tuổi thọ 
(ayu), dung sắc (vanna), an lạc (sukha), danh tiếng (yasa), quyền lực 
(adhipateyya), sắc tướng (rupa), âm thanh (sadda), mùi hương (rasa) và sự 
xúc chạm (photthabba). . 

XThợ mộc Pafñcakanga®). 


&- PvA, Ankurapetavatthu (chuyện ma đói Ankura). 
)- Về người thợ mộc đệ nhất thời ấy của vua Pasenadi này, xin xem Đức Phật và 45 năm Hoằng 
pháp độ sinh (tập 4). 
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Một thời Ngài Anuruddha trú ngụ nơi Jetavanavihara (Đại tự KyViên), 
thợ mộc Pañcakanga cho đến gặp Ngài Anuruddha, nhân danh ông đảnh lễ 
Ngài Anuruddha cùng ba vị Tỳkhưu đến tư gia ông thọ thực vào ngày mai. 

Hôm sau, Ngài Anuruddha cùng ba vị Tỳkhưu đến thọ thực nơi nhà của 
thợ mộc Pañcakanga. 

Thợ mộc Pañcakanga tự tay làm thỏa mãn Tôn giả Anuruddha với 
những vật thực thượng vị loại cứng loại mềm. 

Sau khi Tôn giả Anuruddha thọ thực xong, thợ mộc Pañcakanga lấy 
chiếc ghế thấp ngồi xuống kế bên, hỏi pháp nơi Tôn giả Anuruddha rằng: 

- Thưa Tôn giả, ở đây một số vị Trưởng lão Tỳkhưu đến nói như sau: 
“Này gia chủ, hãy tu tập uô lượng tâm giải thoát (appamana cetovimutt]), 
Có một số vị Trưởng lão Tykhưu lại nói: “Này gia chủ, hãy tu tập đại hành 
tâm giải thoát ( mahagsata cetovimutti)”. 

Bạch Tôn giả, uô lượng tâm giải thoát và đạt hành tâm giải thoát. Các 
pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn, hay đồng nghĩa chỉ khác biệt về văn? 

- Này gia chủ, hãy nói lên những điều ngươi suy nghĩ về vấn đề này; nhờ 
vậy, vấn đề này sẽ trở nên xác thật cho ngươi. 

- Bạch Tôn giả, con nghĩ như sau: “Vô lượng tâm giới thoát và đại hành 
tâm giỏi thoát; các pháp này đồng nghĩa nhưng khác văn. 

- Này gia chủ, các pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn. 

Tiếp theo, Ngài Anuruddha giảng giải. 

*Thế nào là uô lượng tâm giải thoát? VỊ Tỳkhưu tu tập bốn tâm vô 
lượng ( Từ, Bi, Hỷ, Xả) biến mãn khắp bốn phương, trên dưới, bề ngang 
không có biên giới. Như vậy gọi là oô lượng tâm giải thoát. 

*Thế nào là đại hành tâm giỏi thoát? VỊ Tykhưu tu tập thiền tịnh, làm 
biến mãn (ấn tướng) lớn như một gốc cây, hai gốc cây... một mảnh vườn... 
một vương quốc ... bao trùm cả trái đất... Gọi là đại hành tâm giải thoát6). 

Rồi Tôn giả Anuruddha giảng cho thợ mộc Pañcakanga về bốn sinh hữu 
(bhayuppattiyo) của vị tu tập thiền tịnh. 

*VỊ tu tập thiền tịnh, an trú thấm nhuần, biến mãn với hào quang có hạn 
lượng (parittabha). Khi mạng chung, được sinh cộng trú với chư Thiểu 
Quang thiên (Parittabhanam devanam)). 

*VỊ tu tập thiền tịnh, an trú, thấm nhuần, biến mãn với hào quang vô 
lượng (appamanäabha). Khi mạng chung, được sinh cộng trú với chư Vô 
Lượng Quang thiên (Appamanabhanam devanam), 

*VỊ tu tập thiền tịnh, an trú, thấm nhuần, biến mãn với hào quang thấp 
kém (samkilitthabha). Khi mạng chung, được sinh cộng trú với chư Tạp 
Nhiễm Quang thiên (samkilitthabhanam devanam). 

*VỊ tu tập thiền tịnh, an trú, thấm nhuần, biến mãn với hào quang thanh 
tịnh (parisuddhabha). Khi mạng chung, được sinh cộng trú với chư Biến 
Tịnh Quang thiên (parisuddhabhanam devanam), 

Tôn giả Anuruddha tiếp tục giảng về màu sắc và hào quang. 

*Có thời khi các chư thiên tập hợp lại một chõ, có sự sai khác uŠ màu 
sắc, không có sự sai khác uề hào quang. Ví như có người mang nhiều cây 
đèn dầu vào căn nhà, những cây đèn dầu ấy có sự sai khác về ngọn lửa, nhưng 
không có sự sai khác về hào quang. 

(Nghĩa là: Khi tái sinh về cõi ấy, hào quang có thể có nhiều màu khác 
nhau, nhưng hào quang ít hay hào quang vô lượng, hay hào quang thấp kém 
hay hào quang thanh tịnh thì không khác nhau). 


&)- Nghĩa là làm biến mãn ấn tướng đề mục thiền trở nên rộng lớn. 
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*Có thời khi các chư thiên ra khỏi chỗ ấy, có sự sai khác uề màu sắc, có 
sự sai khác uề hào quang. Ví như có người mang ra khỏi căn nhà nhiều cây 
đèn đầu, khi các cây đèn được mang ra khỏi nhà, có sự sai khác về màu sắc, 
có sự sai khác về hào quang. 

(Nghĩa là, Khi mệnh chung từ cối ấy, tái sinh về cối khác, có thể có sai 
khác về màu sắc hào quang cũng như sai khác về loại hào quang). 

Nghe vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana®Ø) đã thưa với Ngài Anuruddha rằng: 

- Tốt đẹp thay, thưa Tôn giả Anuruddha, ở đây tôi có câu hỏi cần phải 
hỏi thêm. Thưa Tôn giả, chư Thiên có hào quang, tất cả đều có hào quang có 
hạn lượng? Hay là ở đây có một số chư Thiên có hào quang vô lượng 

- Này Hiền giả Kaccana, tùu theo trường hợp (tadangena)©®), ở đây một 
số chư Thiên có hào quang hạn lượng, nhưng ở đây cũng có một số chư Thiên 
có hào quang vô lượng. 

- Thưa Hiền giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên gì, đầu cho chư Thiên 
ấy được sinh khởi trong một Thiên chúng, lại có một số chư thiên có hào 
quang hạn lượng và có một số chư thiên có hào quang vô lượng? 

Ngài Anuruddha trả lời là: “Do đại hành tâm khác nhau”. 

Và Ngài Anuruddha cho ví dụ như sau: Có vị Tykhưu tu tập thiền định, 
an trú, thấm nhuần, biến mãn (ấn tướng) lớn rộng một gốc cây; có vị 
Tkhưu tu tập thiền định, an trú, thấm nhuần, biến mãn (ấn tướng) lớn rộng 
hai gốc cây ... Hai đại hành tâm của hai vị Tỳkhưu này khác nhau, đó là nhân, 
là duyên khiến hào quang có ạhn lượng hoặc vô hạn lượng. 

Rồi Tôn giả Abhiya Kaccana hỏi tiếp: 

- Lành thay, này Tôn giả Anuruddha, tôi có một câu cần phải hỏi thêm 
nữa. Thưa Tôn giả Anuruddha, về hào quang của chư Thiên, có phải tất cả 
hào quang là tạp nhiễm, hay có một số chư Thiên có hào quang thanh tịnh? 

- Này Hiền giả Kaccana, tùy theo tyrường hợp, ở đây một số chư Thiên 
có hào quang tạp nhiễm; ở đây có một số chư thiên có hào quang thanh tịnh. 

- Thưa Tôn giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên gì, trong chư Thiên ấy 
được sinh khởi trong một Thiên chúng, có một số có hào quang tạp nhiễm; 
có một số có hào quang thanh tịnh? 

Ngài Anuruddha đáp: 

* VỊ Tỳykhưu an trú, thấm nhuần với hào quang tạp nhiễm, do vị ấy chưa 
đoạn trừ hay áp chế trọn vẹn 5 pháp chướng ngại (nivarana), mệnh chung tái 
sinh thành vị chư Thiên có hào quang tạp nhiễm. Ví như cây đèn cháy sáng 
với đầu không sạch sẽ, tim đèn không sạch sẽ, nên ánh sáng lu mơ. 

*VỊ Tykhưu an trú, thấm nhuần, biến mãn với hào quang trong sạch; do 
vị ấy đoạn trừ hay áp chế hoàn toàn 5 pháp chướng ngại, mệnh chung tái 
sinh thành vị chư Thiên có hào quang thanh tịnh. 

Sau cùng trước lời thử thách của Tôn giả Abhiya Kaccana, Ngài 
Anuruddha tuyên bố: Ngài đã sống từ trước, đã đàm thoại từ trước, đã 
đàm luận từ trước uới chư Thiên ấu”). 

*Sadi Sumana. 

Khi Ngài Anuruddha thành tựu Thánh quả ALaHán cùng với những 
pháp thần thông, Ngài nhớ lại kiếp là người nông dân Annabhara có kết bạn 
với Trưởng giả Sumana. Đưa thiên nhãn quán xét, Ngài thấy hậu thân 
Trưởng giả Sumana hiện tái sinh về nhân giới là con trai thứ hai của gia chủ 
Mahamunda ở nơi làng Mundanigama thuộc vùng núi Vindhya. 


@®- Còn được viết là Sabhiya Kaccana. 

@)- Tadangena. Tập Sớ giải thích: Tassabhayuppattiya angena: “Tùy theo tính cách sinh khởi thành 
đời sống mới của họ” (MA.iv. 202). 

@)~ M.1ii. Anuruddhasuttam (Kinh Anuruddha). Kinh số 127. 
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Gia chủ Mahamunda vừa là bạn thuở trước cũng là người hộ độ Tôn giả 
Anuruddha. 

Ngài Anuruddha đi đến làng Mundanigam để an cư mùa mưa, gia chủ 
Mahamunda thấy Ngài Anuruddha đến tư gia của mình, liền đứng dậy tiếp 
rước Ngài, dạy người con lớn là Mahasumana rằng: 

- Này con, Trưởng lão ngự đến nơi nhà của ta. Con hãy tiếp rước y bát 
của Ngài. 

Rồi gia chủ Mahamunda thỉnh Ngài Anuruddha đến ngự nơi phòng 
khách, sau đó cung thỉnh Ngài an cư mùa mưa nơi là Mundanigama. 

Gia chủ Mahamunda hộ độ Ngài trọn ba tháng mùa mưa, dễ dàng như 
chỉ cúng dường Ngài một ngày. 

Khi mãn mùa an cư, vào ngày lễ Pavarana (Tự Tứ), gia chủ Mahamunda 
cúng dường đến Ngài Anuruddha bộ Tam y quý cùng những tứ sự trọng hậu. 

Đặt lễ vật dưới chân Ngài Anuruddha, gia chủ Mahamunda bạch rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ thọ dụng những lễ vật này. 

- Này gia chủ, những vật dụng này ta không cần dùng đến. 

- Bạch Ngài, lễ vật này được gọi là vassavasikalabha (lợi đắc phát sinh 
đến người an cư mùa mưa), xin Ngài hãy nhận lấy. 

- Thôi vừa đủ rồi, này gia chủ, Vì ta không có Sadi để làm việc thích hợp 
với những lễ vật này. 

- Bạch Ngài, nếu thế thì Mahasumana sẽ là Sadi theo hầu Ngài. 

- Này gia chủ, Ta không cần đến Mahasumana. 

- Bạch Ngài, nếu thế thì Culasumana sẽ là Sadi theo hầu Ngài. 

- Này gia chủ, nếu thế thì được. 

Trước khi cho Cul]asumana xuất gia, Ngài Anuruddha cạo tóc cho Giới tử 
và dạy Giới tử quán tưởng các thể trược như: Tóc (kesa), lông (loma), móng 
(nakha), răng (danta), da (taco).... 

Giới tử Culasumana quán tưởng các thể trược theo lời dạy của Thầy, khi 
cạo tóc vừa xong, Ngài chứng Thánh quả ALaHán cùng năng lực thần 
thông®!), 

Sau khi trú lại nơi ấy nửa tháng, Ngài cùng Sadi Culasumana lên đường 
đến kinh thành Savatthi (XáVệ) để yết kiến Đức Thế Tôn. 

Trên đường đi hai thầy trò ngụ đêm nơi chòi tranh trong rừng của vùng 
HyMãLạpSơn. Trong đêm Ngài Anuruddha tĩnh cần trong thiền tịnh, vào 
canh cuối Ngài bị chứng đau dạ dày tái phát, khiến Ngài đau bụng khốc liệt. 

SadiSumana bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thầy, thầy có thường bị đau bụng như thế này chăng? 

- Này Sadl, ta thường bị chứng bịnh này tái phát. 

- Thưa thầy, khi bịnh tái phát Thầy dùng thuộc chi để chữa bịnh. 

- Này Sadi, ta phải dùng nước ở hồ Anotatta mới trị dứt. 

- Nếu vậy, con sẽ đi lấy nước ở hồ Anotatta về cho Thầy. 

- Này Sadi, có con Rắn chúa Pannaka rất hung dữ canh giữ hồ, con nên 
cẩn thận. 

- Vâng, thưa Thầy. 

Sadi Simana ôm chiếc bát của thầy trên tay, dùng thần thông đi đến hồ 
Anotatta cách đó soo dotuần. 

Khi ấy Rắn chúa Pannaka đang vui đùa cùng các rắn nữ và rắn tùy tùng, 
trông thấy Sadi Sumana đang theo đường hư không đến hồ Anotatta, Rắn 
chúa Pannaka phãn nộ: 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). Đây là chỉ tiết cầu chuyện này. 
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- Sadi này đang hướng đến hồ Anotatta hẳn là lấy nước đây. Sadi đi trên 
hư không, bụi dưới chân y rơi trên đầu cùng vật thực của ta, ta sẽ không cho 
Sadi này lấy nước ở hồ Anotatta. 

Rắn chúa dùng thần lực phùn mang trở nên to lớn che cả hồ Anitatta 
rộng 5o dotuần, tựa như người dùng nắp nồi úp lên miệng nồi. 

Thấy Rắn chúa Pannaka làm như vậy, Sadi Sumana suy nghĩ: “Rắn chúa 
này đang phẫn nộ”. Ngài nói với Rắn chúa rằng: 

SunohI me nagaraJa; uggateJa mahabbala. 

DehI me paniyaghatam; bhesaJJatthamhi agato”ti. 

“Nàu Rắn chúa, ngươi có uụ lực; có đại sức mạnh mãnh liệt. 

Hâu cho ta bát nước; làm thuốc tr† bịnh Thầu ta”. 

Rắn chúa Pannaka nói rằng: 

Puratthimasmim disabhage; ganga nama mahanadli, 

Mahasamuddamappeti; tato tvam paniyam hara”ti. 

“Nước ở phương Đông; gọi Gangg là con sông lớn. 

Thường chdu uào biển lớn; ngươi hãu lấu nước nơi ấu”. 

Sadi Sumana suy nghĩ: “Rắn chúa này không chịu cho ta nước theo lời 
xin của ta, ta sẽ dùng thần lực nhiếp phục nó”. 

Sadi Sumana nói rằng: 

- Này Rắn chúa, Thầy ta cần dùng nước ở hồ Anotatta để trị bịnh, do 
vậy ta chỉ có thể lấy nước hồ này mang về. Này Rắn chúa, ngươi đừng nên 
ngăn cản ta. 

SadI Sumana nói lên kệ ngôn: 

Itova paniyam hassam; Iminavamhi atthiko. 

Yadli te thamabalam atthi; nagaraja nIvaraya”I. 

“Đâu là nước ta cần; là nước ta phải có.. 

Nếu ngươi có sức mạnh; nàu Rắn chúa hãu giữ lấu”. 

Răn chúa đáp rằng: 

- Này Sadi, nếu ngươi là bậc có thần lực, ngươi hãy dùng thần lực lấy 
nước của ta đi. 

- Này Rắn chúa, ngươi nói như thế nào? 

- Này Sadi, nếu ngươi là bậc có thần lực, ngươi hãy dùng thần lực lấy 
nước của ta đi. 

Sau khi xác định lời nói của Rắn chúa Pannaka ba lần, Sadi Sumana suy 
nghĩ: “Giờ là thời hợp lẽ ta dùng thần lực để nhiếp phục Rắn chúa này, lấy 
nước này hợp pháp vậy”. 

Trong chốc lát, Sadi Sumana đi mời tất cả địa cư thiên cùng không cư 
thiên hội đến. Chư thiên đảnh lễ Sadi Sumana, bạch hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, có chuyện chi vậy? 

- Này các chư Thiên, ta sẽ dùng thần lực nhiếp phục Rắn chúa hung dữ 
nơi hồ Anotatta, các vị hãy đến chứng minh. 

Rồi Sadi Sumana đi đến Tứ Đại vương, vua Sakka, vua Suyama (DạMa), 
vua Santusita ( ĐẩuSuất), vua Sunimmitta (Hóa lạc), vua Vasavatti (Tha Hóa 
Tự Tại) mời chư thiên các cõi ấy đến hồ Anotatta; rồi Sadi Sumana đi đến 
Phạm thiên giới mời chư Phạm thiên đến hồ Anotatta (trừ cối Vô Tưởng cùng 
4 cối Trời Vô sắc). 

Chư Thiên, Phạm Thiên tụ hội nơi hồ Anotatta trên hư không dày đặc 
không có kẻ hở, ví như bột bánh mà người ta chứa đầy trong nia đỏ. 

Khi chư Thiên, Phạm Thiên tụ hội đầy đủ, Sadi Sumana đứng giữa hư 
không nói lớn rằng: 

- Này Rắn chúa có đại uy lực, có sức mạnh mãnh liệt. Ngươi hãy cho ta 
nước hồ Anotatta để trị bịnh cho thầy ta đi. 
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- Này Sadli, nếu ngươi có thần lực thì hãy lấy nước hồ của ta đi. 

Sau khi xác nhận lời nói của Rắn chúa ba lần, Sadi Sumana hóa thân 
thành vị Phạm thiên có thân hình cao to 12 dotuần, từ trên hư không đi 
xuống đạp chân lên đầu Rắn chúa Pannaka nhận xuống hồ. BỊ Sadi Sumana 
đè đầu xuống đáy hồ, Rắn chúa thu hình nhỏ lại như cái muống để thoát ra, 
khi ấy cột nước như cây Thốtnốt bắn vọt từ hồ lên không trung. Sadi Sumana 
đưa bát ra hứng đầy nước hồ ở giữa hư không, chư Thiên, Phạm Thiên tán 
thán “sadhu, sadhu”vang dội. 

Sadi Sumana theo đường hư không trở về dâng nước cho Thầy trỊ bịnh. 

Rắn chúa Pannaka thua trận trước sự chứng kiến đông đảo của chư 
Thiên cùng Phạm Thiên, vô cùng hổ thẹn, Rắn chúa phẫn nộ rằng: 

- Samôn trọc đầu ấy đã mời chư Thiên cùng Phạm Thiên đến chứng 
kiến, khiến ta phải hổ thẹn. Ta sẽ rượt theo Sadi ấy, bắt được y ta sẽ moi tim 
hắn, hay nắm chân hắn quăng qua bên kia sông Hằng”. 

Rắn chúa dùng thần lực rượt theo Sadi Sumana, nhưng không thể nào 
kịp. Sadi Sumana dâng nước đến Ngài Anuruddha, bạch rằng: 

- Bạch Thầy, đây là nước ở hồ Anotatta, xin Thầy hãy dùng nước này trị 
bịnh. 

Rắn chúa Pannaka vừa theo kịp đến, nói rằng: 

- Bạch Ngài Anuruddha, Sadi ấy lấy nước mà tôi chưa cho, xin Ngài 
đừng dùng nước ấy. 

- Này Sadli, thế này là thế nào? 

- Bạch Thầy, xin Thầy cứ dùng nước ấy, Rắn chúa đã cho nước này rồi. 

Ngài Anuruddha biết rằng: “Bậc không còn ô nhiễm chẳng bao giờ nói 
dối”, nên Ngài dùng nước hồ Anotatta trị bịnh đau dạ dày của mình. 

Rắn chúa Pannaka bạch rằng: 

- Bạch Ngài, Sadi này này đã mời chư Thiên cùng Phạm Thiên đến 
chứng kiến cuộc tranh tài, Sadi này đã làm tôi phải hổ thẹn trước chư Thiên 
cùng Phạm Thiên. Tôi sẽ tóm lấy Sadi rồi bóp nát trái tim của y, hay ném y 
qua bên kia bờ sông Hằng. 

Ngài Anuruddha dạy rằng: 

- Này Rắn chúa, Sadi này là bậc có đại uy lực, đại thần lực, Ngươi không 
thể thắng được đâu, ngươi nên sám hối vị ấy để tạo thiện nghiệp, nhờ đó 
ngươi có thể thoát khỏi kiếp súc sinh. 

Thật ra, Rắn chúa chỉ vì hổ thẹn với chư Thiên và Phạm Thiên nên phẫn 
nộ đuổi theo Sadi Sumana để chữa thẹn, thâm tâm Rắn chúa Pannaka hiểu 
rằng: “Ta không thể thắng được vị Samôn nhỏ tuổi này”. 

Khi nghe lời dạy của Ngài Anuruddha, như là cơ hội giúp Rắn chúa 
Pannaka giải trừ hổ thẹn, xoa dịu tự ái bị tổn thương, nên Rắn chúa hoan hỷ 
thưa với Sadi Sumana rằng: 

- Thưa Ngài, kể từ nay khi nào Ngài cần nước hồ Anottata, xin Ngài hãy 
cho tôi biết, tôi sẽ mang đến hầu Ngài. 

Khi lành bịnh, Ngài Anuruddha cùng Sadi Sumana lên đường đến kinh 
thành Savatthi (XáVệ) đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn ngụ trú nơi Migaramatupasada (Giảng đường mẹ 
Migara) nhìn ra đường, chư Tỳkhưu thấy Ngài Anuruddha về đến, vô cùng 
hoan hỷ ra khỏi Giảng đường đảnh lẽ, tiếp rước y bát của Ngài thỉnh vào 
Giảng đường. 

Những vị Tykhưu phàm nhìn thấy Ngài Sadi Sumana xinh đẹp thật dễ 
thương, nên nô đùa, vò đầu, bẹo má, vuốt mũi, kéo tay ... hỏi rằng: “Này 
Sadl, ngươi không có cảm dục ư?”. 
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Đức Thế Tôn nhìn thấy sự đùa cợt lố lăng của các vị Tỳkhưu phàm, Ngài 
suy nghĩ: “Những Tykhưu này đang đùa giỡn với con rắn độc mà không biết, 
những Tykhưu này không thấu rõ uy lực của Sadi Sumana. 

Hôm nay Như Lai sẽ làm sáng tỏ uy lực của SadI Sumana. 

Ngài Anuruddha đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, 
Đức Thế Tôn niềm nở với những câu hỏi thân tình với Ngài Anuruddha. Rồi 
Đức Thế Tôn cho gọi Ngài Ananda đến dạy rằng: 

- Này Ananda, Như Lai cần nước ở hồ Anotatta để rửa chân, Hãy đưa bát 
cho các Sadi bảo lấy nước hồ Anotatta về cho Như Lai. 

Trưởng lão Ananda cho triệu tập các vị Sadi lại, có đến øoO vị Sadi, 
trong đó Sadi Sumana là nhỏ nhất. Trưởng lão dạy rằng: 

- Này các Sadi, Đức Thế Tôn cần nước ở hồ Anotatta để rửa chân, các 
ngươi hãy nhận bát này. 

Các vị Sadi lần lượt trả lời rằng: 

- Bạch Ngài Trưởng lão, con không có khả năng. Hoặc: “Bạch Trưởng 
lão, con không thể làm việc này ...” 

Hỏi. Trong 500 vị Sadl, ngoại trừ Sadi Sumana không có vị Sadi nào 
chứng đạt Thánh quả ALaHán sao? 

Đứúáp. Có, nhưng các vị Sadi Thánh ALaHán ấy biết: “Vòng hoa này Đức 
Thế Tôn không ban cho ta, Ngài ban cho Sadi Sumana”, nên các Ngài từ chối 
rằng: “Bạch Trưởng lão, con không thể làm việc này”. 

Những vị Sadi phàm thì không có năng lực thần thông, nên bạch với 
Ngài Ananda rằng: “Bạch Trưởng lão, con không có khả năng”. 

Cuối cùng đến Sadi Sumana, Trưởng lão Ananda dạy: 

- Này Sadli, con có thể đến hồ Anotatta lấy nước về cho Đức Thế Tôn rửa 
chân chăng? 

- Bạch Ngài, nếu Bậc Đạo Sư dạy thì con sẽ đi. 

- Này Sadl, đây là lời dạy của Bậc Đạo sư. 

Rồi Sadi Sumana đến đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, được nghe rằng: “Ngài dạy con đến hồ Anotatta lấy 
ngước mang về cho Ngài rửa chân phải chăng?”. 

- Đúng vậy, này Sadl. 

Sadi Sumana mang chiếc bát lớn sức chứa bằng sáu bát thường, những 
chiếc bát này được bà Visakha làm để chứa nước trong Giảng đường, cầm bát 
trên tay Ngài Sadi Sumana theo đường hư không đến hồ Anotatta. 

Thấy Ngài Sumana từ xa, Rắn chúa Pannaka đi đến tiếp rước Ngài, nói 
rằng: 

- Thưa Ngài, khi Ngài có người phục vụ như tôi, vì sao Ngài phải đến hồ 
Anotatta để lấy nước, Ngài cần nước sao không cho tôi biết? 

- Này Rắn chúa, đầy không phải là phận sự của ngươi, là phận sự của ta. 
Đức Thế Tôn dạy ta đến hồ Anotatta để lấy nước về cho Ngài rửa chân. 

Rắn chúa múc đầy bát nước mang trên vai nói rằng: 

- Thưa Ngài, xin Ngài hãy về trước tôi sẽ mang bát nước theo sau Ngài. 

- Này Rắn chúa, không cần đâu, ngươi hãy trở về, vì Bậc Đạo sư dạy ta 
lấy nước về cho Ngài, không dạy ngươi. 

Ngài Sadi Sumana cầm lấy bát nước đầy, theo đường hư không trở lại 
kinh thành Savatthi. Trông thấy Sadi Sumana trở về, Bậc Đạo sư dạy các 
Tykhưu rằng: 

Này các Tykhưu, các ngươi hãy nhìn đường đi của Sadi Sumana, đẹp 
như chim thiên nga trong hư không vậy. 
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Từ hư không Ngài Sumana hạ thân xuống Migaramatupasada, đi đến 
đặt bát nước dưới chân Đức Thế Tôn và đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng sang 
một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này Sadli, con được bao nhiêu tuổi? 

- Bạch Thế Tôn, con vừa được 7 tuổi. 

- Này Sumana, kể từ hôm nay Như Lai ban cho con địa vị Thera (Trưởng 
lão) trong Giáo pháp này. 

Được biết: Trong thời Đức Phật hiện tại chỉ có hai vị Sadi 7 tuổi được 
Đức Thế Tôn ban cho địa vị Thera (là vị Tỳkhưu được 1o hạ trở lên), đó là 
Ngài Sopaka và Ngài Sumana. 

Vào buổi chiều, nơi Giảng pháp đường chư Tỳkhưu bàn luận cùng nhau 
về sự kiện hy hữu này. 

- Này chư Hiền, đây là sự kiện hy hữu, từ trước đến giờ chúng ta chưa 
từng chứng kiến vị Sadli 7 tuổi có năng lực thần thông như thế. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, Ngài ngồi vào nơi được soạn 
sẵn, hỏi các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? Vấn đề gì được 
khởi lên nơi đây? 

Chư Tykhưu bạch trình lên Đức Thế Tôn về đề tài đang bàn luận, Đức 
Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, trong Giáo pháp của Đấng Như Lai, cho dù tuổi trẻ 
nhưng thực hành đúng theo Chánh pháp sẽ nhận được đại tài sản như thế. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn. 

382- Yo have daharo bhikkhu; yuñJati buddhasasane. 

Somam lokam pabhaseti; abbha muttova candima. 

“Tùkhưu tuụ tuổi nhỏ; siêng tu Giáo pháp Phật. 

Soi sáng thế gian nàu; như trăng thoát khỏi mâu” (HT.TMC d). 

Kệ ngôn mang Thánh quả Dự Lưu đến cho nhiều vị Tỳkhưu®!), 

*Dãu múi Vindhụa. 

Còn được viết là ViñjJha hay ViñJhatavI. ViñJhatavi được mô tả như uùng 
sơn cước (agamakam araññam) nằm trong dãy Vindhya. 

Đây là dãy núi có rừng bao quanh, trong rừng có con đường đi từ 
cảngTãmalitti ở Ấn độ đến kinh thành Pataliputta (Hoa Thị Thành) của 
vương quốc Magadha (MaKiệtĐà). 

Truyền thuyết nói rằng). Vua Asoka (ADue) dùng con đường này thỉnh 
nhánh BồĐề đưa sang Tích Lan, vua Asoka dùng thuyền theo sông Hằng đi 
ngang qua dãy Vindhya rồi đến cảng Tamalitti. Từ cảng TamalitH, nhánh 
BồĐề được đưa sang Tích Lan. Từ Tích Lan đến Pataliputta cũng đi theo con 
đường này®), 

Cảng Tamalitti là cảng Tamluk hiện nay, trước nằm trên cửa sông Hằng, 
nay nằm trên bờ Tây của Rupnarayana. 

Khi Ngài Pháp Hiển từ Ấn Độ sang Tích Lan, Ngài cũng lên thuyền từ 
bến cảng này( 

Gần rừng có ngôi Đại tự, Trưởng lão Uttara hướng dẫn 6o ngàn vị 
Tykhưu trú trong Đại tự sang Tích Lan, tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây 
dựng Maha Thupa (Đại tháp)®). 


&)- DhpA. Kệ ngôn số 382. 

)- Mhv. xix. 6; Dpv. xvi. 2; Šp. i. 9O. 
G)- Mhv. xv. 87. 

4)- Giles: op. cử. p. 65. 

6)- Mhv. xxix. 4O. 
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Nơi chân núi Vindhya có thị trấn Munda, rừng là trú xứ của những ma 
đói (peta)0). 

5- Linh tĩnh. 

*Có lần Ngài Anuruddha cùng với các Trưởng lão như: Ngài Sariputta, 
Ngài Mahamoggallana, Ngài Mahakaccana, Ngài Mahakotthika, Ngài 
Mahakappina, Ngài Mahacunda, Ngài Revata, Ngài Upali, Ngài Ananda, và 
Ngài Rahula du hành trong xứ Kasi, đến Thị trấn Macchikasanda của gia chủ 
Citta. Các Ngài được gia chủ Citta tiếp đón rất trọng hậu®), 

*Ngài Anuruddha cùng du hành với Đức Thế Tôn lần sau cùng và có mặt 
lúc Đức Thế Tôn viên tịch ở Kusinara. 

Với Tha tâm thông, Ngài theo dõi tâm Đức Thế Tôn và biết rõ thời điểm 
Đức Thế Tôn nhập diệt. 

Khi Đức Thế Tôn viên tịch, quả địa cầu rung chuyển mạnh, khi ấy Ngài 
Anuruddha cảm thán nói lên ba kệ ngôn, Kệ ngôn của Ngài trầm tịnh và súc 
tích thâm sâu như sau. 

9o5- Nahu assasapassaso; thitacIttassa tadino. 

AneJo santimarabbha; yam kalamakarI mun1. 

“Không thớ uào thở ra; tâm uị ấu uững trú. 

An tịnh mọi tham ái; ẩn sĩ hướng tịch tịnh”. 

9o06- Asallinena cittena; vedanam ajJJhavasay!. 

PaJJotasseva nibbanam; vimokkho cetaso ahu”ti. 

“Tâm an tịnh bất động; uới cảm thọ sau cùng. 

Như ánh sáng diệt mất; tâm hoàn toàn giải thoát”.. 

9o6- Ete pacchimaka dan1; munino phassapañcama. 

Naññe dhamma bhavissanti; sambuddhe parInibbute. 

“Chính là pháp cuối cùng; Ấn sĩ chạm lấu năm®). 

Những pháp khác không có mặt; Đức Chánh giác uiên tịch”). 

Chính Ngài khuyên giải các Tỳkhưu đang sầu khổ thảm thiết khi Đức 
Thế Tôn viên tịch, và cho các vị ấy biết: “Chính chư Thiên cũng đang than 
khóc”. 

Với thiên nhãn Ngài cho biết: “Những chư thiên có tâm tư thế tục, đang 
than khóc sầu khổ. Còn chư Thiên diệt trừ ái dục đang cảm thán: 

“Các hành là uô thường, làm sao có thể khác được”. 

Và chính Ngài là người mà dân chúng xứ Malla thỉnh ý về tang lễ của 
Đức Thế Tôn” (sđd). 

*Trong cuộc Kết tập Phật ngôn I, Ngài là một trong những Kết tập sư 
quan trọng, Chính Ngài trùng tuyên bộ Anguttara nikaya gồm 120 tụng phẩm 
(bhanavara), với 557 bài kinh 6). 

Theo sách Dulva, chính Ngài Anuruddha biết Ngài Ananda còn là bậc 
hữu học (sekha), nên đề nghị chỉ chấp thuận Ngài Ananda vào Đoàn Kết Tập 
Sư khi Ngài Ananda là bậc Vô học6). 

Ngài Anuruddha viên tịch ở làng Veluva (Veluvagama) trong xứ Va]ji, 
nơi bóng mát của khóm tre cao lớn. Như Ngài nói trước trong kệ ngôn. 

919- VaJj]Inam veluvagame; aham Jnvitasankhaya; 

Hetthato velugumbasmim; nIbbayIssam anasavo”t. 


@- Xem PvA. 43, 192, 244. 

)~- ĐĐ Indacanda (d). Luật Tiểu phẩm I, Số 129. 

G)- Chỉ cho 5 pháp nhân đều bị diệt, đó là: Vô minh, hành, ái, thủ, và hữu. Khi nghiệo hữu và sinh 
hữu diệt, vị ấy viên tịch. 

4)- Thag. Anuruddhattheragatha. Kệ ngôn số oo5 — 9o7. Trong D.ii. Mahaparinibbanasuttam (kinh 
Đại viên tịch), chỉ ghi nhận 2 kệ ngôn oo5 -oo6.. 

@)_DA. i. 15. Mbv. 94. 

6)~ Rockhill, p. 151. 
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“Nơi làng Veluua, xứ Van; Ta chấm dứt sự sống. 

Nơi bóng khóm tre cao; uô nhiễm đạt uiên tịch”). 

*Làng Veluua hay Beluua. 

Gọi là Veluva vì trong làng có rất nhiều bụi tre cao rậm. 

Làng này nằm ngoài cổng thành Vesali 2) vê phía Nam thành Vesali6). 
Làng còn được gọi làBeluva. 

Làng Beluva là nơi Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần cuối cùng, mười 
tháng sau thì Ngài viên tịch ở vườn hoa Kusinara trong xứ Malla®). 

Beluva là ngôi làng nhỏ, nên Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳkhưu tùy tùng 
rằng: “Này các Tykhưu, hãy an cư mùa mưa chung quanh Vesali, tại chỗ có 
bạn bè quen thuộc và thân tín. Còn ta sẽ an cư mùa mưa ở Beluva”(sđd). 

Trong mùa an cư này, Đức Thế Tôn lâm bịnh kiết ly trầm trọng, Đức Thế 
Tôn nhãn nại chịu đựng cơn bạo bịnh, không ta thán, Ngài suy nghĩ: “Thật 
không hợp lẽ nếu ta viên tịch mà không có lời giáo giới các Tỳkhưu đệ tử, 
không có lời từ biệt với các Tykhưu”. 

Và Đức Thế Tôn tinh tấn nhiếp phục cơn bịnh, duy trì mạng quyền, tiếp 
tục sống. 

Trong thời gian Đức Thế Tôn lâm trọng bịnh kiết ly, Thiên vương Sakka 
(ĐếThích)49) biết được điều này, suy nghĩ: 

- Ta phải xuống viếng thăm Bậc Đạo sư và tự thân chăm sóc bịnh cho 
Đức Thế Tôn. 

Vua Trời Sakka từ Thiên giới hạ thân xuống nhân giới, từ bỏ thân thể 
chư Thiên cao ba phần tư do tuần (# 12 km), hóa thân thành người nhân loại, 
đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi dùng tay xoa bóp chân của Đức Thế Tôn, Đức 
Thế Tôn hỏi: “Ai đó?”. 

- Bạch Thế Tôn, con là vua Trời Sakka. 

- Đại vương xuống đây làm gì? 

- Bạch Thế Tôn, con xuống để chăm sóc bịnh cho Ngài. 

- Này Đại vương, thân nhân loại đối với chư Thiên dù cách xa 1oo do 
tuần vẫn hôi thối tựa như mùi xác chết đeo dính nơi cổ. Thôi, Thiên vương 
Sakka hãy đi đi, Như Lai đã có các vị Tykhưu chăm sóc bịnh rồi. 

- Bạch Thế Tôn, dù con cách xa Thế Tôn 84 ngàn dotuần, con vẫn nhận 
được hương thơm Giới hạnh của Ngài. Con sẽ tự mình chăm sóc bịnh cho 
Ngài. 

Vua Trời Sakka không để ai phục dịch Đức Thế Tôn, tự mình phục dịch 
Đức Thế Tôn. Thiên vương Sakka tự đội trên đầu chậu phẩn của Đức Thế Tôn 
đem đổ, trên mặt không hề có chút nét nhăn. 

Khi Đức Thế Tôn bình phục, vua Trời Sakka đảnh lễ Đức Thế Tôn trở lại 
Thiên cung của mình. 

Chư Tỳkhưu biết được câu chuyện này, đã cùng nhau bàn luận rằng: 

-Ô! Cao quý thay là sự yêu kính của Thiên vương Sakka đối với Đức Thế 
Tôn. Đang hưởng vinh quang nơi Thiên giới như thế, vẫn bỏ đi để chăm sóc 
bịnh cho Đức Thế Tôn, đội chậu phẫn của Đức Thế Tôn trên đầu mà mặt 
không hề có nét nhăn, tựa như đang đội chậu nước thơm. 


6)- Thag. Anuruddhatthegatha. Kệ ngôn số o1o, Xem thêm ThagA. ii. 65 ; DhA. iv. 120. 
@)- SA. 11. 165. 

@)- MA. 1i. 574. 

4)- D, ii. Mahaparinibbanasuttam (Kinh Đại viên tịch). 

6)- D.1i. Mahaparinibbana. 

6)~ Xem thêm Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (q3). Vua Trời Sakka. 
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Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, ngồi vào chỗ được soạn sẵn, 
hỏi các vị Tykhưu vấn đề đang được bàn luận, sau khi nghe chư Tỳkhưu trình 
bày vấn đề đang được thảo luận, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, Thiên vương Sakka yêu kính Như Lai như vậy chẳng 
có gì lạ. Vì nhờ Như Lai, Thiên vương Sakka chứng Thánh quả Dự Lưu, mệnh 
chung rồi tái sinh trở lại Thiên Vương Sakka như cũ. 

Có lần Thiên vương Sakka thấy năm hiện tượng báo tử, tâm tư lo sợ đã 
cùng với nhạc sĩ thiên thần Pañcasikha tìm đến Như Lai nơi hang Indasala. 

Chính giữa đại chúng chư Thiên tùy tùng của vua Trời Sakka, Như Lai 
giải đáp những nghi vấn của vua Trời. Dứt thời pháp thoại, có 140 triệu 
chúng sinh chứng Thánh quả Dự Lưu trong đó có vua Trời Sakka, rồi vua 
Trời Sakka mệnh chung, tái sinh lại là vua Trời Sakka; việc này chỉ có Như 
Lai và vua Trời Sakka biết mà thôi®!). 

Do vậy, này các Tykhưu, Thiên vương Sakka yêu kính ta chẳng có chi là 
lạ. Này các Tykhưu, sự được gặp các bậc Thánh nhân là sự an vui, trái lại thân 
cận, gặp gỡ kẻ ngu, đó là sự khổ não. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên ba kệ ngôn. 

206- Sahu dassanamariyanam; sannivaso sada sukho. 

Adassanena balanam; nieccameva sukhi siya. 

“Lành thaụ, thấu Thánh nhân; sống chung thường hướng lạc. 

Không thấu những người ngu; thường thường được an lạc”. 

207- BalasangatacarI hi; dighamaddhana socatl. 

Dukkho baleh1 samvaso; amitteneva sabbada. 

Dhrro ca sukhasamvaso; ñatinamva samagamo”. 

“Sống chung uới người ngu; lâu dài DỊ lo buồn. 

Khổ thau gắn người ngu; như thường sống kẻ thù. 

Vui thaụ gắn người trí; như chung sống bà con. 

2o8- Dhirañca paññañca bahussutañca; 

dhorayhasilam vatavantamariyam. 

Tam tadisam sappurIsam sumedham; 

bhaJetha nakkhattapatham va candima. 

“Do uậu, bậc hiền sĩ, trí tuệ; bậc nghe nhiều trì giới. 

Hãu tự chế thánh nhân; hấu gần gũi, thân cận. 

Thiện nhân trí giả ấu; như trăng theo đường sao” (HT.TMC d). 

Dứt Kệ ngôn nhiều vị Tỳkhưu chứng Thánh quả®). 

Khi Đức Thế Tôn lành bịnh, Ngài Ananda đi đến đảnh lẽ Ngài, rồi ngồi 
xuống một bên bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, thấy Thế Tôn bịnh nặng, thân con yếu ớt như lau sậy, 
mắt con mờ mịt không thấy rõ phương hướng. Tuy nhiên, con được chút an 
ủi là: “Thế Tôn chưa có lời di giáo đến chúng Tỳkhưu”. 

Đức Thế Tôn dạy Ngài Ananda rằng “Ngài không có gì di giáo đến chúng 
Tkhưu cả, vì rằng: 

*Tất cả pháp giải thoát Đức Thế Tôn đã được Đức Thế Tôn công khai 
thuyết giảng (không có mật giáo hay bí truyền). 

*Đức Thế Tôn không nghĩ : “Ta là vị lãnh đạo Tăng chúng hay Tăng 
chúng chịu sự lãnh đạo của Ta”. Những ai có ý nghĩ ấy mới có lời di giáo. 

*Này Ananda, hãy nương tựa vào Chánh pháp, hãy dùng Chánh pháp 
làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm nơi nương tựa. Hãy tự mình là ngọn 


@~ D.iii. Sakkapañhasutta (Kinh ĐếThích hỏi). 
)- DhpA. Kệ ngôn số 206 — 208. 
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đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa 
vào ai khác®!), 

Theo nhiều Bản Sớ giải, khi mãn mùa an cư, Đức Thế Tôn không đi đến 
kinh thành Vesali, Ngài lại trở về kinh thành Savatthi (Xávệ)). 

Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, Ngài Ananda có đến trú ngụ nơi làng 
Beluva. Trường giả Dasama ở Attthakanagara do có vài công việc cần thiết 
phải làm nơi kinh thành Pataliputta. 

_—— Trên đường đến kinh thành Pataliputta ông có đến hỏi đạo nơi Ngài 
Ananda đang trú ngụ nơi lành Beluva. Và Ngài Ananda đã trả lời những cầu 
hỏi của ông6), 

*Lược giải kinh Sakkqapafíha (Đế Thích hỏi)). 

Khi Thiên vương Sakka thấy 5 hiện tượng báo tử đến với mình là: 

1- Vòng hoa trang điểm trên thân bị héo. 

2- Y phục chư thiên trên thân trở nên bạc màu (cñ). 

3- Nách chảy mồ hôi. 

4- Thiên quang không còn rực sáng. 

5- Không còn vui thích khi ở Thiên giới. 

Vua Trời Sakka tự than rằng: “Ôi! Sự chết đến gần với ta rồi”. 

Khi năm hiện tượng báo tử này khởi lên, vị Thiên nhân kém phước sinh 
khởi lo sợ, còn vị có nhiều phước báu, nhớ lại các công hạnh mình đã làm 
như: Bố thí, trì giới, tu tập thiền định ... và hiểu rằng: “Chắc chắn ta sẽ tái 
sinh về cối cao hơn”, nên các vị ấy vẫn bình thản. 

Vua Trời Sakka nhìn lại thiên sản mà mình phải bỏ lại tất cả là: Cõi 
Tavatimsa (Ba mươi ba) rộng 1o0.ooo do tuần, điện Vejayanta (Chiến Thắng) 
cao 1.OOO dotuần, Giảng pháp đường rộng 30o dotuần, cây Paricchattaka 
(San hô) cao 1oo dotuần, ngai vàng Pandukambala dài 6o dotuần, rộng 5O 
dotuần, cao 15 dotuần, các vườn hoa như Nandavana, Cittalata, Missaka, 
Pharusaka; Thiên chúng tùy tùng cối CatumaharaJa (Tứ Đại Vương) và cõi 
Tavatimsa, 36 triệu thiên nữ tùy tùng trong đó có 25 triệu Thiên nữ vũ công. 

Vua Trời Sakka suy nghĩ: “Có vị Samôn, Bàlamôn nào ngoài Đức Thế 
Tôn có thể giúp ta thoát ra khổ sầu này chăng?”, vua Trời Sakka không thấy 
có ai cả, suy nghĩ rằng: “Ngoài Đức Thế Tôn ra không ai trong thế gian giúp 
ta thoát ra khổ sầu này được”. Vua Trời Sakka khởi tâm mãnh liệt: “Ta phải 
nhanh chóng đến yết kiến Đức Thế Tôn”. 

Đưa Thiên nhãn xem xét, vua Trời Sakka thấy Đức Thế Tôn đang trú 
ngụ nơi hang Indasala®), có cây Sala mọc trước cửa hang, nằm trên sườn núi 
Vediyaka. Thiên vương Sakka nói với Thiên chúng tùy tùng rằng: 

- Này các Thiên nhân, Đức Thế Tôn đang ngụ nơi hang Indasala. Lành 
thay, nếu chúng ta đến đảnh lễ Ngài. 

- Vâng, thưa Thiên chủ. 

Nên lưu ý rằng: Trước đó vài ngày vua Trời Sakka có đến viếng thăm 
Đức Thế Tôn nơi Salalagaraka trong Jetavanavihara (Đại tự KỳViên) với 
những Thiên chúng tùy tùng thân tín như Thiên thần xa phu Matali, Thiên 
thần nhạc sĩ Pañcasikha ... nhưng không phải là hội chúng chư Thiên lớn. 

Vào thời điểm này, Đức Thế Tôn thấy rằng: “Irí của vua Trời Sakka 
chưa chín mùi để chứng Thánh quả, Ta nên im lặng. Vài ngày sau, khi nắm 
hiện tượng báo tử xuất hiện, Thiên vương Sakka kinh hoàng sẽ cùng đại 


@)- D, ii. Mahaparinibbanasuttam (Kinh Đại viên tịch). 

)- UdA. 322; SA. I1. 172. 

G)- M.ii. Atthakanagarasuttam (Kinh Bát thành). Kinh số 52; A.v. 342. 
4)- D.ii. Sakkapañhasuttam (Kinh ĐếThích hỏi). 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). Hang Indasala. 
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chúng chư Thiên sẽ đến yết kiến Như Lai. Sau thời Pháp, có đến 140 ngàn 
Thiên nhân chứng Thánh quả, vua Trời Sakka chứng Thánh quả Dự Lưu 
mệnh chung rồi tái sinh trở lại ngay sau đó và cũng là vua Trời Sakka ”. 

Do vậy, khi vua Trời Sakka đến yết kiến, Đức Thế Tôn an trú tâm vào 
thiền tỉnh và nữ Dạxoa Bhuñjati là người canh cửa cho Đức Thế Tôn, vua 
Trời Sakka phải quay về Thiên cung của mình. 

Ba ngày sau, Đức Thế Tôn đi đến hang Indasala để vua Trời Sakka cùng 
Thiên chúng có cơ hội đến yết kiến Ngài, và Đức Thế Tôn an trú tâm trong 
định quả ALaHán (ArahattaphalasamadhI). 

Hỏi. Vì sao vua Trời Sakka không tự mình đến hỏi pháp nơi Đức Thế 
Tôn, lại cho gọi Thiên chúng cùng đi với mình? 

Đúáp. Vua Trời Sakka có sự suy nghĩ: “Vào ba ngày trước ta có đến viếng 
Đức Thế Tôn, nhưng Ngài tú tâm trong thiền tịnh, có khả năng ta chưa đủ 
duyên chứng đạt Thánh quả nên Ngài im lặng. Đức Thế Tôn có truyền thống: 
“Tế độ người có duyên lành giác ngộ, Ngài sẽ đi đến tận cùng Luân vĩ để tế độ 
người có duyên lành giải thoát”. Vậy ta nên gọi các Thiên chúng cùng đi, chắc 
chắn trong số đó có những vị có duyên lành giác ngộ, Đức Thế Tôn sẽ thuyết 
lên Pháp thoại, ta sẽ nghe được pháp thoại, điều này khiến sự kinh hoàng 
trong tâm của ta được giải tỏa”. 

Vua Trời Sakka suy nghĩ: “Là bậc trí không nên đi thẳng vào nơi ngự của 
Đức Thế Tôn cùng với các tùy tùng, cần phải có một sứ giả xin được hội kiến 
với Đức Thế Tôn trước, đó là việc làm tốt đẹp. Thiên thần nhạc sĩ Pañcasikha 
(Ngũ Kế ) là người thân quen với Đức Thế Tôn, thường phục vụ Đức Thế Tôn, 
Pañcasika được Đức Thế Tôn cho phép được diện kiến Đức Thế Tôn và hỏi 
pháp thoải mái. 

Thật tốt đẹp khi ta cử Pañcasikha là sứ giả đến xin Đức Thế Tôn cho 
phép ta cùng Thiên chúng được yết kiến Ngài, rồi ta sẽ nêu lên những nghỉ 
vấn của ta và Đức Thế Tôn sẽ giải thích diệt trừ nghi hoặc trong ta”. 

Vua Trời Sakka nói với Thiên tử Pañsikha rằng: 

- Này Pañcasikha, khi đến hang Indasala, ngươi hãy vào yết kiến Đức 
Thế Tôn, xin phép Đức Thế Tôn cho chúng ta được hội kiến Ngài. 

- Vâng, thưa Thiên chủ. 

Thiên thần nhạc sĩ Pañcasikha lấy đàn 7 dây Beluvapandu, đứng cạnh 
vua Trời Sakka đánh đàn và hát lên bài hát báo hiệu cho chư Thiên biết: 
“Thiên vương Sakka sắp đi đến nơi nào đó, cần Thiên chúng đi theo”. 

Vua Trời Sakka thổi tùvà triệu tập Thiên chúng cối Tavatimsa, rồi cho 
triệu tập Thiên chúng cối CatumaharaJa (Tứ Đại Vương). 

Vua Trời Sakka nói với Thiên chúng rằng: 

- Này Thiên chúng, hiện Đức Thế Tôn đang trú ngụ nơi hang Indasala. 
Thật tốt đẹp thay, nếu chúng ta đến chiêm bái, đảnh lễ Ngài. 

- Vâng, thưa Thiên chủ. 

Vua Trời Sakka cùng Thiên chúng đi đến hang Indasala. 

Các vị chư Thiên, Phạm Thiên có thông lệ đến viếng Đức Thế Tôn vào 
lúc nửa đêm, nhưng hiện tại vua Trời Sakka đang kinh hoàng với sự chết gần 
kề, nôn nóng diện kiến Đức Thế Tôn, nên vua Trời Sakka cùng Thiên chúng 
đến núi Valiyavào canh đầu của đêm, thậm chí khi ấy trẻ con chưa lên giường 
ngủ. 

Cư dân trong làng Ambasanda nằm ở phía Đông thành Rajagaha 
(Vương xá) thấy núi Vediyaka sáng rực như đang bị bốc cháy, ánh sáng lan 
rộng phủ trùm cả ngôi làng Ambasanda. Cư dân trong làng kinh hoàng rằng: 
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- Núi Vediya hôm nay thật sự bị cháy, núi Vediya hôm nay thật sự có lửa 
đỏ rực, núi Vediya lại chói hào quang rực rỡ, làng Bàlamôn Ambasanda cũng 
vậy. 

Cư dần làng Ambasanda xôn xao, kinh hoàng, lông tóc dựng ngược. 

Khi đến hang Indasala, vua Trời Sakka nói với Thiên thần nhạc sĩ 
Pañcasikha rằng: 

- Này Pañcasikha, các Đấng Như Lai rất khó đến gần với những người 
như ta. Các Đấng Như Lai thường an trú trong thiền, vui thích trong thiền 
với mục đích an lặng tịnh cư. 

Này Pañcasikha, ngươi hãy làm Đức Thế Tôn hoan hỷ, sau sự hoan hỷ 
ấy, chúng ta mới đến yết kiến Đức Thế Tôn, bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác. 

- Vâng, thưa Thiên chủ, mong sự an lành đến với Ngài. 

Mang chiếc đàn bảy dây Beluvapandu nơi tay trái, Pañcasikha đi đến 
hang Indasala, đứng nơi có khoảng cách thích hợp, không quá xa, cũng 
không quá gần, để Đức Thế Tôn nghe rõ tiếng đàn cùng giọng hát của mình. 

Pañcasikha tấu và hát lên bản tình ca, tán thán ân đức Phật, Pháp, Tăng 
liên hệ đến ái dục. 

1- Vande te pitaram bhadde; timbarum surIyavacchase. 

Yena Jatasi kalyanI; anandaJananI mama. 

“Đảnh lễ cha nàng hiền thiện; Timbaru Sùriuauacchasä. 

Người đã sinh ra nàng kiều điễm; gọi là sinh ra nguồn an lạc”. 

2- Vatova sedatam kanto; paniyamva pIpasato. 

Angrrasi piyamesi; dhammo arahatamiva. 

“Như gió đáng uêu Uuới người bị nóng bức, 

Như nước uống uới người đang khát; 

Ta uêu nàng rực rỡ; như ALaHán mến pháp”. 

3- Aturasseva bhesajjam; bhojanamva jighacchato. 

Parinibbapaya mam bhadde; Jalantamiva varina. 

“Như người bịnh uới thuốc; như Uuật thực uới người đói. 

Hiền nữ uới nước mát; hãu dập tắt lửa tình”. 

4- SItodakam pokkharanim; yuttam kiñJakkharenuna. 

Nago ghammabhitattova; ogahe te thanudaram. 

“Hồ nước mnát; đầu hoa sen uới nhụu sen. 

Voi bị nóng bức đắm chìm trong hồ; 

Cũng uậu, ta muốn đắm chìm uào ngực của nàng”. 

5- Accankusova nagova; Jitam me tuttatomaram. 

Karanam nappaJanami; sammatto lakkhanuruya. 

“Như uoi có ngà đài; điện cuồng hất móc câu, gậu nhọn. 

Cũng uậu, uì ngực nàng; ta hành động điên loạn”. 

6- Tay1 gedhitaciIttosmi; cIttam vIiparinamitam. 

Patigantum na sakkomi; vankaghastova ambuJo. 

“Tâm của ta bị nàng trói chặt; không cách nào đĩ chuuến. 

Không cách gì thoát ra; như cá mắc phải lưỡi câu”. 

7- Vamuru saJa mam bhadde; saja mam mandalocane. 

PalissaJa mam kalyanml; etam me abhipatthitam. 

“Hiên nữ xinh đẹp đầu quuến rũ; hấu nồng nhiệt ôm lấu ta, 

Hãu ôm ta, nhìn ta hiền dịu; ta uan xin nàng, hãu ôm chặt ta”. 

8- Appako vata me santo; kamo vellitakesiya. 

Anekabhavo samuppadli, arahanteva dakkhina. 

“Irước không phiên ta an lặng; dục nơi ta có là bao. 

Nụ uì nàng tăng trưởng, 
Như nồng nhiệt sinh lên; nơi người cúng dường bậc ALaHán”. 
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9- Yam me atthi katam puññam; arahantesu tadisu. 

Tam me sabbangakalyami; taya saddhim vipaccatam. 

“Phước ta có được do thực hành; cúng dường đến bậc ALA Hán. 

Mọi điều hiền thiện ta có; hãu giúp ta gắn bó uới nàng. 

10- Yam me atthi katam puññam, asmim pathavimandale, 

Tam me sabbangakalyam; taya saddhim vipaccatam. 

“Phước ta có được do thực hành; có được trên trái đất nàu. 

Mọi điều hiền thiện ta có; hãu giúp ta gắn bó uới nàng. 

11- Sakyaputtova Jjhanena; ekodi nipako sato; 

Amatam muni JigIsano; tamaham suriyavacchase. 

“Con trai dòng ThíchCa thiền tịnh; nhất tâm, niệm thiện xảo. 

Ẩn sĩ tầm cầu bất tử; ta tầm cầu nàng Suriuquacchasa 

12- YathapI munI nandeyya; patva sambodhimuttamam. 

Evam nandeyyam kalyanl; missibhavam gato taya. 

“Như ẩn sĩ hân hoan; đạt Chánh giác tối thượng. 

Ta hân hoan; khi được kết hợp uới nàng Kiều nữ, như 0uậu”. 

13- Sakko ce me varam daJJa; tavatmsanamIssaro. 

Taham bhadde vareyyahe; evam kamo dalho mama. 

Nếii Đế Thích cho ta điều ước; Uu† chúa cối Ba mươi Ba. 

Ta chỉ ước có được nàng; uì ta quá yêu nàng như Uậu”. 

14- Salamva na ciram phullam; pitaram te sumedhase. 

Vandamano namassami; yassa setadIsI paJa” ti. 

“Như câu Sola cho quả; cha của nàng hiền thiện. 

Ta đảnh lễ cha nàng; Ngài sinh ra nàng toàn diện”. 

Khi Thiên thần Pañcasikha dứt bài hát, Đức Thế Tôn khen ngợi giọng 
hát khéo hòa nhập với tiếng đàn, tiếng đàn khéo hòa nhập với giọng hát. Sự 
hòa hợp giữa lời ca cùng tiếng nhạc này không còn sự hòa hợp nào hơn được. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn khen ngợi giọng hát cùng tiếng đàn của Thiên 
thần Pañcasikha? 

Đứp. Đức Thế Tôn khen giọng hát cùng tiếng nhạc của Thiên thân nhạc 
sĩ Pañcasikha, không phải do Ngài thích thú. Đức Thế Tôn luôn có trạng thái 
thản nhiên trước sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp trần tốt hay xấu, vì Ngài 
có sáu xả đối với sáu trần cảnh. 

Ngài khen ngợi giọng hát cùng tiếng đàn, để Thiên chúng biết rằng: 
“Đức Thế Tôn đã xuất thiền”. Nếu như Ngài không lên tiếng, Thiên thần 
Pañcasikha cho rằng: “Đức Thế Tôn vẫn còn thiền tịnh”, sẽ không dám ngỏ 
lời thỉnh cầu cho Thiên vương Sakka cùng Thiên chúng hội kiến. 

Vua Trời Sakka không có cơ hội nêu lên những nghi vấn của mình, 
Thiên chúng cùang vua Trời Sakka sẽ đánh mất Thánh quả của mình. 

Để tạo thêm sự hoan hỷ cho vua Trời Sakka, Đức Thế Tôn hỏi Thiên 
thần nhạc sĩ Pañcasikha rằng: 

- Này Pañcasikha, ngươi soạn ra bài hát tán thán ân Đức Phật Pháp 
Tăng và liên hệ đến ái dục này khi nào? 

- Bạch Thế Tôn, khi Ngài vừa giác ngộ, vào tuần lễ thứ sáu Ngài ngự nơi 
cội cây AJapala nơi rừng Uruvela, cạnh bờ sông Nerañjara (NiLiên). Bấy giờ 
con yêu nàng Bhadda có biệt hiệu là Suriyavacchasa, con gái của Vua 
Gandhabba (Cànthátbà) Timbaru, nhưng nàng lại yêu con trai Thiên tử Xa 
phu Matali là Thiên tử Sikhaddli, 

Bạch Thế Tôn, con không có phương tiện nào khác để có được nàng 
Bhadda, con mang đàn Beluva đến trú xá của vua Gandhabba là Timbaru, 
khảy đàn 7 dầy Beluvapandu hát lên bài hát này. 

Bạch Thế Tôn, nàng Bhadda Suriyavacchasa nói với con như sau: 
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- Này Hiền giả, tôi chưa tận mặt thấy Đức Thế Tôn, nhưng tôi có nghe 
nói đến Đức Thế Tôn khi tôi múa hát nơi Thiện Pháp đường (Sudhamma) 
của chư Thiên cối Ba mươi Ba. Vì Hiền giả tán dương Đức Thế Tôn như vậy, 
hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau. 

Bạch Đức Thế Tôn, rồi con được gặp nàng không chỉ lần ấy, rồi về sau 
nưa. 

Vua Trời Sakka thấy Thiên thần âm nhạc Pañcasikha cùng Đức Thế Tôn 
đàm luận hoan hỷ, liền nói với Pañcasikha rằng: 

- Này Pañcasikha, hãy thay ta đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: “Bạch 
Thế Tôn, Thiên chủ ĐếThích cùng Thiên chúng tùy tùng xin được hội kiến 
với Ngài”. 

- Vâng, Thưa Thiên chủ. 

Thiên thần nhạc sĩ Pañcasikha đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Thiên chủ Đế Thích cùng Thiên chúng tùy 
tùng xin được hội kiến, đảnh lễ Ngài. 

- Này Pañcasikha, mong an lạc đến Thiên chủ Sakka cùng Thiên chúng 
tùy tùng. Thật vậy, tất cả chúng sinh: Nhân loại, chư thiên, Asura (các 
AtuLa), Naga (các loài rắn), Gandhabba (các Hương thần), cùng các loại 
chúng sinh khác, đều mong cầu sự an lạc. 

(Đây là đáp lại theo thông lệ của các Bậc Chánh Giác). 

Vua Trời Sakka cùng Thiên chúng đi vào hang Indasala đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, rồi đứng vào nơi hợp lẽ. 

Hang Indasala không rộng lớn để chứa được nhiều người, nhưng khi ấy 
đủ sức chứa tất cả chư Thiên tùy tùng. 

Mặt khác, nền hang không bằng phẳng nhưng khi ấy mặt nền trở nên 
bằng phẳng, bóng tối trong hang nhường chỗ cho hào quang chư Thiên; tuy 
nhiên dù hào quang chư Thiên nhiều đến đầu cũng không át được hào quang 
của Đức Thế Tôn từ thân tỏa ra 8o hắc tay. 

Hào quang của Đức Thế Tôn rực sáng giữa các loại hào quang của Thiên 
chúng. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Thiên vương Kosiya, thật hy hữu, tuy Thiên vương Kosiya rất đa 
đoan nhiều việc phải làm, nhưng vẫn đến đây được. 

- Bạch Thế Tôn, từ lâu con muốn đến yết kiến Đức Thế Tôn, nhưng bị 
ngăn trở với nhiều việc phải làm cho chư Thiên nơi cõi Ba mươi Ba, do vậy 
không thể đến yết kiến Đức Thế Tôn được. 

Hỏi. Việc phải làm của Thiên vương Sakka đối với chư Thiên nơi cối Ba 
mươi Ba là những việc gì? 

Đúáp. Là giải quyết sự tranh chấp giữa các chư Thiên nơi cõi Ba mươi 
Ba. Các Thiên nhân sinh lên nơi Thiên giới Ba mươi Ba có thông lệ như sau: 

- Sinh từ nơi người (như từ nơi đầu gối chẳng hạn), là con vị Thiên nhân 
ấy. 

- Sinh nơi giường ngủ, là vợ (hay chồng) Thiên nhân ấy. 

- Sinh trong phòng ngủ quanh giường, là người hầu cho vị Thiên nhân 
ấy trong phòng ấy. 

- Sinh nơi cung điện là nô tỳ trong cung của vị Thiên nhân cung chủ. 

- Sinh bên ngoài Thiên cung, là nô tỳ phục vụ ngoài Thiên cung. 

Nếu Thiên nhân mới sinh lên theo mô thức như thế, thì không có gì 
đáng tranh cải. 

Nhưng khi Thiên nhân sinh lên nơi ranh giới hai Thiên cung, là nguyên 
nhân tranh chấp. Hai Thiên cung chủ đều giành vị Thiên nhân mới sinh là 
người của mình, sự việc này đưa đến Thiên vương Sakka nhờ phân xử. 

Vua Trời sakka phân xử như sau: 
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*Thiên nhân mới sinh lên ở gần Thiên cung nào, là người của Thiên 
cung ấy. 

*Nếu khoảng cách bằng nhau, Thiên nhân mới sinh hướng nhìn về 
Thiên cung nào, đó là người của Thiên cung ấy. 

*Nếu Thiên nhân mới sinh lên, không nhìn về Thiên cung nào cả, đó là 
người của Thiên vương Sakka. 

Ngoài việc này ra, Thiên vương Sakka không có gì phải làm cả, tuy nhiên 
việc hưởng thụ dục lạc nơi Thiên giới cũng chiếm nhiều thời gian của Thiên 
vương Sakka. 

Rồi Thiên chủ Sakka bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn trú ở Sala]agara trong JjJetavanavihara 
(Đại tự KỳViên) (tức là cách đây ba ngày), con có đến đảnh lễ Đức Thế Tôn 
nơi kinh thành Savatthi (XáVậ). 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang an trú trong thiền tịnh, có nàng BhuñJati vợ 
của Thiên vương Vessavana đang đứng chấp tay hầu, con nói với Bhuñjati 
rằng: “Này chị, hãy thay mặt ta đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng: “Bạch Thế 
Tôn, Thiên chủ Sakka cùng Thiên chúng tùy tùng đê đầu đảnh lẽ Đức Thế 
Tôn”. Nàng BhuñjJati nói rằng: “Hiền hữu, nay không phải là thời yết kiến 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đang an trú tâm trong thiền tịnh”. 

- Này chị, khi Đức Thế Tôn xuất định, hãy thay ta đảnh lễ Đức Thế Tôn 
và bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, Thiên chủ Sakka cùng Thiên chúng tùy tùng có 
đến đảnh lễ Đức Thế Tôn”. 

Bạch Thế Tôn, không hiểu Bhuñjati có thay mặt con đảnh lễ không? 
Thế Tôn có nhớ lời bà ấy bạch không? 

- Này Thiên chủ, bà ấy có đánh lễ Ta, Ta có nhớ lời bà ấy nói. Chính 
tiếng bánh xe của Thiên chủ khiến ta xuất định. 

(Nữ Dạxoa Bhuñjati chứng Thánh quả Nhất Lai, nên bà không còn hoan 
hỷ với dục lạc chư thiên. Thiên Vương Sakka khi quay về Thiên cung, từ bánh 
Thiên xa Vejayanta phát ra âm thanh du dương như tiếng hòa âm của năm 
loại nhạc cụ một cách điêu luyện, cả Đại tự KỳViên tràn ngập những âm 
thanh ấy và ngay lúc ấy, Đức Thế Tôn xuất khỏi Thiền quả, 

Nên ghi nhận rằng: Không phải những âm thanh ấy làm cho Đức Thế 
Tôn xuất khỏi thiền định, Ngài xuất khỏi thiền định do đúng vào thời điểm 
xuất định). 

Vua Trời Sakka tiếp tục bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, có những chư Thiên nơi cối Ba mươi Ba sinh lên trước 
con, con tận mắt được nghe các vị chư Thiên ấy nói rằng: “Khi Như Lai bậc 
ALaHán Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, Thiên giới được hưng thịnh, 
ATuLa (Asura) giới bị suy vong”. 

Bạch Thế Tôn, chính tự thân con thấy và xác chứng rằng: “Khi Đấng 
Như Lai, Bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, Thiên giới được 
hưng thịnh, ATuLa giới bị suy vong” 

Bạch Thế Tôn, ở đây, nơi thành Kapilavatthu (CaTLaVệ) có nàng 
Thích nữ Gopika có tâm tịnh tín Tam Bảo, giữ gìn giới hạnh đầy đủ, không 
thích có thân nữ, thực hành những pháp với tâm người nam. 

Mệnh chung, nàng Gopika tái sinh về Thiên giới Ba mươi Ba, là con của 
chúng con, được gọi là Thiên tử Gopaka(®, Bạch Thế Tôn, có ba vị Tykhưu 
khác, sống Phạm hạnh trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, mệnh chung tái 
sinh là ba thiên tử Cànthátbà (Gandhabba) hạ đẳng, thường hay đến phục vụ 
chúng con. Thiên tử Gopaka khiển trách chúng như sau: 


@)- Bản tiếng Miến viết là Gopaka. 
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“Này các Thiện hữu, tai các ngươi để đâu mà không nghe pháp của Đức 
Thế Tôn? Chính ta xưa là nữ nhân, có tâm tịnh tín Tam bảo, giữ gìn giới hạnh 
đầy đủ, không thích có thân nữ, thực hành những pháp với tâm người nam. 
Mệnh chung, tái sinh về Thiên giới Ba mươi Ba, là con của Thiên chủ Sakka, 
được gọi là Thiên tử Gopaka. 

Này các Thiện hữu, các ngươi sống Phạm hạnh trong Giáo pháp Đức Thế 
Tôn, mệnh chung lại tái sinh vào giới Cànthátbà hạ đẳng. Thật là điều không 
mấy tốt đẹp cho các ngươi. 

BỊ Thiên tử Gopaka khiển trách, hai trong ba Cànthátbà, ngay trong hiện 
tại tái sinh về cối Phạm Phụ thiên (Brahmapurohitadeva). VỊ thứ ba vẫn là 
chư Thiên Gandhabba thọ hưởng dục lạc nơi cõi ấy. 

Giải thích. 

Ba vị Tỳkhưu tuy giữ Giới luật tốt đẹp, mệnh chung tái sinh là chư thiên 
Gandhabba, có tên gọi là chư thiên Samana vì kiếp trước là vị Samôn 
(samana), là tùy chúng của vua Dhatarattha (Trì Quốc Thiên vương) của cõi 
Tứ Đại vương. 

Ba vị Tykhưu này, trong những kiếp quá khứ đã từng là những 
Gandhabba, nên có khuynh hướng về đời sống đó. Khi sắp mệnh chung lại 
hướng tâm về cõi Gandhabba và tái sinh về cối này. 

Khi gặp ba vị Cànthátbà này, Thiên tử Gopaka đưa tâm quán xét về 
phước kiếp trước của ba vị Cànthátbà này và của mình, thấy rằng: 

- Kiếp trước là ba vị Tỳykhưu có giới hạnh; là ta là nữ hầu của dòng 
ThíchCa ở kinh thành Kapilavatthu. 

-- Ba vị này có tu tập thiền tịnh nên có phước báu, có thể tái sinh về cảnh 
giới cao hơn. 

- Là những vị Tỳkhưu đến khất thực nơi nhà của mình hằng ngày ở kiếp 
trước. 

- Những Tkhưu này từng dạy ta pháp thực hành để tái sinh làm người 
nam. 

Thiên tử Gopaka suy nghĩ: “Những vị Tykhưu có giới, có thể tái sinh về 
cối nào trong sáu cõi trời Dục giới, hơn nữa, vị có thiền tịnh thì luôn tái sinh 
về cối Phạm thiên. Nhưng các vị này lại tái sinh vê cõi Gandhabba hạ đẳng, 
còn ta theo lời dạy các vị ấy, tái sinh là con của Thiên vương Sakka. 

Hạng người Af(hiueda (thông minh cứng ngắt) này cần phải kích thích 
tột độ, mới có thể tự mình chuyển hóa”. 

Nên Thiên tử Gopaka mới khiển trách ba thiên tử Gandhabba nặng nề 
rằng: “Này các Thiện hữu, tai các ngươi để đầu mà không nghe pháp của Đức 
Thế Tôn?...”. 

Hạng người Af(hiueda cần phải kích thích tột độ, là nói đến bài kinh 
Patoda®). Đại ý bài kinh này như sau: 

Có bốn hạng người hiền thiện ví như bốn loài ngựa hiền thiện. 

1- Hạng ngựa hiền thiện thuần thục, khi thấy bóng roi thì kéo xe đi. 

2- Hạng ngựa hiền thiện khi bị đánh một roi mới kéo xe đi. 

3- Hạng ngựa hiền thiện khi bị gậy móc nhọn đâm nhẹ vào hông thì kéo 
xe đi. 

4- Hạng ngựa hiền thiện khi bị gậy nhọn đầm mạnh vào thịt thì kéo xe 
đi. 

Cũng vậy, có bốn hạng người hiền thiện trong đời. 


@)- A.ii. 114, Chương 4 pháp. 
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1- Khi nghe có người bị khổ, mệnh chung, suy nghĩ: “Ta cũng sẽ bị 
khổ và mệnh chung như thế”. Người này tỉnh cần hành pháp để thoát khỏi 
khổ. Đây là hạng người hiền thiện ví như loại ngựa thứ 1. 

2- Khi nghe không giao động, nhưng khi thấu có người bị khổ, mệnh 
chung, suy nghĩ: “Fa cũng sẽ bị khổ và mệnh chung như thế”. Người này tỉnh 
cần hành pháp để thoát khỏi khổ. Đây là hạng người hiền thiện ví như loại 
ngựa thứ 2. 

3- Khi nghe hay thấy, không giao động (vì là người không phải thân tộc). 
Nhưng khi thấy người thân tộc bị khổ hay mệnh chung, suy nghĩ: “Fa cũng 
sẽ bị khổ và mệnh chung như thế”. Người này tỉnh cần hành pháp để thoát 
khỏi khổ. Đây là hạng người hiền thiện ví như loại ngựa thứ 3. 

4- Khi có ba cách trên cũng không giao động. Nhưng khi tự mình bị 
cảm thọ khổ, suy nghĩ: “Ta sẽ bị khổ trong tương lai như vậy và sẽ mệnh 
chung”. Người này tinh cần hành pháp để thoát khỏi khổ. Đây là hạng người 
hiền thiện ví như loại ngựa thứ 4. 

Thiên tử Gopaka gom ba vị chư Thiên Cànthátbà vào nhóm thứ tư, nên 
suy nghĩ: “Hạng người này cần phải kích thích tột độ”. 

Khi nghe Thiên tử Gopaka khiển trách nặng như vậy, hai trong ba Thiên 
tử Cànthátbà suy nghĩ: “Chúng ta thường đến phục vụ cho các ngươi, các 
ngươi không khen thưởng lại khiển trách ngay từ lúc gặp mặt, tựa như rắc 
muối vào chảo nóng. Do nguyên nhân gì?”. 

Hai vị đưa tâm quán xét thấy rằng: “Kiếp trước ta là vị Tykhưu trong 
Giáo pháp này, giữ giới, tu tập chứng thiền định. Lễ thường người có giới 
hạnh có khả năng tái sinh vào một trong 6 cõi Trời dục, người chứng đắc 
định tái sinh về cõi Phạm thiên. 

VỊ Thiên tử Gopaka này, kiếp trước là nữ nhân nơi thành Kapilavatthu 
có tâm tịnh tín nơi Tam Bảo, hằng ngày ta đi khất thực nơi nhà của nàng, 
nhờ nghe lời dạy của chúng ta, nàng giữ gìn đầy đủ năm giới, thực hành 
những pháp chuyển thể từ nữ sang nam. Nay tái sinh là vị Thiên tử cối Ba 
mươi Ba, còn ta dù tu tập trong Đạo Thánh của Đức Thế Tôn, chứng được 
định lại tái sinh vào hạng Gandhabba thấp kém, do nguyên nhân gì?”. 

Hai vị thấy rằng: “Do Ta ước muốn được cộng trú với chư Thiên 
Gandhabba”. 

Hai vị nhớ lại định mà mình chứng đạt, đưa tâm ghi nhận vào đề mục 
kiếp trước chứng đạt Sơ thiền, rồi hướng tâm quán xét Vô thường, khổ, vô 
ngã, bản chất của danh sắc, chứng đạt Thánh quả Bất Lai ngay chỗ ấy. 

Vì nhàm chán cảnh giới dục lạc của cối Gandhabba, lại là bậc Thánh 
ANaHàm nên cơ thể của Gandhabba không thích hợp với các Ngài, hai thiên 
tử Cànthaátbà ấy mệnh chung, tái sinh về cối Phạm Phụ thiên, 

VỊ chư Thiên Gandhabba thứ 3 không thể từ bỏ tâm ái luyến của mình 
với cảnh giới Gandhabba, nên vẫn là chư thiên Gandhabba. 

Tiếp theo, Vua Trời Sakka nói lên 15 kệ ngôn về câu chuyện này, tán 
thán ân đức Tam Bảo, nói lên mục đích đến yết kiến Đức Thế Tôn là hỏi pháp 
cùng với ước vọng chứng Thánh quả của mình. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Đã từ lâu Sakka sống đời sống trong sạch. Câu 
hỏi nào của Sakka hỏi đều có lợi ích. Ta trả lời những câu hỏi ấy, Sakka sẽ 
hiểu mau chóng”. 

Ngài nói lên kệ ngôn rằng: 

Puccha vasava mam pañham; yam kiñci manasicchasl. 

Tassa tasseva pañhassa; aham antam karomi te”ti. 

“Này Vasaua, hãu hỏi ta; nhĩng gì tâm ngươ! muối. 

Mỗi câu ngươi hởi; ta sẽ làm ngươi hài lòng”. 
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Được Đức Thế Tôn cho phép, vua Trời Sakka hỏi Đức Thế Tôn 14 câu 
hỏi (tóm lược) như sau®), 

*Mười bốn câu hỏi của uua Trời Đế Thích. 

Câu thứ 1. 

- Bạch Thế Tôn, do trói buộc nào, chúng sinh dù là người, chư thiên, 
Asura, Naga hay Gandhabba dù mong muốn sống trong an lạc, không hận 
thù. Nhưng họ lại sống trong hận thù, thù nghịch? 

- Do ganh tụ (issa), bỏn xẻrt (maccharIya). 

Giải. 

*Ganh tụ (issa). Là không hài lòng với hạnh phúc, thành công hoặc sự 
tốt đẹp của người khác đang hay sẽ có. 

Nhân cần thiết của ganh ty là: Thấy hay nghe về sự tốt đẹp (như hạnh 
phúc, tài sản, lợi lôc, danh tiếng ...) của người khác (nếu không thấy, không 
nghe sự thành công của người khác, thì ganh ty không sinh khởi. 

Như vị Tỳkhưu cảm thấy khó chịu khi thấy vị Tỳkhưu khác có danh 
tiếng, có đồ chúng đông, do đang nỗ lực dạy pháp ha do có kiến văn rộng ... 

Trong tâm vị Tỳkhưu ganh ty suy nghĩ rằng: “Bao giờ vị Tykhưu ấy bị 
tổn giảm danh tiếng, lợi đắc...”. 

Mặt trái của ganh ty là sự hân hoan khi thấy hay nghe sự thất bại của 
người khác. 

Nên lưu ú. 

Khi thấy hay nghe thành công của người khác do thực hành phi pháp, 
tâm không hân hoan, không hài lòngvới uiệc làm ấu. Đó không phải là ganh 
ty. Như trường hợp Tôn giả Devadatta (ĐềBàĐÐạtÐa) dùng thần thông để 
được vua Ajatasattu (AXàThế) cúng dường trọng hậu, các vị Tỳkhưu hiền 
thiện không hoan hỷ với việc làm đó. 

*Bỏn xẻn (Tnaccharruaq). 

Bỏn xẻn là không muốn chia xẻ những điều tốt đẹp của mình cho người 
khác, hay không thích người khác có sự tốt đẹp như mình. 

Ở khía cạnh khác, bỏn xẻn là sự miễn cưỡng phải chia xẻ những gì tốt 
đẹp của mình đến người khác. 

Mặt trái của bỏn xẻn là hân hoan khi thấy người khác không nhận được 
điều tốt đẹp như mình. 

Nhân cần thiết là có người muốn chia xẻ điều tốt đẹp của mình như: Tài 
sản, danh tiếng, quyền chức, học thức ... 

Năm loại bỏn xẻn. 

1- Bóỏn xẻn trú xứ (avasamacchariya). Là không muốn người khác tạm 
ngụ nơi cư trú của mình. 

2- Bỏn xẻn thân tộc (kulamacchariya). Là không muốn người khác liên 
hệ đến người thân của mình. 

3- Bỏn xẻn lợi đắc (Iãbhamacchariya). Là không muốn người khác phát 
sinh lợi đắc như mình. 

4- Bỏn xẻn dung sắc (vannamacchariya). Là không muốn người khác có 
dung mạo xinh đẹp, hay được khen ngợi như mình. 

5- Bỏn xẻn pháp (đhammamacchariya). Là không muốn chia xẻ những 
điều hiểu biết của mình hay không muốn người khác có sự hiểu biết như 
mình. 

Giải rộng. 

*Chỗ ngụ (ävasa). Là bất kỳ nơi sinh sống nào thuộc quyền của vị ấy, 
như Tự viện, căn phòng, chổ ngồi, chỗ nằm ... Hoặc là nơi có tứ sự đồi dào, vị 


&)- Xin đọc giả tham khảo thêm kinh Sakkapañha trong Trường bộ kinh II. 
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Tkhưu có tâm bỏn xẻn không muốn vị Tỳkhưu khác ngụ nơi ấy, chỉ muốn vị 
Tkhưu khách nhanh chóng ra khỏi nơi ấy. 

Lưu ú. Nếu vị khách là kẻ gây bất hòa trong sinh hoạt công đồng, là kẻ 
ác xấu. Không muốn vị ấy cùng trú ngụ, thì không phải là bỏn xẻn trú xứ. 

*Thân tộc (kula). Là người cùng huyết thống, họ hàng hay người thân 
tín, đệ tử, người hộ độ... 

VỊ Tykhưu có tâm bỏn xẻn không muốn những người này đến Tự viện 
khác, không muốn những người này giao tiếp với vị Tỳkhưu khác. 

Lưu ý. Nếu người giao tiếp là hạng Tỳkhưu ác giới (dusslla) hay là cư sĩ 
xấu. Không muốn người thân tín của mình giao lưu với những người như vậy, 
đó không phải là bỏn xén thân tộc. 

*Lợi đắc (Iãbha). Là những vật dụng có giá trị cao và nhiều, như vật thực 
thượng vị, y phục quý, chổ ngụ sang trọng, dược phẩm đắc giá ... 

Vị Tỳkhưu có tâm bỏn xẻ không muốn vị Tỳkhưu khác nhận được những 
vật dụng như thế, hoặc vị Tỳkhưu có vật dụng tốt cho vật dụng xấu, có nhiều 
cho ít... 

Lưu ú. Khi thấy vị Tỳkhưu không xứng đáng, không muốn vị Tỳkhưu ấy 
những những vật dụng ấy. Đó không phải là bỏn xẻn lợi đắc. 

VỊ Tỳkhưu không xứng đáng là vị Tỳkhưu sử dụng những tứ sự ấy không 
chính đáng, làm mất niềm tin hay không làm cho phát sinh niềm tin của 
hàng tại gia cư sĩ. 

*Dung sắc (vanna). Là dung mạo hay đặc tính tốt. 

Bỏn xẻn dung sắc là không vui với diện mạo xinh đẹp, quý tướng ... của 
người khác hơn mình. Không thích thảo luận về những sự tốt đẹp như: Đức 
hạnh, kiến thức, sự tu tập ... của người khác mà nhận thấy bản thân mình 
thua kém. 

Lưu ú. Những đặc tính tốt do hư ngụy mà có như: giả thu thúc các 
quyền, giả từ bi để bao che kẻ xấu ... 

Khiển trách, chỉ trích những điều ấy, không gọi là bỏn xẻn dung sắc. 

*Pháp (dhamma). Có hai loại pháp là: Pháp học (pariyatta dhamma) và 
pháp thành (pativedha). 

Pháp học là chỉ cho Tam tạng Kinh điển: Luật, Kinh, Luận. 

Pháp thành là chỉ cho sự chứng đạt Giới, định, tuệ, Đạo (Magøga), quả 
Siêu thế và Nípbàn (nibbana). Sự chứng đạt này là tài sản của bậc Thánh, các 
Ngài không bao giờ có sự bỏn xẻn về sự tuệ quán của mình. 

Trong thực tế, các Ngài luôn luôn muốn người khác thành tựu như mình 
để tôn vinh Giáo pháp. Do vậy, khi nói bỏn xẻn pháp là nói đến Pháp học. 

Nghĩa là vị ấy không muốn người khác hiểu rõ những đoạn kinh có 
nhiều ẩn nghĩa vi diệu như mình, khi có người khác hỏi đến những điểm vi 
diệu ấy, vị ấy không muốn thố lộ với hình thức này hay hình thức khác, như: 
Nói chung chung, nói không hết ý, những điểm tỉnh hoa thì không trình bày 
rõ ràng, chi tiết... 

Lưu Ú. Với hạng người không thực tâm tầm cầu Pháp, không muốn hiểu 
pháp để thực hành pháp, chỉ thích khoa trương, mươn Giáo pháp của Đức 
Thế Tôn để tầm cầu danh lợi. 

Không chỉ dạy những điểu sâu kín trong Giáo pháp, không gọi là bỏn 
xén pháp. 

Có hai nguyên nhân không dạy pháp là: 

a- Người học pháp không có niềm tin nơi giáo pháp. 

b- Người học pháp không có tính trung thực. 

Hai điều này được hiểu như sau: 
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Điều a. Người không có niềm tin nơi Giáo pháp là người không kiên 
định, thay đổi niềm tin này sang niềm tin khác, hoặc có khuynh hướng theo 
đị giáo, Người này có thể tuyên bố: “Lời dạu của Đức Phật” là lời của vị Tôn 
chủ mà mình đang sùng bái. 

Hoặc lồng vào lời dạy của Đức Phật là những chủ thuyết của vị Tôn chủ 
mà người ấy tôn sùng. Hoặc xuyên tạc những điểm thâm diệu phải do thực 
hành mới thấu đáo, người này lý luận như thế này, như thế kia nhằm mục 
đích gây hoang mang, sinh khởi nghi hoặc Giáo pháp trong hội chúng của 
Đức Thế Tôn. 

Điều b. Người không có trung thực là người có tính phô trương, thích 
phô trương, có thể tự xưng mình là bậc ALaHán, như vậy sẽ mang đến tai họa 
cho người ấy. 

Giữ gìn Pháp học được trong sáng, giúp Pháp học thoát khỏi những 
hạng người như trên, thì không gọi là bỏn xẻn pháp. 

Ác quả của sự bỏn xẻm. 

*Bỏn xẻn trú xứ. Do có trú xứ tốt đẹp, nhưng không muốn người tốt 
cùng trú ngụ. 

Mệnh chung, người bỏn xẻn tái sinh thành hạng dạxoa hay hạng ma đói 
(peta) trú nơi hố rác, hố xí, nơi tanh tưởi .... 

*Bỏn xẻn thân tộc. Cảm thấy đau khổ khi thấy người thân hay người hộ 
độ mình cúng dường đến vị Tykhưu khác. 

Mức độ bỏn xẻn càng cao thì đau khổ, phẫn uất càng nhiều. 

Trong trường hợp bỏn xẻn cực cao, người này có thể bể tim mà chết khi 
thấy thân tộc, tín chủ của mình quay lưng lại với mình. 

*Bỏn xẻn lợi đắc. Sẽ là người nghèo khổ, đói khát hay tái sinh làm hạng 
ma đói, quanh năm đói khát. 

*Bỏn xẻn dung sắc. Trong những kiếp tương lai sẽ là người có điện mạo 
xấu xí... 

*Bỏn xẻn pháp. Sẽ là người ngu đần trong những kiếp tương lai. 

Cách khác như sau. 

*Bỏn xẻn trú xứ. Vì không cho người có giới hạnh hưởng sự an lạc. 
Mệnh chung tái sinh vào địa ngục, nằm, ngồi, đứng, trên những tấm sắt 
nướng đỏ. 

*Bỏn xẻn thân tộc. Là người không có sự may mắn trong những kiếp 
tương lai, là người cô quạnh ... 

*Bỏn xẻn lợi đắc. Do không muốn người có giới hạnh nhận những vật 
thực tốt. Mệnh chung tái sinh vào địa ngục ăn phân người. 

*Bỏn xẻn dung sắc. Những kiếp sau sinh là người xấu xí, không có danh 
tiếng chi, nếu có chỉ là danh tiếng xấu. 

Cho dù người ấy làm việc tốt đẹp cũng chẳng ai biết đến, như mũi tên 
bắn ra lao vào trong đêm đen. 

*Bỏn xẻn pháp. VỊ Tỳ khưu bỏn xẻn pháp, mệnh chung tái sinh vào địa 
ngục tro bụi. 

Ganh ty và bỏn xẻn không cùng có mặt trong một thời điểm, vì cảnh của 
chúng khác biệt nhau. Ganh ty nhận cảnh tốt đẹp của người; còn bỏn xẻn 
nhận cảnh tốt đẹp của mình. 

Ganh ty và bỏn xẻn bị diệt trừ tận gốc rễ do Trí đạo Dự Lưu. 

Khi nghe Đức Thế Tôn trả lời câu hỏi (1) của mình, vua Trời Sakka hân 
hoan rằng: 

- Bạch Thế Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ, như vậy là phải. Khi 
nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con bị trừ diệt, sự do dự tiêu tan. 

Câu hỏi thứ 2. 
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- Bạch Thế Tôn, ganh tụ- bỏn xẻn do nhân duyên gì, do tập khởi gì? Cái 
gì khiến ganh tụ- bỏn xén sinh khởi (Jatikam), cái gì khiến ganh tụ- bỏn xẻn 
hiện hữu (pabhavam)? Cái gì có mặt, ganh tụ- bỏn xẻn có mặt, cái gì không 
có mặt, ganh tụ-bỏn xén không có mặt? 

- Do thích (p1ua) - không thích (applya). 

Giảt. 

Cái gì thích (piya)? Cái gì không thích (applya)? 

Chính là người (chúng sinh) hay vật (pháp hành). 

Người hay vật mà muốn có được, đó là cái thích; người hay vật không 
muốn có là cái không thích. 

Ở đây, người hay vật là đối tượng ra thích khi hợp theo khuynh hướng 
của tâm. Sự ưa thích này có khi đúng, có khi saI. 

Đúng. Khi đối tượng là những gì tốt đẹp, như: Người có giới hạnh, có trí, 
là người ít ham muốn... 

Sai. Khi đối tượng là những gì uế nhiễm, như “Người ác giới, người 
nhiều ham muốn... 

Vì sao uậu? Vì tâm bị tưởng (sañña) đánh lừa; tuy bản chất của đối 
tượng xấu xa, nhưng tưởng đánh bóng thành tuyệt hảo. Như người thích 
tướng cướp sẽ cho đó là bậc anh dũng, hào kiệt; người gian ngoa, xảo trá, 
tưởng đánh bóng thành người đa trí, người quyền biến ... 

Người hay vật là đối tượng không thích khi không hợp theo khuynh 
hướng của tâm. 

Sự không thích này cũng có hai. Đúng và saI. 

Đúng. Khi đối tượng là nhân là duyên dẫn đến những kết quả tai hại, là 
chướng ngại cho sự thành đạt tốt đẹp. Như vị Tykhưu không ưa thích dục lạc, 
hành giả tuệ quán nhàm chán thân 5 uẩn này ... 

Nguyên nhân là do trí chỉ dẫn, hướng đạo. 

Sơi. Khi đối tượng có bản chất tốt đẹp. Như kẻ dị giáo cực đoan không 
thích nghe Pháp của Đức Thế Tôn. 

Nguyên nhân là do định kiến che lấp®!). 

Ưa thích- không tra thích là gốc rẽ, là căn nguyên của ganh ty và bỏn 
xẻn. 

*Ganh ty sinh lên do nhận cảnh a thích (của người); bỏn xẻn sinh lên 
do nhận cảnh không thích (của mình). 

*Ganh ty sinh lên do nhận cảnh không thích được hiểu qua ví dụ như 
sau. 

Như người mang chứng bị nặng (cảnh xấu), được vị lương y tài giỏi chữa 
trị dứt bịnh. Y thấy một người nào đó cũng bị chứng bịnh tương tự (cảnh 
xấu), nhưng do có hiềm khích trước đó y khởi ý ác rằng: “Mong người này 
đừng gặp được vị lương y tài giỏi như ta được gặp”. 

*Bỏn xẻn sinh lên do gặp cảnh không thích, được hiểu qua ví dụ như 
sau. 

Một người có những món vật tâm thường, không có giá trỊ, có người đến 
xin những món ấy. Nhưng do có ác cảm với người xin, y không cho, 

Câu hỏi thứ 3. 

Nghe Đức Thế Tôn trả lời câu hỏi, vua Trời Sakka tâm hoan hỷ, bạch hỏi 
tiếp rằng: 

- Bạch Thế Tôn, tra thích- không ra thích do nhân duyên gì, do tập khởi 
gì? Cái gì khiến ưa thích- không ưa thích sinh khởi, cái gì khiến tra thích- 


@)- Giải thích trên viết theo Bản Sớ giải và Phụ Sớ giải (tikã) Macchavagga, Dighanikaya. 
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không ưa thích hiện hữu? Cái gì có mặt tra thích- không ưa thích có mặt, cái 
gì không có mặt, ưa thích- không tra thích không có mặt? 

-Do dục (chanda). 

Giải. 

Chanda (dục). Nghĩa là mong muốn, ước muối. 

Dục được dùng theo hai cách: Muốn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, 
hiểu biết và muốn hưởng thụ những tiện nghi vật chất ấy. 

Loại ước muốn thứ nhất là tâm sở chanda đi với vô tham (alobha), gọi là 
kattukamyata chanda (tác dục); loại ước muốn thứ hai đi chung với ái 
(tanha) hay tham (lobha)6®!). 

Dục ở đây được dùng theo cách thứ hai, tức là dục tham 
(lobhacchanda) hay dục át (tanhachanda). 

Năm loại dục ái (tanhhachanda). 

1- Dục ái tầm cầu. Loại ước muốn này là tìm kiếm những trần cảnh mà 
mình chưa có, ước muốn này tăng trưởng cho đến khi được đầy đủ, gọi là 
pariyesana chanda (ước muốn tìm kiếm). 

Như người không đẹp muốn được đẹp, người xinh đẹp muốn xinh đẹp 
hơn; người chưa có tiếng du dương muốn có tiếng du dương dịu ngọt... 

2- Dục ái đạt được. Là những gì muốn có đã đạt được, đồng thời làm 
cho phát triển được đầy đủ, gọi là patilabha chanda (ước muốn thành tựu). 

Như người hát chưa hay nay đã hát hay, đồng thời làm sao càng lúc hát 
càng điêu luyện hơn, người chưa xinh đẹp nay được xinh đẹp đồng thời làm 
sao càng ngày càng xinh đẹp hơn... 

3- Dục ái thụ hưởng. Là thụ hưởng những gì có được, đồng thời làm 
tăng trưởng sự thụ hưởng ấy đầy đủ, gọi là paribhoga chanda (ước muốn 
hưởng thụ). Như người ăn ngon muốn được ăn ngon thêm... 

4- Dục úi tích lũu. Là tích trữ những gì có được và làm tăng trưởng sự 
tích lũy ấy, gọi là sannidhi chanda (ước muốn tích trữ). 

Như kho ngọc, kho vàng, kho vải vóc ... 

5- Dục át được lợt. Là sự ban thưởng, khen thưởng với mục đích có lợi 
đôi bên, gọi là visajjana chanda (ước muốn được lợi ích). 

Như người chủ ban thưởng cho người hầu, với ý muốn người này phục 
vụ mình tốt hơn hay như người phật tử cúng dường đến bậc đáng cúng 
dường với mong ước được giàu sang, xinh đẹp trong tương lai... 

Dục ái này là gốc rễ của ưa thích và không ưa thích. 

Khi dục ái phát triển đúng theo ý thì tra thích, không phát triển đúng 
theo ý thì không ưa thích. 

Câu hỏi thứ 4. 

- Bạch Thế Tôn, dục do nhân duyên gì, do tập khởi gì? Cái gì khiến dục 
sinh khởi, cái gì khiến dục hiện hữu? Cái gì có mặt dục có mặt, cái gì không 
có mặt, đục không có mặt? 

- Do tầm (vitakka). 

Giút. 

Tầm (vitakka) ở đầy không chỉ là “nghĩ đến điều đó” một cách hời hợt 
mà là sự sưu gâm thận trọng đi đến quuết định, gọi là vinicchaya vitakka (sự 
quyết định tìm kiếm). 

Quuết định tìm kiếm ở khía cạnh bất thiện này, diễn ra theo hai cách: 


6)- Theo Tạng Thắng pháp (Abhidhamma), có ba loại chanda (ước muốn): Kamacchanda (ước muốn 
dục lạc), ước muốn này thuộc về tham; đhammacchanda (ước muốn pháp tốt đẹp), ước muốn này 
thuộc về thiện và Kattukamyata chandã (ước muôn thông thường), ước muốn này không bất thiện 
cũng không thiện. Ns. 
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a- Tanha uinicchaqua (ái quyết định). Là quyết định do các loại tham 
điều sử. 

b- Di{thi umicchaua (kiến quyết định). Là quyết định do các loại tà kiến 
điều sử. 

*Quuết định do tham điều sử. Có thể đúng, có lợi cho người này, nhưng 
không đúng, bất lợi cho người khác. 

Ví như sâu bọ, trùn đất còn tươi sống là vật thực cho loài chim, nhưng 
nó gây kinh khiếp, sợ hãi cho người. 

Hoặc phãn là vật thực thích hợp cho Jambu JjJIvaka, nhưng là vật đáng 
ghê tớm cho người khác ... 

Xét cùng tột “quuết định do tham điều sử” không phải là quuết định 
đúng. 

Tương tự như thế đối với quuết định do tà kiến điều sử. Như sự khổ 
hạnh đối với ngoại giáo họ xem là có lợi ích, nhưng đối với Phật giáo là bất 
lợi vì không dẫn đến giải thoát ... 

Sau khi nhận định điều có liên quan đến sắc, thĩnh, mùi, vị và xúc, người 
ấy cân nhắc: “Cái này có lợi đến cho ta bao nhiêu, có lợi cho người bao 
nhiêu? Có hại cho ta bao nhiêu, có hại cho người bao nhiêu?”. 

Rồi quyết định thực hiện hay không thực hiện. Đó là chức năng của 
vinicchaya vitakka. 

Như người thấy viên ngọc quý của người khác, suy nghĩ: “Có nên lấy hay 
không nên lấy? Nếu lấy ta có lợi, có hại như thế nào? Người bị mất ngọc có 
hại, có lợi như thế nào?”. 

Sau khi suy gẫm xong, quyết định lấy hay không lấy viên ngọc. 

Nói gọn. Sau khi suy gẫm những điều có liên hệ đến sắc, thính, mùi, vị, 
xúc, tâm bị dính mắc đến điều ấy, đi đến quyết định: “Đó là vật của ta”. 
Người ấy thực hiện việc “có được điều ấy”. 

Khi quyết định do tham hay tà kiến điều sử dẫn đến sự mong muốn 
(dục) sinh lên có liên quan đến cảnh đó (sắc, thính, mùi, vị và xúc). 

Đó là câu trả lời của Đức Thế Tôn. 

Câu hỏi thứ 6. 

Vua Trời Sakka hoan hỷ với lời giải đáp của Đức Thế Tôi, rồi hỏi tiếp: 

- Bạch Thế Tôn, f#m do nhân duyên gì, do tập khởi gì? Cái gì khiến fầm 
sinh khởi, cái gì khiến ffm hiện hữu? Cái gì có mặt ffm có mặt, cái gì không 
có mặt, ffm không có mặt? 

- Do tưởng hảo huuền 0uề các hàrnth (papañca saññasankha) 

Giải. 

Tưởng hảo huuền 0uÊ các hành. Là chỉ cho ba pháp tham, mạn, 
kiến, do tưởng và ảo kiến (papañca), xoay vần ba pháp này, tạo ra một bức 
màn che lấp trí. 

Ví như người thấy sự sống của thực vật, rồi tưởng tượng ra thực vật cũng 
có cảm thọ, có tr1 giác như chúng sinh hữu tình. 

Hay như người thấy bóng trăng đáy nước bị nước dợn sóng làm méo mó, 
tưởng tượng ra “trăng đang khóc”... 

Hoặc tưởng tượng ra một tự ngã ẩn náu trong thân thể này, rồi cho rằng 
tự ngã này trường tồn bất biến hay tự ngã này sẽ hoại diệt khi thân xác mệnh 
chung. 

Hoặc khi chứng đạt một tầng thiền nào đó, là cho rằng: “Ta đã giải 
thoát, trở nên trường sinh bất tử”. 

Hoặc cho rằng thế gian được hình thành do quyền năng của một Đại ngã 
siêu việt, cần phải tôn sùng, tế lễ Đại ngã ấy để khi mệnh chung, Đại ngã ấy 
ban ân sủng mang về sống nơi cối vĩnh hằng.... 
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Ba pháp này dẫn đến vinicchaya vitakka (quyết định tầm). 

Câu hỏi thứ 6, 7 uà 8. 

- Bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu phải tu tập như thế nào, thực hành như thế 
nào để diệt trừ tưởng hảo huuền uề các hành? 

- Này Thiên chủ, Ta tuyên bố: “Hỷ (somanassa) có hai loại, loại nên thân 
cận, loại phải tránh xa”. “Ưu (domanassa) có hai loại, loại nên thân cận, loại 
phải tránh xa”. “Xả (upekha) có hai loại, loại nên thân cận, loại phải tránh 
xa”. 

(Vê thọ hủ). Này Thiên chủ, ở đây, loại hỷ nào có thể biết được: “Khi 
thân cận với hỷ này, thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thời 
loại hỷ ấy nên thân cận”. “Khi thân cận với hý này, bất thiện pháp tăng 
trưởng; thiện pháp suy giảm, thời loại hỷ ấy phải tránh xa”. 

Có loại hỷ có tầm có tứ; có loại hỷ không tầm không tứ. Loại hỷ không 
tầm không tứ tốt đẹp hơn. 

(Về thọ ưu). Này Thiên chủ, ở đây, loại ưu nào có thể biết được: “Khi 
thân cận với ưu này, thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thời 
loại ưu ấy nên thân cận”. “Khi thân cận với ưu này, bất thiện pháp tăng 
trưởng: thiện pháp suy giảm, thời loại ưu ấy phải tránh xa”. 

Có loại ưu có tâm có tứ; có loại ưu không tâm không tứ. Loại ưu không 
tầm không tứ tốt đẹp hơn. 

(Vê thọ xả). Này Thiên chủ, ở đây, loại xả nào có thể biết được: “Khi 
thân cận với xả này, thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thời 
loại xả ấy nên thân cận”. “Khi thân cận với xả này, bất thiện pháp tăng 
trưởng; thiện pháp suy giảm, thời loại xả ấy phải tránh xa”. 

Có loại xả có tâm có tứ; có loại xả không tầm không tứ. Loại xả không 
tầm không tứ tốt đẹp hơn. 

Giải. 

Vua Trời Sakka hỏi Đức Thế Tôn: “VỊ Tỳkhưu tu tập như thế nào, thực 
hành như thế nào để diệt trừ tưởng hảo huuền uề các hành”. Là muốn hỏi 
trực tiếp dẫn đến NípBàn là pháp nào? 

Đức Thế Tôn không trả lời theo cách trực tiếp là: “VỊ Tỳkhưu tu tập pháp 
này, pháp này dẫn đến chứng đắc Nípbàn”. Ngài trả lời theo cách gián tiếp là: 
“Thọ hỷ (somanassa vedana) có hai loại, loại nên thân cận, loại cần phải 
tránh xa. Thọ ưu (domanassa vedana) .... Thọ xả (upekha vedana) có hai loại, 
loại nên thân cận, loại cần phải tránh xa. 

Cách trả lời này là sự khiển trách khéo léo của Đức Thế Tôn: “Này Thiên 
chủ Sakka, câu hỏi cần phải hỏi trước, ngươi lại không hỏi; ngươi lại hỏi câu 
hỏi sau. Này Thiên chủ Sakka, Pháp của Đấng Như Lai ngươi học tập có được 
nhiều không? Nếu Như Lai dạy rằng: “VỊ Tykhưu cần phải thực hành pháp 
này để chứng đắc Nípbàn, ngươi có hiểu Pháp ấy chăng? Hay là ngươi lại hỏi: 
“Bạch Thế Tôn, pháp này như thế nào, phải thực hành như thế nào... 

Do vậy, Đức Thế Tôn đáp về 3 thọ: Hỷ, ưu, xả với 2 mô thức: Nên thân 
cận hay phải tránh xa, đó là khởi đầu của sự thực hành pháp pháp quán. 

Trước khi quyết định nên thân cận hay cần phải tránh xa, cần phải hiểu 
loại thọ đó là gì? Thiện hay bất thiện. 

Cách trả lời này của Đức Thế Tôn thích hợp với những ai chưa thông 
hiểu nhiều về Pháp học của Đức Thế Tôn. 

Lại nữa, cầu hỏi của vua Trời Sakka có ý nghĩa: “Bạch Thế Tôn, có pháp 
môn nào để diệt trừ “tưởng hảo huyền về các hành chăng”?, 

Đức Thế Tôn trả lời rằng: “Có”. Đó là sự khẳng định. 
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Nghĩa là Đức Thế Tôn trả lời rằng: “Này Thiên chủ Sakka, Giáo Pháp của 
Đấng Như Lai chính là pháp để trừ diệt “tưởng hảo huuền uề các hành”. Đồ 
chính là pháp quán, khởi đầu là Tứ niệm xứ... 

Vua Trời Sakka vì nôn nóng chứng Nípbàn khi thấy sự chết gần kề, nên 
hỏi Đức Thế Tôn về pháp môn trực tiếp chứng đạt NípBàn nhanh chóng. 

Đức Thế Tôn đã trả lời: “Không thể được, này Thiên chủ, ngươi phải 
thực hành pháp theo tuần tự”. 

Đức Thế Tôn không trực tiếp nói đến Giới, Định, Tuệ theo tuần tự, 
nhưng Ngài gián tiếp đề cập đến Giới, Định, Tuệ. 

Khi nhận thức 3 loại thọ là thiện nên thân cận, là bất thiện cần phải 
tránh xa, đó là Giới; loại thọ có tầm có tứ, thọ không tâm không tứ, đó là 
định; loại thọ không tầm không tứ tốt đẹp hơn, đó là tuệ. 

Lại nữa, tuy vua Trời Sakka hỏi một câu, Đức Thế Tôn lại đưa ra ba đáp 
án. Do vậy Bản Sớ giải giải thích: “Câu hỏi này được xem là bao gồm ba câu”. 
Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn nêu lên loại thọ nên thân cận trước, tiếp đến Ngài 
dạy loại thọ cần phải tránh xa? 

Đáp. Khuynh hướng của các Thiên nhân nhân là yêu thích thiện. Khi 
Thiên nhân tái sinh về Thiên giới, thường đưa tâm quán xét rằng: “Do nhân 
nào ta được tái sinh về nơi này?”. Và các vị thấy rằng: “Do tạo thiện nghiệp 
trong đời trước, ta được tái sinh về nơi này”. 

Nên thiện pháp là điều được các Thiên nhân hoan hỷ và hiểu biết, do vậy 
Đức Thế Tôn nêu lên loại thọ cần thân cận trước. 

Còn bất thiện pháp một số Thiên nhân hiểu biết, một số thiên nhân ít 
hiểu biết, là điều mà các Thiên nhân không hay ít muốn tìm hiểu, nên Đức 
Thế Tôn dạy “có loại thọ cần phải tránh xa”. 

Nghĩa là: “Phải hiểu rành mới có được phương án tránh xa có hiệu quả”, 
đồng thời giúp các Thiên nhân nhất là vua Trời Sakka tăng trưởng trí. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn dạy vua Trời Sakka về ba thọ? 

Đúáp. Đây là sự thiện xảo về Pháp của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn quán 
xét thấy rằng: “Năm quyền: Tín, tấn, niệm, định, tuệ của vua Trời Sakka tròn 
đủ, vua Trời Sakka có khả năng chứng Thánh quả Dự Lưu, Như Lai khéo léo 
hướng tâm vua Trời Sakka thực hành pháp quán, chứng đạt Thánh quả trước 
khi sự chết đến cho vị ấy. 

Pháp quán có 2 cách: Quán sắc (vipassana rupa) và quán danh 
(vipassana nama). Quán danh thích hợp với triều tâm của vua Trời Sakka 
hơn cả, nên Đức Thế Tôn dạy vua Trời Sakka về ba thọ. 

Giải rộng. 

Chư Thiên hóa sinh, có thân là loại sắc tế, cấu trúc thân chư Thiên vi tế 
hơn thân nhân loại, đó là quả của thiện nghiệp lớn, chất lửa trong thân chư 
Thiên rất nóng để dễ dàng tiêu hóa những loại vật thực trời, không để lại cặn 
bả, giống như giọt bơ tan trong chảo nóng không để lại vết tích. 

Nếu như vị chư Thiên quên dùng vật thực thì cảm thọ khổ sinh khởi 
ngay, thân càng lúc càng nóng bức, có thể dẫn đến tử vong. Khi mệnh chung, 
thân tan biến không để lại vết tích tựa như thỏi bơ đặt trên tảng đá nóng 
hừng hực. 

Đối với chư Thiên, quán danh là điều thích hợp nhất vì đó là điêu chư 
Thiên nhận thức dễ dàng. 

Danh uẩn gồm có: Thọ, tưởng, hành và thức; thọ dễ nhận thức hơn tâm, 
tâm dễ nhận thức hơn tưởng và hành. 

Do vậy, Đức Thế Tôn dạy vua Trời Sakka quán thọ uẩn, gồm ba loại thọ 
căn bản là: Hỷ, ưu và xả. Đó là đề mục thích hợp với vua Trời Sakka. 

Nên lưu ú. 
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Khi Đức Thế Tôn dạy: Thọ lạc, thọ khổ, thọ xả, là Ngài chỉ cho tâm lẫn 
thân; khi Đức Thế Tôn nêu ra: Hỷ, ưu và xả là nói về tâm. 

Nhưng có phải Đức Thế Tôn chỉ đề cập đến danh, không nói đến sắc 
chăng? 

Đúáp. Không, Đức Thế Tôn gián tiếp đề cập đến sắc; khi quán thọ là gián 
tiếp đề cập đến sắc. Vì rằng, thọ có liên hệ đến 6 trần cảnh: Sắc, thỉnh, mùi, 
vị, xúc và pháp qua sáu cửa: Mắt, taI, mũi, lưỡi, thân và ý. 

Bản Sớ giải có ghi nhận rằng: “Đức Thế Tôn dạy Thiên vương Sakka 
cùng các Thiên nhân khái niệm sắc pháp trước, tiếp theo Ngài dạy quán thọ 
theo khuynh hướng tâm của những Thiên nhân ấy. Nhưng sắc không phải là 
chủ yếu, chủ yếu là danh; nên phần dạy khái lược về sắc không được ghi 
trong bản kinh Pall. 

Một số Sớ giải sư phản đối, bằng cách chỉ ra rằng: “Trong Bản kinh Pali 
không đề cập đến Sắc pháp”. 

Câu trả lời rằng: “Danh pháp là phần chủ yếu mà các Thiên nhân nhận 
thức rõ hơn so với sắc pháp. Trong danh pháp, thọ là pháp nổi bật nhất, 
nhưng khi nói đến thọ là ngầm nói đến sắc. Như Kinh văn: “Salayatana 
paccaya phasso: Sáu xứ duuên cho thọ”. 

Trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn là “ngôi nhà” của danh pháp, là nơi danh 
pháp trú ẩn; ví như biết được người trú trong nhà nghĩa là biết người ấy lẫn 
căn nhà. Cũng vậy, khi các Thiên nhân hiểu được danh pháp thọ là ngầm 
hiểu sắc nào đang dung chứa thọ, sắc nào là nơi nương của thọ, sắc nào làm 
duyên cho thọ sinh khởi... 

Đức Thế Tôn không phí thời gian giảng chi tiết những gì mà người đã rõ 
biết, Ngài chỉ đề cập khái lược những điều ấy rồi dẫn người nghe hiểu thêm 
những gì chưa biết, như khi đề cập đến thọ, Ngài dẫn tiếp rằng: “Hỷ có hai 
loại; loại nên thân cận, loại cần phải lánh xa ...”. 

Do vậy, trong Kinh văn không trực tiếp ghi nhận sắc pháp, nhưng đã 
ngầm nói đến sắc pháp. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn dạy thọ hỷ trước thọ ưu, thọ xả? 

Đúáp. Đối với chư Thiên, nhất là vua Trời Sakka, thường xuyên hưởng 
lạc thú nơi thiên giới, nên hỷ lạc rất dễ nhận thức. Đôi khi cũng khởi lên thọ 
khổ do sức nóng trong cơ thể tăng vọt lên cao, nên khổ ưu cũng dễ nhận thức. 

Riêng thọ xả thì vi tế hơn hai loại thọ kia; khi không có khổ - lạc thì xả 
thọ mới sinh lên. Do đó, Đức Thế Tôn nêu thọ hỷ trước tiên, rồi đến thọ ưu 
sau cùng Ngài nêu ra loại thọ vi tế là thọ xả. 

Nên hiểu rằng. 

Trong pháp quán phải dùng danh sắc làm đối tượng (cảnh) để xem xét. 
Thông thường quán sắc trước rồi đến quán danh, phương pháp này áp dụng 
cho chúng sinh có sự nhận thức sắc vượt trội hơn nhận thức về danh, như 
nhân loại chẳng hạn. 

Trong phương thức này, Đức Thế Tôn dạy ngắn gọn cũng có, giải thích 
rộng cũng có. Như Ngài dạy gia chủ Nakulapita rằng:“Này gia chủ cần phải 
học tập như sau: “Dầu cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bệnh”0), 

Khi dạy chi tiết, Đức Thế Tôn dạy: Quán xét tứ đại (vipassana 
catudhatu), quán xét thể trược (vipassana asubha), quán xét tử thi... 

Với những chúng sinh có khả năng nhận thức danh pháp tốt hơn sắc 
pháp, Đức Thế Tôn dạy quán danh trước rồi liên hệ đến sắc, như trong 
trường hợp này chẳng hạn. 


@)- S.1ii. 1- 20. Tương ưng Uẩn. 
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Các vị chư Thiên nhận thức danh pháp tốt hơn sắc pháp, nên ba thọ 
được nêu lên trước tiên, để làm sinh khởi riệm (sat). 

Nói cách khác, ba thọ này là nền tảng thiết lập riệm sinh khởi, đồng thời 
làm tăng trưởng niệm. 

Niệm được nhận thức qua ba cách: Qua xúc (phassa), qua thọ (vedana) 
và qua tâm (citta). Ba cách tiếp cận với niệm này là giai đoạn sơ khởi của 
thiền quán (vipassana Jhana). 

Khi niệm được tăng trưởng vững mạnh qua sự bám sát khắn khít đối 
tượng, thì ba tướng trạng của đối tượng là: Vô thường tướng, khổ tướng và vô 
ngã tướng được hiển lộ. Thế là bản chất thật của danh hay sắc được phơi bày 
trọn vẹn. 

Tùy theo khuynh hướng: 

a- Có số chúng sinh có trí nhận thức sắc pháp rõ ràng. Những chúng 
sinh này sẽ làm cho niệm sinh khởi qua xúc. 

b- Có số chúng sinh có trí nhận định danh rõ ràng. Những chúng sinh 
này sẽ làm niệm sinh khởi qua thọ. 

c- Có số chúng sinh có trí nhận định sắc danh rõ ràng. Những chúng 
sinh này làm sinh khởi niệm qua tâm. 

Giải rộng. 

Xúc (phassa), thọ (vedana), tưởng (sañña), tư (cetana) và thức (viãññana) 
là đơn vị danh pháp căn bán, chúng cùng sinh lên với nhau. 

Hành giả nhận biết xúc. không thể cùng nhận biết 4 pháp còn lại. Nhưng 
hành giả cần phải hiểu rằng: “Sự sinh khởi xúc này, trong đó có cả thọ, 
tưởng, tư và thức; xúc không sinh lên một cách đơn độc”. 

Tương tự như vậy với hành giả nhận thức được thọ, nhận thức được 
thức. 

Hành giả quán sắc, nhờ xúc để sinh khởi niệm. nhận thức được rằng: Do 
có sắc pháp này, nhóm năm cơ bản của danh được sinh lên. Hành giả bám 
sát sắc pháp, nhờ niệm (ghi nhận) phân biệt được: Đây là sắc tứ đại; đây là 
sắc nương sinh (upadaya rupam) từ tứ đại và cái gọi là chúng sinh chỉ là tập 
hợp của danh và sắc mà thôi, chăng có gì là khác cả. 

Khi niệm tăng trưởng, trí trở nên nhạy bén, hành giá nhận thức rõ rằng: 
Sự sinh diệt của sắc, của danh theo hướng riêng của chúng, không liên quan 
gì đến nhau. Sự tương quan giữa danh và danh có nét chung, cũng có nét 
riêng, thế là hành giả nhận thức rõ ràng bốn nhóm (khandha) danh và nhóm 
sắc. Như vậy, chúng sinh chỉ là danh sắc, danh sắc được phân thành năm 
nhóm, ngoài ra chăng có chi là khác. 

Khi niệm và trí vững mạnh, hành giả hướng tâm tìm: Nguyên nhân nào 
có danh sắc này?”. Hành giả sẽ hiểu rằng: “Danh sắc này là thành quả của vô 
minh (aviJJa), ái (tanha) và nghiệp (kamma). 

Như vậy, nhân của danh sắc này là vô minh, ái và nghiệp”. Và cái gọi là 
chúng sinh chỉ là nhân quả của các pháp. 

Khi thấu rõ nhân quả của danh sắc, hành giả thấy rõ nhân sinh của vô 
minh, nhân sinh của ái và nhân sinh của nghiệp. 

Khi niệm và trí phát triển ở mức độ cao của pháp hành thiền quán, hành 
g1ả cảm giác Đạo quả giải thoát gần kề và mong muốn chứng đạt Đạo quả ấy. 

VỊ ấy tỉnh cần thực hành pháp với ý nghĩ: “Ta sẽ đạt Đạo quả Nípbàn, 
thậm chí ngay trong hôm nay”. Ví như người nhìn thấy hồ nước trong mát, 
người ấy cố gắng đi đến hồ nước với ý nghĩ rằng: “Ta sẽ được tắm và uống 
nước hồ chỉ trong khoảng thời gian ngắn nửa thôi”. 

Khi bốn yếu tố trợ đạo hiện khởi đầy đủ là: Thời tiết thích hợp, vật thực 
thích hợp, các pháp quân bình, pháp trợ đạo sinh khởi đầy đủ. VỊ ấy chứng 
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đạt Thánh quả, thậm chí là Thánh quả ALaHán ngay trong lúc ngồi thiền 
hoặc lúc đi kinh hành ... 

Tương tự như vậy với hành giả nương vào thọ để sinh khởi niệm hay 
nương vào thức để sinh khởi niệm. 

Vì vua Trời Sakka cùng các Thiên nhân tùy tùng không thấu hiểu rõ 
ràng về sắc hay thức để làm nền tảng sinh khởi niệm, các thiên nhân chỉ hiểu 
rõ ràng về cảm thọ. Do vậy, Đức Thế Tôn dạy về ba tho, để sinh khởi niệm. 

*Về ba thọ. 

Sự nhận thức về thọ lạc (sukhavedana) hay thọ khổ (dukkhavedan3) rất 
Tố ràng. 

XThọ lạc. 

Thọ lạc khi sinh lên, thấm nhuần khắp cả châu thân, một cảm giác an 
lạc tưa như được nuôi dưỡng bằng loại sữa được tỉnh luyện hằng trăm lần. 
Hoặc tựa như được ngâm mình vào dòng nước mát trong sạch, được tĩnh lọc 
hằng trăm lần. Cảm giác này nhận thức được rất rõ ràng. 

Còn thọ hú ra sao? Là trạng thái vui thích hân hoan trong tâm, trạng 
thái hưng phấn của tâm. Cảm giác này cũng được nhận thức rõ ràng. 

*Thọ khổ. 

Thọ khổ sinh lên, nó cũng thấm nhuần khắp thân thể, làm sưng tấy một 
vài bộ phận hay một phần cơ thể, gây cảm giác khó chịu, nhức nhối ... Tưa 
như thân thể chạm phải tấm sắt nướng đỏ, hoặc như dòng nước nóng rưới 
lên thân thể liên tục, nó làm người đó đau đớn phải rên la: “Ôi ! Đau đớn 
quá, ôi! khổ sở quá”. Cảm giác này nhận thức được rất rõ ràng. 

Còn thọ ưu ra sao? Là trạng thái khó chịu, không hài lòng, phiền muộn, 
chán nản, tâm không thích thú hoạt động. Cảm giác này cũng được nhận 
thức rõ ràng. 

Hai loại thọ lạc và thọ khổ này hiển lộ rất mạnh ở nơi thân. 

XThọ xả. 

Là trạng thái thản nhiên không vui cũng không buồn phiền. Thọ xả khó 
nhận thức, tựa như vật được giấu trong bóng tối nên dù có mắt người ấy cũng 
không nhìn được vật ấy. 

Hành giả chỉ nhận thức được thọ xả khi nhận thức không có thọ lạc hay 
thọ khổ hiện khởi. 

Ví như người thợ săn đuổi theo con nai, con nai chạy đến tảng đá lớn, 
rồi chạy trên tảng đá lớn sang bên kia tảng đá. Người thợ săn theo dấu chân 
nai chạy đến tảng đá lớn, thấy dấu chân nai bên này, rồi thấy dấu chân nai 
bên kia tảng đá; người thợ săn biết rằng: “Con nai đã chạy lên trên tảng đá”. 

Dấu chân nai bên này ví như thọ lạc; dấu chân nai bên kia tảng đá ví 
như thọ khổ, dấu chân nai trên tảng đá ví như thọ xả. 

Cũng vậy, hành giả nhận thức thọ xả khi thọ lạc và thọ khổ không xuất 
hiện. 

Thọ có hai loại Thọ tại gia (gehasita vedana) và thọ xuất ly 
(nekkhammasita vedana). 

Thọ tại gia là loại thọ nhận thức được qua 6 cửa: Mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý với sáu trần cảnh tương ứng. 

Sáu cảnh này là ngôi nhà của tham luyến, nó sinh lên đi chung với tham, 
làm tăng trưởng bất thiện, khiến thiện pháp bị suy giảm, loại thọ nàu cần 
phải tránh xa. Vì đó là loại thọ dẫn đến khổ cảnh, dẫn đến sinh tử luân hồi. 

Thọ xuất lụ là loại thọ tuy cũng nhận sáu trần làm cảnh, nhưng không bị 
đắm nhiễm trong sáu trần cảnh. Thọ xuất ly sinh lên đi chung với vô tham, 
làm tăng trưởng thiện, bất thiện pháp bị suy giảm, loại thọ nàu nên thân 
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cận. Vì đó là loại thọ dẫn đến chứng đạt Thiền định, chứng đạt Đạo, Quả Siêu 
Thế và Nípbàn để ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. 

XThọ hủ nên thân cận. 

Là thọ hỷ xuất ly, loại thọ hỷ này đi chung với vô tham. 

*Thọ hủ cắn phải tránh xa. 

Là thọ hỷ tại gia, loại thọ hỷ này đi chung với tham. 

*Thọ hủ xuất lụ có tâm có tứ. 

Là chỉ cho thọ hỷ ở giaI đoạn cận định (upacarasamadhI) hay loại thọ hỷ 
khi chứng đạt Sơ thiền (pathamajjhana). 

*Thọ hủ xuất lụ không tầm không tứ. 

Là chỉ cho thọ hỷ khi chứng đạt Nhị thiền (dutiyajhana). 

Do vậy, Đức Thế Tôn dạy: “Hủ không tầm không tứ tốt đẹp hơn (hỷ có 
tâm có tứ)”. 

Vì sao? Vì nhân sinh thọ hỷ Sơ thiền là do l dục, nhân sinh thọ hỷ Nhị 
thiền là do định (sơ thiền). Như Kinh văn: 

So vIvicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram 
vivekaJam pItisukham pathamaJJjhanam: 

“VỊ lụ dục, lụ ác pháp, chứng uà trú Sơ thiền, một trạng thái hủ lạc có 
tầm có tứ, do lụ dục sinh”. 

Và: “VỊ Tùkhưu diệt tâm tứ, chứng uà trú Nhị thiền, một trạng thái h 
lạc do định sinh”). 

XThọ ưu nên thân cận. 

Là thọ ưu xuất ly, loại thọ ưu này đi chung với vô sân. 

Cần lưu ý rằng: Thọ ưu có trạng thái là: “sự khó chịu, không hài lòng, 
không ưa thích đối tượng; chức năng của thọ ưu là: “hứng chịu đối tượng 
không ưa thích”. 

Còn tâm sở Sân có trạng thái là: “Làm cho thân tâm trở nên thô tháo; 
chức năng của tâm sở sân là: “hủy diệt đối tượng”. 

Mặt khác, tâm sở Sân có chức năng “hủy diệt đối tượng”, nhưng “hủy 
diệt đối tượng” chưa hãn là chức năng riêng của tâm sở Sân. Tâm sở Trí cũng 
có thể hủu diệt phiền não ... 

Loại thọ ưu đi chung với vô sân, là sự không vui thích, sự nhàm chán đối 
tượng, nhưng không có ý hủy diệt đối tượng: như vị Tykhưu nhàm chán năm 
uẩn, nhưng không có ý hủy diệt năm uẩn. 

Sở dĩ không có ý hủy diệt đối tượng vì nhận thấy đối tượng có điểm 
mang đến lợi ích; như người bịnh không thích thú, hài lòng thậm chí kinh sợ 
loại thuốc đắng, nhưng phải dùng vì nhận thấy “nó trị được chứng bịnh đang 
có của ta”. VỊ Tỳkhưu tuy nhàm chán thân năm uẩn, nhưng không có ý hủy 
diệt năm uẩn, vì nhận thấy rằng: “Nếu không có năm uẩn thì không thể thấu 
rõ ba tướng: Vô thường, khổ, vô ngã và như thế sẽ không chứng đạt Thánh 
Đạo, Thánh quả và Nípbàn. 

XThọ tru cần phải tránh xa. 

Là thọ ưu tại gia, loại thọ ưu này đi chung với sân. 

XThọ ưu xuất lụ có tầm có tứ”. 

Là hành giả khi nhận thức sáu trần cảnh này là bẩy rập của phiền não, 
bản chất của chúng là vô thường, luôn chịu sự biến hoại nên nhàm chán sáu 
trần cảnh, nhờ đó chứng đạt cận định hay Sơ định. 

Sau khi chứng Sơ định, vị ấy nhận thức được rằng: “Tầm tứ này là 
chướng ngại của Nhị thiền”, nên nhàm chán “tầm tứ”, không muốn có “tầm 
tứ”, tìm cách để áp chế “tầm tứ”. Đây là loại thọ ưu có fầm có tứ. 


@)~ D.i. Samaññaphalasuttam. (Kinh Samôn quả). 
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XThọ ưu xuất lụ không tâm không tứ. 

VỊ chứng đạt Nhị định, nhận thấy rằng: “Hỷ là chướng ngại của Tam 
thiên ”nên nhàm chán hỷ, không muốn có hỷ, tìm cách để diệt trừ hỷ. Đây là 
loại thọ ưu không tầm không tứ. 

Lại nữa, vị hành giả nhờ học hỏi, hiểu được rằng: “Tam giới nhiều khổ 
lụy, nên tâm ước ao mãnh liệt (piha) Nípbàn, nhàm chán, không thích thú 
các sinh hữu, các pháp hữu vi chất chứa nhiều đau khổ. nỗ lực hành pháp để 
chứng đạt Nípbàn. Loại thọ ưu này được tái lập nhiều lần rất có lợi cho việc 
chứngh đạt Nípbàn. 

Cần giải thích rõ về piha (ao ước mãnh liệt) này; nếu piha này nhận sáu 
trần làm cảnh, đó là tham mãnh liệt; nếu piha nhận Đạo, Quả Siêu thế, 
Nípbàn làm cảnh là loại tham rất vi tế, nhờ đó nó diệt được tham. Ví như lấy 
gai lễ gai, hay dùng loại thuốc nôn để nôn mửa chất độc. 

Đức Phật có dạy: “Lấu bất thiện diệt bất thiện”. 

Hỏi. Khi nhận Đạo, Quả Siêu thế, Nípbàm làm cảnh, vì sao lại có tham? 

Đúáp. Nếu nhận Đạo, Quả Siêu thế, Nípbàn thật sự làm cảnh thì bấy giờ 
không có tham. Nhưng hành giả chưa từng nhận những pháp Siêu thế này 
làm cảnh bao giờ, những pháp Siêu thế làm cảnh cho hành giả vào thời điểm 
này chỉ là cảnh paññtti (chế định), vì hành giả chưa trở thành bậc Thánh, chỉ 
được nghe hay được biết qua Kinh văn, nhưng tâm lúc bấy giờ khá thân cận 
với Pháp Siêu thế này, Do vậy, vẫn còn có tham vi tế. 

Nghĩa là, vị hành giả tưởng tượng ra Pháp Siêu thế và khởi ý ước ao 
mãnh liệt, muốn chứng đạt Pháp Siêu thế ấy. 

Vì ước ao mãnh liệt chứng đạt Nípbàn, nên hành giả nỗ lực thực hành 
pháp, bất chấp mọi chướng ngại. Nhưng nếu trải qua thời gian dài, vị ấy chưa 
thành tựu mục tiêu, khởi tâm chán nản, buồn phiền rằng: “Than ôi ! Ta chưa 
thành đạt ý nguyện”. Khi hành giả chán nản không còn thực hành pháp, thọ 
ưu này gọi là ghehasita domanassavedana (thọ ưu tại gia); nhưng hành giả 
vẫn kiên trì, nâng tĩnh tấn lên cao, tiếp tục hành pháp, thọ ưu này được gọi 
là nekkhammasita domanasave dana (thọ ưu xuất ly). 

Thọ ưu này được lập lại nhiều lần tạo thuận lợi cho sự thành đạt ước 
nguyện, vì càng không hài lòng thì sự ước ao của vị ấy càng tăng trưởng, vị ấy 
suy gãm rồi thực hiện những pháp thiện tương ứng tạo Cận  duuên 
(Upanissayapaccaya) cho sự chứng đạt Níp Bàn. Như chuyện Trưởng lão 
MahasrIva sẽ trình bày sau đây. 

Hành giả khi đạt được Cận định hay Sơ định, phát triển tuệ quán mong 
chứng đạt NípBàn, thọ ưu xuất ly đã nói ở trên phát sinh cho hành giả, gọi là 
thọ ưu có tầm có tứ. 

Hành giả khi đạt được Nhị định, phát triển tuệ quán mong chứng đạt 
Nípbàn, thọ ưu xuất ly phát sinh trong điều kiện này, gọi là thọ ưu không 
tầm không tứ. 

* Đại Trưởng lão Mahastoda. 

Mahastiva là vị Trưởng lão nơi đảo Tích Lan (Srilanka), Ngài có 18 hội 
chúng, có 3o ngàn đệ tử đã thành đạt Thánh quả ALaHán do Ngài hướng 
dẫn. Nhưng Ngài vẫn còn là phàm nhân, một trong 3o.ooo vị Thánh ALaHán 
suy nghĩ: 

“Thầy ta hỗ trợ người khác thành tựu Thánh quả, riêng mình không nếm 
được hương vị giải thoát. Ta sẽ cảnh tỉnh thầy ta vậy”. 

VỊ Thánh ALaHán theo đường hư không đến nơi trú ngụ của Ngài 
Mahasiva. ĐI vào đảnh lề Thầy, rồi ngồi xuống một bên hợp lẽ, Ngài 
MahastIva hỏi rằng: 
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- Ồ! Người giữ pháp ẩn cư, chỉ ăn một chỗ ngồi, có việc gì mà con đến 
đây? (Đây là cách hỏi thăm thân tình vào thời ấy). 

- Thưa Thầy, con đến để học bài kinh anurnodana (tùy hỷ thí sự) từ nơi 
Thầy, để dùng trong những lễ hội. 

- Này con, ta không có thời gian. 

- Thưa Thầy, con có thể học vào lúc theo Thầy đi khất thực được không? 

- Này con, không được; vì khi ấy có rất nhiều Tỳkhưu hỏi pháp. 

VỊ Thánh ALaHán nêu ra từng thời điểm như: Thời trở về sau khi đi 
khất thực, thời ngồi nghỉ nơi ban ngày, thời đang xếp y, thời thọ thực ... 
Nhưng Trưởng lão Mahasiva đều từ khước, nói rằng: “Vào thời ấy có nhiều 
Tykhưu hỏi pháp”. 

Sau cùng vị Thánh ALaHán nói rằng: 

- Thầy quá bận rộn, thậm chí Thầy không có thời gian để chết. Thầy như 
tấm bảng gỗ đầy chữ viết, hỗ trợ người khác hiểu biết nhưng tự thân tấm 
bảng gõ không biết gì cả. Con đến đây không phải muốn học những bài kinh 
từ Thầy mà chỉ muốn nhìn tấm bảng gỗ. 

Rồi vị Thánh ALaHán theo đường hư không trở về nơi ngụ của mình. 

Đại Trưởng lão Mahastua đì 0uào rừng. 

Đại Trưởng lão Mahastva xúc động tâm rằng: 

- VỊ Tỳkhưu này đến đây không phải muốn học pháp từ nơi ta, vị ấy đến 
để cảnh tỉnh ta. Thật vậy, ta như cái muốổng nằm trong nồi canh, không nếm 
được vị canh, nhưng hiện tại chưa phải là thời ta vào rừng để thực hành 
Samôn pháp, ta hãy đợi sáng mai vậy. 

Ngài MahasIiva đã sẵn sàng y bát để mang theo, Ngài giảng pháp vào 
canh đầu, canh giữa rồi đến canh cuối. 

Khi những vị Tykhưu rời Giảng đường, Ngài cũng theo ra, nhiều người 
tưởng Ngài cũng là vị Tykhưu đệ tử. 

Ngài Mahasiva tự tin rằng: “Chỉ ba ngày, ta csẽ chứng Thánh quả 
ALaHán, ta sẽ trở lại tự viện này để an cư mùa mưa cũng không muộn”. 

Ngài đi đến động Gamanta pabbhara (là một hang động ở vùng phụ cận 
của ngôi làng). Nhưng vào ngày trăng tròn, Ngài vẫn chưa chứng Thánh đạo, 
Ngài Mahasiva suy nghĩ: “Ta sẽ an cư mùa mưa nơi đây, ta sẽ nỗ lực hành 
pháp, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình trong vòng ba tháng này”. 

Nhưng trải qua mùa an cư, Ngài vẫn chưa chứng đạt Thánh quả, Ngài 
quán xét: “Fa đến đây mong thành đạt Thánh quả ALaHán, ta nghĩ: “chỉ 
trong vài ngài, nào ngờ trải qua ba tháng, ta vẫn chưa hoàn thành tâm 
nguyện”, ta chưa thể hội nhập với các vị Thánh ALaHán”. Quá đau khổ Ngài 
để những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt. 

Rồi Ngài tự nhủ: “Có lẽ ta chưa nỗ lực đúng mức”, rồi Ngài giữ hạnh 
Dhutanga (Đầuđà) ngăn oai nghỉ nằm, đồng thời phát nguyện: “Nếu chưa 
chứng đạt Thánh quả ALaHán, ta sẽ không rửa chân”. 

Về sau do không rửa chân, nên ghẻ lở xuất hiện trên đôi chân của Ngài, 
nhưng Ngài vẫn kiên quyết không rửa chân; thanh niên trong làng khi bôi 
thuốc, băng chân của Ngài đã châm biếm rằng: “Ôi! Ta mong ước có được đôi 
chân như thế này”. 

Trải qua 2o mùa an cư trôi qua, Ngài vẫn chưa chứng đạt Thánh quả 
ALaHán, cứ mỗi mùa an cư trôi qua là nước mắt Ngài chảy dài trên mặt. 

XThiên rnửf cảnh từnh. 

Năm thứ 3o, vào đêm trăng tròn, sau thời nỗ lực tỉnh cần hành pháp 
nhưng vẫn không chứng Thánh quả, Ngài ngồi nghỉ mệt rồi tủi phận khóc 
lên. Một Thiên nữ xuất hiện trước mặt Ngài, nàng cũng khóc thốn thức. ngạc 
nhiên Trưởng lão hỏi: 
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- AI đang than khóc vậy? 

- Bạch Ngài, con là một Thiên nữ. 

- Vì sao ngươi than khóc như vậy? 

- Bạch Ngài, than khóc là cách để chứng đạt Đạo quả. Con học theo Ngài 
than khóc để chứng được Đạo quả. 

Nghe Thiên nữ đáp như vậy, sự tự hào của Ngài MahasIva rung chuyển, 
tâm Ngài rúng động, Ngài tự khiển trách rằng: 

- Này MahasIva, vì sao ngươi lại làm trò cười cho Thiên nữ này? Thật 
vậy, sự chứng đạt Đạo quả nào phải do khóc than. 

Kinh cảm trí (samvegañana) xuất hiện nơi Ngài, Ngài làm cho sầu 
muộn, nôn nóng lắng yên, tâm trở nên bình thản, suy gẫm: “Tự căng thẳng 
với mình quá, đó là điều không nên thực hành”. 

Ngài trở lại đề mục thiền tịnh của mình với trạng thái tâm thản nhiên, 
khi tâm yên lặng, Ngài phát triển tuệ quán và chứng đạt Thánh quả ALaHán 
cùng với Tuệ phân tích (Patisambhidañana). 

*Vua Trời Sakkqa rửa chân cho Ngài Mahoastua. 

Ngài Mahasiva ném bỏ thảm chùi chân, múc nước đổ đầy những lu 
chứa, rồi ngồi nghỉ mệt, Ngài nghĩ đến: “Ta hãy rửa chân, 3o năm qua ta đã 
không làm việc này rồi” (đôi chân của Ngài bấy giờ rất hôi thối). 

Các vị Thánh ALaHán đệ tử của Ngài MahastIva với tâm thông, biết được 
ý nghĩ của Thầy, suy nghĩ rằng: “Thầy ta đang muốn rửa chân sau 30 năm 
không rửa. Thật không phải lẽ đối với những đệ tử như ta, lại phải để Thầy 
mình tự rửa chân”. Các vị ấy dùng thần thông xuất hiện trước mặt Đại 
Trưởng lão Mahasiva, bạch rằng: 

- Bạch Thầy, Thầy hãy để chúng con rửa chân cho thầy. 

Nhưng Đại Trưởng lão từ chối tất cả với lý do: “Các Ngài là bậc Vô học 
rồi, không còn việc gì cần phải làm nữa. Việc này xảy ra nơi thân của ta, ta tự 
thân làm lấy”. 

Với Thiên nhãn siêu nhân, vua Trời Sakka biết được điều này, suy nghĩ 
rằng: “Thật không phải lẽ cho ta khi ta biết điều này mà im lặng. Ngài là bậc 
đáng kính trọng của ta, lẽ nào ta để Ngài phải tự thân làm việc không đáng 
ấy. Ta hãy đến rửa chân cho Ngài”. 

Vua Trời Sakka hóa thân thành nhân loại đi đến nơi cư ngụ của Ngài 
Mahastva, thưa với các vị ALaHán rằng: 

- Kính bạch các Ngài, xin các Ngài nhường đường cho con vào đảnh lễ 
Đại trưởng lão Mahastva. 

Sau khi đánh lễ Ngài Mahasiva, vua Trời Sakka bạch rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy để con rửa chân cho Ngài. 

- Ngươi là ai vậy? 

- Bạch Ngài, con chính là vua Trời Sakka. 

- Ồ! Sakka thuộc dòng Kosiya, Ta đã không rửa chân 3o năm rồi; cơ thể 
nhân loại rất hôi thối với các thiên nhân, dù ở cách xa 1oO dotuần, mùi hôi 
thối từ thân nhân loại cũng nồng nặc đối với các Thiên nhân, Thiên nhân 
cũng chán ngấy thân nhân loại tựa như đang đeo xác chết nơi cổ. Vậy, này 
Thiên vương Sakka, việc này hãy để ta tự làm lấy. 

- Bạch Ngài, với chúng con, mùi hôi thối của cơ thể đã bị át bởi hương 
Giới đức của Ngài, hương ấy xông bay khắp nơi, thậm chí thấu đến cối Trời 
Phạm Thiên. Xin Ngài hãy để con rửa chân cho Ngài. 

Rồi vua Trời Sakka tự thân rửa chân cho Ngài MahastIva. Sau đó đảnh lễ 
Ngài Mahasiva rồi trở lại thiên cung của mình. 

XThọ xả nên thân cận. 

Là thọ xả xuất ly, loại thọ xả này đi chung với trí. 
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Sự vô tư này sinh khởi vì hiểu rõ sự tốt hay xấu của đối tượng là do 
nghiệp chi phối. Như khi thấy người tàn tật, tâm ở trạng thái thản nhiên, 
không khó chịu, bất bình, khinh rẻ .... vì hiểu rằng: “người này đang nhận 
quả của ác, bất thiện pháp”; khi thấy người xinh đẹp, sang trọng, tâm vẫn ở 
trong trạng thái quân bình, không khởi ý ước ao, mong muốn, vì hiểu rằng: 
“Người này đang nhận quả thiện pháp”... 

Trạng thái quân bình này chính là chức năng của tâm sở Hành xả 
(Tatramajjhattata), tâm sở Hành xả điều hòa thọ không cho nghiêng về hỷ 
lạc, cũng không cho thọ nghiêng về chán ghét. 

Loại thọ xả này làm tăng trưởng thiện pháp, khiến bất thiện pháp suy 
g1iảm. 

*Thọ xả cần phải tránh xa. 

Là thọ xả tại gia, là thọ xá đi chung với s1. Đó là trạng thái thản nhiên 
do không hiểu biết, như người mù thản nhiên trước cảnh tốt cũng như xấu, 
hoặc như đứa bé thản nhiên nằm trên đống phẩn của chính mình hay thản 
nhiên nằm trên tấm nêm bằng nhung gấm. 

Loại thọ xả này làm tăng trưởng bất thiện, khiến thiện pháp bị suy giảm. 

XThọ xả xuất lụ có tâm có tứ. 

Là chỉ cho trạng thái tâm quân bình ở giai đoạn cận định 
(upacarasamadh]) hay khi chứng đạt Sơ thiền (pathamajjhana). 

XThọ xả xuất lụ không tầm không tứ. 

Là chỉ cho trạng thái tâm quân bình khi chứng đạt Nhị thiền 
(dutiyaJhana). 

*Vụua Trời Sakka chứng Thánh đạo Dự Lưu. 

Khi thuyết giảng ba loại thọ: Hỷ, ưu, xả dẫn đến chứng đạt Thánh quả 
ALaHán, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

“Này Thiên chủ, vị Tỳykhưu phải chứng đạt như vậy, phải thành tựu như 
vậy, mới thích hợp và dẫn đến sự diệt trừ những “tưởng do kiến uŠ các 
hành”. 

Vào lúc đó, vua Trời Sakka chứng đạt Thánh quả Dự lưu, tâm vô cùng 
hoan hỷ, vua Trời Sakka đã tán thán và tuyên bố trước Đức Thế Tôn rằng: 

“Bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bạch Thế Tôn, như vậy là phải. Khi 
nghe Thế Tôn trả lời cầu hỏi, nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con 
được diệt tận”. 

*Ước mnuốn (chanda) của các uị Chánh Giác. 

Các vị Chánh giác luôn có ước muốn “mang an lạc đến tất cả chúng sinh, 
ban phát Thánh sản đến tất cả chúng sinh”. 

Khi các vị Chánh Giác giảng pháp đến một cá nhân hay một hội chúng, 
Ngài luôn chỉ ra con đường thành tựu Thánh Đạo từ Dự Lưu đến ALaHán 
quả. Thính chúng có một số chứng đạt Dự Lưu quả, một số chứng đạt Nhất 
Lai quả, một số chứng đạt Bất Lai quả, một số chứng đạt ALaHán quả theo 
duyên thích hợp tương ứng, tức là đã có phước lành đã tích lũy trong quá khứ 
đã đến thời chín mùi khác nhau. 

Đức Thế Tôn ví như vị cha lành, thính chúng như những đứa con của 
người cha lành này. VỊ cha lành luôn có tâm thương mến các con của mình 
một cách bình đăng, làm những món vật thực đầy chất bổ dưỡng cho các 
người con dùng. Nhưng tùy theo sức khỏe của những người con, có người con 
dùng nhiều, có những người con dùng ít, nên chất bổ dưỡng của vật thực đi 
vào cơ thể của những người con nhiều ít khác nhau. 

Cũng vậy, Đức Thế Tôn giảng pháp dẫn đến giải thoát cao tột là Thánh 
đạo ALaHán, nhưng tùy theo trí được trui rèn, nhạy bén, chín mùi của vị ấy, 
vị ấy có thể chứng đạt Thánh Đạo ALaHán hay Thánh Đạo Bất Lai, Thánh 
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Đạo Nhất Lai hoặc Thánh Đạo Dự Lưu là tùy theo khả năng chín muôồi của trí 
quán. 

Khi chứng đạt Thánh quả Dự Lưu, vua Trời Sakka mệnh chung rồi tái 
sinh trở lại ngay tức khác, vẫn là vua Trời Sakka như cũ, sự kiện này chỉ có 
Đức Thế Tôn và vua Trời Sakka biết, các Thiên nhân tùy tùng không hề biết. 

Nên biết rằng: Các Thiên nhân hóa sinh, thân sắc của những vị ấy là sắc 
tế, nên khi mệnh chung lập tức tan biến ngay không có lưu lại vết tích, như 
ngọn lửa chợt tắt không để lại dấu vết. 

Còn thân thể nhân loại là sắc thô, nên khi mệnh chung chỉ có loại sắc do 
nghiệp sinh (kammajarupa) diệt mất, sắc do tâm sinh (cittaJarupa) diệt sau 
17 sátna tâm, tiếp theo là sắc do vật thực (aharajarupa) diệt. Riêng sắc do 
thời tiết sinh (utujarupa) vẫn còn tồn tại cho đến khi thân xác trở thành tro 
bụi. Nên nhân loại khi mệnh chung vẫn còn lưu lại thân xác. 

*XCâu hỏi thứ Q, 1O Uù 11. 

Vua Trời Sakka suy nghĩ: “Đức Thế Tôn giải rất rõ ràng về 3 loại thọ: Hỷ, 
ưu và xả dẫn đến NípBàn. Đạo Quả Siêu thế này là kết quả của Giới, Định và 
Tuệ, cần phải hỏi cho rõ ràng về cách thức tu tập ba pháp này được viên mãn, 
khi ấy mới mong chứng đạt Thánh quả ALaHán. Không nên hiểu hời hợt 
khái quát như con chim bay vút lên trời được”. 

Vua Trời Sakka bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu trong Pháp Luật này, phải thực hành như thế 
nào để thành tựu patimokkha (giải thoát) trọn vẹn? 

- Này Thiên chủ, Ta nói: Thân hành (kayasamacaram) có hai loại; loại 
nên thân cận, loại cần phải tránh xa. Ngữ hành (vacIsamacaram) có hai loại: 
Loại nên thân cận, loại cần phải tránh xa. Tầm cầu (pariyesana) có hai loại: 
Loại nên thân cận, loại cần phải tránh xa. 

*Thân hành nào khiến thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, 
thân hành ấy nên thân cận. Thân hành nào khiến bất thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp suy giảm, thân hành ấy cần phải tránh xa.. 

*Ngữ hành nào khiến thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, 
ngữ hành ấy nên thân cận. Ngữ hành nào khiến bất thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp suy giảm, ngữ hành ấy cần phải tránh xa.. 

*Tầm cầu nào khiến thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, 
tầm cầu ấy nên thân cận. Tầm cầu nào khiến bất thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp suy giảm, tầm cầu ấy cần phải tránh xa. 

Giải thích. 

Ở ba câu ó, 7, 8 khuynh hướng của vua Trời Sakka là “muốn chứng đạt 
Nípbàn”, nên Đức Thế Tôn nêu lên ba thọ, giúp cho vua Trời Sakka chứng 
đạt quả Dự Lưu. Khi đạt được Thánh quả Dự Lưu, vua Trời Sakka hiểu rằng: 
“Tuy ta thoát khỏi bốn khổ cảnh, nhưng chưa giải thoát trọn vẹn, tức là chưa 
chứng đạt Thánh quả ALaHán. Muốn chứng đạt Thánh quả ALaHán phải 
thành tựu trọn vẹn Giới, Định, Tuệ, nhưng thực hành như thế nào để thành 
tựu trọn vẹn Giới, Định, Tuệ?”. Giới là bước đầu của lộ trình giải thoát, nên 
vua Trời Sakka hỏi Đức Thế Tôn “thực hành như thế nào để thành tựu Giới 
dẫn đến giải thoát trọn vẹn”. 

Biết được khuynh hướng của vua Trời Sakka, nên Đức Thế Tôn nêu lên 
ba chi phần: Thân, ngữ và tầm cầu để vua Trời Sakka tự mình thực hành Giới 
được trọn vẹn. 

XThân hành nên thân cận. 

Cơ bản là thân không sát sinh, không lấy của không cho, không làm sái 
quấy trong dục (kamesu). 
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Giải rộng. Là dùng thân để phục vụ chúng sinh như: Săn sóc bệnh nhân 
;; hay dùng thân đảnh lễ bậc đáng tôn kính, đảnh lễ ân đức Tam Bảo hai hay 
ba lần trong ngày, như Trưởng lão Sariputta (XáLợiPhất), Trưởng lão 
Mogsallana (MụecKiềnLiên). 

XThân hành căn phỏi tránh xa. 

Cơ bản là thân sát sinh, thân trộm cắp, thân làm sái quấy trong dục. 

Giải rộng. Là dùng thân để gây chia rẽ, bất hòa đến người hay hội chúng 
của mình hoặc hội chúng của người. 

Như tiền thân Ngài Kundadhana dùng thân gây chia rế đến hai vị 
Tykhưu trong thời Giáo pháp Đức Phật Kassapa, hay như Devadatta 
(ĐềBàĐạtÐa) gây chia rẽ trong Tăng đoàn ... 

Hoặc: Có sáu nơi mà vị Tỳykhưu không nên đi đến một mình, là: 

1- Nơi ngụ của người nữ lở thời. 

2- Nơi ngụ của góa phụ. 

3- Nơi ngụ của hoạn quan. 

4- Nơi ngụ của người bán nam bán nữ. 

5- Nơi ngụ của kỹ nữ. 

6- Nơi ngụ của Tkhưu n1. 

*Ngữ hành nên thân cận. 

Cơ bản là ngữ không nói dối, không nói ác, không nói chia rẽ, không nói 
lời vô ích. 

Giải rộng. Là tán thán bậc có Giới hạnh, giảng pháp dẫn đến giải thoát, 
tán thán ân đức Tam Bảo... Như Ngài Sariputta thường làm. 

*Ngữ hành cần phải tránh xa. 

Cơ bản là bốn ngữ ác nghiệp: Nói dối, nói chia rẽ, nói ác, nói vô ích. 

Giải rộng. Là xúi bảo kẻ khác sát sinh, như Devadatta sai người ám sát 
Đức Thế Tôn, hay xúi bảo kẻ khác trộm cắp ... 

XTñm cầu (partesang). 

Tầm cầu ở đây bao gồm cả thân lẫn ngữ. 

Gọi là tầm cầu (pariyesana), đó là sự nỗ lực để có được điều mình mong 
muốn. 

Có hai loại tầm cầu: Tầm cầu thấp kém và tầm cầu cao thượng được mô 
tả trong Ariyapariyesanasutta (kinh Thánh cầu)®'). 

a- Trong khi mình đang bị sinh, già, bịnh, chết, khổ sầu, ô nhiễm; lại 
tầm cầu những thứ cũng bị sinh, già, bệnh, chết, khổ sầu, ô nhiễm. Đó là tầm 
cầu vợ, con, tôi tớ, vàng ngọc, tài sản ... Gọi là tầm cầu thấp kém, là loại tâm 
cầu cần phải tránh xa. 

Ngoài ra có 5 sự tầm cầu thấp kém mà vị Tỳkhưu cần phải tránh xa là: 

1- VỊ Tykhưu tầm cầu tứ sự bằng cách giả cao thương, tạo ấn tượng đáng 
ngưỡng mộ đến hàng tại gia, để được cúng dường nhiều tứ sự. 

2- Khen ngơi, tán thán người cư sĩ không đúng theo Pháp (nịnh hót). 

3- Gợi ý để có tứ sự. 

4- Chê bai, chỉ trích khi người cư sĩ ấy không cúng dường đến mình, như 
nói: “Ông ấy, bà ấy là kẻ keo kiệt, bủn xin ...”. 

5- Lấy lợi câu lợi. 

Lại nữa, sự tầm cầu danh lợi như Tôn giả Devadatta, là loại tầm cầu cần 
phải tránh xa. 

b- Khi thấy mình bị sinh, già, bệnh, chết, khổ sầu, ô nhiễm; tâm cầu 
những gì vượt khỏi các điều trên, đó là tầm cầu Nípbàn. Gọi là tầm cầu cao 
thượng, là loại tầm cầu nên thân cận. 
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Như hai du sĩ Upatissa và Kolita tâm cầu đạo thoát khổ... 

Vua Trời Sakka hỏi một câu hỏi liên quan đến Giới, Đức Thế Tôn giải 
đáp thành ba chi phần: Thân, ngữ và tâm cầu. Nên câu hỏi này được xem là 
bao gồm ba câu. 

*Câu hỏi thứ 12. 

Vua Trời Sakka hoan hỷ tín thọ lời giải đáp của Đức Thế Tôn, tiếp theo 
vua Trời Sakka hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu phải thực hành như thế nào để thành tưu hộ 
trì các quyền (indrya samvaraya patipanno)? 

- Này Thiên chủ, sắc do mắt nhận biết, Ta nói có hai loại: Loại nên thân 
cận, loại phải tránh xa. Tiếng do tai nhận biết ... mùi do mũi nhận biết ... vị 
do lưỡi nhận biết ... xúc do thân nhận biết ... pháp do ý nhận biết, Ta nói có 
hai loại: Loại nên thân cận, loại phải tránh xa. 

Được nghe nói như vậy, vua Trời Sakka bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, lời dạy vắn tắt của Thế Tôn, con hiểu một cách rộng rãi 
như sau:. Bạch Thế Tôn, loại sắc nào do mắt nhận biết khi thân cận khiến 
thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm; loại sắc ấy nên thân cận. 
Loại sắc nào khi thân cận khiến bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy 
giảm; loại sắc ấy cần phải tránh xa. 

Bạch Thế Tôn loại tiếng nào do tai nhận biết .... loại mùi nào do mũi 
nhận biết ... loại vị nào do lưỡi nhận biết ... loại xúc nào do thân nhân biết ... 

Bạch Thế Tôn, loại pháp nào do ý nhận biết khi thân cận khiến thiện 
pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, loại pháp ấy nên thân cận. Loại 
pháp nào khi thân cận khiến bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy 
giảm, loại pháp ấy cần phải tránh xa. 

Giải. 

Hỏi. Vì sao vua Trời Sakka hiểu rộng rãi lời dạy ngắn gọn súc tích của 
Đức Thế Tôn? 

Đúp. Vào thời điểm ấy, vua Trời Sakka đã chứng đạt Thánh quả Dự 
Lưu nên có sự hiểu biết đúng (chánh kiến — sammaditthi) về pháp. 

Mặt khác, vua Trời Sakka có được sự lợi ích về hai câu hỏi trước qua lời 
dạy của Đức Thế Tôn về 3 thọ, về ba cách thực hành Giới ở trên. 

Vua Trời Sakka trình lên Đức Thế Tôn về sự hiểu của mình, suy nghĩ 
rằng: “ Ta hãy trình lên Đức Thế Tôn về sự hiểu pháp của ta, nếu có thiếu sót 
hay sal lệnh, Đức Thế Tôn sẽ chỉ dạy thêm cho ta”. 

Lưu ú. 

Theo truyền thống chư Phật, khi người nói lên đúng pháp thì Đức Thế 
Tôn im lặng, xem như mặc nhiên chấp nhận. Nếu thiếu sót thì Đức Thế Tôn 
bổ túc cho đầy đủ, nếu sai lệch Đức Thế Tôn sẽ chỉnh lý. 

a- Cảnh sắc nên thân cận. 

Là những cảnh sắc khiến tâm phát sinh tưởng bất tịnh (asubhasaññ3), 
như nhìn thấy tử thi, hài cốt ... 

Như nàng UbbarI nhìn thấy những con đòi trong hầm phẫn, quán thể 
trược chứng đắc Sơ thiền0). 

Hay những cảnh sắc khiến tâm sinh khởi niềm tin (saddha) nhự thấy 
Bảo tháp tôn trí XáLợi Phật, thấy vị Samôn thu thúc các môn quyền ... Hoặc 
những cảnh sắc làm sinh khởi Kinh cảm trí (samvegañana) như Bồtát 
Siddhattha thấy người già, người bịnh, người chết ... 

Đó là những cảnh sắc nên thân cận. 

Cảnh sắc cần phải tránh xa. 
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Là những cảnh sắc khiến tâm sinh khởi tham ái (raga) như cảnh dục 
lạc... hay những cảnh sắc khiến tâm phát sinh sân hận, như thấy kẻ thù, thấy 
thú dữ, độc vật .... Đó là những cảnh sắc cần phải tránh xa. 

b- Cảnh thính nên thân cận. 

Là những tiếng nào làm phát sinh niềm tin, như nghe pháp, đàm luận 
pháp ... hay tiếng nào làm phát sinh Kinh cảm trí, như Thiên tử Gopaka 
khiển trách ba vị thiên nhân Gandhabba, hoặc những âm thanh nào khiến 
tâm nảy sinh sự suy quán nhân quả, suy gẫm lý vô thường ..., như những cầu 
chuyện trong Độc giác truyện. Đây là cảnh thinh nên thân cận. 

Cảnh thính nên tránh xa. 

Là những âm thanh nào khi nghe phát sinh tham ái như những bài hát 
ca ngợi dục tình, như vị Sadi cháu của Ngài Cakkhupala, nghe tiếng hát của 
nàng kiếm củi, Sadi đã phạm giới với nàng kiếm củi6!), 

Hoặc nghe những âm thanh khiến tâm phát sinh phẫn nộ, như nghe lời 
chia rẽ của người khác, tâm sinh khởi sự khó chỊu,hiềm hận ... 

Đây là loại âm thanh cần phải tránh xa. 

c*Cảnh rnùi nên thân cận. 

Là những mùi nào khi ngửi phát sinh sự nhàm chán năm uẩn do quán 
xét thể trược ... Đây là loại mùi nên thân cận. 

Cảnh mùi phải tránh xa. 

Là những mùi nào khi ngửi phát sinh tham ái, dính mắc như mùi 
hương... Hay những mùi không hợp ý phát sinh phẫn nộ, ganh ty ... Đây là 
loại mùi cần phải tránh xa. 

d- Cảnh uị nên thân cận. 

Là vị chất nào khi nhận thức làm sinh khởi sự nhàm chán do quán xét về 
thể trược của chúng, như trường hợp Sadi Bhagineyya Sangharakkhita. 

*XSadt Bhag†neuua Sanghar+akkhitta. 

Có lần Sadi Bhagineyya Sankharakkhita thọ dụng những loại vật thực 
thượng vị, tâm Sadi bị đắm nhiễm trong những vị chất thượng vị. Giáo thọ sư 
của vị ấy với tâm thông biết được tâm của Sadi đang bị đắm nhiễm trong vị 
chất, dạy rằng: 

- Này Sadli, ngươi chớ đốt lưỡi ngươi bằng những vị chất này. 

Kinh cảm phát sinh lên trong tâm của Sadi, Sadi đưa tâm quán xét thể 
trược của vị chất và Ngài thành tựu Thánh quả ALaHán ngay tại chỗ ngồi 
ấy(2), Đây là loại vị cần thân cận. 

Cảnh uị cần phải tránh xa. 

Là loại vị chất nào khi thọ dụng làm phát sinh ô nhiễm, dính mắc, khó 
chịu trong tâm, như người nghiện rượu, thích ăn chua, thích ăn ngọt ... Như 
vua Pasenadi thọ dụng vật thực quá nhiều khiến phát sinh hôn trầm, khó chế 
ngự). Đây là loại cảnh vị nên tránh xa. 

đ- Cảnh xúc nên thân cận. 

Là sự xúc chạm nào làm phát sinh thiện pháp như niệm, trí... như vị 
Tykhưu thực hành thiền đề mục hơi thở, sự xúc chạm hơi gió nơi mũi hay 
môi trên phát sinh niệm (sat) nơi vị ấy. 

Hay như Trưởng lão Putigatta Tissa, nhờ được Đức Thế Tôn tắm rửa, 
thân được an lạc sau khi nghe kệ ngôn phát triển tuệ quán chứng Thánh quả 
ALaHán(2, Đây là loại xúc nên thân cận. 

Cảnh xúc phải tránh xa. 


&)- DhpA, Câu số 1. 
@)- Vsm. p. 45. 

4)- DhpA. Câu số 204. 
4)- DhpA. Câu số 
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Là cảnh xúc khi thân cận khiến phát sinh ô nhiễm trong tâm. Đó là loại 
cảnh xúc phải tránh xa. 

Như các Ngài thực hành hạnh Dutanga (Đầuđà) ngăn oai nghĩ nằm với 
thời gian rất dài, như: Ngài Mahakassapa không nằm 120 năm, Ngài Bakkula 
không nằm 8o năm, Ngài Anuruddha không nằm 55 năm, Ngài Ananda 
không nằm 4o năm, Ngài Bhaddiya không nằm 30 năm, Ngài Sona không 
nằm 18 năm, Ngài Rattthapala không nằm 12 năm, Ngài Nalaka (cháu của 
đạo sĩ Kalasita) không nằm 7 năm, Ngài Rahula không nằm trên giường 12 
năm. 

e- Cảnh pháp nên thân cận. 

Là cảnh pháp nào không dẫn tâm đi lang thang, khiến phát sinh tham 
á1, sân hận hay các ô nhiểm. Như câu chuyện ba vị Tỳkhưu như sau. 

*Ba uị Tùkhuu. 

Có ba vị Tykhưu giao ước với nhau rằng: “Trong mùa an cư này, không 
để tâm đắm chìm trong những ý tưởng bất thiện như mong cầu những dục 
lạc, không để tâm đi lang thang quá xa”. 

Khi mãn mùa an cư, vị Trưởng lão cao hạ nhất hỏi vị Trưởng lão thấp hạ 
nhất rằng: 

- Này Hiền giả, ba tháng qua, hiền gia đưa tâm đi đến đâu? 

- Bạch Ngài, trong ba tháng qua, tôi không cho phép tâm đi ra khỏi tự 
viện. 

- Lành thay, lành thay, này Hiền giả. 

Nghĩa là. Tuy trong tự viện có những khách lai vảng, tuy biết nhưng 
Ngài không lưu ý đến những gì bên ngoài xâm nhập vào tự viện. 

Ngài hỏi vị Trưởng lão kế. 

- Này Hiền giả, trong ba tháng qua Hiền gia đưa tâm đi đến đâu? 

- Bạch Ngài, trong ba tháng qua tôi không cho phép tâm đi khỏi căn 
phòng của mình. 

- Lành thay, lành thay, này Hiền giả. 

Nghĩa là. Ngài an trú trong cốc để tu tập, từ chối tiếp xúc bất kỳ ai. Khi 
đi khất thực Ngài chỉ chú ý vào bát của mình mà thôi. 

Hai vị Trưởng lão hỏi vị Trưởng lão cao hạ nhất rằng: 

- Bạch Ngài, còn Ngài trong ba tháng qua, Ngài đưa tâm đi đến tâu? 

- Này cvhư hiền, trong ba tháng qua, tâm tôi không ra khỏi thân ngũ uẩn 
này. 

- Lành thay, lành thay, bạch Ngài, thật tuyệt vời. 

Nghĩa là. Khi làm, nói hay suy nghĩ, Ngài luôn ghi nhận (niệm) để hiểu 
rõ, biết rõ những điều ấy. Hình thức bên ngoài, Ngài vẫn sinh hoạt bình 
thường, nhưng mọi sinh hoạt nơi thân Ngài đều chú ý để hiểu biết rõ ràng. 

*Câu hỏi thứ 13. 

Vua Trời Sakka hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn, rồi bạch hỏi 
tiếp. 

- Bạch Thế Tôn, có phải tất cả những vị Samôn, Bàlamôn đều đồng một 
tư tưởng, đồng một Giới hạnh, đồng một mong cầu, đồng một chí hướng? 

- Này Thiên chủ, tất cả những Samôn, Bàlamôn không đồng một tư 
tưởng, không đồng một Giới hạnh, không đồng một mong cầu, không đồng 
một chí hướng? 

- Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả những Samôn, Bàlamôn không đồng một tư 
tưởng, không đồng một Giới hạnh, không đồng một mong cầu, đồng một chí 
hướng? 

- Này Thiên chủ, tất cả chúng sinh trong thế giới hữu tình này có nhiều 
khuynh hướng khác nhau, bất cứ điều gì hấp dẫn sự thích thú của họ, những 
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chúng sinh này nắm giữ lấy nó, tin một cách chắc chắn rằng: “Đó là sự thật 
duy nhất” và xem tất cả những quan điểm khác là vô ích. Đó là lý do tại sao 
tất cả những Samôn, Bàlamôn không đồng một tư tưởng, không đồng một 
Giới hạnh, không đồng một mong cầu, đồng một chí hướng?. 

Giải. 

Vua Trời Sakka biết rằng: “Trước khi trở thành bậc Thánh Dự Lưu, các 
Samôn và Bàlamôn có những quan điểm khác nhau, có sự thực hành khác 
nhau”. Vua Trời muốn biết do nguyên nhân nào lại có những quan điểm khác 
nhau, sự thực hành khác nhau như thế. 

Đức Thế Tôn đáp: “Do khuynh hướng khác nhau, rồi nắm giữ điều mình 
thích thú, cho rằng: “Đây là chân lý, ngoài ra là hư ngụy””. 

Ở đây, khuynh hướng khác nhau là do nhiều nguyên nhân như: 

*Huân tập trong quá khứ 

*Do nghe lời người khác. 

Do suy luận.... 

Ngay cả trong thiện pháp, khuynh hướng cũng khác nhau, như: Có vị 
thiên về niềm tin, có vị thiên về tinh tấn, có vị thiên về trí ... 

Do đó, những Samôn, Bàlamôn có quan điểm khác biệt nhau, thực hành 
khác biệt nhau. 

*Câu hỏi thứ 14. 

- Bạch Thế Tôn, có phải tất cả những Samôn, Bàlamôn đồng một cứu 
cánh, đồng một an ổn, đồng một Phạm hạnh, đồng một mục đích? 

- Này Thiên chủ, tất cả những Samôn, Bàlamôn không đồng một cứu 
cánh, không đồng một an ổn, không đồng một Phạm hạnh, không đồng một 
mục đích. 

- Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả những Samôn, Bàlamôn không đồng một 
cứu cánh, không đồng một an ổn, không đồng một Phạm hạnh, không đồng 
một mục đích? 

- Này Thiên chủ, chỉ những Samôn, Bàlamôn nào đã giải thoát tham ái, 
những vị ấy mới đồng một cứu cánh, đồng một an ổn, đồng một Phạm hạnh, 
đồng một mục đích. 

Giúi. 

Do khuynh hướng khác nhau, quan điểm khác nhau nên sự thực hành 
khác nhau. Do vậy, làm sao họ có thể chứng đạt Nípbàn giống nhau? Đức Thế 
Tôn chỉ rõ ra rằng: “Chỉ nhưng ai tu tập theo Bát chánh đạo mới có thể chứng 
đạt Nípbàn, giải thoát khỏi tham ái. Đó là đồng cứu cánh, đồng an ổn, đồng 
Phạm hạnh, đồng mục đích”. 

Câu hỏi của vua Trời Sakka có mục đích nhắm đến Nípbàn và những ai 
có quan điểm khác nhau có thể chứng đạt Nípbàn không?. 

Đức Thế Tôn trả lời: “Giải thoát tham ái đó là Nípbàn. Những ai không 
thực hành pháp diệt trừ tham ái thì không thể chứng đạt Nípbàn”. 

*Vua Trời Sakka tứn dương Đức Thế Tôn. 

Vua Trời Sakka hoan hỷ tín thọ lời dạy Đức Thế Tôn rồi bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ái là mụt nhọt, tham ái là mũi 
tênm, tham ái dắt dẫn chúng sinh tái sinh đời này, đời khác, khiến con người 
khi cao khi thấp. 

Trong khi những Samôn, Bàlamôn ngoài Giáo pháp của Ngài, không cho 
con có dịp hỏi những câu hỏi, thời Thế Tôn lại trả lời những câu hỏi ấy cho 
con, giải đáp rất rõ ràng, khiến mũi tên do dự, nghi ngờ được nhổ đi. 

- Này Thiên chủ, những câu hỏi ấy có được ngươi hỏi các vị Samôn, 
Bàlamôn khác chưa? 
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- Bạch Thế Tôn, con có gặp những vị Samôn, Bàlamôn để hỏi những câu 
hỏi ấy. 

- Này Thiên chủ, nếu không có gì trở ngại, ngươi hãy cho Ta biết: Những 
vị ấy trả lời như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, không có gì trở ngại cho con khi Đức Thế Tôn hay 
những vị Như Đức Thế Tôn ngồi nghe. 

(Trong lúc ấy Thiên vương Sakka đang đứng, Đức Thế Tôn đang ngồi đối 
diện phía trước, nên không có gì trở ngại) 

- Này Thiên chủ, vậy ngươi hãy nói lên đi. 

- Bạch Thế Tôn, con đến những vị Samôn, Bàlamôn sống trong rừng an 
tịnh, xa vắng, đặt lên những câu hỏi ấy. Các vị không trả lời con, lại hỏi rằng: 
“Tôn giả tên gì?”. Con trả lời rằng: “Thưa chư Hiền, tôi là Thiên chủ Sakka”. 

Rồi những vị ấy lại hỏi tiếp: “Do công việc gì, Thiên chủ Sakka lại đến 
đây?”. Con liền giảng cho những vị ấy chánh pháp con đã được học, đã được 
nghe. Chỉ từng ấy, các vị ấy hoan hỷ rằng: “Chúng tôi đã được thấy Thiên chủ 
Sakka, những gì chúng tôi hỏi vị ấy đã trả lời cho chúng tôi”. 

Không những vậy, những vị này trở thành đệ tử của con, chớ không phải 
con là đệ tử những vị ấy. 

Bạch Thế Tôn, nhưng con là đệ tử của Đức Thế Tôn, con đã chứng 
Thánh quả Dự Lưu, không còn bị rơi vào đọa xứ, chắc chắn sẽ giải thoát. 

- Này Thiên chủ, ngươi có biết rằng: “Trước đây ngươi không bao giờ có 
được sự thoái mái, an lạc như vậy không?”. 

- Bạch Thế Tôn, trước đây có trận chiến khởi lên giữa chư Thiên và 
Asura (các ATuLa), trong trận chiến ấy, chư Thiên thắng trận, Asura thua 
trận. Bạch Thế Tôn, sau khi thắng trận, con là người thắng trận. 

Con suy nghĩ: “VỊ ngọt chư Thiên và vị ngọt Asura, cả hai loại vị ngọt ấy, 
chư Thiên được nếm”. Bạch Thế Tôn, hỷ lạc ấy do gậy, trượng, đao kiếm 
mang lại, không đưa đến ly dục, yẽm ly, an tịnh, giác ngộ Nípbàn. 

Bạch Thế Tôn, nhờ nghe Chánh pháp từ Đức Thế Tôn, con có được sự 
thoải mái, sự hỷ lạc. Hỷ lạc, thoải mái này không do gậy, trượng, đao kiếm 
mang lại, sẽ đưa đến hoàn toàn yễm ly, ly dục, an tịnh, giác ngộ Nípbàn. 

- Này Thiên chủ, khi ngươi có sự thoải mái cùng hỷ lạc ấy, ngươi cảm 
thấy những lợi ích gì? 

*Sáu lợi ích của 0uua Trời Sakkd. 

- Bạch Thế Tôn, khi có sự thoải mái, hỷ lạc này con thấy có 6 lợi ích: 

1- Idheva titthamanassa; devabhutassa me sato. 

Punarayu ca me laddho, evam Janah1 marIsa. 

Hiện tại đứng nơi đâu; con có thân chư Thiên. 

Mệnh chung, con được làm người; Tôn giả hầu biết như uậu”. 

Bạch Thế Tôn, đây là lợi ích thứ nhất, khi con có được sự thoải mái và hỷ 
lạc này. 

2- Cutaham diviya kaya; ayum hitva amanusam. 

Amulho gabbhamessami; yattha me ramatI mano. 

“Con chết từ bỏ thân; đó là thân phi nhân. 

Không mê muôi, đến thai bào; đó là nơi Ú con thích”. 

Bạch Thế Tôn, đây là lợi ích thứ hai, khi con có được sự thoải mái và hỷ 
lạc này. 

3-Svaham amulhapaññassa; viharam sasane rato. 

Ñãyena viharissami; sampajãno patissato. 

“Con hiểu rõ không rnê muội; uui thích trong lời dạu. 

Con sống uới hiểu biết; tỉnh giác, niệm cao tột”. 
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Bạch Thế Tôn, đây là lợi ích thứ ba, khi con có được sự thoải mái và hỷ 
lạc này. 

4- Ñayena me carato ca; sambodhi ce bhavissati. 

Aññata vIharissami; sveva anto bhaviIssaH. 

“Con hiểu rõ không mê; nhận được quả giác ngộ. 

Con sống uới quá uị khác; thân cuốt cùng được thấu”. 

Bạch Thế Tôn, đây là lợi ích thứ tư, khi con có được sự thoải mái và hỷ 
lạc này. 

Bản Sớ giải giải thích: Vua Trời Sakka sau khi sống 36 triệu năm tính 
theo nhân lọa1 (= 1.ooo năm cối Đạo Lợi), mệnh chung từ Thiên giới, tái sinh 
về nhân giới. Khi tái sinh vào lòng mẹ, vị ấy có sự ghi nhận biết rõ, và trở 
thành vị vua Chuyển Luân Maghava. Trong kiếp này Ngài chứng Thánh Đạo 
Nhất Lai (Sakadagami magøga), đồng thời là kiếp nhân loại cuối cùng của vị 
ấy. Khi vua Chuyển Luân Maghava mệnh chung lại tái sinh thành vua Trời 
Sakka lần nữa, như Kinh văn ghi nhận. 

5- “Cutaham manusa kaya; ayum hItvana manusam. 

Puna devo bhavissamI; devalokamhi uttamo. 

“Con chết từ thân nhân loại; từ bỏ thân nhân loạt. 

Con trở thành Thiên nhân; trong Thiên giới cao thượng”. 

Bạch Thế Tôn, đây là lợi ích thứ năm, khi con có được sự thoải mái và hỷ 
lạc này. 

6- Te panItatara deva; akanittha yasassino. 

Antime vattamanamihi; so nIvaso bhavissatI. 

“Thắng trội hơn chư Thiên; tên gọi Sắc Cứu Cánh. 

Sống đời sống cuối cùng; như thế con an trú”. 

Bạch Thế Tôn, đây là lợi ích thứ sáu, khi con có được sự thoải mái và hỷ 
lạc này. 

Bản Sớ giải giải thích. Trong kiếp vua Trời Sakkanày, Ngài chứng Thánh 
Đạo Bất Lai (Anagaml magza), mệnh chung vua Trời Sakka tái sinh về cối Vô 
Phiền (Aviha) sống trọn 1.ooo kiếp trái đất, mệnh chung tái sinh về cối Vô 
Nhiệt (Atappa) sống trọn 2.ooo kiếp trái đất, mệnh chung tái sinh về cõi 
Thiện Kiến (Sudassa) sống trọn 4.ooo kiếp trái đất, mệnh chung tái sinh về 
cối Thiện Hiện (Sudass1) sống trọn 8.ooo kiếp trái đất, mệnh chung tái sinh 
về cối Sắc Cứu Cánh Akanittha chứng đạt thánh quả ALaHán rồi viên tịch ở 
ốõi này. Đời sống ở cõi Akanittha (Sắc Cứu Cánh) là 16.ooo kiếp trái đất. 

Trong thời Đức Phật có ba vị: Vua Trời Sakka, Trưởng giả Cấp Cô Độc 
(Anathapindika) và bà Visakha là bậc Thượng Lưu bang bất huờn như vậy. 

Rồi vua Trời Sakka nói lên những kệ ngôn, lập lại câu chuyện giữa mình 
với các vị Samôn, Bàlamôn đã nói ở trước. 

Tiếp theo vua Trời Sakka tán thán Đức Phật với các kệ ngôn sau: 

Tanhasallassa hantaram; buddham appatipuggalam. 

Aham vande mahavrram; buddhamadiccabandhunam. 

“Mũi tên độc tham út, bậc Giác Ngộ nhổ lên. 

Con đảnh lễ Đấng Đại hùng; Đấng Giác ngộ thân quuến mặt trời. 

Yam karomasi brahmuno; samam devehI mar1sa. 

Tadajja tuyham kassama; handa samam karomate.  - 

“Ngài như đống Phạm Thiên; được người Trời đảnh lê. 

Naụ con đảnh lễ Ngài; nau con cung kinh Ngài”. 

Tvameva asi sambuddho; tuvam sattha anuttaro. 

Sadevakasmim lokasmim; natth1 te patIpuggalo”ti. 

“Ngài là Bậc Chánh giác; Bậc Đạo sư tối thượng. 

Trong Thiên giới, thế gian nàu; không ai hơn được Ngài”. 


143 


Sau khi tán thán Đức Thế Tôn bằng ba kệ ngôn trên, vua Trời Sakka nói 
với CànThátBà Pañcasikha rằng: 

- Này Pañcasikha, ngươi đã giúp ta nhiều việc, nhờ ngươi làm Đức Thế 
Tôn hoan hỷ, nhờ đó ta được yết kiến Đức Thế Tôn, Bậc ALaHán Chánh 
Đẳng Giác, ta sẽ đóng vai trò thân phụ của ngươi, ngươi sẽ là vua 
Gandhabba, ta sẽ cho ngươi nàng Bhadda Suriyavaccasa mà ngươi ao ước. 

Cao hứng vua Trời Sakka lấy tay võ vào trái đất, nói lên ba lần kệ cảm 
hứng như sau: 

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa”ti. 

“Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác”. 

Pháp thoại này mang đến Thánh quả Dự Lưu cho 140 ngàn vị Thiên 
nhân, trong đó có vua trời Sakka như vậy. 

*Mẫu chuyện khác 0uề Thiên ương Sakkda. 

Có lần nơi Sudhamma (Thiệp pháp đường) nơi cõi Trời Tavatimsa ( Ba 
mươi Ba), các Thiên nhân nêu lên 4 vấn đề như sau: 

- Trong cách thí sự, bậc trí gọi bố thí nào là tối thắng? 

- Trong các sự hoan hỷ, bậc trí gọi sự hoan hỷ nào là tối thắng? 

- Trong ác vị chất, bậc trí cho vị chất nào là tối thắng? 

- Vì sao chấm dứt ái dục, gọi là cao thượng nhất? 

Bốn nghi vấn này không một Thiên tử nào giải đáp được, tiếng bàn luân 
về bốn vấn đề này lan rộng khắp 1o ngàn thế giới, trải qua 12 năm, không ai 
giải thích hợp lý được và tiếng bàn cải vẫn còn náo động 

Sở dĩ tiếng bàn luận lan rông vì chư Thiên địa cầu nghe được bốn vấn 
đề này liên đến hỏi Tứ Đại vương, Tứ đại vương đáp rằng: 

- Này các bạn, chúng tôi cũng không biết câu giải đáp. Vậy chúng ta cùng 
đến hỏi Thiên chủ Sakka. 

Những thiên nhân Địa cầu cùng Tứ Đại vương đi đến yết kiến vua Trời 
Sakka, nêu lên bốn về đề trên. Thiên vương Sakka đáp rằng: 

- Này các Thiên nhân, vấn đế này không ai có thể thấu triệt ngoại trừ 
Đức Chánh giác. 

Này các Thiên nhân, hiện Đức Thế Tôn đang ngự trú nơi nào? 

- Thưa Thiên chủ, Đức Thế Tôn đang ngự trú nơi kinh thành Savatthi 
(XáVậ). 

- Này các Thiên nhân, chúng ta hãy đến đảnh lễ Ngài và bạch hỏi Ngài 
bốn vấn đề trên. 

- Vâng, thưa Thiên chủ. 

Thiên vương Sakka cùng chư Thiên tùy tùng đi đến Jetavanavihara (Đại 
tự KỳViên), làm cho trọn vùng Đại tự rực sáng trong đêm ấy. 

Vua Trời Sakka cùng thiên chúng đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng vào nơi 
hợp lý. Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này Thiên chủ, có việc chỉ mà ngươi cùng Thiên chúng tùy tùng đến 
đây? 

- Bạch Thế Tôn, tất cả chư thiên trong 1o triệu thế giới đang xôn xao về 
bốn vấn đề, chưa một ai có thể giải đáp được. 

Bạch Thế Tôn, xin Ngài từ mãn giảng giải ý nghĩa bốn vấn đề này đến 
chúng con. 

- Được rồi, này Thên chủ, Như Lai thực hành trọn vẹn 3o pháp Balamật, 
chứng đắc Chánh giác để giải trừ mọi nghi hoặc có trong tâm của chúng sinh. 

Này Thiên chủ Sakka, hãy nêu bốn vấn đề ấy lên. 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

Thiên vương Sakka nêu lên bốn vấn đề trên, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

*Trong tất cả sự thí, Pháp thí là tối thắng. 


144 


*Pháp vị là vị tối thượng. 

*Trong các hỷ, Pháp hỷ là hỷ thù diệu nhất. 

*Sát trừ ái dục là tối thượng, vì chấm dứt sự khổ. 

Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

354- Sabbadanam dhammadanam Jinat; 

sabbarasam dhammaraso JInatI. 

Sabbaratim dhammaratI JInatI; 

tanhakkhayo sabbadukkham Jinati. 

“Pháp thí thắng mọi thí; 

Pháp uị thắng mọi uị. 

Pháp hủ thắng mọi hủ; 

Ái diệt thắng mọi khổ”. (HT. TMC đ). 

Dứt kệ ngôn có 84 ngàn chúng sinh chứng Thánh quả. Vua Trời Sakka 
khi nghe được kệ ngôn ấy, liền đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: 

Bạch Thế Tôn, thật là tổn hại đến chúng con, khi Thế Tôn không dạy 
chia phước Pháp thí cao quí đến chúng con. 

Bạch Thế Tôn, xin Ngài mở lòng bi mãn đến chúng con, xin Ngài dạy các 
vị Tykhưu rằng: “Hãy chia phước pháp thí đến chúng con”. 

Nhận lời thỉnh cầu của Thiên vương Sakka, vào hôm sau nơi Giảng pháp 
đường trong Đại tự KỳViên, Đức Thế Tôn dạy các vị Tykhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, kể từ nay trở đi, khi các ngươi giảng pháp hay đàm 
luận pháp, hoặc Tùy hỷ pháp. Các ngươi hãy chia phước pháp thí đến chư 
Thiên vậy®'), 

6- Tiên sự của Ngài Arturuddha. 

Cách Hiền kiếp này trở về trước 1oO ngàn kiếp trái đất. Vào thời Giáo 
pháp của Đức Phật Padumuttara, tiền thân của Ngài Anuruddha là một Đại 
trưởng giả trong thành HamsavaH. 

Một thời Đại trưởng giả cùng đại chúng đến nghe pháp từ Đức Thế Tôn 
Padumuttara, cuối thời Pháp thoại được chứng kiến Đức Thế Tôn ban cho vị 
Tykhưu địa vị “Đệ nhất về thiên nhãn thông” (Dibbacakkhu abhiññaĐại 
trưởng giả suy nghĩ: “Fa hãy thành tựu địa vị đệ nhất thiên nhấn như vị 
Trưởng lão này trong thời Đức Phật Chánh giác tương lai”. 

Đại Trưởng giả đã cúng dường trọng thể đến Đức Thế Tôn cùng 68 ngàn 
vị Tỳykhưu trọn 7 ngày, rồi ước nguyện dưới chân Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, phước lành con tạo được trong 7 ngày qua, xin cho con 
trở thành vị Tỳykhưu đệ nhất thiên nhãn thông trong thời Đức Chánh giác 
tương lai. 

Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri rằng: “Sau 100 ngàn kiếp trái đất, kể 
từ kiếp trái đất này. Ước nguyện của thiện gia nam tử này trở thành hiện 
thực trong thời Đức Thế Tôn có Hồng danh Gotama”. 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân gia chủ ấy chỉ luân lưu trong 
hai cối: Người và chư thiên. 

Cách trái đất này trở về trước 3O ngàn liếp trái đất, vào thời Giáo pháp 
của Đức Phật Sumedha, tiền thân Ngài Anuruddha là người thợ rừng. 

Có lần người thợ rừng nhìn thấy Đức Thế Tôn thiền tịnh trong đỉnh Diệt 
Thọ Tưởng nơi cội cây, người thọ rừng đã cúng dường ngàn cây đèn quanh 
khu vực của Đức Thế Tôn đang thiền tọa suốt 7 ngày. 

Người thợ rừng khi mệnh chung tái sinh về Thiên giới, là Thiên chủ 
Sakka có tòa thiên cung hào quang chiếu sáng 10O do tuần, hào quang từ 
thân thiên chủ Sakka phát ra xa đến 1oo do tuần. 


6)- DhpA. Câu số 354. 
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Do phước thiện này, hậu thân người thợ rừng có 3o lần là Thiên vương 
Sakka, 28 lần là vua Chuyển Luân ở nhân giới, với mắt thường vị ấy thấy 
rõ mọi vật trong vòng 1 dotuần vào ban ngày lẫn ban đêm. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân Ngài Anuruddha laà một Đại 
trưởng giả, ông dùng vàng đổ thành 1.ooo cái ly, bên trong đổ đầy bơ lỏng có 
chứa tim đèn. Gia chủ cúng dường ngàn cây đèn bằng vàng đến Bảo tháp tôn 
trí XáLợi Phật Kassapa, rồi gia chủ này tạo thành một cây đèn bằng vàng lớn, 
bên trong chứa đầy bơ lỏng cùng tim đèn. Sau khi thắp sáng 1.ooO cây đèn 
chung quanh Bảo tháp, gia chủ đội chiếc đèn lớn được thắp sáng trên đầu, đi 
chung quanh Bảo tháp trọn đêm. 

Sau đó vào một kiếp khác, hậu thân gia chủ tái sinh thành người cắt cỏ 
Annabhara (đã tường thuật ở trên). 

7- Những Bốn liên quan đến tiền thân Ngài Arturuddha. 

*Tiền thân Ngài Anuruddha nhiều lần là Thiên vương Sakka, như trong 
Bổn sự: Mahakanha (Ayakuta)2) Nhạc sĩ Guttila®, Mahasutasoma(®, 
Kanha6), Vessantara(®), Ñimi0), Sama®) và các Bổn sự sau. 

*Bốn sự Marttcora (Kẻ trộm ngọc). 

Duuên khởi. 

Khi Tôn giả Devadatta sai những cung thủ ám sát Đức Thế Tôn nơi núi 
Gijjhakuta (Linh Thứu), Đức Thế Tôn tế độ tất cả chứng đắc Thánh quả Dự 
Lưu, Nơi Giảng Pháp đường trong Veluvanavihara (Đại Tự Trúc Lâm), chư 
Tkhưu ngồi thảo luận về đề tài này. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, nhân duyên sự Ngài thuyết lên 
Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì nơi kinh thành Baranasl 
(BaLaNal), Bồtát sinh vào một gia tộc ở ngôi làng nhỏ cách thành Baranasl 
không xa lắm. Khi trưởng thành, Ngài lập gia thất với nàng SuJata ở trong 
thành Baranasl, nàng Sujata rất xinh đẹp, tựa như giây leo nở hoa. Nàng là 
người có Giới hạnh, làm tròn bổn phận đối với chồng và được Bồtát thương 
yêu quý trọng. Cả hai vị sống trong hạnh phúc, hài hòa tâm ý với nhau. 

Một hôm nàng SuJata nói với chồng: 

- Em muốn về thăm cha mẹ. 

- Lành thay, lành thay. Em hãy chuẩn bị lương thực, chúng ta cùng lên 
đường đến thăm cha mẹ. 

Khi hai vị đi vào thành Baranasl bằng cổ xe, hai vợ chồng Bồtát ngồi 
trên lưng bò, Bồtát ngồi phía trước còn nàng Sujata ngồi phía sau chồng, 
cùng nhau ngắm cảnh xinh đẹp của kinh thành. 

Khi ấy vua Brahmadatta ngồi trên lưng voi đi du hành quanh kinh 
thành, nhìn thấy sắc đẹp của nàng Sujata, Đức vua phát sinh tâm nhiễm ái, 
cho người đò hỏi. Khi biết được nàng đã có chồng, Đức vua suy nghĩ: 

- Ta phải tìm cách giết gã kia, để chiếm lấy nàng xinh đẹp này. 

Đức vua sal người lén bỏ viên ngọc quý (man) vào trong cổ xe của Bồtát, 
rồi thông báo: “Đức vua bị mất viên ngọc quý”. Khi tra xét, viên ngọc quý 
nằm trong cổ xe của Bồtát, Đức vua ra lịnh chém đầu Bồtát. 


@~ Ap.i. 345. Anuruddhattherapadaänam 

©@)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (q. 6). 

3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (q. 8). 

4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (q. 9). 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (q. 9). 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (q. 9). 

Œ)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (q. 9). 

®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (q. 8); JA. Chuyện số 540. 
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Nàng SuJjata than khóc, niệm tưởng giới hạnh của mình xong, nói lên kệ 
ngôn. 

87- Na santi deva pavasanti nuna; na hi nuna santi Idha lokapala. 

Sahasa karontanamasaññatanam; na h1 nuna santI patisedhitaro. 

“Các Thiên nhân đều trống uẳng; không có di bảo hộ thế gian. 

Mặc kẻ ác hung tàn; không ai chận được chúng”. 

Do Giới hạnh của nàng SuJata, ngaI vàng của vua Trời Sakka nóng lên. 
Đưa thiên nhãn quán xét, hiểu rõ sự việc, vua Trời Sakka từ Thiên cung 
xuống nhân giới. Với thần lực của mình, đưa đức vua hung ác thế vào chỗ 
Bồtát và đao phủ thủ của Đức vua đã chém đầu Đức vua. 

Hiện thân giữa hư không vua Trời Sakka cho biết mình là Thiên vương 
Sakka, đã trừng trị vua ác độc. Vua Trời Sakka làm lễ Tôn vương cho Bồtát, 
đặt nàng SuJata vào ngôi vị Vương hậu. 

Đại chúng vui mừng, nói rằng: 

- Đây là Đức vua do Thiên vương Sakka ban cho chúng ta. 

Vua Trời Sakka giáo giới Tân vương rằng: 

- Hãy dùng Pháp cai trị vương quốc, nếu không thì đúng thời sẽ không 
mưa, mưa rơi lúc phi thời; đồng thời có ba tai nạn xuất hiện là: đói, bệnh tật 
và chiến tranh. 

Thiên vương Sakka nói lên kệ ngôn. 

88- Akale vassatI tassa; kale tassa na vassatI. 

Sagga ca cavati thana; nanu so tavata hatotl. 

“Nó rmnưa không đúng thời; đúng thời nó không rnưa. 

Từ nơi cao rơi xuống; kẻ ác DỊ tiêu diệt”. 

Sau đó, Thiên vương Sakka trở về thiên cung của mình. 

Nhận diện bổn sự. 

Nàng SuJata nay là Rahulamata; vua Trời Sakka nay là Ngài Anuruddha, 
còn Bồtát nay là Đấng Như Lai®), 

*Bốn sự Mahasukda (chuyện Đại Anh vũ). 

Duuên khởi. 

Có vị Tỳkhưu vào mùa an cư, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin đề tài thiền 
Quán thích hợp với cơ tánh, rồi đi đến ngôi làng vùng biên địa để an cư mùa 
mưa. Cư dân trong làng hoan hỷ cất cho vị ấy ngôi thảo am, hộ độ cho vị ấy 
an cư mùa mưa, trong tháng đầu được tốt đẹp vị ấy sống được an lạc. sang 
tháng thứ hai, bất ngờ làng bị hỏa hoạn, nên khan hiếm vật thực. 

VỊ Tỳkhưu lo nghĩ đến vật thực nên không thể thực hành Chánh pháp, 
không thể nhập vào Thánh Đạo. 

Mãn mùa an cư, vị Tỳkhưu trở về yết kiến Đức Thế Tôn nơi Đại tự 
KyViên. Theo thông lệ chư Phật, Đức Thế Tôn tiếp kiến những vị Tỳkhưu từ 
phương xa đến rất thân tình. Sau những lời thăm hỏi thân hữu, vị Tỳkhưu 
trình bày lên Đức Thế Tôn về sự kiện an cư mùa mưa của mình. 

Đức Thế Tôn khiển trách rằng: 

- Này Tykhưu, nơi ngươi sống được an lạc, vì sao ngươi vì vấn đề vật 
thực lại từ bỏ nơi trú an lạc ấy? Những bậc trí ngày xưa, kJhi thấy nơi trú của 
mình được an lạc, dù chỉ còn là cây không, cũng không lìa bỏ để đi nơi khác. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa có đàn két sống nơi rừng Tuyết trong rừng Sung cạnh sông 
Hằng. Có Két chúa sống trên cây Sung, khi hết mùa Sung, Két chúa suy nghĩ: 
“Nơi đây thật an lạc cho ta, ta không gặp phải nguy hiểm nào. Ta sẽ không lìa 


@~ JA. Manicorajataka (Bổn sự Kẻ trộm ngọc). Chuyện số 194. 
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bỏ cây Sung này”. Két chúa ăn những chiếc lá Sung rồi đến sông Hằng uống 
nước, quay về trú ngụ nơi cây Sung. 

Do hạnh biết đủ tốt đẹp của Két chúa, khiên ngai vàng của vua Trời 
Sakka nóng lên, đưa Thiên nhãn quán xét hiểu được nguyên nhân, vua Trời 
Sakka suy nghĩ: “Ta hãy thử hạnh tri túc của Két chúa này như thế nào?”. 

Với thần lực của mình, vua Trời Sakka khiến cây Sung khô cằn, rụng hết 
lá; nhưng Két chúa vẫn không lìa bỏ cây Sung, Két chúa ăn những vụn cây 
Sung rồi đến sông Hằng uống nước, rồi trở về trú ngụ nơi cây Sung. 

Vua Trời Sakka cùng Thiên hậu SuJata hóa thân thành hai ngỗng trời 
(Thiên Nga), đến đậu nơi cây Sung gần đó, hỏi rằng: 

- Này Két chúa, vì sao ngươi không hìa bỏ cây khô căn này, đi đến nơi cây 
có nhiều trái cây tươi tốt khác? 

- Này Thiên Nga chúa, ta cư ngụ nơi cây Sung này rất lâu rồi, cây Sung 
này đã cung cấp vật thực cho ta, ta sống nơi đây được an toàn và thánh thơi. 
Ta không lìa bỏ cây Sung này, cho đến khi nào cây Sung này không còn tồn 
tại nữa. Nếu hiện tại ta la bỏ cây Sung này thì ta là kẻ vô ân vậy. 

Nghe vậy, Ngõng chúa hoan hỷ rằng: 

- Thật vậy, này Két chúa, ngươi là người gìn giữ pháp tri ân rất tốt, đó là 
hạnh lành của những bậc trí vậy. Này Két chúa, ta muốn kết bạn cùng ngươi 
và ban cho ngươi một đặc ân, ngươi muốn được gì nào? 

- Này Ngõng chúa, ta bằng lòng kết bạn với ngươi, nếu được một điều 
ước, ta chỉ ước cây Sung này hãy có trái và tươi tốt quanh năm và ta sẽ sống 
trọn đời nơi đây. 

- Này Két chúa, điều mong ước của ngươi sẽ trở thành hiện thực. 

Thiên vương Sakka khiến cho cây Sung luôn xanh tươi và có quả quanh 
năm. Rồi Ngài cùng Thiên hậu Sujata trở về Thiên giới của mình. 

Nhận diện Bổn sự. 

Vua Trời Sakka nay là Ngài Anuruddha, Két chúa nay là Đức Thế Tôn®'). 

*Bốn sự Cullasuka (chuuện Tiểu Anh uũ). 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ 12 nơi làng VerañJa của Bàlamôn 
Verañja. Do một ác nghệp trong quá khứ đến thời trổ quả, Đức Thế Tôn cùng 
50O vị Tỳkhưu tùy tùng bị nạn đói khởi lên nơi làng VerañJa, ác nghiệp này 
khiến Bàlamôn VerañjJa quên hăn việc cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng 
Tăng chúng (dù chỉ cúng dường 1 ngày). 

Sau ba tháng an cư mùa mưa, Đức Thế Tôn từ giả Bàlamôn VerañJa, trở 
về kinh thành Savatthi (XáVệ), trú nơi Đại Tự KỳViên. 

Trong Giảng Pháp đường của Đại tự KỳViên, các Tỳykhưu ngồi bàn luận 
với nhau rằng: 

- Này chư Hiền, Đức thế Tôn vốn xuất thân từ dòng dõi Khattiya 
(Sađếly), Ngài được nuôi dưỡng tế nhị. Theo lời thỉnh cầu của Bàlamôn 
Verañja Ngài cùng các vị Tykhưu an cư nơi làng VerafJa, làngVerafñJa bị nạn 
đói, lại do áp lực của Ác ma, khiến Bàlamôn Verañja quên cúng dường đến 
Đức Thế Tôn dù chỉ là một ngày. 

Tuy nhiên, Đức Thế Tôn đã nhãn nại cao tột, bằng lòng sống với ít cám 
gạo cùng với nước trọn ba tháng. 

Kỳ diệu thay là hạnh biết đủ của Đức Thế Tôn. 

Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự luận àbn 
của các Tỳkhưu, Ngài ngự đến Giảng Pháp đương, nhân việc này Ngài thuyết 
lên Bổn sự Tiểu Anh vũ. 

Bổn sự. 


6)- JA. Mahasikajataka (Bổn sự Đại Anh vũ), Chuyện số 429. 
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(Tương tự như Bổn sự Mahasuka ở trên). 

Nhận diện Bổn sự. 

Vua Trời Sakka thời ấy nay là ngài Anuruddha, Két chúa nay là Đức Thế 
Tôn®), 

*Bốn sự Sadhma (Đại uương Sadhtmna). 

Duuên khởi. 

Những cư sĩ nơi thành Savatthi (XáVệ) thực hành ngày Uposatha (Bốtát) 
rất nghiêm túc và giữ gìn những ngày này. 

Đức Thế Tôn tán thán và sách tấn rằng: 

- Này các cư sĩ, các trí nhân khi xưa, nhờ gìn giữ những ngày Bốtát tốt 
đẹp, nên được viếng thăm thiên giới Tavatimsa (Ba mươi Ba). 

Theo lời thỉnh cầu của Đại chúng, Đức Thế Tôn thuật lại Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở quá khứ, quốc độ Videha có kinh thành là Mithila đưyợc cai trị bởi 
Đức vua SadhIna. Đức vua SadhIna dùng pháp trị nước, cho kiến tạo 6 Bố thí 
đường, mỗi ngày bố thí 6oo ngàn tiền vàng vật thực đến những người nghèo 
khổ, hành khất, Samôn, Bàlamôn... 

Ngoài ra, Đức vua còn giữ gìn năm giới tốt đẹp, hành trì những ngày giới 
Uposatha (Bốtát) rất nghiêm túc. Đức vua khuyến khích thần dân trong Quốc 
độ Videha giữ giới, thực hành ngày Ủposatha và các thiện sự khác như phục 
vụ, cung kỉnh ... Mệnh chung, phần lớn tái sinh về cõi Trời Tavatimsa (Ba 
mươi Ba). 

Các Thiên nhân khi ngồi hội họp nơi Sudhamma (Thiện Pháp đường) ở 
cối Ba mươi Ba, cùng nhau tán thán hạnh lành của Đức vua Sadhna, khiến 
rất nhiều Thiên nhân khác muốn được diện kiến Đức vua Sadhinna, họ trình 
lên Thiên chủ Sakka ước vọng này. 

- Này các Hiền hữu, các vị ước ao được diện kiến Đức vua SadhIna phải 
chăng? 

- Vâng, thưa Thiên chủ. 

Vua Trời Sakka sai Thiên thần Xa phu Matali mang cổ xe Vejayanta 
(Chiến Thắng) xuống nhân giới thỉnh Đức vua Sadhina đến cung trời 
Tavatimsa (Ba mươi Ba). 

Vào ngày trăng tròn, Thiên thần Matali mang Thiên xa Vejayanta đến 
kinh thành Mithila của quốc độ Videha rước Đức vua SadhIna đến cung Trời 
Ba mươi Ba. 

Vua Trời Sakka tiếp rước Đức vua Sadhna trọng hậu, nhường cho Đức 
vua SadIna nửa cối Trời Ba mươi Ba để ngự trị. 

Đức vua Sadhma ở cối Trời Ba mươi Ba 7 ngày (= 700 năm tính theo 
nhân loại). Khi mãn phước, Thiên chủ Sakka đưa Đức vua trở về nhân giới, 
nơi vườn Ngự Uyển của kinh thành Mithila. 

Đức vua Sadhina bước thơ thẩn trong vườn, người giữ vườn trông thấy 
Đức vua liền hỏi rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài là ai mà đến đấy? 

- Ta chính là Đức vua Sadhina. 

Người giữ vườn Ngự Uyến nhớ lại truyền thuyết Đức vua Sadhma là tổ 
phụ 7 đời của vua Narada (thời ấy tuổi thọ nhân loại là 1oO năm, vua 
Sadhna sống hơn 7oo năm là do quả phước giữ giới, thực hành thiệp nghiệp 
đồng thời được sống nơi Thiên giới Ba mươi Ba), theo cổ Thiên xa đến cõi 
trời. Người giữ vườn vội đến Hoàng cung báo cho vua Narada biết. 


@- JA. CullasukaJataka (Bổn sự Tiểu Anh vũ). Chuyện số 430. 
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Vua Narada cùng triều thần đến vườn Ngự Uyển đảnh lễ tổ phụ 
Sadhma. Sau 7 ngày vua Sadhrna mệnh chung, tái sinh về cõi Tavatimsa. 

Nhận diện Bổn sự. 
—— Thiên vương 5akka nay là Ngài Anuruddha, vua Narada nay là Ngài 
Ananda. Còn vua SadhIna nay là Đức Thế Tôn0, 

Vua Sadhina là một trong 4 người được thăm viếng thiên giới Ba mươi 
Ba với thân nhân loại. Ba vị kia là : Đức vua Mandhatu; Đức vua Nimi và 
nhạc sĩ Guttila®). 

Ngoài ra, tiền thân Ngài Anuruddha là: 

*Ấn sĩ Pabbata đệ tử của Đạo sư Sarabhanga®). 

*Đức vua Brahmadatta trong Bổn sự Candakinnara(2, 

*Vương tử AJapala trong Bổn sự Hatthipala®). 

*Càn thátbà Pañcasikha trong Bổn sự SuddhabhoJana®9), 

*Người đánh xe trong Bổn sự Kurudhamma?) 

*Đại thần Tế lễ sư Sucirata trong Bổn sự Sambhava®8), 


@- JA. Bổn sự Sadhina (chuyện số 494). 

@)- MII. 115, 271; MA. ïi. 738. 

3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6); JA. Chuyện số 423.. 

4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11); JA. Chuyện số 485; JA. Chuyện số 281 
6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7); JA. Chuyện số 509. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7) 

Œ)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 

®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
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